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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con dem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
ἄν, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Buddhavandanäa 


Buddham dhammam samghañceva, 
Acariyafñca vandiya. 
Sabhavadhamnavannanarm, 
Dipayami yathasutam. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo, 
Cùng với các bậc Ti hy Tổ khả kính. 

Con xin giảng giải về thực-tánh-pháp, 

Tuy theo khả năng hiểu biết của con. 


Namo tassa Bhagavato Arahato sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thé-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 
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Soạn-giả T)-khưu Hộ-Pháp 
Dhammarakkhia Bhikkhu 
(Aggamahapangita) 


Lời Nói Đầu 


“Wi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” là 
quyển sách giảng giải về sự thật sinh hoạt hàng 
ngày đêm trong cuộc sóng binh thường của mói 
người trong đời. 


Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) là pháp vô cùng 
vi-té vô cùng sâu sắc rất khó hiểu, bởi vì vi-diệu- 
pháp thuộc. về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) góm có 4 pháp là citta: tâm, cetasika: 
tâm-sở, rupa: sắc-pháp, Nibbana: Niét-bàn. Bón 
pháp này trong môi chúng-sinh nói chung, mỗi 
người nói riêng đêu có dú 3 pháp là sắc-pháp 
(rupa), tâm (citta), tâm-sở (cefasikq). 

Còn Niết-bàn (Nibbäna) là đối-tượng siêu- 
tam-giới ở bên ngoài thân của mỗi chúng-sinh. 
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Niét-bàn chỉ là đối-tượng cua 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả mà thôi. 

Mỗi người dèu có 3 chân-nghĩa-pháp (paramat- 
thadhamma) là tâm (citta), tâm-sở (cetasika), 
săc-pháp (rupa). 

- Tâm (citta) gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tâm-sở (cetasika) gôm có 52 tâm-sở. 

- Săc-phúp (rupa) gôm có 28 săc-pháp. 

Mỗi người gầm có thân và tâm riêng biệt luôn 
luôn nương nhờ lân nhau, nêu khi tâm rời khỏi 
thân (chết) thì thân này liên trở thành tử thi. 


* Thân của môi người bình thường chỉ có 27 
săc-pháp mà thôi. 

- Nếu là người nam thì trừ sắc-nữ-tính. 

- Nêu là người nữ thì trừ săc-nam-tính. 

Trường hợp nếu người nào bị dui mù, câm 
điếc thì người ấy bị giảm sắc-pháp theo bệnh tật. 


* Tâm gôm có tâm (citta) và tâm-sở (cetasika). 

- Tâm: citta góm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tâm-sở: cetasika gôm có 52 tâm-sở luôn luôn 
tuy thuộc vào tâm, có 4 trạng-thái. 

- Đồng sinh với tâm (ekuppäda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha) 

- Đồng đồi-tượng với tâm (ekalambamd). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 
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Khi mỗi tâm phát sinh thì ắt có một số tâm-sở 
đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, động đổi- 
tượng với tâm, đồng nơi sinh với tâm. 

Mỗi chúng¬sinh có số lượng tâm nhiễu hoặc ít 
không gióng nhau, tuy theo môi loài chúng-sinh, 
môi hạng chúng-sinh trong tam-giới gốm có 31 
cối-giới với 4 loài là thai-sinh, noãn-sinh, thấp- 
sinh, hoá-sinh. 

Vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống như 
thê nào? 

Để tìm hiểu về vấn đê này, cần phải nêu ra 
các câu hỏi vån đáp như sau: 

ν- Thấy sư hay không? 

p- Dạ, tháy a. 

ν- Vậy, ai thấy? 

p- Dạ, con thay ᾳ. 

v- Nhắm đôi mắt lại, con có thấy hay không? 

p- Nhăm đổi mất lại, con không thay a. 

v- Vừa rồi nói: “con thấy) sao bây giờ nói: 

'con không thấy) ? 

p- Via rói mó mắt, nên con thấy, bây giờ 
nhắm mắt, nên con không thấy ạ. 

ν- Vậy, sự thấy đó là con thấy hay mắt thấy? 

p- Dạ, mat thay, không phải con thay ᾳ. 

ν- Khi mở đôi mắt nhưng tâm chăm chú suy 
nghĩ điễu quan trọng nào đó, thì đôi mat có tháây 
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được đối-tượng trước mặt hay không? 

p- Dạ, mat không thay a. 

ν- Tại sao mở đôi mắt mà không thấy? 

p- Bởi vì tâm không chủ ý tiêp nhận đồi-tượng 
trước mat, dù cho mở đôi mat cũng không thấy a. 

v- Nếu nhắm đôi mắt, rôi tâm chú y đến dói- 
tượng thì có thay được dói-tuong trước mặt hay 
không? 

p- Tâm không tháy được q. 

Tóm lại những câu trả lời: 

* Con không thể thấy được, bởi vì con chỉ là 
danh từ chê định mà thôi, không có thật-tánh. 

* Chỉ có mặt cũng không thay được. 

* Chỉ có tâm cũng không thay được. 

T háy là sự thật hiển nhiên, vậy, do nhờ tâm 

nào mà tháy được? 

Để hiểu rõ câu hỏi khó hình dung này, nên nêu 
ra thí dụ cụ thê băng câu hỏi vån đáp như sau: 

v- Con có từng nghe tiếng chuông hay không? 

p- Dạ, con đã từng nghe tiêng chuông q. 

ν- Trong dùi chuông có tiếng chuông hay 

không? 

p- Trong dui chuông không có tiêng chuông q. 

v- Trong cái chuông có tiếng chuông hay không? 

D- Trong cải chuông không có tiêng chuông q. 
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ν- Vậy, tiếng chuông do đâu mà có? 
p- Tiêng chuông phát sinh do cái dùi chuông 
đánh đụng vào cái chuông. 


Cũng tương tự như vậy, đối-tượng sắc 
(rñpãrammana) bên ngoài tiếp xúc với nhãn- 
tịnh-sắc (cakkhupasäda) (mắt) bên trong, do sự 
tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhãn-thức-tâm 
(cakkhuvinnana) làm phận sự thấy đổi-tượng sắc. 

Vì vậy, chỉ có mắt tốt (cakkhupasada) bên 
trong không thấy được và chỉ có tâm cũng 
không thấy được. 

Nếu khi đỗi-tượng sắc (ruparammana) bên 
ngoài tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc (cakkhu- 
pasada) (mắt tốt) bên trong, do sự tiếp xúc ấy, 
nên phát sinh tâm ấy gọi là nhãn-thức-tâm là 
tâm phát sinh do đối-tượng sắc bên ngoài tiếp 
Xúc VỚI nhãn-tịnh-sắc (mắt) bên trong, cho nên, 
chỉ có nhãn-thức-tâm này làm phận sự thấy 
đổi-tượng sắc ấy được mà thôi. 

Ngoài nhãn-thức-tâm ra, không có chúng- 
sinh nào thấy đổi-tượng sắc ấy được. 


Nếu nói đúng theo sw-thât chân-nghĩa-pháp 
(paramatthasacca) thì chỉ có nhãn-thức-tâm làm 
phán sự thấy đối- -tuong sắc mà thôi, không phải 
ta thấy đổi- tượng sac, cũng không phải người 
thấy đổi-tượng σᾶς, không phải chúng-sinh nào 
thấy đồi-tượng sắc được. 
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* Theo bộ Abhidhammatthasangaha: Vi-diéu- 
pháp-yêu-nghĩa, cakkhuviññana: nhấn-thức-tâm 
phát sinh do hội du 4 nhân-duyên: 

1- Nhãn-tịnh- -săc (măt tôt) không bi mù. 

2- Dói- -twong sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn- 

tịnh-sắc. 

3- Anh sáng du thay được. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiêp nhận đồi-tượng sac. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì cakkhu- 
yviññana: nhãn-thức-tâm phát sinh làm phận sự 
thay đôi-tượng sắc. 

Nhãn-thức-tâm phát sinh do nhân-duyên, nên 
thuộc về pháp-vô-ngã (anatta). 

Trong 89 tâm, chỉ có 2 nhãấn-thức-tâm làm 
phán sự thay đôi-tượng sắc mà thôi, còn lại 87 
tâm không có phận sự thay đồi-tượng sắc. 

Nhãn-thức-tâm có 2 tâm thấy đối-tượng sắc 
tính chất khác nhau: 

- 1 nhãn-thức-tâm thuộc về thiện quả vô- 
nhân-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp làm phận 
sự thay đồi-tượng sắc tôt đáng hài lòng. 

- 1 nhãn-thức-tâm thuộc vé bất-thiện-qguả vô- 
nhân-tâm là quả của bất-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) 
làm phận sự thấy đỗi-tượng sắc xấu không 
đáng hài lòng. 

- Tương tự như trên, đối-tượng âm-thanh 
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(saddarammana) bên ngoài tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sắc (sotapasäda) (tai) bên trong, do sự tiếp 
xúc ấy, nên phát sinh nhĩ-thức-tâm (sotaviñfñaäna) 
làm phận sự nghe đối-tượng âm-thanh. 

Vì vậy, chỉ có tai tốt (sotapasäda) bên trong 
không nghe được và chỉ có tâm cũng không 
nghe được. 

Nếu khi dỗi-tượng âm-thanh (saddarammana) 
bên ngoài tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc (sotapasada) 
(tai tốt) bên trong, do sự tiếp xúc ἄν, nên phát 
sinh tâm ấy gọi là nhĩ-thức-tâm là tâm phát 
sinh do đối-tượng âm-thanh bên ngoài tiếp xúc 
với nhĩ-tịnh-sắc (mat) bên trong, cho nên, chỉ có 
nhĩ-thức-tâm này làm phận sự nghe đỗi-tượng 
âm-thanh ἦγ được mà thôi. 

Ngoài nhĩ-thức-tâm ra, không có chúng-sinh 
nào nghe đối-tượng âm-thanh ấy được. 

Nếu nói đúng theo sụ-thật chân-nghĩa-pháp 
(paramafthasacca) thì chỉ có nhĩ-thức-tâm làm 
phận sự nghe đối-tượng âm-thanh mà thôi, 
không phải ta nghe đối-tượng âm-thanh, cũng 
không phải người nghe đối-tượng âm-thanh, 
không phải chúng-sinh nào nghe đối-tượng âm- 
thanh cả. 

* Theo bộ Abhidhammatthasangaha: Vi-diéu- 
pháp-yếu-nghĩa, khi sotaviññana: nhĩữthức-tâm 
phát sinh do hội du 4 nhân-duyên: 
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1- Nhĩ-tịnh-sắc (tai tốt) không bị điếc. 

2- Đối- tượng âm-thanh rõ ràng tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sấc. 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đổi-tượng 
âm-thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì sotaviññana, 
nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe đối- 
tượng âm-thanh. 

Nhĩ-thức-tâm phát sinh do nhán-duyên, nên 
thuộc về pháp-vô-ngã (anatta). 


Trong 89 tâm, chỉ có 2 nhĩ-thức-tâm làm phận 
sự nghe đổi-tượng âm-thanh mà thôi, còn lại 87 
tâm không có phận sự nghe đối-tượng âm-thanh. 

Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm nghe đối-tượng âm- 
thanh tính chất khác nhau: 

- 1 nhĩ-thức-tâm thuộc về thiện-quả vô-nhân- 
tâm là quả của đại-thiện-nghiệp làm phán sự 
nghe đổi-tượng âm-thanh hay đáng hài lòng. 

- 1 nhĩữthức-tâm thuộc về bất-thiện-quả vô- 
nhân-tâm là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
làm phận sự nghe đỗi-tượng âm-thanh dở không 
đáng hài lòng. 

Tương tự như trên: 

- Ghanavimmana: tf-thức-tâm làm phận sự 
ngửi dói-turong mùi hương. 
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nếm ἆδί- -turong vị. 

- Kayavifnana: thân-thức-tâm làm phán sự 
xúc-giác đối-tượng xúc. 

Thật ra, 5 thuc-tám: nhãn-thức-tâm, nhĩ- 
thức-tâm, tj-thức-táâm, thiệt-thức-tâm, thân-thức- 
tâm này chỉ có khả năng biết đối-tượng chân- 
nghĩa pháp (paramaftthadhamma) πιὰ thôi, 
không thể biết đốitượng chế-định-pháp 
(pañnatIidhamma). 

- Manovinnana: ÿ-thức-tâm làm phận sự biết 
đổi-tượng pháp góm có đối-tượng chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) và đối-tượng ché- 
định-pháp (paññatHidhamma). 

Mỗi tâm phát sinh đêu do nhân-đuyên của mỗi 
tâm nên thuộc vé pháp-vô-ngã (anatta). 

Tuy nhiên, nói theo sựụ-thật chế-định-pháp 
(sammufisacca) là sự-thật do ngôn ngữ chế định, 
ví dụ: nếu tiếng Việt thì nói rằng: 

- Ta thấy đồi-tượng sắc ἄν, ... 

- Ta nghe đối-tượng âm-thanh á ấy, si 

- Ta ngúi đối-trợng mùi hương å , 

- Ta ném đổi- -tượng vi άν, ... 

- Ta xúc-giác đối-tượng xúc y, ... 

- Ta biết dói-tuong pháp ἄν, ... 


Nhưng néu nói đúng theo sự-thật chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) không phải ta tháy 
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đối-tượng σᾶς, mà sụ-thật là cakkhuviññäna: 
nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đối-tượng sắc. 

- Không phải ta nghe đồi-tượng âm-thanh, mà 
sự-thật là sotavifnana: nhĩ-thức-tâm làm phận 
sự nghe dói-tuong âm-thanh. 

- Không phải ta ngửi đối-tượng mùi hương, 
mà sự-thật là ghanavinnana: f-thức-tâm làm 
phận sự ngửi đối-tượng mùi hương. 

- Không phải ta nếm đối-tượng vị, mà sự-tháật 
là _Jiyhaviñnana: thiệt-thức-tâm làm phận sự 
nếm đối-tượng vị. 

- Không phải ta xúc-giác đối-tượng xúc, mà 
sụ-thát là kayaviffana: thán-thức-tâm làm phận 
sự xúc-giác dói-tuong xúc. 

- Không phải ta biết đồi-tượng pháp, mà sự- 
thật là manoviffana: ý-thức-tâm làm phận sự 
biết đối-tượng pháp, ... 

Như vậy, trong cuộc sống hằng ngày đêm, đối 
với môi người nói riêng, đối với tất cả mọi 
chúng-sinh nói chung, đều sống với vi-diệu- 
pháp, chết cũng với vi-diệu-pháp mà không một 
ai biết cả, cho đến khi có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thé gian, thuyết pháp 
giảng giải dạy dó các hang thanh-văn đệ-tử cua 
Đức-Phật, khi ấy các chúng-sinh có duyên lành 
mới hiểu biết về vi-diệu-pháp này, nên mới hiểu 
biết về sự-thật chân-nghĩa-pháp này được. 
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Hiểu biết sụ-thật chân-nghĩa-pháp 


Trong thờikỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thé gian, tát cá moi 
chung-sinh trong các cõi-giới chỉ có biết vê su- 
thật chế-định-pháp (paññattidhamma) gọi là 
sammutisacca là sụ-thật do môi loại ngôn ngữ 
chế định mà thôi, hoàn toàn không có một vị 
đạo-sựư nào có khả năng biết về sự-thật chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) cả. 


Trong thời-kỳ Đúức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
xuất hiện trên thế gian, Đức-Phật có trí-tuệ siêu 
việt thuyết pháp giảng giải dạy dó các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, hiểu biết về sự- 
thật chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) này. 

Vậy, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
hiểu biết sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) này được sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự 
an-lạc như thé nào? 


Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật hiểu 
biết vë sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamdhamma) này, sẽ được sự lợi ích nhu sau: 

- Nếu khi thấy đối-tượng sắc, thì có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ nhãn-thức-tâm thấy 
đổi-tượng sắc, không phải là ta thấy đối-tượng 
sắc hình dáng, nên diệt được tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi chủ thể là nhãn-thức-tâm cho là 
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ta thấy, đồng thời diệt được tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi đối-tượng cho là tốt hoặc xấu, nên 
diệt được tham-ái trong đối-tượng ấy, cũng đồng 
thời diệt được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi nghe đồi-tượng âm-thanh, thì có trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ nhĩ-thức-tâm nghe 
đối-tượng âm-thanh, không phải là ta nghe đối- 
tượng âm-thanh, nên diệt được tà-kiễn thấy sai 
chấp lâm nơi chủ thể là nhĩ-thức-tâm cho là ta 
nghe, đồng thời diệt được tà-kiễn thấy sai chấp 
lâm nơi đỗi-tượng cho là âm thanh hay hoặc dó, 
nên diệt được tham-ái trong đổi-tượng ấy, cũng 
đồng thời diệt được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi ngửi đối-tượng mùi hương, thì có 
trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ tỷ-thức-tâm 
ngửi đối-tượng mùi hương, không phải là ta 
ngửi đối-tượng mùi hương, nên diệt được tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi chủ thể là tỷ-thức- 
tâm cho là ta ngửi, động thời diệt được tà-kiến 
thấy sai chấp lâm nơi đỗi-tượng cho là thơm tho 
hoặc hôi thối, nên diệt được tham-ái trong ői- 
tượng ấy, cũng động thời diệt được ngã-mạn 
cho là ta nữa. 

- Nếu khi nếm đối-tượng vị, thì có tri-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thiệt-thức-tâm nếm 
đối-tượng vị, không phải là ta ném đối-tượng vị, 
nên diệt được tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi chủ 
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thể là thiệt-thức-tâm cho là ta ném, động thời 
diệt được tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi dói- 
tượng cho là vị ngon hoặc vị đở, nên diệt được 
tham-ái trong đối-tượng ἄν, cũng đồng thời diệt 
được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi xúc-giác, đối-tượng xúc, thì có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thân-thức-tâm xúc-giác 
đổi-tượng xúc, không phái là ta xúc-giác đổi- 
tượng xúc, nên diệt được tà-kiến thấy sai chấp 
lâm nơi chủ thể là thân-thức-tâm cho là ta xúc- 
giác, đồng thời diệt được tà-kiến thấy sai chấp 
lâm nơi đối-tượng cho là mêm mại hoặc thô 
cứng, nên diệt được tham-ái trong đổi-tượng ấy, 
cũng đông thời diệt được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi biết đối-tượng pháp, thì có trí-tuệ 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ý-thức-tâm biết đối- 
tượng pháp, không phải là ta biết đối-tượng 
pháp, nên diệt được tà-kiến thấy sai chấp lâm 
nơi chủ thể là ý-thức-tâm cho là ta biết, đồng 
thời diệt được tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi đỗi- 
tượng cho là hài lòng hoan-hỷ hoặc khổ tâm sâu 
não, nên diệt được tham-ái trong đối-tượng ấy, 
cũng đồng thời diệt được ngã-mạn cho là ta 
nia, V.V... 

Tà-kién, tham-ái, ngã-mạn 3 pháp này gọi là 
papañcadhamma là pháp-trì-hoãn sự giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 
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Đức-Phật thuyết-pháp giảng dạy các hàng 
thanh-văn đệ-tử nên có găng tinh-tán thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ để diệt tận tà-kiến, tham- 
ái, ngã-mąn này. 


Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
điều trước tiên cần phải học hỏi hiểu biết rõ đối- 
tượng thiềntuệ đó là sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc vé chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
không phải là chế-định-pháp (paññattidhamma). 

- Nếu sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chế-định- 
pháp (paññattidhamma) thì không có thật-tánh 
không phải là đối-tượng thiên-tuệ, bởi vì không 
có sự sinh, sự diệt, không có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải 
vô-ngã. 

- Nếu sắc-pháp, danh-pháp thuộc vé chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì có thật- 
tánh là đối-tượng thiền-tuệ, bởi vì có sự sinh, 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp, có 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp. 


- Sắc-phápứipadhamma) góm có 28 sắc-pháp. 


- Danh-pháp (nãmadhamma) gôm có tâm 
(citta) và tâm-sở (cetasikq). 
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Tâm (citta) gốm có 89 hoặc 121 tâm. Tâm-sở 
(cetasika) góm có 52 tâm-sở luôn luôn tuỳ thuộc 
vào tâm, có 4 trạng-thải: 

- Đồng sinh với tâm (ekuppäda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đối-tượng với tâm (ekãlambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

Khi mỗi tâm nào phát sinh thì chắc chắn có 
số tâm-sở đồng sinh với tâm ấy, số tâm- -SỞ It 
hoặc nhiễu tuy theo năng lực của mỗi tâm ấy. 


Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sát-na-tâm: 

- Uppadakkhana: sát-na-sinh. 

- ThiHkhana: sát-na-trụ. 

- Bhangakhana: sát-na-diệt. 

Đức-Phật dạy trong Chi-bộ kinh, phân Ekaka- 
nipata răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự điệt liên tục vô cùng mau le 
như tâm. 

Trong bộ Chú-giải giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đầu ngón tay, tâm với tâm- 
sở sinh rồi diệt 1.000 tỷ lần. ”” 

Tâm có 89 hoặc 121 duoc phán chia làm 6 
loại tâm, biết 6 arammana: đồi-tượng, phát sinh 





! Chú-giái Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindupamasuttavannana. 
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do nương nhờ 6 vafthuripa: nơi sinh của tâm với 
tâm-sở. Tâm phán chia theo phán sự có 14 Κίσσα 
phán sự: 

Có số tâm có 1 phận sự, có số tâm có 2 phận 
sự, có só tám có 3 phận sự, có số tâm có 4 phận 
sự, có số tâm có nhiêu nhát 5 phận sự. 

Nếu có ai hỏi rằng: “tâm ở đâu?” đó là câu 
hỏi không chỉ định rõ ràng, nên khó trả lời chính 
xác được, mà nên đặt lại câu hỏi răng: 

“Muốn biết tâm nào trong 89 hoặc 121 tâm?” 

Bởi vì môi tâm với tâm-sở phát sinh do nương 
nhờ 6 nơi sinh (vatthu) khác nhau, biết 6 dôi- 
tượng (arammana) khác nhau, làm 14 phận sự 
(kicca) khác nhau, V.V... 

Để hiểu biết về 6 loại tâm, 6 đổi-tượng của 
tâm, 6 nơi sinh của tám, l4 phận sự cua tâm, 
v.v... νὰ 52 tâm-sở, 28 săc-pháp,... thì độc giả 
nên học hỏi nghiên cứu bộ Vi-diệu- pháp yêu 
nghĩa (Abhidhammatthasangaha). 

* Danh-pháp (nãmadhamma) gồm có 89 
hoặc 121 tâm và 52 tâm-sở. 

* Sắc-pháp (rũpadhamma) gôm có 28 sắc-pháp. 

Sắc-pháp (rũpadhamma) phát sinh trong thân 
chúng-sinh do 4 nhân-duyên: 

l- Kamma: nghiệp làm nhân-duyên phát sinh 
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sắc-pháp, đó là 25 loại nghiệp (trừ 4 vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp). 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp 
gọi là kammajarūpa: sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của chúng-sinh suốt mỗi 
sát-na-tâm (khanacitta) ké từ khi tái-sinh, ... 

2- Citta: tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp, có 75 tâm.” 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là cittajaripa: sắc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của chúng-sinh suốt môi sát-na-sinh 
(uppäãdakkhana) của tâm ké từ hộ-kiếp-tâm đâu 
tiên sau tái-sinh-tâm, v.v... 

3- Utu: thời-tiết làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là sự nóng, sự lạnh bên trong và 
bên ngoài thân. 

Thời-tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp goi là utujarūpa: sắc-pháp phát 
sinh do nóng, lạnh trong thân của chúng-sinh 
suốt mỗi sát-na-trụ (thitikhana) của tâm ké từ 
tái-sinh-tâm, ν.ν... 

4- Ahara: vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là chất bồ trong các món vật-thực 
đã dùng vào trong thân của chúng-sinh. 

Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 





!89 - 14 (10 thức tâm + 4 vô-sắc-giới quả tâm) = 75. 
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gọi là āhārajarūpa: sắc-pháp phát sinh do vật- 
thực trong thân của chúng-sinh suốt mỗi sát-na- 
tâm, V.V... 

Sắc-pháp phát sinh do tâm 

Tứ oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(cittajaripa). 

1- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi di 

Oai-nghi đi phát sinh do tâm qua quá trình 
diện biên do nhiêu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tám nghĩ đi. 

- Do tâm nghĩ di, nên làm cho phát sinh chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân chuyên động. R 

- Toàn thân chuyên bước đi môi tu thể đi, 
dáng đi do năng lực của chát gió phái sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc di” là sắc- 
pháp phái sinh do tâm (cittajarupa). 

2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình 
diện biên do nhiêu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tám nghĩ đứng. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh 
chát gió. | 

- Chát gió phát sinh do tâm ἂν làm cho toàn 
thân cứ động. μμ 

- Toàn thân từ chân đến đâu đứng yên theo 
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môi tw thế đứng, dáng đứng do năng lực của 
chát gió phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân đứng ” hoặc “sắc đứng” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarupa). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngôi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tâm qua quá trình 
diện biên do nhiễu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ ngồi. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên làm cho phát sinh 
chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân cu động. 

- Toàn thân, phân trên ngôi yên, phần dưới co 
theo môi tư thé ngôi, dáng ngôi do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân ngôi” hoặc “sắc ngôi” 
là săc-pháp phát sinh do tâm (cittajarupa). 

4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm: 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình 
diện biên do nhiêu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tám nghĩ năm. 

- Do tâm nghĩ năm, nên làm cho phát sinh 
chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ἂν làm cho toàn 
thân cu động. - 

- Toàn thân năm yên trên mặt phang theo môi 
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tw thế nằm, dáng nằm do năng lực của chất giỏ 
phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm” hoặc “sắc nằm” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarūpa). 


Như vậy, đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp 
(paramatthasaccaq) thì không có ta đi, ta đứng, ta 
ngôi, ta nằm, không có người di, người đứng, 
người ngôi, người nằm, mà sự-thật chỉ có thân 
đi, hoặc σᾶς di, thán dung, hoặc sắc đứng, thân 
ngôi, hoặc sắc ngôi, thân nằm, hoặc sắc nằm mà 
thói, ν.ν... 


* Ngoài 4 oai-nghi chính đi, đứng, ngồi, nằm 
ra, còn các oai-nghi phụ khác như co tay vao, co 
chân vào, duói tay ra, duói chân ra, v.v... đêu là 
sắc-pháp phát sinh do tâm cả (citajaripa). 


Đức-Phật ví: “sắc thân” như “chiếc xe”, 
“tâm” nhu “tài xế χε”. 

Thật vậy, sắc thân của mỗi người góm có 27 
sắc-pháp mà thôi, néu là người nam thì trừ sắc- 
nữ-tính hoặc néu là người nữ thì trừ sắc-nam- 
tính, hoặc nếu người nào bị mắt mù, tai điếc thì 
sắc-pháp giảm theo bệnh lật. 

Sắc thân hoàn toàn không biết 6 đối-tượng, 
chỉ là nơi tiếp xúc 6 đối-tượng làm nhân-duyên 
phát sinh tâm mà thôi. 


Vĩ như chiếc xe gôm có các bộ phận lớn nhỏ 
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được ráp lại với nhau ᾽ thể chạy mau, chạy 
chậm, rẽ phải, rẽ trái, v.v... Sở di chiếc xe chạy 
mau, chạy chậm, rẽ phải, rë trái, v.v... là do tài 
xế điều khiển. 

Cũng như vậy, sắc thân này gôm có 27 sắc- 
pháp không thể đi, đứng, ngôi, nám, co tay vào, 
co chân vào, duói tay ra, duôi chân ra, v.v... Sở 
di thân này có thể đi, đứng, ngôi, nằm, co tay 
vào, co chân vào, duói tay ra, duối chân ra, 
v.v... là do tâm điều khiển. 

Nếu trường-hợp thiểu nhân-duyên hô-trợ nào 
thì thân đi, thân đứng, thân ngôi, thân nằm, 

v... không thể phát sinh được. 

Ví dụ: người bị bệnh tê liệt, dù tâm của họ 
muốn đi, đứng, ngôi, cứ động, ν.ν... nhu: người 
bình thường nhưng không thể được, bởi vì chất 
gió (vayodhafu) trong thân của họ không đủ 
năng lực để cử động toàn thân được vì có chất 
đất (pathavidhätu) và chất nước (apodhatu) 
nặng nê trong thân. 

* Hơi thở ra, hơi thở vào, sự nói nang, v.v... 
cũng là sắc-pháp đêu phát sinh do tâm cả thảy. 

Những điêu đã trình bày đó là sự sinh hoạt 
hằng ngày bình thường xảy ra trong cuộc sống 
hằng ngày của mỗi người nói riêng, đối với tất 
cả chúng-sinh nói chung chỉ có tâm (citta), tâm- 
sở (cetasika), sắc-pháp (rũpadhamma) đó là 3 
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chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà thôi 
thuộc vê vi-diệun-pháp (abhidhamma). Cho nên, 
vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống hằng 
ngày đêm của mỗi chúng-sinh. 


Tâm với tâm-sở gọi là danh-pháp (namadham- 
ma) là pháp không có hình dáng màu sắc ró 
ràng, chỉ có khả năng biết bằng ÿý-thức-tâm mà 
thôi và sắc-pháp (rũpadhamma) là pháp rõ ràng 
có khả năng biết qua 6 loại tâm: nhãn-thức-tâm, 
nhĩ-thức-tâm, tÿ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thân- 
thức-tâm, ý-thức-tâm tuy theo mỗi đối-tượng, 
thuộc vé pháp-vô-ngã (anattãdhamma) không 
phải là ta, cũng không phải là người, không phải 
là đàn ông, không phải là dan bà, không phải là 
chúng-sinh, mà chỉ có danh-pháp (namadhammd) 
νὰ sắc-pháp (rũpadhamma) mà thôi, thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). Vì vậy, 
gọi là vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống. 


Như vậy, trong mỗi người chúng ta hiện hữu 
có 3 sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramatthadham- 
πια) là tâm, tâm-sở và săc-phúp. 


Trong quyển sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện 
Thực Trong Cuộc Sống” này, chỉ giảng giải về 
12 bất-thiện-tâm và 8 đại-thiện-tâm gốm có 20 
tâm và 52 tâm-sở đồng sinh với 20 tâm là chính, 
các đục-giới tâm còn lại chỉ là phụ mà thôi. 
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Đối với các hạng phàm-nhán trong đời có đủ 
12 bất-thiện-tâm (ác-tâm), nếu khi bất-thiện- 
tâm (ác-tâm) nào phát sinh, thì tạo bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) và có 8 đại-thiện-tâm, nếu 
khi đại-thiệntâm nào phát sinh, thì tạo đại- 
thiện-nghiệp bình thường trong cuộc sống hằng 
đêm ngày của mỗi người. 

Ban đêm khi nằm ngủ say (không mộng mi) 
thi dong hó-kiép-tám (bhavangacitta) thuóc vé 
quả-tâm sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
đổi-tượng trong kiếp quá-khứ, nên không tạo ác- 
nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp nào cả, đến khi 
tỉnh giấc, thì có ác-tâm hoặc đại-thiện-tâm phát 
sinh biết đối-tượng kiếp hiện-tại theo các lô- 
trình tâm, nên mới tạo ác-nghiệp hoặc đại- 
thiện-nghiệp. 


Mỗi người phàm-nhân trong cuộc sống hằng 
đêm ngày trong đời khi thì bẩt-thiện-tâm (ác- 
tâm) phát sinh tạo bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp), 
khi thì đại-thiện-tâm phát sinh tạo đại-thiện- 
nghiệp tuỳ theo nhân-duyên của mỗi tâm. 

- Người nào có bắt-thiện-tâm (ác-tâm) phát 
sinh tạo bắt-thiện-nghiệp nào (ác-nghiệp nào) 
rồi, nếu bất-thiện-nghiệp ấy (ác-nghiệp ấy) có 
cơ hội cho quả thì người ấy phải chịu quả khổ 
trong kiếp hiện-tại. 
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Sau khi người ấy chết, nếu bắt-thiện-nghiệp 
ấy (ác-nghiệp ἂν) trong 11 bắt-thiện-tâm (trừ si- 
tâm hợp với phóng-tâm”) có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có 1 quả-tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xá là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) gọi 
là ác-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau 1 trong 4 cối ác-giới 
(địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cỗi ác-giới ấy, 
rôi tải-sinh kiếp sau trong cõi-giói nào tuỳ theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Người nào có đại-thiện- tâm phát sinh tạo 
đại-thiện-nghiệp nào rôi, nếu đại-thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả thì người ấy được hưởng 
quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
ấy trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 9 
quả-tâm là 8 đại-qud-tâm và 1 suy-véf-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của đại-thiện- 
nghiệp gọi là thiện-giới tải-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) thì làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 trong 7 


! Si-tâm hợp với phóng-tâm có năng lực yếu, nên không có khả 
năng cho quả tái-sinh kiếp sau, nhưng có thê cho quả sau khi 
đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 
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cối thiện-dục-giới là cối người hoặc 6 cối trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
áy cho dén khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ay, 
mới rời khỏi cối thiện-dục-giới ấy, rôi tái-sinh 
kiếp sau trong cối-giới nào tuỳ theo nghiệp νὰ 
quả của nghiệp của chúng-sinh áy. 

* Bát-thiện-tâm (ác-tâm) có 12 tâm. 

* Đại-thiện-tâm có tâm. 


Mỗi tâm nào phát sinh déu do các nhân-sinh 
của tâm ấy, cho nên, độc giả nên tìm hiểu rõ các 
nhân-sinh của mỗi tâm ấy. 

Vĩ dụ: Nếu không muốn ác-tâm nào phát sinh, 
nên tránh xa nhân-sinh của ác-tâm άν, thì ác- 
tám ἄν khóng phát sinh, khóng tao ác-nghiép áy. 

Néu muón đại-thiện-tâm nào phát sinh, nên 
làm cho đủ nhán-sinh của đại-thiện-tâm ấy, thì 
đại-thiện-tâm ấy phát sinh, tạo đại-thiện-nghiệp 
theo khả năng của mình. 


Thật ra, người thiện có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-báo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hó- 
then tôi-lői, biết ghê-sợ tội-lỗi, có quyên chú 
động lựa chọn tránh xa mọi ác-nghiệp, νὰ có 
quyền chủ động lựa chọn tạo đại-thiện-nghiệp 
nào theo khả năng của mình. 
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Trong quyền sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện- 
Thực Trong Cuộc Sống” này giảng giải về 12 
bất-thiện-tâm, nhân-sinh của môi bắt-thiện-tâm 
(ác-tâm), và nhân-diệt của môi bất-thiện-tâm 
(ác-tâm); giảng giải về 8 đại-thiện-tâm và nhân- 
sinh của môi đąi-thiên-tâm; và giảng giải về 52 
tâm-sở, só tâm- -ső nào đồng sinh với môi bát- 
thiện-tâm và môi đại-thiện-tâm, còn giảng giải 
thêm các tâm liên quan nhu 23 dục-giới quả-tâm 
và 11 dục-giới duy-tác-tâm. Như vậy gồm có 54 
dục-giới-tâm mà thôi, không đê cập đến 15 sắc- 
giới-tâm, 12 vô-sắc-giới-tâm νὰ 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giới-tâm. 

Độc giả là người thiện-trí hiểu biết nhán-sinh 
của môi ác-tâm và nhân- diệt của mỗi ác- -tâm; 
hiểu biết nhân-sinh của môi đại-thiện-tâm, cho 
nên, người thiện-trí có 4 pháp tỉnh-tấn như sau: 

- Tỉnh-tấn ngăn cản ác-tâm nào chưa phát 
sinh, thì không cho ác-tâm ấy phát sinh. 

- Tinh-tán diệt ác-tâm nào đã phát sinh. 

- Tinh-tán làm cho đại-thiện-tâm phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm tăng trưởng đại-thiện-tâm đã 
phái sinh. 

Bán sư đã cố công sưu tám gom nhặt từ nhiều 
nguôn tài liệu, để trình bày giúp cho độc giả 
hiểu biết về 12 bắt-thiện-tâm tạo 10 bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) bằng thân, bằng khẩu, bằng 
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ý, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) trong cối ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, nga-quy, súc-sinh), và trong thời-k} sau 
khi đã tái-sinh (pavatfikala), kiếp hiện-tại, chịu 
quả khó trong cối ác-giói ấy. 


Và hiểu biết về 8 đại-thiện-tâm tạo 10 đại- 
thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, và 
tạo 10 phước-thiện puñnakriyavatthu có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala) làm 3 hạng người: người tam-nhân, 
người nhị-nhân, người vô-nhân cối thiện-giới 
trong 7 cối thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cối 
trời dục-giới, và cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cối thiện-dục-giới ấy, chỉ 
được bấy nhiêu! 

Tuy bán sư có găng hết sức mình giảng giải để 
cho độc giả hiểu vê 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) νὰ 
8 đại-thiện-tâm, song vì khả năng có hạn, nên 
chắc chắn không tránh khỏi những diéu sơ sói, 
thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bán sư. 

Kính mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ 
giáo, góp ý chân tình, để tái bản lân sau cho 
được hoàn hảo. 

Kinh xin quỷ bậc thiện-trí xem soạn phẩm này 
như là của chung mà mỗi người trong chúng ta, 
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ai cũng có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho 
soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem 
lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bán sư kính cán đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, 
và kính xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đáy lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

Quyển sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện-Thực 
Trong Cuộc Sống” được tái bản lần thứ nhất 
này được hoàn thành do nhờ Dhammavara 
samanera xem kỹ bản thảo, Dhammananda 
upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn 
trang, làm thành quyển sách, lo việc ấn hành. 
Các thí chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin 
trong sạch lo đóng góp in ấn, và được Nhà xuất 
bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 

Bán sư vô cùng hoan hy biết ơn tất cả quy vị. 


Nhân dip này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f}-khưu Hộ-Pháp) thành kính dáng 
phán pháp thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahathera 
là sw phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bứưu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang), 
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Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-Lâm, 
Hué) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày công đem 
Phật-giáo Nguyên-thủy (Theraväda) về truyền bá 
trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin kính 
dâng phần phước-thiện thanh cao này đến chư 
Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar 
(Miến-Điện), đã có công dạy dó con về pháp-học 
và pháp-hành. 
Con kính mong quý Ngài hoan hy. 


Idam no ñatinam hotu, sukhitã hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, ttt kiếp. hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá khứ, cấu mong quý vị hoan hý nhận phần 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dai. 


Imam punnabhagam mātā-pitu-ācariya- 
ñati-mittanañceva sesasabbasattanañca dema, 
sabbepi te puññapattim laddhana sukhita hontu, 
dukkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tám hói huóng, chia phán 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông ba, 
cha mẹ, thây tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-ngục, q-su-ra, ngq-quy, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 
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Xin tất cả quy vị hoan hy nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ vị 
thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadanam asavakkhayavaham hotu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt 
môi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả νὰ Niết-bàn, 
diệt tận mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nếu môi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiên-não trám-luán, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không cho có cơ hội cho quả 
tải-sinh trong 4 cối dc-giới: địa ngục, q-su-ra, 
nga quỷ, súc sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện pháp-thi thanh cao này chỉ hỗ trợ đại- 
thiện-nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cõi thiên- 
giới: cối người νὰ 6 cối trời dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, môi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bao, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-trí, tinh-tấn bôi bó các pháp-hạnh ba-la- 
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mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, dé mong 
sớm chứng ngộ chân} tứ Thánh-để, mong 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
ban, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hôi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đúc-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hý lạc, có ẩức- 
tin trong sạch nơi Đúc-Phật, Đúc-Pháp, Dc- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, dé hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thực-hành theo chánh-pháp của Đúc-Phát, 
để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảdo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đức-Tăng-bảo, 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, cấu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tôt sâu 
sắc trong Phật-giáo, có chánh-kiến đúng dan, 
tin những bậc dáng tin, tôn-kímh những bậc 
đáng tôn kính, cúng-dường những bậc dáng 
cúng-dường, ... 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
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cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quá-báu ở cối người (manussasampdffi), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thé nào, cũng không 
đắm say trong cõi người; hoặc dù có được thành 
tựu quả-bảu ở cối trời (devasampdtti), hưởng 
được mọi an-lạc như thé nào, cũng không đắm 
Say trong coi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
chúng con chỉ có cầu mong sớm được thành tựu 
quả-báu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbanasampati) 
mà thôi, dé mong giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


lcchitam patthitam amha1m, 

khippameva samijjhatu. 

Diêu mong ước, y nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như y. 
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ĐOẠN ΚΕΤ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thé-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 


Vĩi-diệu-pháp dịch tù chữ Pali Abhidhamma. 

x Abhidhamma = Abhi + dhamma 

- Abhi nghĩa là Vi-diéu. 

- Dhamma đó là paramatthadhamma: chán- 
nghĩa-pháp là pháp có thật-tánh rõ ràng, không 
phải là ché-dinh-pháp. 

Abhidhamma nghĩa là Vi-diệu-pháp. 


Trong Tam- Tạng (Tipitakapali) có 3 tạng: 

l- Vinayapitakapali: Tạng-Luật Pali. 

2- Suttantapitakapal: Tạng-Kinh Pali. 

3- Abhidhammapifakapdli: Tạng-Vï-điệu-pháp 
Pali. 

* Tạng Abhidhammapitaka: Tạng Vi-diĝu-pháp 

Pali gôm có 7 bộ: 

1- Bộ Dhammasangamipali: Bộ Pháp-hội-tụ. 

2- Bộ Vibhangapadl]i: Bộ Pháp-phân-tích. 

3- Bộ Dhatukathapdl]i: Bộ Pháp-phân-loại. 

4- Bộ Puggalapafnatipali: Bộ chúng-sinh 
chê-định. 
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5- Bộ Kathavatthupali: Bộ Pháp-luận-đề. 
6- Bộ Yamakapdlji: Bộ Pháp-song-đổi. 
7- Bộ Patthanapali: Bộ Pháp-duyên-hệ. 


Tạng Abhidhammapifaka gồm có 7 bộ lớn 
này được Đức-Phật Gotama thuyết giảng trên 
cối trời Tam-thập-tam-thiên trong hạ thứ 7 của 
Đức-Phật, suốt 3 tháng mùa mưa ở cõi người ”. 

* Bộ Abhidhammatthasangaha” (Vi-diéu-pháp 
yếu-nghĩa) của Ngài trưởng-lão Anuruddha gồm 
có 9 chương: 


l- Citasangaha: Tâm yếu-lược. 

2- Cetasikasangaha: Tâm-sở yếu-lược. 

3- Pakinnakasangaha: Các pháp-chi yếu-lược. 

4- Vũhisangaha: Lộ-trình-tâm yéu-hroc. 

5- Vithimuttasangaha: Pháp ngoại lộ-trình- 
tâm yếu-lược. 

6- Rũpasangaha: Sắc-pháp yéu-luoc. 

7- Samuccayasaigaha: Pháp nhóm-tồng-hợp 
yếu- lược. 

8- Paccayasahgaha: Pháp-duyên yếu-lược. 


! 3 tháng ở cõi người, so sánh với thời gian trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên khoảng 3 phút 36 giây, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên 
cõi trời này bằng 100 năm ở cõi người. 

2 Ngài Đại Trưởng-lão Anuruddha biên soạn 3 bộ là 
Paramatthavinicchaya, Nãmaripapariccheda, Abhidhammat- 
thasangaha,trong khoảng thời gian sau thời Ngài Đại-Irưởng- 
lão Mahabuddhaghosa. 
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9- Kammatthanasangaha: Pháp-hành thiên 
yêu- lược. 


Chín chương tóm lược ý nghĩa cốt yếu của 
Tạng-Vi-diệu-pháp Pali gồm có 7 bộ gom lại có 
5 pháp chính là citta (tâm), cetasika (tâm-sở), 
rũpadhamma (sắc-pháp), Nibbãna (Niét-bàn), 
và paññattidhamma (chế-định-pháp). 

Citta, cefasika, rupadhamma, Nibbana gồm 4 
pháp gọi là paramatthadhamna: chân-nghĩa-pháp. 


Paramatthadhamma nghĩa là gi? 


* ParamatIhadhamna: Parama+aftha+dhamma. 

- Parama: thật-tánh chân-thật không biến thé 
theo thời gian và không gian. 

- aftha: ý nghĩa sâu sắc. 

- dhamma: pháp có 4 là citta, cefasika, rūpa- 
dhamma, Nibbana. 

Paramafthadhamma là chân-nghĩa-pháp có 4 
pháp là citta: tâm, cetasika: tâm-sở, rūpadham- 
ma: sắc-pháp, Nibbãna: Niễt-bàn. 


Paramatthadhamma: Chân-ngh?a-pháp là pháp 
có 3 tính chất: 

*  Chán-nghĩa-pháp có thật-tánh chân-thật 
không biến thé theo thời gian, không gian. Ví 
dụ: Tám có trạng-thái biết đối-tượng, nhãn-thức- 
tám có phận sự nhìn thấy đổi-tượng sắc, địa-đại 
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có trạng-thái cứng hoặc mêm, v.v... trong thời 
quá-khứ, thời hiện-tại, thời vị-lai, tại nơi nảy, 
nơi khác vân không biên thê, vân có trạng-thái 
của nó như vậy. 

* Chân-nghĩa-pháp là pháp vô cùng vi-diệu 
mà chỉ có các bậc thiện-trí có trí-tuệ thiên-tuệ 
mới thây rõ, biêt rõ (háí-tánh cua chán-nghĩa- 
pháp mà thôi. 

* Chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là 
pháp làm nơi nương nhờ cho tất cả mọi chế- 
định-pháp (paññattidhamma) băng ngôn-ngữ., ý- 
nghĩa đê hiệu biệt lân nhau. 

Chân-nghĩa-pháp có 2 pháp: 

* Sankhatadhamma: pháp-hữu-vi đó là citta, 
cefasika, rupa, là những pháp do 4 nhân-duyên 
câu tạo là kamma: nghiệp, citta: tâm, utu: thời- 
tiết, ahara: vật-thực. 

* Asankhatadhamma: pháp-vô-vi đó là Nibbana 
là pháp không do nhân-duyên nảo câu tạo. 

Citta: tâm 

Citta nghĩa là gì? 

Định nghĩa Citta: tâm 

“Arammanam cintetīti citam. ” 
Trạng-thải biết đối-tượng gọi là tâm. 
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Arammana: Đối-tượng có 6 loại: 

l- Rüparammana đó là đổi-tượng sắc, các 
hình dáng. 

2- Saddarammana đó là đổi-tượng thanh, các 
loại âm thanh. 

3- Gandhãrammana đó là đổi-tượng hương, 
các thứ mùi hương. 

4-Rasarammana: đó là đối-hượng vị, các thứ VỊ. 

5- Phofthabbarammana: đó là đổi-tượng xúc 
(đất, lửa, gió), cứng mêm, nóng lạnh, phông xẹp. 

6- Dhammarammana: đó là đổi- -tượng pháp 
(tâm, tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-tễ, Niét-bàn, 
và chế-định-pháp). 


Trong Chú-giải có những danh từ Pali đồng 
nghĩa với citta như sau: 

- Citta là trạng-thái biết đối-tượng. 

- Mano là hướng đến đối-tượng. 

- Hadaya là tích lu? bên trong tâm. 

- Manasa là trạng-thảái hài lòng trong tâm. 

- Manäyatana là ãyatana liên két. 

- Manindriya là indriya chủ. 

- Viññana là trạng-thái biết đối-tượng. 

- Viiiãnakkhandha là thức-uẩn. 

- Manoviññanadhatu là tự-tánh biết đối-tượng. 


Citta thuộc về chân-nghĩa-pháp có 4 trạng- 
thải riêng biệt (visesalakkhana) là lakkhana: trang- 
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thái, rasa: phận sự, paccupafthana: quả hiện 
hữu, padatthäna: nguyên-nhân gần phát sinh tâm: 

l- Vijananalakkhanam có trạng-thái biết các 
đối-tượng. 

2- Pubbangamasasam có phận sự dẫn đầu 
trong tất cả các pháp. 

3- Sandhaãnapaccupafthanam có sự sinh, sự 
diệt liên tục không ngừng là quả hiện hữu. 

4- Namaripapadatthanam có sắc-pháp, danh- 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh citta. 


Tính chất của tâm (citta) 


Tất cả các pháp đều do tám dẫn đầu, tâm làm 
chủ, thành-tựu tât cả các pháp đều do tâm. 


* Người nào có báï-thiện-tâm (akusalacifta) 
nếu khi thân hành điều ác, khẩu nói điều ác, ý 
nghĩ điêu ác thì ác-nghiệp åy οὐ cơ hội cho quả 
khổ đôi với người ấy trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

* Người nào có đại-(hiện-tâm (mahaãkusala- 
citta) nêu khi thân hành điều thiện, khẩu nói 
điều thiện, y nghĩ điều thiện thì đại-thiện- nghiệp 
áy có cơ hội cho quá an- -lạc đối với người ấy 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Tính chất của tâm (citta) là rất huyền điệu 
như sau: 
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* Tâm huyền diệu bằng việc làm: 

Tất cả mọi công trình đồ sộ, mọi thứ máy móc 
hiện đại hiện hữu trong đời này được thành tựu 
đều do tâm tạo nên. 

* Tám huyền điệu tự tâm: 

Thật-tánh của tâm phân chia nhiều loại tâm 
như là bái-thiện-tâm, dục-giới thiện tâm, dục- 
giới quả-tâm, dục-giới duy-tác-tâm, vô-nhâm- 
tâm, săc-giới thiên- tâm, Sác-giới quả-tâm, sắc- 
giới duy-tác-tâm, vô- sắc-giới thiện-tâm, vô- sắc- 
giới quả-tâm, vô-săc-giới duy-tác-tâm, siéu-tam- 
giới-tâm đó là 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm. 


* Tâm huyền điệu do lưu-trữ tất cả các-nghiệp 
và mọi tật xấu: 

Mỗi chúng-sinh nào từ vô thuỷ trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, trải qua vô SỐ 
kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia, đã tạo tất cả mọi 
dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp), mọi båt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) dù nặng, dù nhẹ vẫn 
đều được lưu-trữ đây đủ trọn vẹn ở trong πιδὶ 
tám, không hề bị mắt mát một mảy may nào cả. 
Mỗi kiếp dù cho thân thay đối tuỳ theo nghiệp 
và quả của nghiệp, còn tâm vẫn sinh ròi diệt liên 
tục từ kiếp này sang kiếp kia, nên tất cả mọi 
dục-giới thiện nghiệp (đại-thiện-nghiệnp), mọi 
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bắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) dù nhẹ dù nặng, và 
mọi tật xâu đều được lưu-trữ đầy đủ trọn vẹn ở 
trong mỗi tám của mỗi chúng-sinh ấy. 


Nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho 
quả ngay trong kiếp hiện-tại. 

Nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala), và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavaftikala) kiếp hiện-tại, οὔ tiếp tục như 
vậy, đối với tất cả mọi chúng-sinh cho đến kiếp 
chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 

* Tám huyên diéu do git gin quá cúa nghiép 
và phiên não: 

Mỗi chúng-sinh đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
nào, mọi ác-nghiệp nào, dù nặng, dù nhẹ chắc 
chắn quá của nghiệp ấy không bao giờ bị mát, 
dù nghiệp nhẹ, dù nghiệp nặng đã trải qua thời 
gian lâu bao nhiêu kiếp đi nữa, mọi nghiệp ấy có 
cơ hội vẫn cho quả của nghiệp ấy. 

* Tâm huyén diệu do lưu-trữ các thói quen tự 
nhiên của môi chúng-sinh: 

Tâm khiến tạo công việc chuyên môn, nghề 
nghiệp, môn học, tải nghệ nảo, v.v... đã trở 
thành thói quen được lưu-trữ trong zmỗi tám sinh 
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rồi điệt liên tục, tâm trước diệt chuyển sang tâm 
sau sinh, do măng lực cua các pháp-đuyên 
anantarapaccaya: liên-tục-đuyên, samanantara- 
paccaya: liên-tục-năng-duyên, ... cứ tiếp diễn 
như vậy, từ kiếp này sang kiếp kia, từ kiếp quá 
khứ đến kiếp hiện-tại. 


* Tâm huyên diệu do biết các đối-tượng khác 
nhau: 

Mỗi tâm phát sinh chỉ biết một đối-tượng duy 
nhât mà thôi. Theo Chú-giải, tâm sinh rôi diệt 
vô cùng mau lẹ. 

Ví dụ: Chí một lân búng đầu móng tay, tâm 
sinh rồi điệt 1.000 tỷ lân. 

Cho nên, khi tâm biết đổi-ượng sắc, khi biết 
đôi-tượng thanh, v.v... thay đôi nhau trong ó 
đối-tượng sắc, đối-tượng thanh, đối-tượng hương 
đối-tượng vị, đồi-tượng xúc, đối-tượng pháp tuỳ 
theo nhân-duyên của 6 lô-frinh-tâm. 


Số lượng của citta 

Citta chỉ có một trạng-thải là biết đổi-tượng 
mà thôi, nên citta: tâm chỉ có 1 mà thôi, bởi vì 
khi nào môi tám phát sinh, khi ἂν tâm chỉ biệt 
một đôi-tượng ây mà thôi. 

Citta: tâm có khả năng biết đối-tượng khác 
nhau do năng lực của các cetasika: fâm-sở đông 
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sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đông đồi-tượng 
với tâm, đồng nơi sinh với tâm, làm cho citta có 
khả năng biệt đôi-tượng khác nhau. 


Cho nên, phân chia citta theo 4 cõi-giới gồm 
có 89 tâm hoặc 121 tâm. 


Bộ Abhidhammatthasansgaha (Vi-diệu-pháp- 
yêu-nghĩa) của Ngài trưởng-lão Anuruddha có 9 
chương. 

* Chương citasangha: phán tâm-yêu-nghĩa: 
89 hoặc 121 tâm phân chia theo 4 cõi-giói: 


l- Dục-giới-tầm (kãmävacaracitta) có 54 tâm, 
có 5 loại tâm: 

- Bắt-thiện-tâm (akusalacita) có 12 tâm. 

- Vô-nhán-tâm (ahefukaciffa) có 18 tâm. 

- Đại-thiện-tâm (mahãkusalaciffa) có 8 tâm. 

- Đại-qguả-tâm (mahavipakacitta) có 8 tâm. 

- Đại-đuy-tác-tâm (mahakriyacitta) có 8 tâm. 

2- Sắc-giới-tâm (Rũpãvacaracitta) có 15 tâm 
có 3 loại tâm: 

- Sắc-giới thiên thiện-tâm có 5 tâm. 

- Säc-giới thiên quả-tfâm có 5 tâm. 

- Sãc-giới thiên duy-tác-tãm có 5 tâm. 

3- Vô-sắc-giới-tâm (Arũpävacaracita) có 12 
tâm có 3 loại tâm: 
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- Vô-sắc-giới thiên thiện-tâm có 4 tâm. 
- Vô- -săc-giói thiên quá-tâm có 4 tâm. 
- Vô-sắc-giới thiên duy-tác-tâm có 4 tâm. 


4- Siêu-tam-giớitâm (Lokuttaracita) có 8 
tâm hoặc 40 tâm có 2 loại tâm: 

- Siêu-tam-giới-thiện-tâm có 4 tâm hoặc 20 tâm 
gọi là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm (Maggaciia). 

- Siêu-ftam-giới-quả-tãm có 4 tâm hoặc 20 tâm 
gọi là 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm (Phalacira). 


Quyền sách nhỏ “Vï-Điệu-Pháp Hiện Thực 
Trong Cuộc Sống” này phần chính chỉ giảng 
giải về 12 bất-tiện-tâm (akusalacifa) và 8 
dục-giới thiện-tâm (kamavacarakusalaciffa) gọi 
là ὁ đại-thiệntâm, bởi vì 20 loại tâm này 
thường phát sinh trong cuộc sống hàng ngày đối 
với các hàng phàm-nhân, bắt đầu từ khi thức 
giác, suốt ngày, cho đến ban đêm năm ngủ say, 
không có mộng mi. 


Tuy nhiên, giảng giải về 12 bá?-thiện-tâm 
(ác-tâm) và ὃ dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) 
này có liên quan đến các đực-giới-tâm khác như 
18 vô-nhân-tâm, ὃ dục-giới quả-tâm (đại-quả- 
tâm), 8 dục-giới đuy-tác-tâm (đại-duy-tác-tâm). 
Như vậy gồm οὐ tất cả 54 duc-giới-tâm mà thôi, 
không đề cập đến 15 sắc-giới-tâm, 12 vô-sắc- 
giới-tâm và ὃ hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 
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κ Akusalacitta: Bất-Thiện-Tâm 

Bắt-thiện-tâm có 12 tâm chia ra 3 loại tâm: 

l- Lobhamülacitta là tâm có nhân tham 
(lobhahetu) gọi là tham-tám, có 8 tâm. 

2- Dosamülacitta là tâm có nhân sân (dosa- 
hetu) gọi là sân-tâm, có 2 tâm. 

3- Mohamülacitta là tâm có nhân si (moha- 
hetu) gọi là si-tâm, có 2 tâm. 


1- Lobhamulacitta 


Lobhamūlacitta là bât-thiệntâm có nhân 
tham (lobhahetu), hoặc båt-thiên-tâm có tham 
tâm-sở (lobhacetasika) nhiêu năng lực dẫn dắt 
các tâm-sở đồng sinh với bất-thiện-tâm ấy, nên 
gọi là tham-tâm (lobhacitta). 

Tham-tâm (lobhacitta) này có tham tâm-sở 
đứng đâu dắt dán các tâm-sở đồng sinh với 
tham-tâm. 

Tham tâm-sở (lobhacetasika) có 4 tính chất 
riêng biệt. 

l- Arammanagahanalakkhano có trạng-thái 
chấp-thủ trong đồi-tượng. 

2- Abhisangaraso có phận sự giữ chặt trong 
đối-tượng. 

3- Aparicägapaccufthäno không buông bỏ đối 
tượng là quả hiện hữu. 
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4- Sanyojaniya dhammesu assadadassana 
padatthano các pháp ràng buộc đáng hài lòng là 
nhân-duyên gân phát sinh tham tâm-sở. 

Lobhacita: tham-fâm phát sinh do nương nhờ 
3 pháp là wedanã: thọ trong đôi-tượng, ditthi: 
tà-kiên, sañkhara: tác-động, nên tham-tâm phần 
chia ra làm 8 tâm như sau: 

Lobhacitta có 8 tâm: 


1- Somanassasahagatamn đif†hipafasampayuttam 
asankhariRkam. 

Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, hợp 
với tà-kiến, không cán tác-động. 

2- Somanassasahagatam ditthisatasampayuttam 
sasankhariRam. 

Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với tà-kiễn, cân tác-động. 

3- Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
asankhariRkam. 

Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

4- Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
sasankharikam. 

Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

5- Upekkhasahagatam difthigafasampayuttam 
asankharikam. 
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Tham-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kiến, không cán tác-động. 

6- Upekkhasahagatamn difthigafasampayuttam 
sasankharikam. 

Tham-tâm thứ sáu động sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kién, cần tác-động. 

7- Upekkhasahagatam ditthigatavippayuttam 
asankhariRam. 

Tham-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

ὅ- Upekkhasahagatam difthigataviDpayuttam 
sasankharikam. 

Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cán tác-động. 


Giải nghĩa từ Pali trong 8 tham-tâm 


* Somanassasahagafa: somanassa+sahagafa 

- Somanassa: thọ hy: tham-tâm tiếp xúc với 
đối-tượng tốt đáng hài lòng nhiều, nên phát sinh 
thọ hỷ. 

- Sahagata: đồng sinh với 

- Somanassasahagatam: đồng sinh với thọ hy. 

* Upekkhasahagatam: upekkhä+sahagafa 

- Upekkhã: thọ xả: tham-tâm tiếp xúc với 
đối-tượng không tốt không xấu, hải lòng ít, nên 
phát sinh (họ xả. 

- Sahagata: đồng sinh với 
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- Upekkhäsahagatam: động sinh với thọ xả. 
*ditthigatasampayutta:ditthigata+-sampayutta 
- ditthigata: theo tà-kiên thay sai, châp lâm 

- sampayutta: hợp với 
- difthigatasampayuttam: hợp với tà-kiển. 
*djitthieatavippayutta: ditthigata+vippayutta: 
- difthieata: theo ta-kién 
- vippayutta: không hợp với 
- dithigatavippayuttam: không hợp với tà-kiễn. 
* Asankharikam-: a+sankharika 
-a = na: không 
- sankharika: tác-động 
- asankhärikam: không cần tác-động. 
* Sasankharikamn:(sa=saha)+ sankharika 
- saha: cùng với 
- sankharika: tác-động 
- sasaikhärikam: cần tác-động. 
Tham-tâm có 8 loại tâm do căn cứ vào 3 pháp: 
vedana: thọ, ditthi: tà-kiến, sankhara: tác-động. 
* Tham-tâm có ἃ tâm chia theo tho: 
- 4 tham-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 
- 4 tham-tâm đồng sinh với thọ xả. 
* Tham-tâm có 8 tâm chia theo tà-kién: 
- 4 tham-tâm hợp với tà-kiên. 
- 4 tham-tâm không hợp với tà-kiên. 
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* Tham-tâm có 8 tâm chia theo /dc-động: 

- 4 tham-tâm không cân tác-động. 

- 4 tham-tâm cân tác-động. 

* Nhân phát sinh 8 tham-tầm 

8 tham-tâm phát sinh do 4 nhân: 

l- Lobhaparivarakammapafisandhihaft4: sự 
tái-sinh của người với đại-quả-tâm có ảnh hưởng 
đên tham-tâm. 

2-Lobha ussannabhavato cavanata: sự chuyên 
kiêp (chêt) của chúng-sinh từ cõi giới có tham- 
tâm nhiêu. 

3- Ihãrammanasamayogo: tiép xúc với đỗi- 
tượng tôt đáng hài lòng. 

4- Ussãdadassanam: thây đối-tượng thật đáng 
hài lòng ham thích. 

Nếu hội đủ 4 nhân nảy thì tham-tâm phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm đồng sinh với thọ hỷ 

Tham-tâm đồng sinh với thọ hỷ do 4 nhân: 

l- Somanassapafisandhikafa: sự tái-sinh của 
người với đại quả-tâm đông sinh với thọ hỷ. 

2- Agambhirapakatika: không có tâm suy xét 
sâu sắc trong đôi-tượng. 

3- Ihãrammanasamäyogo: tiếp xúc với đỗi- 
tượng tôt đáng hài lòng. 
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4- Byasanamutti: không gặp 5 điều thiệt hai: 
- Natibyasana: sự thiệt hại về thân quyên. 
- Bhogabyasana: sự thiệt hại về của cải tai san. 
- Rogabyasana: sự tai hại do bệnh nặng. 
- Difthibyasana: sự tai hại do tà-kiên. 
- Silabyasana: sự tai hại do phạm giới. 
Nếu hội đủ 4 nhân này thì tham-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ phát sinh. 
* Nhân phát sinh tham-tâm đồng sinh với thọ xả 
Tham-tâm đồng sinh với thọ xả do 5 nhân: 
l- Upekkhapafisandhihafa: sự tái-sinh của 
người với đại quả-tâm đông sinh với thọ xả. 
2- Gambhirapakafika: οὐ tâm suy xét sâu sắc 
trong đôi-tượng. 
3-MajJJhattãrammanasamayogo: tiêp xúc với 
đôi-tượng không tôt không xâu (bậc trung). 
4- Byasanamutti: không gặp 5 điêu thiệt hại. 
5- Müugadhatukata: người có tính si-mê. 
Nếu hội đủ 5 nhân này thì tham-tâm đồng 
sinh với thọ xả phát sinh. 
* Nhân phát sinh tham-tâm hop với tà-kiến 
Tham-tâm hợp với tà-kiến do 5 nhân: 
1- Ditthijjhãsayaiã: tâm tính hay có tà-kiễn. 
2- ,Diithivippannapuggalasevanafä: thường 
hay gần gũi thân cận với người có tà-kiến. 
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3- Saddhammavimukhata: không thích nghe 
chánh-pháp. 

4- Micchavitakkabahulata: hướng tâm nghĩ 
sai lầm nhiều về tà-kiến. 

5- Ayoniso ummajjanam: phát sinh suy nghĩ 
điều không hợp pháp. 

Nếu hội đủ 5 nhân này thì tham-tâm hợp với 
tà-kiến phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm không hợp với tà-kiến 

Tham-tâm không hợp với tà-kiến do 5 nhân: 

l- Sassata ucchedadifthi anajjhāsayatā: 
thường-kiến và đoạn-kiến không có trong tâm 
tính từ tiền-kiếp. 

2- Dithivippannapuggala ασεναπαίᾶ: không 
gån gũi thân cận với người có tà-kiến. 

3- Saddhammasammukhata: thích nghe 
chánh-pháp. 

4- Sammavitakkabahulata: hướng tâm đúng 
đắn về chánh-kiến. 

5- Ayoniso na ummajjanam: không phát sinh 
suy nghĩ điều không hợp pháp. 

Nếu hội đủ 5 nhân này thì tham-tâm không 
hợp với tà-kiến phát sinh. 


* Nhân phát sinh tham-tâm không cần tác động 


Tham-tâm không cần tác động phát sinh do 6 
nhân: 
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l- Asankharikakammajanitapatisandhikata: tái 
sinh của người từ ác-nghiệp không cần tác động. 

2- Kalalakayacittata: thân và tâm được an-lạc. 

3- SifunhadInamm khamanabahulata: có tính chịu 
đựng sự nóng, sự lạnh, v.v... trở thành thói quen. 

4- Kattabbakammesu ditthanisamsata: đã từng 
thấy rõ hiệu quả trong công việc nên làm. 

5- Kammesu cinnavasifa: có tính chuyên môn 
trong công việc làm ây. 

6- Uiubhojanadisappayalabho: có được đầy 
đủ thuận lợi về thời tiệt, vật thực, v.v... 

Nếu hội đủ 6 nhân này thì tham-tâm không 
cần tác động phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm cần tác động 

Tham-tâm cần tác động phát sinh do 6 nhân: 

l- Sasankharikakammajanitapafisandhikata: 
sự tái-sinh của người từ ác-nghiệp cân tác động. 

2- Akalalakayacittata: thần và tâm không 
được an-lạc. 

3- SifunhadInamn akhamanabahulata: không 
có tính chịu đựng sự nóng, sự lạnh, v.v...trở 
thành thói quen. 

4-Akattabbakammesu ditthanisamsata: không 
từng thấy hiệu quả trong công việc nên làm. 

5- Kammesu acinnavasita: không có tính 
chuyên môn trong công việc làm ấy. 


20 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 





6- Utubhojanadi asappayalabho: không có 
được đầy đủ thuận lợi về thời tiết, vật thực, v.v.. 

Nếu hội đủ 6 nhân này thì tham-tâm cần tác 
động phát sinh. 


Giảng giải về 8 tham-tâm 
Do nguyên nhân nào gọi là tham-tâm? 


Bắt-thiện-tâm nào có nhân tham (lobhahetu) 
hoặc có tham tâm-sở (lobhacetasika) nhiễu 
năng lực dắt dán các tâm-sở khác đồng sinh với 
tham-tâm ἂν biết đối-tượng tốt đáng hài lòng, 
gọi tâm ấy là tham-tâm (lobhaciffa). 

Tham-tâm có nhân tham (lobhahetu) và chắc 
chắn cũng có nhân sỉ (mohahetu) hoặc có tham 
tâm-sở (lobhacetasika) và chắc chắn cũng có sỉ 
tâm-sở (mohacefasika) che phủ thật-tánh của 
đối-tượng, nên {ιαπι-1ᾶπι mù quáng muốn được 
đối-tượng tốt đáng hài lòng ấy, để mong đem lại 
sự an-lạc cho mình. 

Lobhacitta (tham-tám) phát sinh do nương 
nhờ 3 pháp căn bản: 

l- Vedana (thọ tám-so) đó là somanassa- 
sahagata (đồng sinh với thọ hy) và upekkhãä- 
sahagata (đông sinh với thọ xả). 

2- Dithi (ià-kiến tâm-sở) đồ là ditthigata- 
sampayutta (hợp với tà-kiến) và dithigatavippa- 
yutta (không hợp với tà-kiến). 


Akusalacitta: Bất-Thiện-Tâm 21 





3- Sañkharika (tác-động) đó là asankharika 
không cân tác-động và sasankharika cán tác- 
động. Cho nên tham-tám chia ra làm 8 loại tâm. 

* Somanassasahagata: động sinh với thọ hý: 

Khi 4 £ham-tâm biết đối-tượng tốt thật đáng 
hài lòng nhiêu, nên đông sinh với thọ hy. 

* Upekkhãsahagata: động sinh với thọ xả: 

Khi 4 tham-tám biết đỗi-tượng không tốt, 
không xâu, hải lòng vừa phải, không đên nổi 
hoan-hỷ, nên chỉ đông sinh với thọ χά mà thôi. 

* Difthigatasampayutta: hợp với tà-kiến: 

Khi 4 /ham-tâm hợp với tà-kiến nghĩa là tà- 
kiên tâm-sở (difthicetasika) đồng sinh với 4 
tham-tâm thay sai, chap lâm nơi đôi-tượng và 
chủ thê (tâm biệt đồi-tượng) cho là ta (ngã), tà- 
kiên này gọi là micchadlifthi. 

Tà-kiến thấy sai, chấp lâm như thé nào? 

Micchädifthi: Tà-kiến 

Tà-kiến có nhiều loại: 

* Trong bộ Pafisambhidamagga, phần ditthi- 
katha có 20 loai tà-kién cháp ngà . ngü-uán. 

* Trong kinh Brahmajālasutta™” có 62 loại 
tà-kiên và kinh Samafñfñaphalasuffa có 3 loại tà- 
kiên cô-định. 





' DĩSTlakkhandhavagga, Brahmajãälasutta νὰ Sãmaññaphalasutta. 
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Tà-kiến là gì? 

Định nghĩa: 

Miccha passafT ti micchadilthi. 

Trạng-thải thấy sai sự thật gọi là tà-kiến, đó 
là tà-kiên tâm-sở đông sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiên. 

Như vậy, tà-kiến là thấy sai, biết sai sự thật, 
rôi châp lâm cho là sự thật. 

Ngũ-uẫn chấp-thú có 5 uán là: 

l- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp 
thuộc vê sac-phap. 

2 - Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng 
sinh với 81 tam-giới-tâm 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
đồng sinh với ὃ] tam-giới-tâm. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ gồm có 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 
tam-giới-tâm. 

5- Thưức-uẩn chấp-thủ gồm có 81 tam-giới-tâm. 

(T ho-uán, turóng-uán, hành-uán, thức-uẩn 
thuộc vê đanh-uán). 

Trong bộ Pafisambhidamagga, phần ditthi- 


katha trinh bày tà-kién cháp ngà trong ngü-uán 
có 20 loại. 
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+ Sakkayaditthi: Tà-kién chấp ngã trong ngü-uán 
châp-thủ 

Sakkãäyaditthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngü- 
uấn chấp-thủ cho là ta (ngã). 

l- Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uẩn chấp-thủ 
có 4 loại: 

- Sắc-uẩn là ta. - Ta có sắc-uẩn. 

- Sắc-uẩn trong ta. - Ta trong sắc-uẩn. 

2- Tà-kiến chấp ngã trong thọ-uẫn chấp-thủ 
có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- Thọ-uẩn trong ta. - Ta trong thọ-uẩn. 

3- Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẫn chấp-thủ 
có 4 loại: 

- Tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uẩn trong ta. - Ta trong tưởng-uẩn. 

4- Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẫn chấp-thủ 
có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uẩn trong ta. - Ta trong hành-uẩn. 

5- Tà-kiến chấp ngã trong thức-uẫn chấp-thủ có 
4 loại: 

- Thức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uẩn trong ta. - Ta trong thức-uẩn. 

Đó là 20 loại tà- kiến chấp-ngã trong ngū- uấn 
chấp-thủ: sắc-uẩn chấp-thủ, thọ-uẩn chấp-thủ, 
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tưởng-uấn chấp-thủ, hành-uẩn chấp-thủ, thức- 
uấn chấp-thủ đối với tất cả các hàng chúng-sinh 
thuộc về hạng phàm-nhân (chưa phải bậc 
Thánh-nhân) trong tam-giói. 

- Tất cả chúng-sinh có ngũ-uẫn trong 11 cối 
dục-giới. 

- Tất cả phạm-thiên có ngũ-uẩn trong 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên). 

- Tất cả phạm-thiên có nhất-uẩn là sắc-uẩn 
trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng- 
thiên. 

- Tất cả phạm-thiên có tí-uẩẫn là thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn trong 4 tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Sakkãäyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngü- 
uấn chấp-thủ cho là ta này có ảnh hưởng thé 
nào đối với mọi chúng-sinh? 

Tà-kiến chấp ngã trong ngü-uán chấp-thủú 
cho là ta đó là tà-kiễn tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến. 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm 
nhân đều có loại sakkãyadiffhi: tà-kiến chấp ngã 
trong ngũ-uẩn chấp-thủ cho là ta. Sakkãyaditthi 
không có ảnh hưởng, không cản trở nào đối với 
những người tạo mọi phước-thiện nhw phước- 
thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện 
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hành-thién, v.v..., cũng không cản trở đối với 
các hành-giả thực hành pháp-hành thiên-định, 
không cản trở sự chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, 
cũng không cản trở chứng đắc 5 phép thân- 
thông thế-gian (lokiya abhiñña). 

Cho nên, ứà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ cho là ta không cản trở đục-giới thiên- 
nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới; không 
cản trở sốc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho quả tải-sinh kiếp sau 
hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên; không cản trở vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong 4 vô- sắc-giởi thiện-tâm cho 
quả tải-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tâng trời vô-sắc-giởi phạm-thiên. 


Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn cản trở 
pháp-hành thiên-tuệ 


Sakkayaditthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngü- 
uấn chấp-thủ cho là ἴα, ngã này chỉ có cản trở 
đối với các hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ mà thôi, bởi vì đối-tượng thiên-tuệ là 
ngũ-uẩn chấp-thủ: sắc-uẩn chấp-thủ, thọ-uẩn 
chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thủ, hành-uẩn cháp- 
thủ, thức-uẩn chấp-thủ hoặc sắc-pháp, danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
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dhamma) có thật-tánh của các sắc-pháp, các 
danh-pháp rõ ràng đều là pháp-vô-ngã, không 
phải là ta, không phải là người, không phải là 
dan ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh,... nhung tà- kiến chấp ngã trong 
ngũ-uấn chấp-thủ cho là ta, là người, là đàn 
ông, là đàn bà, chúng-sinh, v.v... cho nên, tà- 
kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủú chỉ làm 
cản trở đối với hảnh-giả thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ mà thôi. 

* Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn chấp-thủ 

l- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong sàc-uán 
chấp-thủ cho là ta như thé nào? 

Sắc-uẩn chấp-thú đó là thân gồm οὐ 28 sắc- 
pháp: 

- Sắc-uấn chấp-thủ trong thân của người nam 
gồm có 27 sắc-pháp (trừ sắc-nữ-tính). 

- Sắc-uẩn chấp-thủ trong thân của người nữ 
gồm có 27 sắc-pháp (trừ sắc-nam-tính). 

Ví dụ: Khi ấi, khi đứng, khi ngôi, khi nằm, 

.Đúng theo sự-/hật của chân-nghĩa-pháp 
(paramatthasacca) thì chỉ có thân đi, thân đứng, 
thân ngồi, thân năm mà thôi. 


Thân thuộc về sắc-uẩn (sắc-pháp), nên gọi là 
sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, σᾶς năm mà thôi. 
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- Nếu khi thân đi hoặc sắc đi thì tà-kién thấy 
sai chấp lầm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Ta đi vón không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatfthadhamma) thì chỉ có 
sắc đi mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta đi là 
vì fà-kiến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaffä), 
không có ngå. 

Như vậy, ngã (ta) vốn không có thật, nên 
không có phương pháp diệt ngã được. 

Sở di có sự chấp ngã là vi tà-kiến thấy sai 
chấp lầm nơi sắc đi thuộc về sắc-uẩn đó là sắc- 
pháp cho là ta đi. 

Như vậy, tà-kién có thật, nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kiến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam- 
nhân có giói-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành 
pháp-hành thién-tué dẫn đến phát sinh trí-tuệ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; tri-tuệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, dán đến chứng 
ngô chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
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Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, 
diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiễn (ditthi) 
trong 4 tham-tám hop vói tà-kién và hoài-nghi 
(vicikiccha) trong si-tâm hop với hoài-nghi 
không còn dư sót, trở thành bâc Thánh Nháp- 
lưu vĩnh viễn không còn fà-kiến thấy sai chấp 
lâm trong sắc-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 danh- 
uấn) cho là ta, là ngã, đồng thời không còn {άν 
sai chấp lâm cho là người, là đàn ông, là đàn 
bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc đứng cho là ta đứng nữa. 

- Khi thán ngôi hoặc sắc ngồi, bậc Thánh 
Nháp-luu không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc ngôi cho là ta ngồi nữa. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc Thánh 
Nhập-hưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc nằm cho là ta nằm nữa... 


2- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong thọ-uẩn 
cháp-thủ cho là ta nhw thể nao? 


Tho-uán chấp-thủ đó là thọ tâm-sở (vedanä- 
cetasika) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. Thọ 
tâm-sở có trạng-thái cảm thọ trong đối-tượng, có 
3 loại thọ: 


Akusalacitta: Bất-Thiện-Tâm 29 





- Dukkhavedana: thọ khó là cảm tho khó khó 
chịu trong dói-tuong xấu. 

- Sukhavedanā: thọ lạc là cảm thọ lạc dễ chịu 
trong đối-tượng tối. 

- Adukkhamasukhavedanäa: thọ không khổ 
không lạc là cảm thọ không khổ không lạc trong 
đối-tượng không xấu không tốt. 

Ba loại thọ này là #ho-uán thuộc về đanh- 
pháp. 

- Nếu khi cảm thọ khổ (dukkhavedanđ) thì tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi thọ khổ cho là ta khổ. 


- Nếu khi cảm thọ lạc (sukhavedan3) thì tà- 
kiến thấy sai chấp lầm nơi thọ lạc cho là ta an-lạc. 

- Nếu khi cẩm thọ không khổ không lạc 
(adukkha-masukhavedana) thì tà- kiến thấy sai 
chấp lâm nơi thọ không khổ không lạc cho là ta 
không khổ không lạc. 

Ta khổ, ta an-lạc,... vón không có thật, sự thật 
đúng theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
thì chỉ có tho-uán cảm thọ mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta khổ, 
ta an-lạc,... là vì tà-kiến động sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà- kiến thấy sai chấp lâm nơi thọ- 
uán cháp-thú cho là ta khổ, ta an-lạc,... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp 
đều là pháp-vô-ngã (anaffä), không có ngã. 
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Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dt có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai 
châp lâm nơi thọ-uân cháp-fhú thuộc vë danh- 
pháp cho là ta khô, ta an-lạc. ... 


Như vậy, ứà-kiến có thật, nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kiên được. 


Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam- 
nhân có giớói-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; tri-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung- trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đến 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến 
(ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) trong sitâm hợp với 
hoải-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến 
thấy sai chấp lâm trong thọ-uẫn chắp-thú (cùng 
với 4 uẩn còn lại) cho là ία, là ngã, đồng thời 
không còn {Πάν sai chấp lâm cho là người, là 
dan ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 


Akusalacitta: Bất-Thiện-Tâm 31 





3- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong tưởng-uẩn 
châp-thú cho là ta như thể nào? 


Tưởng-uẫn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
(saññãcetasika) đồng sinh với 81 tam-giởi-tâm. 

Tưởng tâm-sở có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 
đối-tượng đó là: 

- Rüpasañña: sắc tưởng là tưởng nhớ dói- 
tượng sắc. 

- Saddasañña: thanh tưởng là tưởng nhớ dói- 
tượng âm-thanh. 

- Gandhasañnña: hương tưởng là tưởng nhớ 
đổi-tượng hương. 

-Rasasañña:vi tưởng là tưởng nhớ đối-tượng vị. 

- Phofthabbasanna: xúc tưởng là tưởng nhớ 
đối-tượng xúc. 

- Dhammasanna: pháp tưởng là tưởng nhớ 
đổi-tượng các pháp. 

Sáu loại tưởng này là tưởng-uẩn thuộc về 
danh-pháp. 

- Nếu khi tưởng nhớ đến đối-tượng sắc thì tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi sắc tưởng cho là ta 
tưởng sắc. 

Ta tưởng sắc vón không có thật, sự-thật đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì 
chỉ có ø#ởng-uẩn mà thôi. 

Sở di có sự thấy sai chấp lâm cho là ta trồng 
là vì tà-kiến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
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tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi tưởng-uẩn cháp- 
thú cho là ta tưởng. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anatta), 
không có ngå. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không 
có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai 
chấp lầm nơi ởng-uấn chấp-thủú thuộc về 
danh-pháp cho là ta tưởng. 

Như vậy, tà-kién có thật, nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kiến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam- 
nhân có giói-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; tri-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung- trạng-thái 
vô-(hường, trạng-thái khổ, trạng-thải vő- ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam- -giới, dân đến 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh để, chứng đắc 
Nhập-Ilưu Thánh-dạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niét-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà- 
kiến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, 
và hoài-nghỉ (vicikiccha) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến 
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thấy sai chấp lâm trong tưởng-uẫn chấp-thủ 
(cùng với 4 uán còn lại) cho là ta, là ngã, đồng 
thời không còn [άν sai chấp lâm cho là người, 
là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 


4- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong hành-uẩn 
châp-thú cho là ta như thể nào? 


Hành-uẩẫn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (cetasika) 
(trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 
δ/ tam-giới-tâm. Trong 50 tâm-sở có tác-ý tâm- 
sở (cetanäcetasika) dẫn đầu tạo thiện-nghiệp, 
hoặc tạo ác-nghiệp. 

- Nếu khi ᾳο thiện-nghiệp thì tà-kiển thấy sai 
chấp lâm nơi hành-uẩẫn chấp-thủ cho là ta tạo 
thiện-ng hiệp. 

- Nếu khi fạo ác-nghiệp thì tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi hành-uán chấp-thủ cho là ta tạo 
úc-nghiệp. 

Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,...vôn 
không có thật, sự-thật đúng theo chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có hành-uẩn 
tạo thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp mà thôi. 

Sở dí có sự thấy sai chấp lâm cho là ta tạo 
thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp... là vì tà-kiến 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kién thấy 
sai chấp lâm nơi hành-uẫn cháp-thü cho là ta 
tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp, ... 
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Đúng theo thật-tánh của tất cả moi danh-pháp, 
mọi sắc-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaHl), 
không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không 
có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai 
chấp lầm nơi hành-uẩn chấp-thủ thuộc về 
danh-pháp cho là ta tạo thiện-nghiệp, ta tao 
úc-nghiệp,... 

Như vậy, tà-kién có thật, nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kiến được. 

Thật vậy, hành-g1ả thuộc về hạng người tam- 
nhân có giói-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thién-tué dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; tri-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung- trạng-thái 
vô-(hường, trạng-thái khổ, trạng-thải vő- ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam- -giới, dân đến 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh để, chứng đắc 
Nhập-Ilưu Thúnh-dạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niẫt-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà- 
kiến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, 
và hoài-nghỉ (vicikiccha) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh-Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến 
thấy sai chấp lâm trong hành-uẩn chấp-thủ 
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(cùng với 4 uán còn lại) cho là ta, là ngã, đồng 
thời không còn {πᾶν sai chấp lâm cho là người, 
là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 


5- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong thức-uẩn 
châp-thú cho là ta như {16 nào? 


Thức-uẩn chấp-thủ đó là δ] tam-giới-tâm 
chia ra 6 loại thức tâm: 

l- Cakkhuvinnana: nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

2- Sotavifnana: nhĩ-thức-tâm có 2 tâm. 

3- Ghanaviññana: t-thức-tâm có 2 tâm. 

5- Kayavifnnana: thân-thức-tâm có 2 tâm. 

6- Manoviññana: ý-thức-tâm có 71 tâm. 

Sáu loại tâm này gọi là thức-uẩn thuộc về 
danh-phúp. 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm có phận sự thấy đối- 
tượng sac thì tà-kiên thấy sai chấp lâm nơi nhãn- 
thức-tâm cho là ta thay sắc. 

Ta thấy sắc vốn không có thật, sự-thật đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì 
chỉ có nhãn-thức-tâm tháy sặc mà thôi, nhãn- 
thức-tâm thuộc về thức-uân. 

Sở dí có sự thấy sai chấp lâm cho là ta thấy 
sắc là vì ftà-kiên động sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiên thấy sai châp lâm nơi nhãn-thức- 
tâm thuộc vë thức-uãn cho là ta thay sắc. 
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Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anatta), 
không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không 
có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uẩn 
chấp-thú thuộc về danh-pháp cho là ta thấy sắc. 

Như vậy, tà-kién có thật, nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kiến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thién-tué dẫn đến phát sinh tri- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; trí-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thải khó, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, 
diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiễn (ditthi) 
trong 4 tham-tâm hop vói tà-kién, và hoài-nghi 
(vicikiccha) trong si-tâm họp với hoqi-nghi 
không còn dư sót, trở thành bâc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến thấy sai chấp 
lâm trong thức-uẩn cháp-thú (cùng với 4 uán 
còn lại) cho là ta, là ngã, đồng thời không còn 
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thấy sai chấp lâm cho là người, là đàn ông, là 
dan bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe âm-thanh, thì 
bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kién {πᾶν sai 
chấp lầm nơi nhi-thire-tám cho là ta nghe âm- 
thanh nữa. 

- Nếu khi Ø-fhức-tâm ngửi mùi hương, thì 
bậc Thánh Nhập-hưu không còn tà-kiễn thây sai 
chấp lầm nơi tý-thírc-tâm cho là ta ngiri mùi 
hương nữa. 

- Nếu khi fhiệt-thức-tâm ném vị, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến thây sai chấp lầm 
nơi fhiệt-thức-tâm cho là ta ném vị nữa. 

- Nếu khi £hân-thức-tâm xúc-giác cứng mêm, 
.. thì bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến 
thấy sai chấp lâm nơi fhân-thức-tâm cho là ta 
xúc-giác cứng mêm, ... nữa. 

- Nếu khi ý-fhức-tâm biết các pháp, thì bậc 
Thánh Nhâp-lwu không còn fà-kiến thây sai chấp 
lầm nơi ý-£hức-tâm cho là ta biết các pháp nữa. 


* Niyatamicchaditthi: tà-kiến cố-định là tà- 
kiến chấp-thủ cố-định, không thay đổi. 

Tà-kiến cố-định có 3 loại: 

1- Natthikadifthi: vô-quả tà-kiển. 

2- Ahetukadifthi: vô-nhân tà-kiến. 

3- Akiriyadifthi: vô-hành tà-kiến. 
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1- Vô-quả tà-kiễn như thế nào? 

Natthikadifthi: vô-quả tà-kiển cố-định là tà 
kiến thấy sai chấp lầm có-dinh, không thay đổi 
rằng: “Không có quả của nghiệp ”. 

Người có νό-φιιά tà-kiến cố-định này thấy sai 
chấp lầm rằng: “Không có quả khổ của ác-nghiệp, 
cũng không có quả an-lac cua thiện-nghiệp. 
Người đã tạo ác-nghiệp hoặc đã tạo thiện-nghiệp 
rôi đêu không có quả khổ của ác-nghiệp, cũng 
không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả chúng-sinh chết rôi là hết, không có 
nghiệp nào cho quả tái sinh kiếp sau”. 

Người có νό-φιιά tà-kiến có-dinh này còn gọi 
là đoạn-kiến (ucchedadifthi) chết là hết, không 
có kiếp sau. 

Như trong bài kinh Sãāmaññaphalasutta” vị 
đạo-sư ngoại đạo Ajiftakesakambala có tà thuyết 
natthikadifthi: vô-quả tà-kiến cô-định thây sai, 
chấp lầm răng: “không có quả của nghiệp ”như sau: 

l- NaHhi dinnam: tà-kiến thấy sai rằng: 
Phước-thiện bó-thí không có quả tốt, an-lạc. 

2- Natthi yittham: tà-kiến thấy sai rằng: Phước- 
thiện cúng dường không có quả tốt, an-lạc. 

3- Να hutam: tà-kiến thấy sai rằng: 
Phước-thiện cúng dường, đón rước cũng không 
CÓ quả tót, an-ląc. 





! Dr. Silakkhandhavagga, kinh Samaññaphalasutta. 
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4-  NaHhi sukatadukkatanam kammanam 
phalam vipakam: tà-kiến thấy sai rằng: Đã tạo 
thiện-nghiệp, ác-nghiệp rôi, không có quả an-lạc 
của thiện-nghiệp, không có quả khổ của ác-nghiệp. 

5- Ναί ayam loko: tà-kiến thấy sai rằng: 
Không có cối giới này nghĩa là không có chúng- 
sinh tái-sinh đến cối giới này. 

6- Natthi paro loko: tà-kiển thấy sai rằng: 
Không có cõi giới khác nghĩa là chúng-sinh chết 
rồi là hết, không có tái-sinh kiếp sau trong cối 
giới khác. 

7- Natthi mātā: tà-kiến thấy sai rằng: Tạo 
phước, tạo tội đổi với mẹ của mình, không có 
quả tót, quả xấu. 

ổ- Nathi pita: tà-kiến thấy sai rằng: Tạo 
phước, tạo tội, đổi với cha của mình, không có 
quả tót, quả xấu. 

9- Natthi sadtã opapätikã: tà-kiến thấy sai 
rằng: Không có các loài chúng-sinh hóa-sinh to 
lớn ngay tức thì, như chư-thiên cối dục-giới, chw 
phạm-thiên cõi sắc-giới, chúng-sinh địa-ngục, 
loài ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 

10- Natthi loke samanabrahmana samaggafa 
sammapatipanna ye imañca lokam parañca 
lokam abhiñña sacchikatvä pavedenti: tà-kiến 
thấy sai răng: Trong đời này, không có các Sa- 
môn, Bà-la-môn thực-hành pháp-hành thiên- 
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định dân đến chứng đắc các bậc thiên sắc-giới, 
các bậc thiên vô-săc-giới, chứng đắc các phép 
thân- thông; thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
chứng đắc T. hảnh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn, 
thấy rõ, biết rõ cối giới này, các cối giới khác. 

Người có νό-φιιά tà-kiến có-dinh này là người 
phủ nhận quá cua ác-nghiệp, quả cua thiên- 
nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận nhân là ác- 
nghiệp, thiện-nghiệp. 


2- Vô-nhân tà-kiễn như thế nào? 


Ahetukadiffhi: vô-nhân tà-kiến có-dinh là tà- 
kiến thấy sai chấp lầm có-dinh, không thay đổi 
rằng: “Không có nhân là không có nghiệp ”. 

Người có vó-nhán tà-kiến có-dinh thấy sai 
chấp làm răng: “Không có nghiệp sinh cho quả 
(janakahetu), cũng không có nghiệp hỗ trợ cho 
quả của nghiệp. Nghĩa là không có thiện-nghiệp 
cho quả an-lạc, không có ác-nghiệp cho quả 
khổ; cũng không có thiện-nghiệp hô trợ cho quả 
của nghiệp, không có ác-nghiệp hỗ trợ cho quả 
của nghiệp ”. 

Như vậy, người có vó-nhán tà-kiến cô-định 
thấy sai chấp lầm răng: “Τά! cả mọi chúng-sinh 
hiện hữu trong cối đời này theo tự nhiên, không 
do quả cua thiện-nghiệp, không do quả cua ác- 
nghiệp nào cả. Tất cả mọi chúng-sinh bị ô nhiễm 
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tự nhiên, đến thời kỳ được trong sạch thanh-tịnh 
tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh là 
người ác và người thiện; kẻ ngu νὰ bậc tri, trải 
qua tử sinh luân-hôi nhiều đời nhiều kiếp, đến 
thời-kỳ nào đó cũng đêu giải thoát khổ cả thảy ”. 

Như trong bài kinh Sãmaññaphalasutta? vị 
đạo-sư ngoại đạo Makkhaligosãla có tà thuyết 
Ahetukadifthi: vô-nhân tà-kiến cố-định (πᾶν sai, 
chấp lầm răng: “Không có nhân là không có 
nghiệp ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào 
làm cho tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm. Tất cả 
chúng-sinh bị ô nhiễm tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm 
cho tất cả chúng-sinh được trong sạch thanh- 
tịnh. Tất cả chúng-sinh được trong sạch thanh- 
tịnh tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có 
nghiệp của người khác. Tất cả chúng-sinh sống 
tùy thuộc vào sự may, sự rủi, thọ khổ tự nhiên, 
thọ lạc tự nhiên. 

- Tất cả chúng-sinh là người ác, người thiện; 
kẻ ngu, bậc tri trải qua tử sinh luân-hôi nhiễu 
đời nhiễu kiếp, đến thời-kỳ nào đó cũng đêu giải 
thoát khổ cả thảy ”. 





' Dr. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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Người có vô-nhân tà-kiến cố-định này là 
người phủ nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận quá an-lạc 
của thiện-nghiệp, quả khổ của ác-nghiệp. 


3- Vô-hành tà-kiến như thế nào? 


Akiriyaditthi: vô-hành tà-kiến có-dinh là tà- 
kiến thấy sai chấp lầm có-dinh, không thay đổi 
rằng: “Không có hành ác, không có hành thiên”. 

Người có vồ-hành tà-kiến có-dinh thây sai chấp 
lầm rằng: “Người tạo ác-nghiệp không có hành 
ác, người tạo thiện-nghiệp không có hành thiện. 
Hành chỉ là hành mà thôi, không có hành ác, 
không có hành thiên”. 

Như trong bài kinh Sưmaññaphalasufa VỊ 
đạo-sư ngoại đạo Purauakassapa có tà thuyết 
Akiriyadifthi: vô-hành tà-kiến có-dinh thây sai, 
chấp lầm rằng: “Không có hành ác, không có 
hành thiện ” như sau: 

Tự mình hành ác, sai khiến hành ác đêu 
không có hành ác như: 

- Tự mình sảt-sinh, sai khiến người khác sát- 
sinh đêu không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm- -cấp, sai khiến người khác 
trộm-cắp đều không có hành ác trộm-cấp, v.v.. 

- Tự mình bố-thí, khuyên dạy người khác bő- 
thí déu không có hành thiện bó-thí. 
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- Tự mình cúng duong, khuyên dạy người 
khác cúng dường déu không có hành thiện cúng 
dường, v.v... 

Người có vó-hành tà-kiến có-dinh này là 
người phủ nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận quá của 
thiện-nghiệp, ác-nghiệp. 

Ba loại tà-kiển cố-định này là ác-nghiệp cực 
kỳ nặng hơn 5 ác-nghiệp vô-gián frọng-tội là 
giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hản, làm 
bám máu bàn chân của Đức Phật và chia rë chư 
tb-khuu-Tăng, bởi vì, người có loại tà-kiến có- 
định này hoàn toàn không tin nghiệp và quả của 
nghiệp của họ. 

Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nhưng sự thật, người ây đã tạo ác-nghiệp 
cực kỳ nặng, nên sau khi người áy chết, chắc 
chăn ác-nghiệp tà-kiến cố-định ấy có quyên ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp sau trong cỡi đại-địa- 
ngục Avwfci, phải chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời 
gian lâu dài, không có hạn định. 


Tà-kién phát sinh do nhân nào? 
Trong Chi-bộ-kinh, phần 2 chi-pháp, Đức 
Phật thuyêt dạy răng: 


“Dveme bhikkhave, paccaya micchaditthiya 
uppadaya. Katame dve? 
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Parato ca ghoso, ayoniso ca manasikaro. Ime 
kho bhikkhave, dve paccaya micchadithiya 
uppādāya”.“ 

- Này chư ty>-khuu! Hai nhân duyên phát sinh 
tà-kiên. Hai nhân duyên ây là gi? 

l- Parato ca ghoso: lăng nghe tà-pháp tir 
hang người có ta-kién. 

_2- Ayoniso ca manasikaro: do sỉ mê biết sai 
lâm trong tâm không đúng theo thật-tánh của 
các pháp. 

- Này chư t)-khưu! Hai nhân duyên này 
phát sinh tà-kiên. 

Cháúnh-kiến phát sinh do nhân nào? 

“Dveme bhikkhave, paccaya sammadifthiya 
uppadaya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, yoniso ca manasikaro. Ime 
kho bhikkhve, dve paccaya sammadithja 
uppadaya ”. 

- Này chư t>-khuu! Hai nhân duyên phát sinh 
chánh-kiến. Hai nhân duyên ἂν là gì? 

l- Parato ca ghoso: lắng nghe chảnh-pháp từ 
Đức-Phật chu Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, các bậc thiện-tri. 





! Añguttaranikãya, DukanipataPali, Äsãduppajahavagga. 
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2- Yoniso ca manasikaro: do nhờ tri-tuệ hiểu 
biết trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Hai nhân duyên này phát 
sinh chánh-kiển. 

Chánh-kiến có 5 loại: 

l- Kammassakatä sammaditthi: chánh-kiến 
sỏ-nghiệp nghĩa là tri-tuệ thấy đúng, biết đúng 
thiện-nghiệp và ác-nghiệp mà mình đã tạo rồi là 
của riêng mình. 

2- Vipassana sammaditthi: chánh-kiến thiên- 
tuệ nghĩa là trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới thấy ró, 
biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là 
pháp vô-ngã,; thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp; thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thúi-chung- trạng-thải vô-thường, trang- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới. 

3-Μασσα sammadifthi: chánh-kiến Thánh-dao- 
tuệ nghĩa là trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ có đổi-hượng Niết-bàn siêu- 
tam-giới. 

4- Phala sammadifthi: chánh-kiến T; hánh-quả- 
tuệ nghĩa là trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng 
đặc 4 Thánh-quả-tuệ có đối-tượng Niết-bàn siêu- 
tam-giới. 

5- Paccavekkhana sammadditthi: chánh-hiễn 
quản-triệt nghĩa là tri-tuệ thiên-tuệ quản-triệt 
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Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn đã chứng đắc; 
quán-triệt phiên não đã diệt tận và phiên não 
chưa diệt được. 

* Difthigatfavippayutta không hợp với tà-kiến 

* Đối với các hạng phàm-nhân khi 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến nghĩa là không có tà- 
kiến tâm-sở (difthicetasika) đồng sinh với 4 
tham-tâm này, nên không thây sai, không chấp 
lầm, nhưng không có nghĩa là 4 /ham-tâm không 
hợp với tà-kiến này thẫy đúng, biết đúng, mà chỉ 
là không quan tâm, không liên quan đến tà-kiến 
thấy sai, chấp lầm mà thôi. 

* Nếu có ngã-mạn tâm-sở (mănacetasika) 
đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến 
này thì tự cho fa hơn người, hoặc bằng người, 
hoặc kém thua người. 

Thật ra, chỉ có bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt 
tận được 4 tham-tâm hop với tà-kiến rồi, nên 
vĩnh viễn không còn tà-kiến thấy sai, chấp lầm 
nơi cả chủ-thê lẫn các đồi-tượng nữa. 

* Asankharika không cần tác-động: 

Khi 4 tham-tâm phát sinh không cán tác-động 
có nghĩa là /ham-tâm phát sinh do chính tự mình 
tác-động, không cần nương nhờ đến người khác 
tác-động. 

Cho nên, 4 tham-tám này có nhiều năng lực. 
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* Sasañkharika cần tác-động: 

Khi 4 /ham-tâm phát sinh cân tác-động cô 
nghĩa là tham-tâm phát sinh do nương nhờ đến 
người khác tác-động, sai khiến, chính tự mình 
không có khả năng tác-động. 

Cho nên, 4 /ham-fđm này có ít năng lực. 

Tác-động có 3 cách: 

l- Kayapayoga: thân-tác-động là tắc-động 
băng thân như năm tay, chỉ tay, vẫy tay, gật đầu. 

2- Vacipayoga: khẩu-tác-động là tác-động 
bằng khẩu, dùng lời thuyết phục, nói lời ca tụng, 
nói lời động viên khuyên khích, v.v... 

3- Manopayoga: ý-tác-động là tác-động bằng 
tâm, tự mình tác-động mình, do suy nghĩ sâu sắc 
thấy rõ, biết rõ sự lợi ích, nên phát sinh tâm hài 
lòng trong công việc ấy. 

Trường hợp hành-giả thực-hành pháp-hành- 
thiền-định, hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
luôn luôn cần đến ý-/ác-động. 

Nếu tự mình tác-động mình thì có đủ 3 cách 
là Κἄγαρανορα, vacīpayoga và manopayoga. 

Nếu có người khác tác-động thì chỉ có 2 cách 
là Κἄναρανορα νὰ vacīpayoga mà thôi. 


Nhận xét về 8 tham-tâm 


Trong 8 tham-tâm, “£ham-tâm thứ nhất đồng 
sinh với thọ hy, hop với tà-kiên, không cán tác- 
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động” gồm có 19 tâm-sở đồng sinh với tham- 
tâm thứ nhất này. 

Trong 19 tâm-sở này, có fác-ý fâm-sở gọi là 
ác-nghiệp. Ác-nghiệp trong tham-tâm thứ nhất 
thuộc về ác-nghiệp nặng hơn 7 tham-tâm còn 
lại, bởi vì tham-tâm thứ nhất này đồng sinh với 
thọ hỷ, hợp với tà-kiến, không cần fác-động. 

Và “tham-tâm thứ tám đông sinh với thọ χά, 
không hợp với tà-kiễn, cán tác-động "gồm có 20 
tâm-sở đồng sinh với tham-tâm thứ tám này. 

Trong 20 tâm-sở này, có tác-ý fâm-sở gọi là 
ác-nghiệp. Ác-nghiệp trong tham-tâm thứ tám 
thuộc về ác-nghiêp nhẹ hơn 7 tham-tâm còn lại, 
bởi vì tham-tâm thứ tám nảy đồng sinh với thọ 
xá, không hợp với fà-kiến, cần tác-động. 


Quả của tham-tầm 


* Tham-tâm (lobhacia) là bẫt-thiện-tâm có 
tham tâm-sở (lobhacetasika) nhiều năng lực dẫn 
dắt các tâm-sở đồng sinh với tham-tâm, tham 
tâm-sở gọi là tham-ái (tanhã) là nhân sinh khó 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Tác-ý tâm-sở đồng sinh với tham-tâm tạo ác- 
nghiệp. Nêu ác-nghiệp trong tham-tâm ấy cô cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xá là quả của ác-nghiệp trong tham-tâm gọi là 
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tái-sinh-tám (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hoá-sinh làm chúng-sinh trong cối 
nga-quy, hoặc trong cối a-su-ra, chịu quả khổ 
cho đến khi mãn quả của ác- -nghiệp ây, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


2- Dosamnilacitta 


Dosamülacitta là bẫt-thiện-tâm có nhân sân 
(dosahefu), hoặc bất-thiệntâm có sân £âm-sở 
(dosacetasika) nhiễu năng lực dẫn đắt các tâm- 
sở đồng sinh với bất-thiện-tâm ấy, nên gọi là sân- 
tâm (dosacitta). 

Sân-tâm (dosacitta) này có sân tâm-sở đứng 
đâu dắt dán các tâm-sở đồng sinh với sân-tâm. 

Sân tâm-sở (dosacetasika) có 4 tính chất 
riêng biệt: 

1- Cangdikalakkhano có trạng-thái hung dù. 

2- Nissayadahanaraso có phận sự làm nóng 
nảy thiêu đốt trong tâm của mình và người khác. 

3- Dũsanapaccufthäno gây tai hại đến dói- 
tượng là quả hiện hữu. 

4- Aghãtavathupadafthäno có đối-tượng hận 
thù là nhân-duyên gần phát sinh sân-fâm. 

Dosaciffa: sân-tâm phát sinh do nương nhờ 3 
pháp là domanassa: thọ ưu, patigeha: hận thù, 
sankhara: tác-động, nên sân-tâm phân chia ra 
làm 2 tâm như sau: 
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1- Domanassasahagatam patighasampayuttam 
asankhariRkam. 
Sân-tâm thứ nhất đông sinh với thọ wu, hợp 
với hận, không cần tác-động. 
2- Domanassasahagatan pa†ighasanDayuftam 
sasankharikam. 
Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với 
hận, cần tác-động. 
Giải nghĩa từ Pali trong 2 sân-tâm 
* Domanassasahagafa: domanassa+sahagd1a: 
- Domanassa: thọ uu: sân-tâm tiếp xúc với 
đối-tượng xấu, cảm nhận nỗi khổ tâm, nên phát 
sinh /ho ưu. 
- Sahagata: đồng sinh với 
- Domanassasahagatam: động sinh với thọ ưu. 
* Patiehasampayutta: pafigha + sampayutta: 
- patigha: hận thù. 
- sampayutta: hợp với. 
- pafighasampayuttan: hợp với hận. 
* asankharikam: không cân tác-động. 
* sasankharikam: cân tác-động. 
Dosaciffa: sân-tâm có 2 tâm: 
l- Sán-tâm động sinh với thọ ưu, hop với hận, 
không cân tác-động. 
2- Sân-tâm đồng sinh với thọ ưu, hop với hận, 
cán tác-động. 
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* Nhân phát sinh 2 sân-tâm 

2 sân-tâm phát sinh do 5 nhân: 

l- Dosajjhasayata: người có tính hay sân hận. 

2- Agambhirapakafiia: thói quen không suy 
xét sâu sắc, không tế nhị. 

3- Appassufafã: người có ít học hỏi, kém hiểu 
biết trong các thiện-pháp. 

4- Anitthärammanasamäyogo: tiếp xúc với 
đối-tượng xấu không hài lòng. 

5- Aghãtavatthusamäyogo: tiếp xúc với dói- 
tượng hận thù với mình, hoặc người thân của mình. 


Giảng giải vê 2 sân-tâm 
Do nguyên nhân nào gọi là sân-tâm ? 


Bắt-thiện-tâm nào có nhân sân (dosahetu), 
hoặc có sân tâm-sở (dosacetasika) nhiều năng 
lực dắt dẫn các tâm-sở động sinh với bắt-thiện- 
tâm ấy biết đối-tượng xấu, phát sinh khó tâm, 
gọi bất-thiện-tâm ấy là sân-tâm (dosacitta). 

Sân-tâm có nhân sân (dosahetu) chắc chắn 
cũng có nhân sỉ (mohahetu) hoặc có sân tâm-sở 
(dosacetasika) chắc chắn có sỉ tâm-sở (moha- 
cefasika) che phủ thật-tánh của đối-tượng, nên 
sán-tám mù quáng gây tai hại đối-tượng. 


Dosacitta: (sán-fám) phát sinh do nương nhờ 
3 pháp căn bản: 
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l- Vedana: (thọ tám-sở) dó là domanassa- 
vedana: thọ ưu. Domanassasahagatam: đồng 
sinh với tho ưu. 

2- Pafigha: sân hận đó là sân tâm-sở. 

Patighasampayutta: hợp với hán. 

3- Sankharika (tác-động) đỗ là asankharika 
không cán tác-động, sasankharika cân tác-động. 

Cho nên, sán-tám phân chia ra làm 2 loại. 

* Domanassasahagata: đông sinh với thọ ưu: 


Khi 2 sán-tâm biết đôi-tượng xâu, cảm nhận 
nỗi khó tâm khó chịu, nóng nảy, sầu não, v.v.. 
đó là domanassa:tho uu thuộc vê redanacetasika: 

Tho tâm-sở: vedana có 5 loại: 

1- Dukkhavedana: thọ khổ. 

2- Sukhavedana: thọ lạc. 

3- Somanassavedana: thọ hy. 

4- Domanassavedana: thọ uu. 

5- Upekkhavedana: thọ xả. 

* Domanassavedanä: thọ ưu này chỉ đồng 
sinh với 2 sán-tám mà thôi, không đồng sinh với 
tâm nào khác cả. Cho nên, khi nào sán-tám phát 
sinh thì khi ấy chắc chắn có đomanassavedanä: 
thọ wu đồng sinh. 

Vì vậy, gọi là domanassasahagata: đồng sinh 
với tho uu. 

* Patiehasampayutta: hợp với hận: 
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Khi 2 sân-tâm hợp với hận nghĩa là khi sân- 
tâm tiếp xúc với đối-tượng xấu thì patigha sân 
hận, khô tâm khó chịu gây tai hại, phá hoại đối- 
tượng xấu ây. 

Pafigha này là dosacefasika: sân tâm-sở luôn 
luôn chỉ đồng sinh với domanassavedana mà 
thôi, không đồng sinh với vedana nào khác. 

Domanassavedanä và pafigha có 2 tính chất 
thật-tánh khác nhau như sau: 

- Domanassavedana là 1 trong 5 loại vedana- 
cetasika: thọ tâm-sở thuộc vê vedanakkhandha: 
thọ-uẩn thụ hưởng đối-tượng xấu, cảm giác nỗi 
khó tâm. 

- Pafigha đó là dosacetasika thuộc về trong 
sankhãrakkhandha: hành-uẩn gây tai hại, phá 
hoại đối-tượng xấu ấy. 

Domanassavedana và pafigha tuy có 2 tính 
chất thât-tánh khác nhau, nhưng do năng lực 
của đosacifuppäda các tâm-sở động sinh với 
sân-tâm, cho nên khi sân-tâm phát sinh thì át có 
domanassavedanä và pafigha luôn luôn đồng 
sinh với sân-tâm ἂγ. 

* Asañkharika không cán tác-động: 

Khi sân-tâm tiếp xúc với đối-tượng xấu, quá 
bực tức, sân hận pafigha có năng lực mạnh, sân- 
tám tự mình phát sinh với asankharika không 
cần tác-động. 
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Cho nên, sán-tám này có năng lực mạnh, ác- 
nghiệp trong sân-tâm này råt nặng. 

* Sasankharika cân tác-động: 

Khi sân-tâm tiêp xúc với đôi-tượng xâu, sản 
hận paf{igha có năng lực yêu, khi có người khác 
đên tác-động, nên sán-tám mới phát sinh với 
sasankharika cân tác-động. 

Cho nên, sân-tâm này có năng lực yêu, ác- 
nghiệp trong sân-tâm này nhẹ. 

* Nguyên nhân gån dé phát sinh sân-tâm 

Nguyên nhân gần để phát sinh 2 sân-tâm đó là 


anittharammana: đối-tượng xấu và ãghãtavatthu: 
đối- -tượng hận thù. 

Aghãtavatthu: đối-tượng hận thù có 10 loại: 

1- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy đã từng 
gây tai hại cho ta. 

2- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy đang gây 
tai hại cho ta. 

3- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy sẽ gây tai 
hại cho ta. 

4- Hận thù do nghĩ răng: người ấy đã từng gây 
tai hại cho người thân yêu của ta. 

5- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy đang gây 
tai hại cho người thân yêu của ta. 

6- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy sẽ gây tai 
hại cho người thân yêu của ta. 
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7- Hàn thù do nghĩ ràng: người ấy đã từng 
làm lợi ích cho kẻ thù của ta. 

8- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy đang làm 
lợi ích cho kẻ thù của ta. 

9- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy sẽ làm lợi 
ích cho kẻ thù của ta. 

10- Hận thù do gặp phải rủi như vấp ngã đau, 
đạp gai đâm vào bàn chân đau, v.v ... 

Nhận xét về 2 sân-tâm 

Sán-tám có 2 tâm: 

* Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, không cần tác-động. 

* Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động. 

- Tâm-sở đông sinh với sân-tâm thứ nhất có 
20 tám-sở, trong 20 tâm-sở này có tác-ý tâm-sở 
(cetanacefasika) gọi là ác-nghiệp, cho nên ác- 
nghiệp này thuộc về ác-nghiệp nặng nhất, bởi 


vì sân-tâm này đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận 
không cân tác-động, có năng lực mạnh. 


- Tâm-sở đồng sinh với sân-tâm thứ nhì có 22 
tâm-sở có 2 tâm-sở thina: buôn-chán và middha: 
buôn-ngủ, nên làm sân-tâm có năng lực yếu. 

Trong 22 tâm-sở này có tác-ý tâm-sở (cetana- 
cetasika) gọi là ác-nghiệp. Ác-nghiệp này thuộc 
về ác-nghiệp nhẹ nhất, bởi vì sân-tâm này đồng 


56 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





sinh với thọ ưu, hợp với hận, cán fác-động, có 
năng lực yêu. 


Trình bày 2 sán-tám tiếp theo sau 8 /ham-tâm 
bởi vì tham-tâm là nhân, sân-tâm là quả, néu 
không có tham-tâm thì chắc chắn cũng không có 
sán-tâm. 

Thật vậy, bậc Thánh Bắt-lai diệt tận được 
tham-ái trong 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc trong cối dục-giới, cũng đồng thời điệt tận 
được 2 sân-fâm không còn dư sót nữa. 

Bác T hánh-Bắt-lai chỉ còn tham-ái trong các 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, bâc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm, các tầng trời săc-giới pham- 
thiên, các tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên mà 
thôi. Cho nên bác Thánh Bát-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại trong cối đục-giới, mà chỉ 
có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm bác cao cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (palisandhikala) οὐ bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm bậc cao gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên tương xứng với sắc-giới quá- 
tâm ấy mà thôi, rồi chắc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên ấy giải thoát khó tử sinh 
luân-hồi trong tam giới. 
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Quả của sân-tâm 


* $ân-tâm (dosacita) là bẫt-thiện-tâm có sân 
tâm-sở (dosacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt các 
tâm-sở đồng sinh với sân-tâm làm khó tâm trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Τάε-ν tâm-sở đồng sinh với sân- -tâm tạo ác- 
nghiêp. Néu ác- nghiép trong sân-tâm ấy CÓ CƠ 
hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xá là quả của ác-nghiệp trong sân-fâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hoá-sinh làm chúng-sinh trong οδὶ 
địa-ngục chịu quả khô cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


3- Mohamnlacitta 


Mohamilacifa là bẫt-thiệntâm có nhân sỉ 
(nohahefu), hoặc bất-thiệntâm có si #âm-sở 
(mohacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt các tâm- 
sở động sinh với bất-thiện-tâm ἄν, nên gọi là si- 
tâm (mohacifa). 

Si-tâm (mohacitfa) này có sỉ tâm-sở đứng đầu 
dắt dẫn các tâm-sở động sinh với si-tâm. 

Si tâm-sở (mohaceftasika) có 4 tính chất riêng 
biệt của si tâm-sSở: 

1- Añãnalakkhano có trạng-thái không biết tứ 
Thánh-đề. 
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2- Arammanasabhävacchadanaraso có phận 
sự làm che phủ thật-tánh của các đối-tượng. 
3- Andhakãrapaccufthäno có tính chất làm tối 
tăm là quả hiện hữu. 
4-Ayonisomanasikärapadafthãno do si-mê hiểu 
biết trong tâm không đúng theo thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh si tâm-sở. 
Mohaciffa: si-tâm phát sinh chỉ nương nhờ 
upekkhavedana: thọ xa, hợp với vicikiccha, hoặc 
uddhacca, cho nên si-tâm phân chia ra làm 2 tâm 
như sau: 
1- Upekkhasahagatam vicikicchasampayuttam. 
Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với 
hoài-nghi. 
2- Upekkhasahagatam uddhaccasampayuttam. 
Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với 
phóng-tâm. 
Giải nghĩa từ Pali trong 2 si-tâm 
* Upekkhasahagata: upekkha + sahagata: 
- upekkha: thọ xả 
- sahagafa: đồng sinh với 
- upekkhãsahagatam: đồng sinh với thọ xả. 
*yicikicchasampayutta: vicikiccha+sampayutta 
- vicikiccha: hoqi-nghi 
- sampayutta: hợp với 
- vicikicchasampayuftam: hợp với hoài-nghi. 
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* uddhaccasampayutta: uddhacca+sampayutIa 
- uddhacca: phóng-tâm 
- sampayutta: hợp với 

- uqddhaccasampayuttam: hợp với phóng-tâm. 

Giảng giải 2 si-tâm 

1- Si-tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài-nghi. 

2- Si-tâm động sinh với thọ xả, hợp với phóng-tâm. 

* Upekkhäsahagatam: đông sinh với thọ χά: 

Hai si-tâm đồng sinh với thọ xả có tính chất 
khác với 4 ?ham-tâm động sinh với thọ xả. 

Si-tâm đồng sinh với thọ xả dù tiếp xúc với 
đối-tượng tốt hoặc xấu vẫn bình thản, bởi vì si- 
mê không biết nhận thức giá trị của đồi-tượng ấy. 

Còn 4 /ham-tâm hợp với thọ xả là khi tiếp 
xúc với đối-tượng không tốt không xấu, 4 tham- 
tâm hài lòng ít, nên không đủ để phát sinh thọ hy. 

* Vicikicchasampayuttamn: hợp với hoài-nghi: 

Hoài-nghi có 2 loại: 

l- Nivaranavicikiccha: hoài-nghỉ là pháp 
chướng-ngại của mọi thiện-pháp. 

2- Patiripakavicikicchä: hoài-nghỉ về những 
môn học chưa hiểu rõ, hoài-nghi về người, vật, 
v.v... không gọi là hoài-nghi trong si-tâm. 

Si-tâm hợp với hoqi-nghi đó là nivarana- 
vicikicchä làm chướng-ngại chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả νὰ Niét-bàn; có 8 loại hoài-nghi: 
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l- Buddhe kankhati: hoài-nghi về Đức-Phật 
ràng: Đức-Phật có thật hay không? Có phải 
người ta chế-định Đức-Phật ra để tôn thờ,... 

Hoài-nghi về 9 ân-Đức-Phật rằng: 

Đúc-Phật có 9 án-đựức là “Araham, Samma- 
sambuddho, Vijjacaranasampanno, Sugato, Lokavidi, 
Anuttaro purisadammasarathi, Sattha devamanus- 
sanam, Buddho, Bhagava” có thật vậy hay không? 

2- Dhamme kankhati: hoài-nghỉ về Đức-Pháp 
rằng: Đức-Phật thuyết giảng 6 ân-Đức-Pháp là 
“Svakkhato Bhagavato dhammo, sanditthiko, 
akaliko, chipassiko, opaneyyiko, paccattam 

3- Samghe kankhati: hoài-nghi về Đức-Tăng 
rằng: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
có 9 án-Đức-Tăng là “Suppafipanno Bhagavafo 
savakasamgho, uÿuppafipanno Bhagavafo savaka- 
samgho, ñãyappafipanno Bhagavato «ᾶναΚα- 
samgho, samicippatipanno Bhagavato savaka- 
samgho. Yadidam cattari purisayugani attha 
purisapuggala esa Bhagavato savakasamgho, 
ahuneyyo, pahuneyyo, dakkhineyyo, añjalikaranīyo, 
anuttaram puññakkhettam lokassa” có thật vậy 
hay không??? 


! Tìm hiểu ý nghĩa 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức- 
Tăng trong bộ Nên-Tảng-Phật-giáo quyên II, Quy-Y Tam-Bảo 
cùng soạn giả. 
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4- Sikkhaya kankhati: hoài-nghỉ về 3 sikkhã 
là adhisilasikkha: thực-hành pháp-hành giới bậc 
cao, adhicittasikkhā: thực-hành pháp-hành 
thiên-định bậc cao, adhipaññasikkha: thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ bậc cao trở thành bậc 
Thánh-nhân, giải thoát khô tử sinh luân-hôi 
trong 3 giới 4 loài, có thật vậy hay không? 

5- Pubbante kankhati: hoài-nghi về ngũ-uân 
đã từng có trong Κρ trước thật hay không? 
Hoặc kiêp trước có thật vậy hay không? 

6- Aparante kankhati: hoài-nghi về ngü-uán 
sẽ có trong kiêp sau thật hay không? Hoặc kiêp 
sau có thật vậy hay không? 

7- Pubbantāparante kankhati: hoài-nghi về 
ngũ uân kiệp trước, kiệp sau có thật hay không? 
Hoặc ΚΙδρ trước, kiệp sau có thật vậy hay 
không? 

8- Paticcasamuppäde kankhati: hoài-nghi về 
pháp /(háp-nhị-đduyên-sinh: 

“Avijapaccya sankhara, 

Sankhärapaccayä viññanam... ”” 

(Do vó-minh làm duyên, nên các hanh sinh, 
Do hành làm duyên, nên thức sinh,... ). 





j Tim hiểu đầy đủ pháp này trong quyền “Tìm Hiểu Pháp-Hành 
Thiên-Tuệ” cùng soạn giả. 


62 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





Những pháp phát sinh theo nhân và quả liên 
hoàn với nhau, quả của pháp trước, rôi làm nhân 
của pháp sau, cứ như vậy diễn tiến không có 
pháp bắt đầu và cũng không có pháp cuối cùng, 
có thật vậy hay không? 

Si-tâm hợp với Š điều hoài-nghỉ này, ngoài ra, 
những điêu hoài-nghi khác không phải là hoài- 
nghi trong si-tâm. 

* Uddhaccasampayuttan: hợp với phóng-tâm 

Si-tâm hợp với phóng-iâm là tâm bị động tiếp 
nhận các đôi-tượng lộn xôn, tâm không ôn định, 
chưa hêt chuyện này đã sang qua chuyện khác, 
định-tâm các đôi-tượng không rõ ràng. Cho nên 
ác-nghiệp trong si-tâm hợp với phóng-tâm có Ít 
năng lực. 

Phóng-tâm và hối-hận là 1 trong 5 pháp- 
chướng-ngại gây trở ngại cho mọi thiện-pháp 
không thê phát sinh được. 

Nhân sinh hoài-nghi 

Hoài-nghi phát sinh do 2 nguyên-nhân là: 

l- Ayonisomanasikära: si-mê hiểu biết trong 
tâm không đúng theo thật-tánh của các pháp. 

2- Hoàải-nghỉ nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo; hoài-nghi kiệp trước, 
kiệp sau, ... 
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Nhân diệt hoài-nghi 

Hoàåi-nghi diệt do 2 nguyên-nhân là: 

l- Yonisomanasikära: trí-tuệ hiểu biết rõ 
trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 

2- Tri-uệ hiểu biết rõ các pháp: thiện-pháp, 
bât-thiện-pháp, pháp nên hành, pháp không nên 
hành, pháp nên phát triên, pháp nên diệt, v.v... 

Pháp diệt hoài-nghi 
Diệt hoài-ngh1 có 6 pháp là: 
l- Bahussufä: nghe nhiều hiểu rộng. 
2- Paripucchakara: ham thích học hỏi. 
3- Vinaye pakataññatā: tình thông trong Tạng 
Luật. 
4- Adhimokkhabahulaia: quyêt định sáng suót. 
5- Kalyanamifafa: có bạn thiện trí tôt. I 
6- Sappayakatha: nghe lời giáo-huân hay, hiĉu 
rõ không còn hoài-nghi nữa. 
Nhân sinh phóng-tâm 
Phóng-tâm phát sinh do 2 nguyên-nhân là: 
1- Ayonisomanasikãra: si-mê hiểu biết trong 
tâm không đúng theo thật-tánh của các pháp. 
2- Phóng-tâm là tâm bị động tiếp nhận các đối 
tượng lộn xộn, tâm không ôn định, chưa hêt 
chuyện này sang chuyện khác, không tự chủ được. 
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Nhân diệt phóng-tâm 
Phóng-tám diệt do 2 nguyên-nhân là: 
l- Yonisomanasikãra: trí-tuệ hiểu biết rõ 
trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 
2- Thiện-tâm thanh-tịnh an trú trong đối-tượng. 
Pháp diệt phóng-tâm 
Diệt phóng-tâm có 6 pháp là: 
l- Bahussufä: nghe nhiều hiểu rộng. 
2- Paripucchakafa: ham thích học hỏi. 
3- Vinaye pakataññata: tình thông trong 
Tạng Luật. 
4- Buddhasevia: thực-hành theo lời giáo huan 
của Đức-Phật. 
5- Kalyanamittata: có bạn thiện trí tôt. 
6- Sappayakatha: nghe lời giáo-huân hay, tâm 
ôn định, thanh-tịnh. 
Nhận xét về 2 si-tâm 
Si-tám có 2 tâm: 
* Si-tâm thứ nhất động sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 
* Si-tâm thứ nhì đông sinh với thọ xả, hợp với 
phóng-tâm. 
* Si-tâm có 2 tâm, không có tham tâm-sở 
đông sinh, cũng không có sân £âm-sở đông sinh, 
chỉ có si /đm-sở đông sinh với 2 si-tâm mà thôi, 
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khi tiếp xúc với đối-tượng tốt, không biết tốt, 
nên không đồng sinh với /ho hy; hoặc khi tiếp 
xúc với đôi-tượng xấu, cũng không biết xấu, nên 
không đồng sinh với {ο wu. Cho nên, 2 si-tâm 
nảy chỉ đồng sinh với thọ xá mà thôi. 


* Si-tâm thứ nhất hợp với hoài-nghỉ νὰ si-tâm 
thứ nhì hop với phóng-tâm. 

- Nếu si-tâm hợp với hoài-nghỉ trong đối- 
tượng thì dù không tác-động (asankharika) hoặc 
dù có tác-động (sasankharika) cũng không có gì 
đặc biệt. 

- Nếu si-tâm hợp với phóng-tám trong các dói- 
tượng lộn xộn thì tâm bị động, chưa hết chuyện 
này đã sang chuyện khác nên mất tự chủ, không 
có nhiều năng lực. Cho nên dù không fác-động 
(asankharika) hoặc dù có tác-động (sasankhariRa) 
cũng không có gì đặc biệt. 

Vì vậy, 2 si-tâm đều không có asañkharika và 
sasankhärika. Còn 8 tham-tâm νὰ 2 sân-tâm, néu 
bắt-thiện-tâm nào không có tác-động asankhãrika 
thì tạo ác-nghiệp nặng, néu bắt-thiện-tâm nào có 
tác-động sasankharika thì tạo ác-nghiệp nhẹ. 

* Si-tâm có 2 tâm, không hợp với íà-kiến 
(dit) và hận (patigha), bởi vì 2 si-tâm vốn 
không biết tính-chất của đối-tượng đúng theo sự 
thật, vả lại, 2 si-tâm đồng sinh với /ho xả 
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(upekkhđ), nên không hài lòng cũng không bực 
tức trong đối-tượng. 

Còn íà-kiến (difthi) phát sinh do hài lòng nơi 
đối-tượng và hận (pafigha) phát sinh do bực tức 
trong đối-tượng. Cho nên, 2 si-tâm không hợp 
với tà-kiến (như 4 tham-tâm) hoặc không hợp 
với hận (như 2 sân-tâm). 


Sĩ tâm-ső (mohacetasika) gọi là vó-minh (avjja) 
phát sinh do 4 pháp asava: 4 pháp trầm- luận: 
(ngũ-đục trâm- luân, kiếp trâm-luân, tà-kiến trầm- 
luân, vô-minh trám- luân). 


“Asavasamudaya avijjasamudayo ”.” 


Do sự sinh cua 4 pháp trám-luán, nên có sự 
sinh của vô-minh. 


* Tâm-sở đông sinh với si-tâm thứ nhất có 15 
tâm-sở có hoàinghi, tác-y tâm-sở (cetana 
cefasika) gọi là ác-nghiệp. Nêu ác-nghiệp này có 
cơ-hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau thì 
sinh trong loải súc-sinh. 


* Tâm-sở đồng sinh với si-tâm thứ nhì có 15 
tam-sở có phóng-tâm, tác-ÿ tâm-sở (cefanacesikq) 
gọi là ác-nghiệp nhẹ không có khả năng cho quả 
trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau, mà chỉ có khả 
năng cho quả sau thời-kỳ fái-sinh mà thôi. 





! Abhidhammapitaka, bó Vibhañga Pali. 
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Quả của si-tâm 

* Si-tâm (mohacifa) là bẫt-thiện-tâm có sỉ 
tâm-sở (mohacefasika) nhiều năng lực dẫn dắt 
các tâm-sở đồng sinh với si-tâm không chỉ không 
biết thật-tánh của các pháp, mà còn không biết 
tính-chất tốt xấu của các đối-tượng nữa, làm cho 
tâm si mê trong kiếp hiện-tại và các kiếp vị-lai. 


Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với si-tâm tạo ác- 
nghiệp Nếu ác-nghiệp trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng 
sinh với thọ xá là quả của ác-nghiệp trong si- 
tâm hợp với hoài-nghi gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
loài súc-sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi loài súc-sinh. 


Giảng giải về 12 bắt-thiện-tâm 


Bắt-thiện-tâm (akusalaciia) có 12 tâm, tác-ý 
tâm-sở (cetanäcefasika) đồng sinh với 12 bắt-thiện- 
tâm tạo 10 bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) (akusala- 
kamma) phát sinh do nương nhờ 3 môn: thân- 
môn, khâu-môn, ý-môn. 

* Bất-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 
thân-môn gọi là thân bất-thiện-nghiệp (akusala- 
kayakamma) hoặc gọi là thân ác-nghiệp, có 3 loại 
nghiệp là: 
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l- Panatipata: ác-nghiệp sát-sinh. 

2- Adinnädäna: ác-nghiệp trộm-cấp. 

3- Kamesumiccharara: ác-nghiệp tà-dám. 

* Bát-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 
khåu-môn gọi là khẩu bắt-thiện-nghiệp 
(akusalavacikamma) hoặc gọi là khẩu ác-nghiệp, 
có 4 loại nghiệp là: 

l- Musavada: ác-nghiệp nói-dői. 

2- Pisunavaca: ác-nghiệp nói lời chia rë. 

3- Pharusavaca: dc-nghiệp nói lời thô tục. 

4- Samphappalapa: ác-nghiệp nói lời vô ích. 

* Báắt-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
nơi ý-môn gọi là ý bất thiện-nghiệp (akusala- 
manokamma) hoặc gọi là ý ác-nghiệp, có 3 loại 
nghiệp là: 

1- Abhijjha: ác-nghiệp tham lam của cải của 

người khác. 

2- Byapada: ác-nghiệp thù hận người khác. 

3- Micchaditthi: ác-nghiệp tà-kién thấy sai 

chấp lâm. 


Bắt-thiện-tâm tạo ác-nghiệp 

* 8 tham-tâm tạo ác-nghiệp bằng thân, bàng 
khâu, băng ý, có 7 loại ác-nghiệp: 

- Thân ác-nghiệp có 2 loại: ác-nghiệp trộm- 
cấp, ác-nghiệp tà-dâm. 
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- Khẩu ác-nghiệp có 3 loại: ác-nghiệp nói-dói, 
ác-nghiệp nói lời chia rë, dc-nghiệp nói lời vô ích. 

- Y ác-nghiệp cô 2 loại: ác-nghiệp tham lam, 
ác-nghiệp tà-kiễn. 

* 2 sán-tám tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng 
khâu, bằng ý, có 7 loại ác-nghiệp: 

- Thân ác-nghiệp οὐ 2 loại: ác-nghiệp sát-sinh, 
ác-nghiệp trộm-cấp. 

- Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: ác-nghiệp nói- 
dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời 
thô tục, ác-nghiệp nói lời vô ích. 

- Y ác-nghiệp có 1 loại: ác-nghiệp thù hận. 

* 2 si-tâm tạo ác-nghiệp băng thân, bằng 
khâu, bằng ý có 10 loại ác-nghiệp: thân ác- 
nghiệp có 3 loại, khẩu ác-nghiệp có 4 loại, ý ác- 
nghiệp có 3 loại. 

Ác-nghiệp với ác-tâm 

* 3 ác-nghiệp: ác-nghiệp sát-sinh, ádc-nghiệp 
nói lời thô-tục, dc-nghiệp thù-hán phát sinh do 
năng lực của sân-fâm, có sân tâm-sở dẫn đầu. 

* 3 ác-nghiệp: ác-nghiệp tà-dâm, dc-nghiệp 
tham lam, ác-nghiệp tà-kiến phát sinh do năng 
lực của £ham-tâm, có tham tâm-sở dẫn đầu. 

* 4 ác-nghiệp: ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp 
nói-dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói 
lời vô ích phát sinh khi thì do năng lực của 
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tham-tâm ham muôn lợi lộc; khi thì do năng lực 
của sán-tám như trộm-cấp đem vất bỏ, vì ghét 
người chủ nhân, nói-đối, nói lời chia rë, nói lời 
vô ích đê gây thiệt hại cho người khác. 

Thật ra, 10 ác-nghiệp này phát sinh trực-tiếp 
do nương nhờ /ham-tâm νὰ sán-tám. Còn si-tâm 
tạo ác-nghiệp băng thân, băng khẩu, bằng ý, có 
10 loại ác-nghiệp chỉ là cách gián-tiếp mà thôi, 
bởi vì 10 ác-nghiệp phát sinh đều do vó-minh 
làm nhân. 

* Tham-tâm phát sinh có tham tâm-sở dẫn 
đầu, có si “âm-sở hỗ trợ. 

* Sân-tâm phát sinh có sân tâm-sở dẫn đầu, 
có sỉ £âm-sở hỗ trợ. 

* Si-tâm phát sinh chỉ có si £âm-sở dẫn đầu 
mà thôi. 

Nhân sinh bắt-thiện-tâm 


Bắt-thiện-tâm gồm có 12 tâm phát sinh do 
ayonisomanasikãra: do si-mê biết sai lầm trong 
tâm không đúng theo thát-tánh của các pháp. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào khác làm nhân của bất-thiệnpháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, thiện-pháp đã phát sinh 
thì bị suy thoái nhw ayonisomanasikara. 

- Này chư tỳÈ-khưu! Người nào có ayoniso- 
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manasikara, bát-thién-pháp chua phút sinh thi phát 
sinh, thiện-pháp đã phát sinh thì bị suy thoái. 

Ayonisomanasikara phát sinh do 5 nhân: 

l- Pubbe akatapuffata: không tích lu phước- 
thiện trong kiếp trước. 

2- Appatiripadesavasa: sống ở nơi không thuận 
lợi, không có bậc thiện-trí, không có Phát-giáo. 

3- Asappurisupanissaya: không gần gũi thân 
cận với bậc thiện-trí trong Phật-giáo. 

4- Asaddhammassavana: không lắng nghe 
chánh-pháp của bậc thiện-tri. 

5- Atamicchäpanidhi: tâm biết sai lâm trong 
ác pháp. 

Ayonisomanasikara phát sinh do 5 nhân này, 
nhân đầu tiên là không tích luỹ phước-thiện 
trong những kiếp trước, nên kiếp hiện-tại sinh 

sông nơi chốn không thuận lợi, không có Phật- 
giáo, không được gần gũi thân cận với bậc thiện- 
trí trong Phật-giáo, không có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của bậc thiện-trí. Cho nên, người ấy 
có si-mê, biết sai lầm trong tâm không đúng theo 
thật-tánh của các pháp, làm nhân cho bắt-thiện- 
tâm chưa sinh thì phát sinh, thiện-tâm đã sinh thì 
bị suy thoái. 

Vì vậy, ayonisomanasikara là nhân phát sinh 
bắt-thiện-tâm. 





' Ang, Ekakanipäta, Vĩriyärambhãdivagga. 
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* Tâm với tâm-sở 


Tâm (citta) gồm có 89 hoặc 121 tâm và tâm- 
sở (cetasika) gôm có 52 tâm-sở. Tâm với tâm-sở 
không thể tách rời nhau được, hễ khi có tâm nào 
phát sinh, ắt hắn có một số tâm-sở tương xứng 
đồng sinh với tâm ấy, bởi vì tám-só có 4 trạng- 
thái là đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng 
đối-tượng với tâm, đồng nơi sinh với tâm. 


Bắt-thiện-tâm với tâm-sở 

12 bất-thiện-tâm có 2 /oại ứâm-sở đồng sinh: 

1-Añfñasamanäacetasika: động-sinh toàn-tâm 
tam-sở và đồng-sinh tuy-tám tâm-sở có 13 tâm-sở. 

2- Akusalacetasika: bất-thiện tâm-sở có 14 
tâm-sở. 

Như vậy, trong 12 bất-thiện-tâm chỉ có 27 
tâm-sở đông sinh với 12 bât-thiện-tâm mà thôi. 

* Tham-tâm có 8 tâm: 

Trong 8 tham-tâm, mỗi tham-tâm có một số 
tâm-sở đông sinh với môi tham-tâm như sau: 

l- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tà-kiên, không cán tác-động, có 19 tâm-sở 
đồng sinh với tham-tâm này là 13 aññasamana- 
cetasika + 4 mocatukacetasika + 1 lobhacetasika 
+ 1 ditthicetasika, gồm có 19 tâm-sở”. 





! Tìm hiểu nghĩa và tên tâm-sở trong phân giảng giải 52 tâm-sở sau. 
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2- Tham-tám thứ nhì đồng sinh với tho hy, 
hợp với tà-kiến, cân tác-động, có 21 tâm-sở đồng 
sinh với tham-tâm này đó là 13 aññasamana- 
cefasika + 4 mocafukacetasika + 1 lobhacefasika 
+ 1] dilthicetasika + 2 thidukacetasiRa, gồm có 
21 tâm-sở. 

3- Tham-tâm thứ ba đông sinh với thọ hy, 
không hợp với tà-kiến, không cán tác-động, có 
19 tâm-sở động sinh với tham-tâm này đó là 13 
aññasamanacetasika + 4 mocatukacetasika + 1 
lobhacetasika + 1 mãnacefasika gồm có 19 tâm-sở. 


4- Tham-tâm thứ tw động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tà-kiến, cán tác-động, có 21 tâm-sở đồng 
sinh với tham-tám nay đó là 13 añfñasamana- 
cefasika + 4 mocatuhacefasika + 1 lobhacefasika + 1 
mãnacetasika + 2 thidukacetasika gồm có 21 tâm-sở 

5- Tham-tâm thứ năm đông sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động, có 18 tâm-sở đồng 
sinh với tham-tám nay đó là 12 añfñasamana- 
cetasika (trừ piticetasika) +4 mocatukacetasika+ 
1 lobhacefasika + 1 difthicefasika gòm có 18 tâm-sở. 

6- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kiến, cân tác-động, có 20 tâm-sở động sinh 
với tham-tâm này đó là 12 añfñasamanacefasika 
(trừ pīticetasika) + 4 mocatukacetasika + 1 lobha- 
cefasika + 1 difthicetasika + 2 thidukacetasiRa, 
gòm có 20 tâm-sở. 
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7- Tham-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động có 
18 tâm-sở động sinh với tham-tâm này đó là 12 
aññasamanacetasika (trir piicefasika) + 4 mocatuka- 
cetasika + 1 lobhacefasika + | müanacetasika, 
gồm có 18 tâm-sở. 

8- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cần tác-động, có 20 tâm-sở 
động sinh với tham-tâm này đó là 12 αππασαπιᾶηᾶ- 
cefasika (trừ pīticetasika) + 4 mocatukacetasika 
+ 1 lobhacetasika + 1 manacetasika + 2 thiduka- 
cefasika, gồm có 20 tâm-sở. 

* Sân-tâm có 2 tâm: 

Trong 2 sân-tâm, mỗi sân-tâm có một số tâm-sở 
đồng sinh với sân-tâm như sau: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, không cần tác-động, có 20 tâm-sở đồng 
sinh với sán-tâm này đó là 12 aññasamand- 
cefasika (trừ pīticetasika) + 4 mocatukacetasika 
+ 4 docafukacetasika, gồm có 20 tâm-sở. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động, có 22 tâm-sở đồng sinh 
với sân-tâm này đó là 12 añfñasamanacetasika 
(tre pīticetasika) + 4 mocatukacetasika+4 docatuka- 
cetasika+2 thidukacetasika, gồm có 22 tâm-sở. 


* Si-tâm có 2 tâm: 
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Trong 2 si-tâm, mỗi si-tâm có một số tâm-sở 
đồng sinh với si-tâm như sau: 

l- Si-tâm thử nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi, có 15 tâm-sở đồng sinh với si-tâm 
nay đó là 10 aññasamanacetasika (trừ pīticetasika 
adhimokkhacetasika, chandacetasika) + 4 mocafuka 
-cefasika +1 vicikicchacefasika, gồm có 15 tâm-sở. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp 
với phóng-tâm, có 15 tâm-sở đồng sinh với si- 
tâm này đó là ΙΙ aññasamanacetasika (trừ 
pīticetasika, chandacetasika) + 4 mocaftuka- 
cefasika, gồm có 15 tâm-sở. 


Trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm), mỗi bát- 
thiện-tâm (ác-tâm) phát sinh àt có một số tâm-sở 
tương xứng đồng sinh với bát- thiện-tâm (ác-tâm) 
hỗ trợ làm phận sự của ác-tâm ấy. 


* Diệt 12 bắt-thiện-tâm 

12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) là ác-pháp nên diệt. 

Hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân 
(tihetukapuggala) đã tạo và tích-luỹ đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp trong quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại này, có giới-hạnh 
trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ, để thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có khả 
năng dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc môi Thánh-đạo, môi Thánh-quả νὰ 
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Niết-bàn, có khả năng diệt tận được bấr-thiện- 
tâm (ác-tám) như sau: 

1- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niét-bàn, có khả năng diệt tận 
được 5 loại bất-thiện-tâm là 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và 1 si-tâm hợp với hoài-nghỉ không 
còn nữa, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

2- Chứng đắc đến Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhát- 
lai Thánh-quả và Niễt-bàn, có khả năng diệt tận 
được 2 loại bất-thiện-tâm là 2 sân-tâm loại thô 
không còn nữa, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

3- Chứng đắc đến Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 2 loại bất-thiện-tâm là 2 sân-tâm loại vi-té 
không còn nữa, trở thành bậc Thánh Bất-lai. 

4- Chứng đắc đến A-ra-hán Τι hảnh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niét-bàn, có khả năng điệt 
tận được 5 loại bắt-thiện-tâm còn lại là 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiễn và 1 si-tâm hợp với 
phóng-fâm không còn dư sót nữa, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản. 


* Diệt 14 bắt-thiện tâm-sở 

Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 14 bất-thiện 
tâm-Sở. 

Bắtthiện tâm-sở có 14 loại tâm-sở chia ra 5 
nhóm: 
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Lotikacetasika: nhóm tham có 3 tâm-sở: 

- Lobhacetasika: tham tâm-sở. 

- Difthicetasika: tà-kiên tâm-sở. 

- Maãnacetasika: ngã-mạn tâm-sở. 

Ba tâm-sở này đồng sinh với 8 tham-tâm. 

Docatukacetasika: nhóm sân có 4 tâm-sở: 

- Dosacetasika: sân tâm-sở. 

- lssacefasika: ganh-ty tâm-sở. 

- Macchariyacetasika: keo-kiệt tâm-sở. 

- Kukkaccacetasika: hôi-hận tâm-sở. 

Bồn tâm-sở này đồng sinh với 2 sân-tâm. 

Mocatukacetasika: nhóm si có 4 tâm-sở: 

- MohacetasiRa: sỉ tâm-Sở. 

- Ahirikacetasika: không biết hô-thẹn tội-lôi 
tâm-sở. ` 

- Anottappacetasika: không biết ghê-sợ tội-lôi 
tâm-sở. 

- Uddhaccacetasika: phóng-tâm tám-so. 

Bồn tâm-sở này đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm. 

Thĩdukacetasika: nhóm buồn có 2 tâm-sở: 

- Thimacetasika: buôn-chán tâm-sở. 

- Middhacetasika: buôn-ngủ tâm-sở. 

Hai tâm-sở này đồng sinh với 5 bắt-thiện-tâm 

cân tác-động. 


Vicikicchäcetasika: nhóm nghi có 1 tâm-sở: 
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- icikicchacetasika: hoài-nghi tâm-sở chỉ 
đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi mà thôi. 

* Mỗi Thánh-đạo-ftuệ có khả năng ἀῑδί tận 
được Đấr-thiện tâm-sở như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tfuệ có khả năng diệt 
tận được 4 bát-thiën tâm-sở là tà-kiến tâm-sở, 
hoài-nghỉ tâm-sở, ganh-tị tâm-sở, keo-kiệt tâm- 
sở không còn nữa. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng ἀῑδί 
tận được 2 bất-thiện tâm-sở loại thô là sân tâm- 
sở, hồi-hận tâm-sở loại thô không còn nữa. 

3- Bán-lai Thánh-dao-tué có khả năng điệt tận 
được 2 bắr-thiện tâm-sở loại vi-té là sân tâm-sở, 
hồi-hận tâm-sở loại vi-té không còn nữa. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt 
tận được 8 bát-thiên tâm-sở còn lại là tham 
tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở, sỉ tám-so, phóng-tâm 
tâm-sở, buôn-chán tâm-sở, buôn-ngủ tâm-sở, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi tâm-sở, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi tâm-sở không còn dư sót nữa. 

* Diệt 10 loại phiền-não 

Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 10 loại phiên-não. 

Trong 14 bát-thién tâm-sở có 10 tâm-sở gọi là 
10 loại phiền-não là tham, sân, sỉ, tà-kiến, ngã- 
mạn, hoài-nghi, buôn-chán, phóng-tâm, không 
biết hồ-thẹn tội-lôi, không biết ghê-sợ tội-lôi. 
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* Môi Thánh-dao-tuë có khả năng diệt tận 
được phiên-não như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tfuệ có khả năng diệt 
tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến (difthi) và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) không còn nữa. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 1 loại phiền-não thô là sân (dosa) loại 
{16 không còn nữa. 

3- Bát-lai Thánh-dao-tué có khả năng điệt tận 
được 1 loại phiên-não vi-té là sân (dosa) loại 
νί-16 không còn nữa. 

4- A-ra-hán Thánh-đqo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham 
(lobhaq), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), phóng-tâm 
(uddhacca), buôn-chán (thma), không biết hő- 
then tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lôi 
(anoffappa) không còn dư sót nữa. 

* Diệt 10 loại ác-nghiệp 

Thánh-đạo-tuệ diệt tận được10 loại ác-nghiệp. 

Trong 27 tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện- 
tâm, có tác-ý fâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh 
với bắất-thiện-tâm gọi là bất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp). 

Bát-thién-nghiép (ác-nghiệp) đô là tác-ý tâm- 
Sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm tạo 10 ác- 
nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ như sau: 
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* Thân ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp sát-sinh. 

- Ac-nghiệp trộm-cap. 

- Ac-nghiệp tà-dâm. 

* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 

- Ác-nghiệp nói-đối. 

- Ac-nghiệp nói lời chia rê. 

- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 

* Ý ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp tham-lam tải sản của người khác. 

- Ac-nghiệp thù-hận người khác. 

- Ac-nghiệp tà-kiên thay sai chap lam. 

Đó là 10 ác-nghiệp được tạo bằng thân, bằng 
khâu, băng ÿ. 


* Môi Thánh-dao-tué có khả năng diệt tận được 
ác-nghiệp như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tfuệ có khả năng diệt 
tận được 5 loại ác-nghiệp là ác-nghiệp sái-sinh, 
ác- -nghiép trộm-căp, ác-nghiệp tà-dâm, ác- 
nghiệp nói-dối, ác-nghiệp tà-kiến không còn nữa. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 3 loại ác-nghiệp loại thô là ác-nghiệp 
chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác-nghiệp thù 
hận không còn nữa. 
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3- Bát-lai Thánh-dao-tué có khả năng điệt tận 
được 3 loại ác-nghiệp loại vi-té là ác-nghiệp 
chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, dc-nghiệp thù- 
hận không còn nữa. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt 
tận được 2 loại ác-nghiệp còn lại là ác-nghiệp 
nói lời vô ích, ác-nghiệp tham-lam không còn dư 
sót nữa. 


Tóm lại, A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được 5 loai bất-thiện-tâm còn lại, 8 loại bát- 
thiện-tâm-sở còn lại, 7 loại phiên-não con lại, 2 
loại ác-nghiệp con lại, mọi tham-ái không còn 
dw sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Đến khi bậc Thánh A-ra-hán hết tuôi thọ, 
đồng thời tich điệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới.. 

Tóm lại, tất cả mọi chúng-sinh thuộc về hạng 
phàm-nhân vẫn còn đầy đủ 12 bắt-thiện-tâm. 

Nếu chúng-sinh nào không biết hó-then tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý £âm-sở 
đồng sinh với bất-thiện-tâm nào thì tạo bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) ấy. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy 
trong ác-tâm có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh), chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong 
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cõi ác-giới cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ây, mới thoát ra cõi ác-giới ấy. 


Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh trong 4 cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) đều 
do quá của ác-nghiệp khác nhau mà chính tiền- 
kiếp của tất cả mọi chúng-sinh ấy đã tạo trong 
những kiếp quá-khứ. 

Ngoài ác-nghiệp của chúng-sinh ấy trong ác- 
tàm ra, chác chán khóng có mót ai có quyền 
năng đày đọa chúng-sinh nào sinh trong cõi ác- 
giới nào cả. 

Đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 12 ác- 
tâm không còn nữa, nên tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Dục-Giới Γίηῃ-Ηἀο-Τᾶπι 
(Kamavacarasobhanacitta) 


Dục-giới tịnh-hảo-tâm (kamavacarasobhana- 
citta) là tâm phần nhiêu phát sinh trong cõi dục- 
giới, bởi vì có tinh-háo tâm-sở (sobhanacetasikq) 
đồng sinh với dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

Dục-giới tịnh-hảdo-tâm có 24 tâm chia 3 loại tâm: 

1-Dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) có ὃ tâm. 

2- Dục-giới quả-tâm (đại-quả-tâm) có ὃ tâm. 

3- Dục-giới duy-tác-tâm (đại-duy-tác-tâm) có 

Š tám. 


Giảng Giải: 

1-Kãmävacarakusalacitta (Mahäkusalacitta) 

Kamawvacarakusalacitta: Dục-giới thiện-tâm σοὶ 
là mahãkusalacitta: đại-thiện-tâm. 

Định-nghĩa kusalacitta rằng: 

Kucchfe papadhamme salayati kampeti 
viddhamsetiti kusalam. 

Tám nào làm tiêu diệt dc-pháp mà chư bậc 
thiện-trí ghê tóm, tâm ấy gọi là thiện-tâm (kusala- 
citta). Thién-tám la tám tôt, không bi ô nhiêm 
bởi phiên-não, không có lôi, cho qua an-lac. 

Kusalacitta: thiện-tâm có 5 ý nghĩa: 

- Arogayattha: nghĩa là không có bệnh là 
không có phiên-não tham, sân, sỉ,...làm khó tâm. 
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Phiên-não tham, sân, sỉ gọi là bệnh, bởi vì phiên- 
não làm khổ tâm, khổ thân đối với chúng-sinh. 

- Sundarattha: nghĩa là tốt lành là sự lợi ích, 
sự an-lạc đối với chúng-sinh. 

- Chekattha: nghĩa là khôn ngoan, người có 
thiện-tâm nói năng hành động đàng hoàng tử té. 

- Anavajjatha: nghĩa là không có lỗi, không 
đáng chê trách nào cả. 

- Sukhavipakaq: có quả an-lạc đáng hài lòng. 


Kãmävacarakusalacitta (Mahäkusalacitta) 


Dục-giới thiện-tâm (kaãmavacarakusalacitta) 
gọi là đgi-thiện-tâm (mahakusalaciffa) phát sinh 
do nương nhờ 3 pháp là vedana: thọ, ñana: trí- 
tuệ, sankhara: tác-động, nên đại-thiện-tâm phần 
chia ra có 8 loại tâm như sau: 

Đạï-thiện-tâm có ὃ tâm: 

l- Somanassasahagafam ñanasampayuttam 
asankhariRam. 

Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatam ñãnasampayuftam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam ñãnaViDDayuftam 
asankhariRam. 
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Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với tho hy, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

4- Somanassasahagatam ñãnaViDpayuftam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hý, 
không hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

5- Upekkhasahagatam 'ñãnasampayuftam 
asankhariRam. 

Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Upekkhasahagalam mñanasampayuttam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7-  Upekkhasahagatan  ñanavippayuttam 
asankhariRkam. 

Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

8-  Upekkhasahagafam  ñanaVviDDayufiam 
Sasankhariham. 

Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

Giảng giải 8 đại-thiện-tâm 

* Somanassasahagata: somanassa+sahagafa 

- somanassa: thọ hy 
- sahagafa: đồng sinh với 
Somanassasahagatam: động sinh với thọ hy. 
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* Upekkha sahagafa: 

- upekkha: thọ xả 

Upekkhäsahagatam: đông sinh với thọ xả. 
* ñanasampayutta: ñana + sampayutta 

- ñana: trr-tué 

- sampayutta: hop với 
ñanasampayuttam: hop với tri-tuệ. 

* ñanavippayutta: ñana + vippayutta 

- ñana: trr-tué 
- vippayutta: không hợp với 
ñanavippayuttam: không họp với trí-tuệ. 

* asankhärikam: không cân tác-động. 

* sasankharikam: cân tác-động. 

Nguyên-nhân dục-giới thiện-tâm (kamavacara- 
kusalacitt4) gọi là đại-thiện-tâm (mahakusala- 
citta) như sau: 

Mahakusalacitta: đại-thiện tâm có 8 tâm, 
có ứác-ý thiện trong đại-thiện-tâm không có lỗi, 
cho quả an-lạc, đặc biệt có quả-tâm phát sinh 
nhiều hơn sức mình, nghĩa là ứác-ý thiện trong 8 
đại-thiện-tâm (mahakusalacifa) có quả là 8 đại- 
quả-tâm (mahavipakacifa) νὰ 8 thiện quả vô- 
nhân-tâm (ahetukakusalavipakaciia) gồm có 16 
quả-tâm. 

Đgi-thiện-tâm phát sinh có khả năng biết 6 
đối-tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tốt 
đáng hài-lòng đối với các loài chúng-sinh trong 
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tam-giói gồm có 30 cõi-giới từ cối địa-ngục cho 
đến cối trời vô-sắc-giới Phi-tưởng phi-phi-tưởng- 
xú-thiên (trr chư phạm-thiên trong tầng trời σᾶς- 
giới Vó-tuóng-thién) tuỳ theo khả năng của mỗi 
chúng-sinh trong mỗi cõi-giới. 

Đại-thiện-tâm có thé phát sinh đôi với các 
chúng-sinh trong cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trong 15 tàng trời sắc- 
giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới Vô- 
tưởng-thiên) và chư phạm-thiên trong 4 tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Đại-thiện-tâm là tâm làm nèn tảng, làm nơi 
nương nhờ cho 70 phước-thiện, cho pháp-hành 
giới, cho pháp-hành thiên-định dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 4 bác 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm; cho pháp-hành thiên- 
tué dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

Đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có khả năng đạt 
đến #-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuñana 
đặc biệt tiếp nhận đối-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
giới, và còn làm phận sự paccavekkhanañana 
quán-triệt Thánh-đạo, Thánh-quả đã chứng đắc, 
Niễt-bàn đã chứng ngô, phiển-não đã diệt tận 
rồi và phiên-não chưa diệt tận được. 


Dục-giới thiện-tâm (kamavacarakusalacitta) 
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có khả năng đặc biệt biết rộng lớn như vậy, cho 
nên gọi là đại-thiện-tâm (mahakusalacitIa). 
Đại-thiện-tâm có 8 loại tâm do nương nhờ nơi 
3 pháp là vedana: thọ, ñana: trí-tuệ, sankhara: 
tác-động, nêu phân chia theo môi pháp thì có 2 
loại tâm như sau: 
a- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo thọ: 
- 4 đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hy. 
- 4 đại-thiện-tâm đông sinh với thọ xả. 
b- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo trí-tuệ: 
- 4 đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ. 
- 4 đại-thiện-tâm không hop với tri-tuệ. 
c- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo tác-động: 
- 4 đại-thiện-tâm không cần tác-động. 
- 4 đại-thiện-tâm cân tác-động. 
Giảng Giải 
a- Đại-thiện-tâm đồng sinh với 2 thọ: 
- 4 đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hy. 
- 4 đại-thiện-tâm đông sinh với thọ xả. 
* Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hý 
Nếu khi người đang tạo phước-thiện nảo với 
đại-thiện-tâm nào có đực-fin (saddha) trong 
sạch nhiễu, vô cùng hoan-hỷ trong phước-thiện 
ay, thì đại-thiện tâm άν đồng sinh với thọ hy 
(sormanassavedana). 
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Đại-thiện-tâm đồng sinh với tho hý có nhiều 
năng lực hơn dai-thién-tám đồng sinh với thọ xả. 

* Nhân phát sinh thọ hỷ 

Đại-thiện-tâm động sinh với thọ hý có 6 nhân: 

1-Somanassapafisandhikatä:tái-sinh-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ. 

2- Saddhabahulata: có nhiêu đức-tin. 

3- Visuddhadifthira: có chănh-kiên thanh-tịnh. 

4- Anisamsadassavi: thầy rõ quả báu của 
đại-thiện-nghiệp ây. 

5- lharammanasamayogo: tiêp xúc với đôi- 
tượng tôt đáng hài lòng. 

6- Kassacipilabhavo: không gặp điêu bât lợi, 
điêu thiệt hại nào cả. 

* Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả 

Nếu khi người đang tạo phước-thiện nảo với 
đại-thiện-tâm nào có đ#c-fin (saddha) trong sạch 
ít, hoan-hỷ ít trong phước-thiện ἂν, thì dai-thién- 
tám ἂν đồng sinh với thọ xả (upekkhaävedand). 

Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả có ít năng 
lực hơn đạï-thiện-tâm đồng sinh với thọ hy. 

* Nhân phát sinh thọ xà 

Đại-thiện-tâm động sinh với thọ xả có 6 nhán: 

l- Upekkhäpatisandhikatäa: tái-sinh-tâm đồng 
sinh với thọ xả. 
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2- Appasaddhata: có ít đức-tin. 

3- Avisuddhadiffhiä: có chánh-kién không 
thanh-tịnh. 

4- Ẩnisamsa adassävitã: không thấy rõ quả 
báu của đại-thiện-nghiệp ấy. 

5- Majjhatärammanasamäyogo: tiếp xúc với 
đối-tượng trung bình không tốt, không xấu. 

6- Kassacipilikatä: gặp điều bất lợi, điều thiệt 
hại nào đó. 

Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả có ít năng 
lực hơn đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hy. 


* Sự khác nhau của {Πρ hy, thọ xả trong đại- 
thiện-tâm với bất-thiện-tâm (ác-tâm): 

- Thọ hy đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm là đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nhiễu trong phước- 
thiện hoặc trong đại-thiện-nghiệp áy, nên đại- 
thiện-nghiệp ấy có nhiều năng lực, có nhiều quả 
báu đáng hải lòng nhiều. 


- Thọ hý đồng sinh với 4 tham-tâm là ác-tâm 
hoan-hỷ trong ác-pháp hoặc trong ác-nghiệp ấy, 
nên ác-nghiệp ấy là nặng, có nhiều quả khổ 
đáng kinh sợ. 

- Thọ xá đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm là đại- 
thiệntâm hoan-hy ít trong phước-thiện hoặc 
trong đại-thiện-nghiệp ấy, nên đại-thiện-nghiệp 
ấy có ít năng lực, có ít quả báu đáng hài lòng. 
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- Thọ xá đồng sinh với 4 tham-tâm là ác-tâm 
hoan-hý ít trong ác-pháp ấy hoặc trong ác- 
nghiệp ấy, nên ác-nghiệp ấy là nhẹ, có ít quả khó. 


b- Đạï-thiện-tâm hợp với trí-tuệ: 


- 4 đại-thiện-tâm họp với tri-tuệ. 
- 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ. 


* Đại-thiện-tầm hợp với trí-tuệ: 


Nêu người tạo phước-thiện nào với đại-thiện- 
tâm nào hợp với trí-tuệ hiệu biệt rõ sự thật chỉ có 
nghiệp là của riêng mình mà thôi, thì đąi-thiên- 
tâm ἂν hợp với tri-tuệ (ñanasampayutta). 

Đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ có nhiễu năng 
lực hơn đạï-thiện-tâm không hop với tri-tuệ. 

Tri-tuệ đồng sinh với đại-thiện-tâm có 2 loại 
trí-tuệ là: 

- Kammassakatanana: tri-tuỆệ hiệu biết rõ 
nghiệp là của riêng mình. 

- _ Lokiyavipassananana: tri-tuệ thién-tué 
tam-giới. 

l- Kammassakatanana: trí-tuệ hiểu biết rõ 
nghiệp là của riêng mình: 

Bậc thiện-trí có trí-tuệ hiệu biệt rõ chỉ có tât 
cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp mà mình 
đã tạo rôi là ca riêng mình thật sự mà thôi. 
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Ngoài tất cả mọi nghiệp ấy ra, còn lại những 
của cải tài-sản khác trong đời nảy đều thuộc về 
của chung của mỌI người. 

Tuy nhiên, nếu người nào đã từng tạo phước- 
thiện bố-thí trong kiếp quá-khứ thì kiếp hiện-tại 
người ấy có quyên sở hữu tạm thời của cải tài- 
sản ấy, được hưởng quả báu của đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy trong khoảng thời gian lâu hoặc 
mau tuỳ theo quả của đại-thiện-nghiệp bó-thí ấy. 

Ví dụ: đất đai thuộc về của chung, không 
phải là của riêng một ai cả, nhưng nếu người nào 
đã từng tạo phước-thiện bố- thí trong kiếp quá- 
khứ thì kiếp hiện-tại người ἂν có quyên sở hữu 
tạm thời phần đất dai ấy, được hưởng quả báu 
của đại-thiện-nghiệp bó-thí đó là phần đất dai ấy 
trong khoảng thời gian lâu hoặc mau tuy theo 
quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy, đến khi mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy, thì phân đất đai ấy 
lại thuộc về của người khác. 

Nếu người thiện-trí nào có tri-tuê kammas- 
sakatañana biết sử dụng phần tiền của nào mà 
mình đang tạm thời có quyền sở hữu, đem ra tạo 
phước-thiện bó- thí thì đại-(hiện-nghiệp bó-thí ấy 
vĩnh viễn thuộc về cửa riêng người ây. 


Như vậy, người thiện-trí ấy biết biến đổi của 
cải tam thời trở thành đại-thiện-nghiệp bó-thí 
quy báu vĩnh-viên thuộc về của riêng mình. 
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Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng sau khi chết, nghiệp nảo có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới nào trong 31 
cõi-giới, thuộc về hạng chúng-sinh nào trong 4 
loài chúng-sinh, hoản toàn tuỳ thuộc vào nghiệp 
và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp 
quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại đã từng tạo mọi 
đại-thiện- nghiệp và mọi ác-nghiệp của mỗi 
chúng-sinh từ kiếp này sang kiếp kia, tất cả mọi 
nghiệp ấy dù nặng dù nhẹ cũng đều được tích- 
luỹ, được lưu-trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm, 
không hề mắt mát một mảy may nào cả. 

Nếu đ4i-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm 
có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có dai-quá-tám là quả của đại- 
thiện-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitIa) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau ¡ trong 7 cối 
thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục- 
giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, 
mới rời khỏi cõi thiện-dục-gIới. 

Nếu ác-nghiệp nào trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) cô suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là fái-sinh-fâm (pafisandhi- 


94 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 





citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 7 rong 4 cối 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy, cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi 
áC-BIỚI. 

Người có kammassakatanana. tri-tuỆ hiểu 
biết rõ nghiệp là của riêng mình là người có 
chánh-kiến thấy đúng, biết đúng theo 10 pháp 
chánh-kiến: 

Dasavatthusammäditthi: 

l- Atthi đinnam: chánh-kiến thấy đúng rằng: 
Phước-thiện bó-thí có quả tốt, quả an-lạc. 

2- Atthi yittham: chánh-kiến thấy đúng rằng: 
Phước-thiện cúng-dường có quả tối, quả an-lạc. 

3- Atthi hufam: chánh-kiến thấy đúng răng: 
Đón rước, tiếp đãi có quả tốt, quả an-lạc. 

4-  Atthi sukatadukkatanam  kammanam 
phalam νἰρᾶΚο: chánh-kiễn thấy đúng rằng: Dá 
tạo thiện-nghiệp, ác-nghiệp rồi, thiện-nghiệp cho 
quả an-lạc, ác-nghiệp cho quả khó. 

5- Atthi ayam loko: chánh-kiến thấy đúng 
rằng: Có cỡi-giới này nghĩa là có chúng-sinh tái 
sinh đến cõi-giói này. 

6- Atthi paro loko: chánh-kiến thấy đúng 
ràng: Có cối-giới khác nghĩa là sau khi chúng- 
sinh chết, nghiệp của họ cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cối-giới khác. 
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7- Atthi mātā: chánh- kién thấy đúng rằng: 
Đối xử tốt với mẹ có quả tót, qua an-lac; đổi xử 
xấu với mẹ có quả xấu, quả khổ. 


ổ- Atthi pita: chánh- kiến thấy đúng rằng: Đối 
xử tốt với cha có quả tót, qua an-lac; đổi xử xấu 
với cha có quả xấu, quả khó. 

9- Atthi sattë opapatikã: chánh-kiên thấy 
đúng rằng: Có các chúng-sinh loài hoá-sinh to 
lớn ngay tức thì nhu chư-thiên 6 cối trời duc- 
giới, chư phạm-thiên 16 cõi trời sắc-giới, 4 cối 
trời vô-săc-giới, chúng-sinh địa-ngục, ngạ-quỷ, 
a-su-ra. 

10- Atthi loke samanabrahmana samagsata 
sammapatipanna ye imañca lokam parañca lokam 
abhiñña sacchikatva pavedenti: chánh-kién tháy 
đúng ràng: Trong đời này, có sa-món, bà-la-món 
thực-hành pháp-hành thién-dinh dân đến chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô- sắc-giới, 
chứng đắc các phép thân- thông, thấy rõ, biẾt rõ 
cối giới này, cõi giới khác, rôi thuyết giảng cho 
mọi người cùng biết, đó là điều có thật. 


Lokiyavipassanañana: trr-tué thién- "ιβ tam-giói: 

Trí-tuệ phát sinh có 3 cách: 

1- Sutamayapañña: trí-tuë phát sinh do lăng 
nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, học hỏi, 
nghiên cứu chánh-pháp, gọi là trí-tuê phát sinh 
do học (sutamayapafna). 
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2- Cintamayapaffa: íri-tuệ phát sinh do nghe 
nhiều hiểu rộng, học hỏi, nghiên cứu chánh-pháp 
của bậc thiện-trí làm nên tảng, rồi trí-tuệ suy xét, 
tư duy sâu sắc về chánh-pháp, gọi là trí-tuê phát 
sinh do tw duy (cintamayapañna). 

3- Bhavanaämayapafna: trí-tué phát sinh do 
thực-hành pháp-hành thién-tué. 


Hành-giả là hạng người fam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ có khả năng dẫn đến phát 
sinh từ {Πιό thứ nhất gọi là nãmaripa- 
paricchedañana: tri-tuệ thấy rõ, biết rõ phân 
tích rõ thật-tánh của danh-pháp, sắc-pháp đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là 
pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, 
không phải đàn ông, không phải dan bà, không 
phải chúng-sinh, v.v... mà chỉ là sắc-pháp, 
danh-pháp mà thôi, và các fri-tuệ thiên-tuệ tuần 
tự phát sinh tiếp theo đến 

Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 goi là uddayabbaya- 
nupassanañana: trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp danh-pháp hiện- 
tại do nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên 
thấy rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khó, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại, v.v... cho đến 

Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuñana: 
tri-tuệ thiên-tuệ có khả năng đặc biệt thấy ro, 


Kamavacarakusalacitta: Dục-Giới- Thiện-Tâm 97 





biết rõ đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, với đại- 
thiện tâm hợp với trí-fuệ, nên vẫn còn lokiya- 
vipassanañana: tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới. 

* Nhân hợp với trí-tuệ (1) 

Đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 4 nhân: 

l- PafñfñiasamvafIanikakammupanissayafa: khi 
tái-sinh đâu thai làm người với đqi-quá-tâm hợp 
VỚI frI-fHỆ. 

2- Abyäpajjalokupapatriyä: kiếp tái-sinh không 
có phiền muộn, tâm mong mỏi trong thiện-pháp. 

3- Kilesadiratä: tránh xa mọi phiền-não. 

4- Idriyaparipakatã: có 5 tuệ-chủ đầy đủ. 

* Nhân hợp với trí-tuệ (2) 

Đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 7 nhân: 

l- Paripucchakafä: thường tìm hiểu học hỏi 
trong chánh-pháp. 

2- Vatthuvisuddhakariyata: thần tâm trong 
sạch lẫn các thứ vật dụng sạch sẽ. 

3- Indriyasamaftapafipadanaía: giữ gìn 5 pháp- 
chủ (tín, tân, niệm, định, tuệ) đều đặn với nhau. 

4- Duppañfñapuggalaparivajjana: tránh xa 
hạng người thiểu trí. 

5- Pafñfñavanfapuggalasevana: thường hay 
gån gũi thân cận với bậc thiện-trí. 

6- Gambhirañanacariyapaccavekkhana: ham 
thích suy xét, tư-duy các chánh-pháp sâu sắc. 
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7- Tadadhimuttata: thường hướng tâm tìm 
hiểu chánh-pháp, ἀξ phát sinh trí-tuệ. 

* Đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ: 

Nếu người tạo phước-thiện nào với đại-thiện- 
tâm nào chỉ có đ/c-fin (saddha) mà không hợp 
với trí-tuệ, không có kammassakafanana, thì 
đại-thiện-tâm ấy không hợp với tri-tuệ (ñana- 
vippayutta). 

Như trường hợp người tạo phước-thiện bó-thí 
theo truyền thống của gia-đình, nên chỉ có đức- 
tin mà không có trí-tuệ đồng sinh với đại-thiện- 
tâm ấy; hoặc khi có bạn thân đến tác-động, 
khuyến khích tạo phước-thiện bố-thí, người ấy 
phát sinh đức-tin tạo phước-thiện bó-thí theo bạn 
thân mà không hiểu biết về kammassakatañana, 
nên đ4¡-thiện-tâm ấy không hợp với tri-tuệ. 

Đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuê có ít năng 
lực hơn dai-thién-tám họp với tri-tuệ. 

* Nhân không hợp với trí-tuệ (1) 

Đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ có 4 nhân: 

l- Pañña asamvattanikakammupanissayata: 
khi tái-sinh đầu thai làm người với đại-guả-tâm 
không hợp với trí-tuệ. 

2- Sabyāpajjalokupapattiyā: kiếp tái-sinh có 
phiền muộn, không mong mỏi trong thiện-pháp. 

3- Kilesadiiratä: không tránh xa mọi phiền-não. 
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4- Indriya aparipakata: có 5 pháp-chủ kém. 

* Nhân không hợp với trí-tuệ (2) 

Đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ có 7 nhân: 

l- Aparipucchakaiä: không thích tìm hiểu 
học hỏi trong chánh-pháp. 

2- Vatthu avisuddhakariydfa: thần tâm không 
trong sạch lẫn các thứ vật dụng không sạch sẽ. 

3- Indriya asamaftapafipadandfa: có 5 pháp- 
chủ (tín, tán, niệm, định, tuệ) không đều đặn. 

4- Duppaññapuggalasevana: thường hay gần 
gũi thân cận với hạng người thiểu-trí. 

5- Pañfñãvantapuggalaparivajjanä: không gần 
gũi thân cận với bậc thiện-trí. 

6- Gambhtirañanacariya  apaccavekkhana: 
không thích suy xét các chánh-pháp sâu sắc. 

7- Atadadhimutfata: không hướng tâm tìm 
hiểu chánh-pháp. 

c- Đại-thiện-(âm có 8 tâm chia theo tác-động 

- 4 đại-thiện-tâm không cần tác-động. 
- 4 đại-thiện-tâm cần tác-động. 

* Đại-thiện-tâm không cần tác-động 

Nếu người tạo phước-thiện nào với sự hiểu 
biết trong chánh-pháp, rồi tự tác-động bằng thân, 
khâu, ý tạo phước-thiện ấy, không có người khác 
tác-động thì đại-thiện-tâm ấy phát sinh không 
cần tác-động (asankhärikam). 
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Đại-thiện-tâm không cân tác-động có nhiều 
năng lực hơn dai-thién-tám cán tác-động. 


* Nhân phát sinh không cần tác-động 


Đại-thiện-tâm phát sinh không cần tác-động 
có 6 nhân: 

l-  Asankharikakammajanitapafisandhikata: 
tái-sinh-tâm phát sinh từ dai-thién-nghiép không 
cần tác-động. 

2- Kallakayacitfata: có thần tâm an-lạc. 

3- SifunhadImmam khamanabahulafta: có đức- 
tính nhẫn-nại chịu đựng thời tiết nóng, lạnh, v.v... 

4- Kattabbakammesu difthãnisamsasaiä: hiểu 
biết rõ quả báu của đại-thiện-nghiệp sẽ làm. 

5- Kammesu cinnavasita: có tính chuyên môn 
trong đại-thiện-nghiệp mà mình làm. 

6- Utubhojanadisappayalabho: được thời tiết 
tốt, vật thực dày đủ, v.v... 

Nếu trường-hợp có bạn thân đến tác-động, 
khuyến khích tạo phước-thiện thì người ấy nên 
suy xét thế nào, để cho đại-thiện-tâm trở thành 
không cần tác-động? 

Nếu khi nghe bạn thân đến tác-động, khuyến 
khích làm phước thiện nào thì người ấy nên suy 
xét rằng: 

Phước-thiện ấy là phước-thiện nên làm. Đây 
là cơ hội tốt của ta, ta nên tạo phước-thiện ấy. 
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Nếu khi suy xét như vậy thì người ấy đã chuyển 
từ thê b; động sang thê chủ động, rôi tạo phước- 
thiện ây với đï-thiện-tâm không cán tác-động. 


Ví như trường hợp Đức-Bổ-tát thiên-nam 
Setaketu, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, đang 
an hưởng mọi sự an-lac trên cối trời Tusita 
(Đâu-suất đà-thiên). Khi ấy, các Đức-vua trời 
trong 6 cối trời dục-giới cùng chư-thiên, chu 
Đức phạm-thiên trên các cối trời sắc-giởi ngự 
đến Πᾶν, chắp tay cung kính thỉnh Đức-Bồ-tát 
Setaketu xuống tái-sinh đâu thai làm người, để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thuyết- 
pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khó tử sinh 
luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Khi nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, chư 
phạm-thiên như vậy, Đức-Bồ-tát chưa nhận lời 
thỉnh cầu ấy, mà Dic-Bó-tát suy xét trong thời 
quá-khứ rằng: 

Đứúc-Bồ-tát kiếp chót tái-sinh đầu thai xuống 
làm người dé trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác đã xem xét như thé nào? 

Theo lệ thường, chư Đức-Bồ-tát kiếp chót 
xuống tái-sinh đầu thai làm người, thường xem 
xét 5 điều: 

1- Xem xét về thời-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Xem xét vê châu đến tải-sinh. 


102 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





3- Xem xét vé xứ sở đến tái-sinh. 

4- Xem xét về dòng họ nơi tái-sinh. 

5- Xem xét về mẫu-hậu đề tái-sinh dâu thai.” 

Sau khi xem xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bồ- 
tát Setaketu quyết định xuống tái-sinh đầu thai 
làm người, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, nên Đức-Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên, chư phạm-thiên! Ta đồng y 
nhận lời thỉnh câu của các ngươi, Ta sẽ xuống 
tái-sinh đầu thai làm người trong cõi Nam-thiện 
bộ-châu, tại Trung-xứ, kinh-thành Kapilavatthu, 
trong dòng đối Sakya, Đức-vua Suddhodana là 
Đức Phụ-vươong, Chánh-cung hoàng-hậu Μα]ιᾶ- 
mayädev là mẫu-hậu của Τα. 

Nghe ĐÐức-Bồ-tát Sefakeu truyền dạy như 
vậy, tất cả chư-thiên, phạm-thiên vô cùng hoan- 
hy cùng nhau tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát, rồi 
chăp tay cung kính xin phép trở về cõi-giới của 
mỗi vị. 

Sau khi Đúc-Bê-tát thiên-nam Setaketu quyết 
định chuyển-kiếp (cuti: chết) từ cõi trời Tusila, 
đại-thiện-nghiệp trong dai-hién-tám thứ nhất 
động sinh với thọ hy, hợp với trí-tuệ, không cần 
tác-động cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 





` Tim hiểu bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền I Tam-Bảo, giảng giải 
đây đủ trong phân thỉnh Đức-Bô-tát giáng thê, cùng soạn giả. 
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(patisandhikäla) có đại-quả-tâm thứ nhất đồng 
sinh với thọ hý, hợp với trí-tuệ, không cân tác- 
động goi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tải-sinh đầu thai vào lòng bà Chánh-cung 
hoàng-hậu Mahamayadevr vào canh chót đêm 
rằm tháng 6 (âm lịch). 


* Đạï-thiện-tâm cân tác-động 


Nếu người tạo phước-thiện nào do nhờ người 
khác đến tác-động bằng thân, băng khẩu, khuyến 
khích tạo phước-thiện åy, thì đại-thiện-tâm ấy 
phái sinh cán tác-động (sasankharikam). 

Đại-thiện-tâm cần fác-động có ít năng lực 
hơn đại-thiện-tâm không cán tác-động. 

* Nhân phát sinh cần tác-động 

Đại-thiện-tâm phát sinh cần tác-động có 6 nhân: 

l- Sasankharikakammajanitapafisandhikata: 
khi tái-sinh đầu thai làm người với đąi-thiên- 
nghiệp cán tác-động. 

2- Akallakayacittata: thân tâm không có an-lạc. 

3- Sifunhadmam akhamanabahulafa: không có 
đức-tính nhẫn-nại chịu đựng thời tiết nóng, lạnh. 

4- Kattabbakammesu “aditthanisamsasata: 
không biết rõ quả báu của đại-thiện-nghiệp mà 
mình làm. 

5- Kammesu acinnavasita: không có tính 
chuyên môn trong đại-thiện-nghiệp mà mình làm. 
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6- Uiubhojanadr Γ᾽ gặp thời tiết 
xấu, vật thực thiếu thốn, v.v.. 


Đại-thiện-tâm chia theo thiện-nhân 


- Thiện-nhân (kusalahefu) có 3 nhân là vô- 
tham (lobhahetu), vô-sân (dosahetu), vô-sỉ (moha- 
hetu) (trí-tuệ). 

Đại-thiện-fâm có 8 tâm chia theo nhân (hetu) 
có 2 loại: 

l- Tihetukakusalacita: 4 đại-thiện-tâm có đủ 
tam-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-sỉ (1ri-tfuệ). 

2- Dvihetukakusalacita: 4 đại-thiện-tâm chỉ 
có nhị-nhán là vô-tham, vô-sân, không có vó-si 
(trí-tuệ). 


Nếu khi đang tạo phước-thiện bồ-thí, phước- 
thiện giữ giới, phước-thiện hành-thiên,v.v... với 
đại-thiện-tâm họp với tri-tuệ kamưnassakatanana 
hoặc lokiyavipassananana, thì gọi là tihefuka- 
kusalacita: 4 đại-thiện-tâm có du tam-nhân là 
vô-tham, vô-sân, vô-sỉ (trí-tué). 

Nếu khi dang tạo phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, v.v... với 
đại-thiệntâm không hợp với tri-tuỆ kammas- 
sakatanana hoặc lokiyavipassananana, thì gọi là 
dvihetukakusalacitta: 4 đại-thiện-tâm chỉ có nhi- 
nhân là vô-tham, vô-sân, không có vó-si (fri-fuệ). 
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Đại-Thiện-Nghiệp 


Đại-thiện-nghiệp dó là tác-ý tâm-sở (cefana- 
cefasika) đông sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo đại- 
thiện-nghiệp. 

Đại-thiện-nghiệp phát sinh có 2 cách: 

- Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 3 
môn: thân-môn, khẩu-môn, ÿ-môn tạo I0 đại- 
thiện-nghiệp (mahakusalakamma). 

- Đại-thiện nghiệp phát sinh do tạo 10 
phước-thiện (puññahkriyavatthu). 


* Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 3 môn 


Đại-thiện nghiệp phát sinh do nương nhờ 
thân-môn gọi là thân đại-thiện-nghiệp, có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 


* Đại-thiện- nghiệp phát sinh do nương nhờ 
khẩu-môn gọi là khâu đại-thiện-nghiệp, có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rë. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

* Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
ÿ-môn σοὶ là ý đại-thiện-nghiệp, có 3 loại: 
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- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiến thấy đúng, 
hiểu đúng theo thật-tánh của các pháp. 

* Đại-thiện-nghiệp phát sinh do tạo 10 phước- 

thiện (puññakriyävatthu): 

Đại-thiện-nghiệp phát sinh do tạo 10 phước- 
thiện (puñfñakriyavatthu): 

l- Dãnakusala: phước-thiện bố-thi. 

2- Silakusala: phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanäkusala: phước-thiện hành-thiên là 
hành pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

4- Apacäyanakusala: phước-thiện cung-kính 
những bậc tôn kính. 

5-Veyyävaccakusala: phước-thiện hỗ-trợ trong 
việc tạo mọi phước-thiện. 

6- Pattidänakusala: phước-thiện hồi-hướng 
phán phước-thiện của mình đến cho những 
chúng-sinh khác. 

7- Pattanumodanakusala: phước-thiện hoan- 
hý nhận phán phước-thiện của người khác hôi- 
hướng, hoặc chia sẻ. 

8- Dhammasavanakusala: phước-thiện nghe 
chánh-pháp của Đức-Phát. 
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9- Dhammadesanäkusala: phước-thiện thuyết- 
pháp là thuyết giảng chánh-pháp của Đức-Phật. 

10- Ditthijukammakusala: phước-thiện chánh- 
kiến đó là kammassakatäsammadifthi: chánh-kién 
thấy đúng, hiểu đúng nghiệp là của riêng mình. 


Puññakriyavatthu có 10 pháp đều thuộc về y- 
thiện- nghiệp trong đại-(hiện-tâm có đối-tượng 
theo mỗi phước-thiện ấy. 


10 phước-thiện này được gom lại thành 3 nhóm: 
1- Nhóm phước-thiện bó-thí gồm có 3 pháp: 
- Phước-thiện bố-thi. 

- Phước-thiện hôi-hướng. 

- Phước-thiện hoan-hỷ. 
2- Nhóm phước-thiện giữ-giới gồm có 3 pháp: 
- Phước-thiện giữ-giới. 

- Phước-thiện cung-kính. 

- Phước-thiện hỗ-trợ. 
3- Nhóm phước-thiện hành-thiển gồm có 4 pháp: 
- Phước-thiện hành-thiển. 

- Phước-thiện nghe pháp. 

- Phước-thiện thuyết-pháp. 

- Phước-thiện chúnh-kiến. 


Tuy nhiên, phước-thiện chánh-kiến rât cần 
cho cả 3 nhóm, để hỗ trợ cho mỗi phước-thiện 
có nhiều năng lực trở thành tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp. 
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Nhân phát sinh đại-thiện-tâm 


Đại-thiện-fâm phát sinh do nương nhờ nơi 
'vonisomanasikära` tri-tuệ biết ró trong tâm 
đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Đề có yonisomanasikãra, cần phải nương nhờ 
cả nhân quả-khứ lân nhân hiện-tại, có 5 điều: 

l- Pubbekatapunnata: đã từng tạo phước- 
thiện tích luỹ từ những kiếp quả-khứ. 

2- Patiripadesaväsa: sinh sống ở nơi thuận 
lợi có Phát-giáo. 

3- Sappurisupanissaya: được gân gũi thân 
cận với bác thiện-trí trong Phật-giáo. 

4- Saddhammassavana: lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Pháit. 

5- Aftasammapanidhi: tâm biết đúng trong 
chánh-pháp. 

Yonisomanasikära phát sinh cần phải có đủ 5 
điều, nhân đầu tiên là do nương nhờ phước-thiện 
đã từng tích luỹ từ những kiếp quá-khứ, còn lại 
4 nhân sau do nương nhờ trong kiếp hiện-tại, 
người thiện cần phải hội đủ 5 nhân để cho yoniso- 
manasikara phát sinh. 


2-Käãmävacaravipäkacitta(Mahävipäkacitta) 


Kamavacaravipakacitta: dục-giới qua-tám gọi 
là mahavipakacitta: dai-qua-tám có 8 tâm là 
quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm, 
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nên mỗi đại-quả-tâm đều tương xứng với mỗi 
đại-thiện-tâm do nương nhờ 3 pháp là vedana: 
thọ, ñana: trí-tuệ, sañkhara: tác-động có 8 loại 
tâm như sau: 

Mahävipäkacitta: Đại-quả-tâm có ὃ tâm: 

l- Somanassasahagafam ñanasampayuttam 
asankhariRkam. 

Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hý, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatam ñãnasampayuftam 
sasankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ Dy, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3-  Somanassasahagafamn ñãnaViDpayuttam 
asankhariRkam. 

Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ Dy, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Somanassasahagatam ñãnaViDpayuftam 
sasankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với tho hý, 
không hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

5-  Upekkhasahagatam  ñãnasampayuttam 
asankhariRkam. 

Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 
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6- Upekkhasahagalamn 'ñanasampayuttam 
sasankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7-  Upekkhasahagatan  ñanavippayuttam 
asankhariRkam. 

Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

8-  Upekkhasahagatam  ñanavippayuttam 
sasankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ tám động sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


Phận sự của 8 đại-quả-tầm 


Đại-qguả-tâm có 8 tâm là quả của đạin-thiện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-guá-fâm làm 
4 phận sự như sau: 

1- Pafisandhikicca: phán sự tải-sinh kiếp sau. 

2- Bhavangakicca: phận sự hộ kiếp hiện-tại. 

3- (Κίσσα: phận sự kết thúc kiếp hiện-tại. 

4- Tadarammanakicca: phán sự tiếp nhận đổi- 
tượng từ tác-hành-tâm (avanacitIa) 2 sát-na-tâm. 


Giảng Giải 
- 8 đại-quả-tâm làm 3 phận sự tái-sinh kiếp 


sau, phận sự hộ kiếp hiện-tại, phận sự kết thúc 
kiếp hiện-tại nhw thê nào? 
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Người thiện nào biết hó-then tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, tránh xa mọi ác-nghiệp, tqo 10 đại- 
thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý hoặc tạo 10 
phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiễn, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, đại-tiện-nghiệp 
trong ὃ đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 8 đại-quả-tâm 
gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) có 1 trong 
8 đại-quả-tâm nào cùng với 3 sắc-pháp là sặc- 
thân (kãyaripa), sắc nam-tính (hoặc sắc nữ-tính) 
(bhãvaripa), Jý-sắc-căn (hadayavatthuripa) 
phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau (0afisandhikicca) đâu thai làm người, liền 
tiếp theo trong fhời-k} sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala) kiếp hiện-tại, chính dai-quá-tám 
ἂν trở thành hộ-kiếp-tâm (Phavaigacitta) làm 
phán sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gì kiếp người ấy 
cho đến hết tuổi thọ phút giây cuôi cùng, cũng 
chinh dai-quá-tám ἂν trở thành fứ-fâm 
(cuticitta) làm phận sự kết thúc kiếp hiện-tại 
(cufikicca) của kiếp người ấy. 


* Hoặc hoá-sinh làm vị thiên-nam hoặc vi 
thiên-nữ trẻ trung không già, không bệnh trên 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 
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- ở đại-quả-tâm làm phận sự tadaärammana- 
kicca tiếp nhận đối tượng từ tác-hành-tâm 
(javanacitta) có 2 sát-na-tâm như thé nào? 

Mỗi ngũ môn dục-giới lộ-trình-tâm đầy đủ có 
các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự trải qua 17 sát- 
na-tâm theo tuổi thọ của đối-tượng dục-giới, ké 
từ sát-na-tâm hộ-kiếp-tâm quá-khứ cho đến 7 
sát-na-tâm javanacifa: tác-hành-tâm, tiếp theo 
2 sát-na-tâm fadãlambanacita: tiếp đối-tượng 
tâm, còn 2 sảt-na-tầm nữa đủ 17 sát-na-tâm, 
chấm dứt ngũ môn dục-giới lộ-trình-tâm ấy. 


3- Kriyacitta: Duy-Tác-Tâm 


Kriyacita: duy-fác-tâm là tâm không phải là 
thiện tâm, cũng không phải là bár-thiện-tâm, 
cũng không phải là qua-tám, mà chỉ là tâm làm 
phận sự biệt đôi-tượng qua 6 môn mà thôi. 

Kriyacita: duy-tác-tâm có 2 loại: 

1- Ahetukakriyacitta: vô-nhân duy-tác-tâm có 3 
tâm thuộc về vô-nhân-tâm!?, không phải là thiên- 
tạm, bát-thiện-tâm, quả-táâm, chỉ là tâm làm phận 
sự tiép nhận đôi-tượng qua 6 môn (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý) mà thôi. 

2- Sahetukakriyacitta: hữu-nhân duy-tác-tâm 
gôm có 17 tâm là tâm hợp với thiện-nhân của 





' Vô-nhân-tâm là tâm không hợp với 6 nhân:3 ác-nhân, 3 thiện-nhân 
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bậc Thánh A-ra-hán không còn vô-minh và 
tham-ái, nên 17 duy-tác-tâm này côt đê hành- 
động băng thân, nói-năng băng khâu, suy-nghĩ 
băng ý của bậc Thánh A-ra-hán, không tạo 
nghiệp, nên không cho quả trong kiêp vỊ-la1. 

Kriyacitta: duy-tác-tâm gồm có 20 tâm: 

- Vô-nhán duy-tác-tâm có 3 tâm. 

- Dục-giới duy-tác-tâm có 8 tâm. 

- Sãc-giới duy-tác-tâm có 5 tâm. 

- Vô-săc-giới đuy-tác-tâm có 4 tâm. 

* Trong quyền sách nhỏ này chỉ giảng giải về 
8 dục-giới đuy-tác-tâm và 3 vô-nhán duy-tác- 
tâm gôm có 11 duy-tác-tâm mà thôi. 


Dục-Giới Duy-Tác-Tâm 


Sahetukakamavacarakriyacitta: hữu-nhân 
dục-giới duy-tác-tâm hoặc gọi là mahakriya- 
citta: đại-duy-tác-tâm có 8 tâm chỉ thuộc vê tâm 
của bậc Thánh A-ra-hán mà thôi, không phải là 
tâm của các hạng phảm-nhân và chư bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai. 


Đại-duy-tác-tâm phát sinh trong 7 cõi thiên- 
dục-giới là οὖ! người νὰ 6 cõi trời dục-giới, 15 
tầng trời sắc-giới phạm- thiên (trừ tầng trời sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên) và 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên. 
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Đại-duy-tác-tâm có 8 tâm này hầu hết tương 
tự như 8 đạï-(hiện-tâm, nhưng chỉ có khác nhau 
là 8 đại-duy-tác-tâm chỉ phát sinh đôi với chư 
bậc Thánh A-ra-hản mà thôi, còn 8 đại-thiện- 
tâm phát sinh đối với nhiều hạng chúng-sinh 
nhất là hạng thiện-trí phàm-nhân và 3 bậc 
Thánh-nhân: bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai. 

Đạqi-duy-fác-tâm nương nhờ 3 pháp: đồng 
sinh với thọ (vedana), hop với tri-tuệ (ñana), 
tác-động (sankharika), nên phần chia có ὃ tâm: 

Đại-duy-tác-tầm có 8 tâm: 

l- Somanassasahagafam ñanasampayuttam 
asankhariRam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ nhất động sinh với thọ 
hỷ, hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatam ñãnasampayufam 
sasankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ nhì động sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam ñänavippayuttam 
asankharikam. 

Dai-duy-tác-tám thứ ba đồng sinh với tho hy, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Somanassasahagatam nñanavippayuttam 
sasankharikam. 
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Dai-duy-tác-tám thứ tư đồng sinh với tho hy, 
không hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

5- Upekkhasahagatam nñanasampayuttam 
asankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ năm động sinh với thọ 
xả, hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Upekkhasahagalam mñanasampayuttam 
sasankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ 
xả, hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7-  Upekkhasahagatan  ñanavippayuttam 
asankhariRkam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

8-  Upekkhasahagatam  ñanavippayuttam 
sasankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ tám động sinh với thọ 
xả, không hợp với trí, cần tác-động. 

Giảng Giải 

Bác Thánh A-ra-hán và 3 bậc Thánh-nhân: 
bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhấtlai, bậc 
Thánh Bất-lai, các hạng thiện-trí phàm-nhâán 
đều có khả năng tạo mọi phước-thiện với các 
đại-thiện-tâm ví như: 
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“Somanassasahagatan  ñanasampayuttam 


33 


asankharikam... `. 
“Dai-thién-tám thứ nhất đông sinh với tho hy, 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động... ”. 


Thật ra, dai-thién-nghiép trong đại-thiện-tâm 
phát sinh do vô-minh làm duyên, như trong 
paficcasamuppada trình bày răng: 


7» 


“Avijjapaccaya sankhara sambhavanti... 

Moi phap-hanh dó la bát-thién-nghiép, duc- 
giới thiện-nghiệp, sắc-giới thiện-nghiệp, vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp déu phát sinh do vó-minh làm 
duyên. 


Như vậy, đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được moi vô-minh (avjjä) và mọi tham-di 
(tanha) không còn dư sót, nên khi tạo mọi 
phước-thiện không trở thành dai-thién-nghiép. 
Cho nên, bác Thánh A-ra-hán tạo mọi phước- 
thiện gọi là mahakriyacitta: đại-duy-tác-tâm là 
tâm tạo phước-thiện mà không có quả của 
phước-thiện trong kiếp vị-lai, bởi vì bậc Thánh 
A-ra-hán kiếp này là kiếp chót, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIớI. 

* Đối với 3 bậc Thánh-nhân vẫn còn ít vô- 
minh (avjja) νὰ tham-di (tanha), nên khi tạo 
phước-thiện nào thì có đại-thiện-nghiệp ấy, chắc 
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chăn có quả của đại-thiện-nghiệp ấy cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn kiếp vị-lai, bởi vì 3 bậc Thánh- 
nhân vẫn còn tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới, 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 4 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, có giới hạn tuỳ 
theo mỗi bậc Thánh-nhân, rồi chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 
Mahakriyacitta: đại-duy-tác-tâm có 8 tâm: 4 
tám họp với tri-tuệ và 4 tâm không họp với tri-tuệ. 
Như vậy, bậc Thánh A4-ra-hán có 4 đại-duy- 
tác-tâm hợp với trí-tuệ, đó là điều dễ hiểu, còn 
trong trường-hợp nào bậc Thánh A-ra-hán có 4 
đại-duy-tác-tâm không hợp với tri-tuệ? 


Trong trường- -hợp bậc Thánh-A-ra-hán sử 
dụng những oai nghi binh thường theo thói quen 
như đi, đứng, ngôi, năm, co tay vảo, duỗi tay ra, 
co chân vào, duỗi chân ra, đại tiện, tiểu tiện, 
v.v... chỉ cần có saficefasika: niệm tâm-sở cũng 
đủ, nên đạ¡-đduy-tác-tâm không hợp với tri-tuỆ. 


* Đối với các hạng thiện-trí phảm-nhân νὰ 
các hạng chúng-sinh khác vẫn còn đầy đủ νό- 
minh (avjja) và tham-ái (tanha), khi tạo mọi 
phước-thiện nào thì có đại-thiện-nghiệp ấy, có 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn vô số kiếp vị-lai không có giới hạn. 
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Ahetukacitta: Vô-Nhân-Tâm 


Ahetukacifta: vô-nhân-tâm là tâm không hợp 
với nhân. 

Hetu: nhân có 6 nhàn chia ra 2 loại: 

- Akusalahem: bất-thiện-nhân có 3 nhân là 
lobhahetu: nhân tham, dosahetu: nhân sân, 
mohahetu: nhân si. 

- Kusalahetu: thiệnnhán có 3 nhân là 
alobhahetu: nhân vô-tham, adosahetu: nhân vô- 
sản, amohahetu: nhân vô-sỉ (trí-tuệ). 

- Những tâm nào hợp với bắt-thiện-nhân hoặc 
thiện-nhân thì những tâm ấy gọi là sahefukaciffa: 
hữu-nhân-tâm. 

- Những tâm nào không hợp với nhân nào 
trong 6 nhân thì những tâm ấy gọi là 
qhetukaciffa: vô-nhán-tâm. 

Ahetukacitta: vô-nhân-tâm có 18 tâm chia ra 
làm 3 loại: 

l- Akusalavipäkacita: bắt-thiện-quả vô-nhân- 
tâm có 7 tâm là quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) trong 12 bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm). 

2- Ahetukakusalavipakacita: thiện quả vô- 
nhân-tâm οὐ 8 tâm, là quả của đại-thiện-nghiệp 
trong 8 đại-thiện-tâm. 

3- AhetukakriyacittIa: vô-nhán đuy-tác-tâm có 
3 tâm là tâm làm phận sự, không có quả. 
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1- Akusalavipakacitta 
Bât-thiện-quả vô-nhân-tâm 


Akusalavipäakacita:bất-thiện-quả vô-nhân-tâm 
là quả của bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 
bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm) đã tạo trong thời quá- 
khứ, cho quả có 7 bấr-thiện-quả vô-nhân-tâm. 

Akusalavipäkacitta: 

Bât-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Upekkhasahagatam akusalavipakam 

cakkhuviñnanam. 

Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của bắt-thiện-nghiệp thấy đối-tượng sắc xấu. 

2- Upekkhasahagatan akusalavipakam 

sotavinñanam. 

Nhĩ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
bất-thiện-nghiệp nghe đối-tượng âm-thanh dó. 

3- Upekkhasahagatam akusalavipakam 

ghanaviññanam. 

Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
bất-thiện-nghiệp ngửi đối-tượng hương hồi. 

4- Upekkhasahagatam akusalavipakam 

Thiệt-thức- tâm đẳng sinh với thọ xả là quả 
của bắt-thiện-nghiệp nếm đối-tượng vị dó. 

5- Dukkhasahagaftan akusalavipakam 

kayaviññanam. 
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Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ là quả 
của bắt-thiện-nghiệp xúc giác đối-tượng xúc thô. 

6- Upekkhasahagatam akusalavipakam 

sampaticchanacittam: 

Tiép-nhân-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của bắt-thiện-nghiệp tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xuc) xấu. 

7- Upekkhasahagatam akusalavipakam 

santivanacittam. 

Suy-xét-tám đồng sinh với thọ xả là quả của 
bắt-thiện-nghiệp suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) xấu. 


2- Ahetukakusalavipäkacitta: 
Thiện-quả vô-nhân-tâm 
Ahetukakusalavipakacitfa: thiện-quả vô-nhân- 
tám là quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 đại- 
thiện-tâm đã tạo trong thời quá-khứ, cho quả có 
8 thiện-quả vô-nhân-tâm. 
Ahetukakusalavipäkacitta: 
Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 
1- Upekkhasahagatam kusalavipakam 
cakkhuviñfñanam. 
Nhãân-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp thấy đối-tượng sắc {61 


2- Upekkhasahagatam kusalavipakam 
sotavinñanam. 
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Nhĩ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp nghe đối-tượng âm-thanh hay. 

3- Upekkhasahagatam kusalavipakam 

ghanaviññanam. 

Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp ngửi đồi-tượng hương thơm. 

4- σος ο 5 2 kusalavipakam 

T hiêt-thire-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp ném đối-tượng vị ngon. 

5- Sukhasahagatam kusalavipakam 

kayaviññanam. 

Thân-thức-tâm động sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện-nghiệp xúc giác đối-tượng xúc tốt. 

6- Upekkhasahagatan kusalavipakam 

sampaficchanacittan: 

Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tôt 

7- Upekkhasahagatam kusalavipakam 

santiranacittam: 

Suy-xét-tám đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tôt. 

8- Somanassasahagatam kusalavipakam 

santiranacittam: 
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Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hý là quả của 
đại-thiện-nghiệp suy xét 5 dói-tuong (sac, thanh, 
hương, vị, xúc) tôt. 


* Do nguyênnhân nào quả-tâm của båt- 
thiện-nghiệp gọi là akusalavipakacitta: bắt-thiện- 
quả vô-nhân-tâm và do nguyên-nhân nào quá- 
tâm của đại-thiện-nghiệp gọi là qhetukakusala- 
vipakacitta: thiện-quả vô-nhân-tâm? 


* Do nguyên-nhân bất-thiện-nghiệp trong 12 
bắt-thiện-tâm có năng lực yếu chỉ có khả năng 
cho quả bất-thiện-quả vô-nhân-tâm mà thôi, nên 
gọi là akusalavipakacitta: bấtthiệnguả vô- 
nhân-tâm, bởi vì bất-thiện-nghiệp trong 12 båt- 
thiện-tâm đêu có phóng-tâm tâm-sở (uddhacca- 
ceftasika) làm cho bất-thiệnnghiệp yếu, nên 
không có khả năng cho son hữu nhân. 

* Do nguyên-nhân nếu đại- thiện-nghiệp trong 
8 đại-thiện-tâm có năng lực yếu, bởi vì phiển-não 
phát sinh xen lân, thì cho quả có 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm, nên gọi là qhetukakusalavipakacitta: 
thiện-quả vô-nhân-tâm. 

Nếu đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có 
nhiều năng lực do không có phiên-não nào xen 
lần, thì cho quả có 8 hữu-nhân thiện-quả-tâm 
(sahetukakusalavipakacitta) đó là 8 đại-quả-tâm 
hợp với vô-tham, vô-sân, vó-si. 
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Nhu vày, bát-thién-nghiép trong 12 bát-thién- 
tâm chỉ có khả năng cho 1 loại quả-tâm là 7 båt- 
thiện guảd vô-nhântâm mà thôi, nên gọi là 
qkusalavipakacia. 

* Đại-thiện-nghiệ2) trong ὃ đại-thiện-tâm có 
khả năng cho 2 loại quả-tâm là ổ /hiện-guả vô- 
nhán-tâm νὰ 8 đại-quả-tâm, nên gọi là ahetuka- 
kusalavipäkacitfa: thiệnquả vó-nhán-tám để 
phân biệt 2 loại quả-tâm của đại-thiện-nghiệp. 


3- Ahetukakriyacitta: Vô-nhân duy-tác-tâm 


Ahetukakriyacitta: vô-nhân duy-tác-tâm là 
tâm phát sinh làm phận sự của mình, tâm này 
không hợp với bẩr-thiệnnhân (akusalahen) 
(tham, sân, si) cũng không họp với thiện-nhân 
(kusalahefu) (vô-tham, vô-sán, vô-s¡), nên không 
phải là bát-thiên-tâm cũng không phải là đại- 
thiện-tâm, cũng không phải là qua-tám của tâm 
nào cả. Vì vậy, tâm này gọi là vô-nhân duy-fác- 
tám chỉ có làm phận sự, mà không có quả. 

Ahetukakriyacitta: vô-nhân duy-tác-tâm có 3 
tâm: 

1- Upekkhasahagafam pañcadvaravaj]janacittam: 

Ngũ-môn-hướng-tâm đồng sinh với thọ xả, tiếp 
xúc 5 đổi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) trong 
ngũ-môn, dé ngũ-môn lộ-trình-tâm phát sinh. 

2- Upekkhasahagatam manodvaravajjanacittam: 
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Y-môn-hưởng-tâm đồng sinh với thọ xả, tiếp 
xúc 6 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xuc, 
pháp) trong ý môn để ý môn lộ-trình-tâm phát 
sinh, hoặc là tâm làm phận sự quyết định 5 đối- 
tượng trong ngũ môn, để ngũ môn lộ-trình-tâm 
phái sinh. 

3- Somanassasahagatam hasituppadacittan: 

Tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán đồng 
sinh với thọ hỷ. 

Giảng giải 18 vô-nhân-tâm 

l- 7 bất-thiện-quả vô-nhân-tâm là quả của 
bắt-thiện-nghiệp trong 12 bắt-thiện-tâm (12 ác- 
tám) có 2 tên gọi: viññanam và cittam. 

* Gọi viññana có Š tâm là: 

- Cakkhuvinnana: nhãn-thức-fâm là tâm phát 
sinh do nương nhờ nhãn-môn, làm phận sự thấy 
đối-tượng sắc xấu. 

- Sofavifñfana: nhĩ-thức-tâm là tâm phát sinh 
do nương nhờ nhĩ-môn, làm phận sự nghe dói- 
tượng âm-thanh không hay. 

- Ghanaviññana: tý-thrc-tâm là tâm phát sinh 
do nương nhờ tỷ-môn, làm phận sự ngùi đối-tượng 
hương mùi hôi. 

- Jivhavinana: thiệtthức-fâm là tâm phát 
sinh do nương nhờ thiệt-môn, làm phận sự ném 
dói-tuong vị không ngon. 
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- Kayaviññana: thán-thuc-tám là tâm phát sinh 
do nương nhờ thân-môn, làm phận sự xúc-giác 
đối-tượng xúc thô.. 

ως bắt-thiện- -quá vô-nhân-tâm tiếp nhận 5 
đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu, không 
đáng hài lòng. 

Danh từ chế định gol 5 (πώς tám này là 
cakkhuviññana,... do nương nhờ nơi 5 món 
(cakkhudvara,...) và 5 nơi sinh (cakkhuvatthu)... 
của 5 thức-tâm đều là sắc- -pháp (rupadhamma) 
nên gọi là viññana cho dễ hiểu. 


* Gol cittam có 2 tâm là: 

- Sampaticchanacitta: tiếp-nhận-tâm. 

- Santiranacitta: suy-xéf-tâm. 

Danh từ chế định gọi 2 tâm này do nương nhờ 
phận sự của tâm (Κίσσα) thuộc về danh-pháp 
(namadhamma) nên gọi là citta. 


* Vedana: thọ đồng sinh với 7 bát-thién-quá 
vô-nhán-íâm tiêp nhận 5 đôi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xâu, không đáng hài lòng, có 2 
loại thọ là thọ χά (upekkhavedana) νὰ thọ khô 
(dukkhavedand). 

* _Cakkhuviññana, sotaviññana, ghanaviññana, 
gồm có 6 tâm này đồng ΝΡ với thọ xá 
(upekkhasahagata) (khóng khó khóng lac), bói 
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vì 6 tâm này phát sinh do nương nhờ sắc-phụ- 
thuộc tiếp xúc với sắc-phụ- thuộc (upadayarupd) 
như đối-tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc, 
v.v... nên không có đủ cảm giác khổ hoặc lạc. Ví 
như Đông gòn tiếp xúc với bông gòn rất nhẹ. 

* Kãyaviñfñäna là thức-tâm đồng sinh với thọ 
khổ (dukkhasahagaia), bởi vì thân-thức-tâm phát 
sinh do nương nhờ đối-ượng xúc thô (3 đại: 
địa-đại, hoả-đại, phong-đại (trừ thuỷ-đại) tiếp 
xúc với thân-tịnh-sắc (kãyapasädaripa), nên có 
cảm giác khổ. Ví như cái búa đập mạnh bông 
gòn đặt trên tấm đả. 


* Trong bộ Abhidhammatthasañsgaha: Vi- 
diệu-pháp yếu-nghĩa giảng giải rằng: 

Photthabbarammana: đổi-tượng xúc chỉ có 3 
sắc-pháp mà thôi là: 

- Pathaviphofthabbarammana: đổi-tượng xúc 
là địa-đại cứng hoặc mêm. 

- Tejophotthabbarammana: dói-tuong xúc là 
hoả-đại nóng hoặc lạnh. 

- Vayophotthabbarammana: đối-tượng xúc là 
phong-đại phông hoặc xep. 

Trong sắc tứ đại, chỉ có 3 đại là sắc địa-đại, 
sắc hoả-đại, sắc phong-đại có thê tiếp xúc VỚI 
thân-tịnh-sắc (hãyapasadarupa) để phát sinh 
thân-thức-tâm có phận sự biết đối-tượng xúc 
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(sắc địa-đại cứng hoặc mêm, sắc hoá-dai nóng 
hoặc lạnh, và sắc phong-đại phông hoặc xẹp) 
mà thôi. 

Còn sắc thúy-dai không phải là đổi-fượng 
xúc, nên thân-thức-tâm không thê biết được sắc 
thuÿ-đại, bòi vì sắc thúy-đại thuộc về đối- -tuong 
pháp rất vi-té, nên chi có ý-thức-tâm biết sắc 
thuy-dai mà thôi. 


Thật vậy, trong bộ Abhidhammavibhavintttka 
giảng giải răng: 

“Apodhatuyqa sukhumabhavena  phusitam 
askkuneyyattam vuftam ”. 

Sắc thuỷ-đại có thật-tánh rất vi-tễ, nên thân- 
tịnh-sắc không thê tiêp xúc với sắc thuỷ-đại được. 


Sắc tứ đại gồm có 4 sắc-pháp là sắc địa-đại, 
sắc thuỷ-đại, sắc hoả-đại, sắc phong-đại không 
thể tách rời nhau được. Trong sắc tứ-đại nay, 
nếu sắc đại nào có só lượng nhiều hơn 3 đại kia, 
thì gọi tên sắc đại ἄν. 


Ví dụ: Trong sắc τή-ἄᾳί, nêu sắc thủy-đại có 
só luong nhiều hơn sắc dia-dai, sắc hod-dai, sắc 
phong-đại thì gọi là sắc thủy-đại. 

Sắc thủy-đại đó là chất nước có thật-tánh rất 
vi-tễ, nên /hân-fhức-tâm không phát sinh biết 
được chất nước. 
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Thật vậy,* khi /hân-(hức-tâm tiếp xúc với 
chát nước nóng, nước lạnh đó là chát hra gọi là 
hoq-dai. 

* Khi /hân-thức-tâm tiếp xúc với chất nước 
động đặc (nước đá) dó là chất dat cứng, mêm 
gọi là đja-đại. 

* Khi /hân-thức-tâm tiếp xúc với chất nước 
lay động, phông xẹp đó là chát gió gọi là phong- 
đại. 


Vi dụ: người uóng nước như thể nào? 


Nếu người uống ước nóng, nước lạnh, thi 
nóng hoặc lạnh đó là chất lửa gọi là hoả-đại, 
người nuốt nước chuyển động chảy vào trong 
bụng phông, xẹp đó là chất gió gọi là phong-đại, 
người ngậm nước đá cứng, mêm đó là chất đất 
σοὶ là địa-đại. Cho nên, thân-thức-tâm xuc-giác 
địa-đại cứng mêm, xúc-giác hoả-đại nóng lạnh, 
xúc-giác phong-đại phông xep chuyển động. 

* Tuy nhiên các nhà khoa học khám phá 
nước là một hợp chất hoá học của oxy và hydro, 
có công thức hoá học là Η»0 (2 nguyên tử hydro 
và Í nguyên tử oxy). 


2- 8 thiện-qguả vô-nhân-tâm là quả của dai- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm, cũng có 2 tên 
gol: viññanam và cittam, giải thích tương tự 
như 7 bát-thién-quá vồ-nhân-tâm. 
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* Vedana: tho đồng sinh với ὃ fhiện-qguả vô- 
nhân-tâm tiếp nhận 5 đỗi-tượng sắc, thanh, hương, 
vị, xúc tốt, đáng hài lòng, có 3 loại thọ là thọ xả 
(upekkhavedand), thọ lạc (sukhavedana) và thọ 
hy (somanassavedand). 

;  Cakkhuviññana, sotaviññana, ghanaviññana, 
này dóng Sih vói thọ xổ (upekkhäsahagata) 
(không khổ không lạc) casch giải thích như bát- 
thiện-quả vô-nhân-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Kayaviññana là thức-tâm đồng sinh với thọ 
lạc (sukhasahagaia), bởi vì thán-thức-tâm phát 
sinh do nương nhờ đổi- -tượng xúc mêm mại tiếp 
xúc với thân-tịnh-sắc (kãyapasädaripa), nên có 
cảm giác an-lạc. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm nhiều 
hơn bát-thién-quá vô-nhân-tâm 1 quả-tâm, bởi 
vì sanfranacitta là thiện-quả vô-nhân suy-xét- 
tâm làm phận sự suy xét đôi-tượng tốt, đáng hải 
lòng là quả của đgi-thiện-nghiệp có 2 loại đối- 
tượng tót: 

- lthamajjhaHärammana: đői-twgng tốt 
trung binh. 

- Ati-ittharammana: 4ói-tuong tốt đặc biệt. 

* Nếu khi fhiện-guả vô-nhân suy-xéf-tâm làm 
phận sự suy xét đổi-tượng tốt trung bình thì tâm 
nảy không đủ để đồng sinh với thọ hý, chỉ đồng 
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sinh với tho xá, nên gọi là upekkhāsahagatam 
santiranakusalavipakacittam: thiện-quả vô-nhân 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Nếu khi /hiện-guả vô-nhân suy-xéf-tâm làm 
phận sự suy xét đổi-fượng tốt đặc biệt thì tâm 
này đồng sinh với thọ hý, nên gọi là somanassa- 
sahagatam santiranakusalavipakacittam: thiên- 
quá vó-nhán suy-xét-tám dóng sinh vói tho hý. 

Nhưng bấf-thiện-gquả vô-nhân suy-xét-tâm 
làm phận sự suy xét dù đổi-tượng xấu trung bình 
(anitthamajjhatärammana) dù đổi-tượng xấu 
thậm tê (ati-aniftharammang) thì tâm này cũng 
chỉ đồng sinh với thọ xá mà thôi, bởi vì båt- 
thiện-quả vô-nhân suy-xéf-tâm làm phận sự suy 
xét dù đối-tượng xấu thậm tệ (ati-aniftha- 
rammana) thì tâm này cũng không thé đồng sinh 
với tho wu (domassavedang) được, bởi vì tho wu 
chỉ có đồng sinh với 2 sán-tám mà thôi. 

Vì vậy, bár-thiện-quả vô-nhân-tâm chỉ có 7 
quả-tâm mà thôi. 

Cách gọi chung cakkhuvinñana, sotavifññana, 
ghanaviñfana, kayavinñana thuộc về 5 båt- 
thién-qua vó-nhán-tám và 5 thién-qua vó-nhán- 
tám gom lại gọi là dvipañcaviññanacitta: 10 
thức-tám phát sinh do nương nhờ nhãn-môn, 
nhĩ-môn, ty-món, thiệt-môn, thân-môn. 
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Nhận xét về bất-thiện-nghiệp và 
đại-thiện-nghiệp cho quả 


* Bắt-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm 
cho quá chỉ có akusalavipäkacifa: bất-thiện-quả 
vồ-nhân-tâm có 7 quả-tâm thuộc về vô-nhân-tâm 
(ahefukaciffa) mà thôi, bởi vì bắt-thiện-nghiệp 
trong 12 bár-thiện-tâm đều có phóng-tâm tâm-sở 
(uddhaccacefasika) làm giảm năng lực cho quả 
của bát-thiện-nghiệp không có khả năng cho quả 
là hữu-nhán-tâm (sahetukaciffa) được. 

Vì vậy, bắt-thiện-nghiệp trong 12 bắt-thiện- 
tâm chỉ cho quả có 7 báï-thiện-quả vồ-nhân-tâm 
thuộc về vô-nhân-tâm (ahetukacitta) mà thôi. 

* Nếu đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm 
tạo 10 phước-thiện trải qua 3 thời-kỳ tác-Ý: 

- Pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy. 

- Muficacetanä: tác-tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước- thiện ấy. 

- Aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi. 


- Người thiện tạo phước-thiện nào nếu trải 
qua 3 thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì {Παπι-άϊ, ngã- 
mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện ấy trở 
thành đ4¡-thiện-nghiệp có ít năng lực. Nếu đại- 
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thiện-nghiệp ấy có cơ-hội thì cho quả có 8 thiên- 
qua vô-nhân-tâm. 

- Người thiện tạo phước-thiện nào nếu trải 
qua 3 thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch, không có /ham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn, không làm cho 
đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện ấy trở 
thành đại-thiện-nghiệp có nhiêu năng lực. Nêu 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ-hội thì cho quả có ổ 
đại-quả-tâm. 

Cho nên, đgï-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện- 
tám cho quả có 16 quả-tâm là  thiện-quả vô- 
nhân-tâm và 8 đại-quả-tâm. 

Tất cả chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 
loài từ vô-thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp 
hiện-tại này, phần thân (sắc-uẩn) thay đôi theo 
từng mỗi kiếp tuỳ theo quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh, còn phán tâm (4 danh- uẩn) vẫn 
sinh rôi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, từ 
vó-thuy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại 
này, tất cả mọi đại-thiện- nghiệp và mọi bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) dù nặng dù nhẹ cũng 
đều được tích-luỹ, lưu-trữ ở trong tám, không πὸ 
bị mất mát, bị thất lạc một mảy may nào cả. 

* Trong kiếp hiện-tại, nêu đại-thiện-nghiệp 
nào có cơ hội cho quả thì nhãn-thức-tâm hợp với 
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tho χά nhìn thấy dói-tuong sắc tốt, đáng hài 
lòng, v.v... £hán-thức-tâm hợp với thọ lạc xúc- 
giác đôi-tượng xúc mêm mại đáng hài lòng, 
V.V... 

Hoặc nếu ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả thì 
nhãn-thức-fâm nhìn thây đôi-tượng sắc xâu, 
không đáng hài lòng, v.v... /hân-thức-tâm hợp 
với thọ khô xúc-giác đôi-tượng xúc thô cứng, 
không đáng hài lòng, v.v... 

3- Vô-nhân duy-tác-tâm (Ahetukakriyacitta) 

Vô-nhân duy-tác-tâm là tâm phát sinh làm 
phận sự không hợp với nhân. 

Vô-nhân duy-tác-tâm chỉ phát sinh làm phận 
sự, không phải là thiện-tâm, cũng không phải là 
bât-thiện-tâm, cũng không phải là quả-tâm của 
tâm nào cả. 

Ahetukakriyacitta: vô-nhân duy-tác-tâm có 3 
tâm: 

1- Upekkhasahagatampañcadvaravajanacittam: 

Ngũ-môn-hưởng-tâm đồng sinh với thọ xả, suy 
xét 5 đồi-ftượng trong ngũ môn. 

2- Upekkhasahagatam manodvaravajjanacittam: 

Y-môn-hướng-tâm đông sinh với thọ xả, suy 
xét 6 đôi-tượng trong y môn, hoặc quyết định 5 
đồi-tượng trong ngũ-môn-lộô-trình-tâm. 
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3- Somanassasahagatam hasituppadacittam: 

Tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán đồng 
sinh với thọ hỷ phát sinh trong 6 môn. (Không 
phát sinh đổi với các chúng-sinh khác). 

Giảng giải 3 vô-nhân duy-tác-tầm 

l- Pañcadvaravajjanaciffa: ngũ-môn hướng- 
tâm đông sinh với ¿ho xả làm phận sự tiếp nhận 
3 ἆδι- -tượng mới (sắc, thanh, hương, vị, xúc) 
xấu hoặc tốt tiếp xúc tương xứng với môn 
(dvāra) mở cửa cho  ngũ-môn-lô-trình-tâm 
(pañcadvaravithicifía) tương xứng phát sinh. 

Vi dụ: * Ngũ-môn hướng-tám làm phận sự 
tiếp nhận đổi-ượng sắc mới xấu hoặc tốt tiếp 
xúc tương xứng với nhan-món, mở cửa cho nhãn- 
môn-lộ-trình-tâm phái sinh. 

* Ngũ-môn-hướng-tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng âm-thanh mới xấu hoặc tốt tiếp xúc 
tương xứng với nhi-món, mở cửa cho nÙ?-môn- 
lộ-trình-tâm phát sinh. 

* Ngũ-môn hướng-tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng hương mới xấu hoặc tốt tiếp xúc 
tương xứng với tý-môn, mở cửa cho tý-môn-lĝ- 
trình-tâm phái sinh. 

* Ngũ-môn hướng-tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng vị mới xấu hoặc tốt tiếp xúc tương 
xứng với thiét-món, mở cửa cho fhiệf-môn-lộ- 
trình-tâm phái sinh. 
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* Ngü-món hướng-fâm làm phận su tiếp nhận 
đối-tượng xúc mới xấu hoặc tốt tiếp xúc tương 
xứng với íhán-môn, mở cửa cho (hân-môn-lộ- 
trình-tâm phái sinh. 

2- Manodvaravajjanacitta: ý-môn hướng-tâm 
đồng sinh với thọ xả làm phận sự tiếp nhận 1 
trong 6 đối- -tượng mới (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp) xấu hoặc tốt tiếp xúc với ý-môn 
(πιαποανᾶγα) mở cửa cho ý-môn-lộ-trình-tâm 
phát sinh. 

* Ý-môn hướng-tâm đồng sinh với thọ xả còn 
làm phán sự quyết-định (vofthabbanahRicca) đối- 
tượng xấu hoặc tốt cho ngũ-môn-lộ-trình-tâm. 

3- Hasituppadacita: tâm mim cười của bậc 
Thánh A-ra-hán động sinh với thọ hý phát sinh 
trong 6 môn. (Không phát sinh đối với các 
chúng-sinh khac). 

Bậc Thánh A-ra-hản có  thiên-nhãn-thông 
(dibbacakkhu-abhiñña) nhìn thấy loài nga-quy 
có thân hình kỳ dị với duy-tác thân-thông-tâm 1 
sảf-na-tâm, tiếp theo suy xét với đại-duy-tác- 
tâm hợp với tri-tuệ tăng: “ta đã thoát khỏi kiếp 
loài ngạ-quỷ này rôi”. 

Sau khi suy xét như vậy, tám mim cười của 
bậc Thánh A-ra-hán (hasituppadacitta) phát sinh. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã chứng đắc tiến-kiếp- 
thông (pubbenivasanusatinana), thiên-nhãn-thông 
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dibbacakkhuñana) dễ dàng có hasituppadacitta: 
tám mim cười cua bậc Thánh-A-ra-hán phát sinh. 

Mim cười và cười 

Mim cười và cười có 6 loại: 

l- Sita: tâm mim cười trên mặt không lộ hàm 
răng, đó là sự mỉm cười của Đức-Phật. 

2- Hasita: tâm mỉm cười lộ chút ít hàm răng, 
đó là sự mỉm cười của bậc Thánh-A-ra-hán. 

Ngoài bậc Thánh A-ra-hán ra, tâm mỉm cười 
của bậc Thánh Bắt-lai, bậc Thánh Nhất-lai, bậc 
Thánh Nhập-lưu, hoặc hạng thiện-trí phàm-nhân 
đều hợp với thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vó-si). 

3- Vihasifa: tâm cười ra tiếng nho-nhỏ phát 
sinh đối với 3 bậc Thánh-nhân: bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bất- 
lai, hạng thiện-trí phàm-nhân, đó là dai-thién- 
tâm đồng sinh với thọ hỷ hợp với thiện-nhân 
(vô-tham, vô-sân, vô-s1). 

4- Atihasita: tâm cười ra tiếng lớn phát sinh 
đối với 2 bậc Thánh-nhân: bậc Thánh Nhập-lưu, 
bậc Thánh Nhất-lai, hạng thiện-trí phảm-nhân 
đó là đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hý hợp với 
thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-s1). 

5- Apahasiía: tâm cười làm cho thân mình 
nghiêng ngả chỉ phát sinh đối với hạng phàm- 
nhân mà thôi. 
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6- Upahasita: tâm cười làm trào ra nước mắt 
chỉ phát sinh đối với hạng phàm-nhân mà thôi. 

Trong 6 loại cười này có 2 loại cười chỉ có 
đối với Đức-Phật và bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 

* Tâm mỉm cười trên mặt không lộ hàm răng 
gọi là sửa, đôi với Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Tâm mỉm cười lộ chút ít hàm răng gọi là 
hasita, đối với chư bậc Thánh A-ra-hán. 

Hai loại tâm mỉm cười này phát sinh làm phận 
sự, mả không quan tâm nơi đối-tượng, nên tâm 
này có năng lực yếu đặc biệt phát sinh không hợp 
với nhân (hetu), gọi là hasiu„ppadacifa, thuộc 
về loại vô-nhân-tâm. 

* Bốn loại tâm cười còn lại, tâm có năng lực 
mạnh, chấp-thủ nơi đối-tượng, nên tâm này phát 
sinh hợp với nhân gọi là sahefukacitfa: tâm có nhân. 


Sankhãra trong ahetukacitta 


Trong bộ 4bhidhammafthasangaha, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha trình bày trong phần 
ahetukacifta: vô-nhân-tâm có 18 tâm, không trình 
bày thuộc về loại asankhärikacitta: tâm cần tác- 
động hoặc sasankhärikacita: tâm không cán 
tác-động nào cả. 

Theo các bộ khác có ý kiến khác nhau về 
sankharikacitta trong ahefukacifa được tóm 
lược theo 3 cách như sau: 
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* Trong bộ Mulatika và bộ Abhidhammattha- 
vibhāvinīfīikā có ý kiên rằng: “ahetukacitta: vô-nhân- 
tâm có 18 tâm đều là sañkharavimutti, 18 vô-nhân- 
tâm đêu là không có sankhara nào cả”, bởi vì 
trong bộ Abhidhammatthasangaha không trình bày 
asankharikacitta và sasankharikaciffa nào cả. 

* Trong bộ Paramatthadipamiikã có ý kiến 
ràng: “ahefukacitta: vô-nhân-tâm có 18 tâm có 
asankharikacitta hoặc sasankharikacitta ”. 

* Bậc Tiên-bối có y kiến rằng: “ahetukacitta: 
vô-nhân-tâm có 18 tâm thuộc về asankhäarika- 
citta”, bởi vì nhãn-thức-tâm tự nhìn thấy ői- 
tượng sắc, nhĩ-thức-tâm tự nghe dói-tuong thanh, 
tý-thức-tâm tự ngửi đồi-tượng hương, thiệt-thức- 
tâm tự nếm đổi-tượng vị, tháân-thức-tâm tự xúc- 
giác đổi-tượng xúc, v.v... do nương nhờ 
upattihetu: nhân-duyên khiến cho tâm ấy phát 
sinh, cho nên lể vó-nhán-tám này thuộc về 
asañkharikacitta: không cân tác-động. 

Ahetukacitta: vô-nhán-tâm là tâm không có 6 
nhân (he): 3 bất-thiện-nhân: nhân tham, nhân 
sân, nhân sỉ, và 3 thiện-nhán: nhân vô-tham, 
nhân vô-sân, nhân vô-sỉ (†rí-fuệ). 6 nhân này gọi 
là sampayuttahetu: nhân hợp với tâm. 

Nếu tâm nào có bấr-thiện-nhân (akusalahei) 
hoặc fhiện-nhân (kusalahetu) hợp với tâm ấy thì 
tâm ấy gọi là sahetukacitta: hữu-nhân-tâm. 
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Ahetukacitta: vô-nhân-tâm là tâm không hop 
VỚI sampayuttahetu: nhân hợp với tâm, nhưng 
tất cả các pháp đều phát sinh từ nhân (hefup- 
pabhava), nhân này không phải là sampayutta- 
hetu (6 nhàn hợp với tâm), nhưng có nhân-duyên 
khiến cho tâm phát sinh gọi là upattihetu. 

Cho nên, 18 ahefwkaciffa: vô-nhân-tâm phát 
sinh đều do nương nhờ upattihetu: nhân-duyên 
khiến cho mỗi tâm phát sinh. 


Upattihetu của 18 ahetukacitta 


Mỗi vô-nhân- tám phát sinh cần phải hội đủ 
nhân-duyên của mỗi tâm, nếu trường-hợp thiếu 
1 nhân-duyên nào thì vó-nhân-tâm ấy không thê 
phát sinh được. 


Theo bộ Abhidhammatthasaigaha: Vi-diệu- 
pháp yếu-nghĩa giảng giải răng: 


* Nhân duyên phát sinh 2 nhãn-thức-tâm 


- Cakkhuviññana: nhãn-thức-ftâm có 2 tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

l- Cakkhupasada: nhãn-tịnh-sắc tốt (mắt 
không bị bệnh). 

2- Ripärammana: đỗi-tượng sắc rõ ràng tiếp 
xúc với nhãn-tịnh-sắc (mắt). 

3- Aloka: ánh sáng rõ ràng. 

4- Manasikara: chú tâm dó là ngũ-môn 
hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng sắc ấy. 
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Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn- 
thức-tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận 
sự nhìn thấy đối-tượng sắc ấy. 


* Nhãn-thức-tâm có 2 tâm: 
- Nhãn-thức-tâm là quả-tâm của bắt-thiện-nghiệp 
nhìn {πᾶν đối-tượng sắc xấu, không đáng hải lòng. 
- Nhãn-thức-tám là quả-tầm của đạn-thiện- 
nghiệp nhìn thấy đối-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 2 nhĩ-thức-tầm 

- Sotaviññana: nhĩ-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Sotapasada: nhĩ-tịnh-sắc tốt (tai không bị điếc). 

2- Saddärammana: đôi-tượng âm-thanh τὸ 
ràng tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc (lỗ tai). 

3- Vivarākāsa: khoảng trông không gian 
không có vật cản. 

4- Manasikara: chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm đến đỗi-tượng âm-thanh åy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhõ- 
thức-tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận 
sự nghe đối-tượng âm-thanh åy. 

* Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm: 

- Nhĩ-thức-tâm là quả-tâm của bẫt-thiện-nghiệp 
nghe đồi-tượng âm-thanh dó, không đáng hải lòng. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp 
nghe đồi-tượng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 
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* Nhân duyên phát sinh 2 tỷ-thức-tâm 

Ghanaviññana: fÿ-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

l- Ghanapasada: tỷ-tịnh-sắc tốt (mũi không 
bị bệnh). 

2- Œandhãrammana: đỗối-tượng hương τὸ 
ràng tiếp xúc với tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi). 

3- Vayodhatu: phong-đại (gió) thổi đưa mùi 
hương đến mũi. 

4- Manasikara: chú tâm dó là ngũ-môn 
huóng-tám đến đỗi-tượng hương ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì /ÿ-¿c- 
tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
ngùi đôi-tượng hương ấy. 

* Ty-thuc-tám có 2 tâm: 

- Tỷ-thức-tâm là quả-tâm của bất-thiện-nghiệp 
ngửi đối-tượng mùi hôi, không đáng hài lòng. 

- Tỷ-thức-tám là quả-tầm của đại-thiện-nghiệp 
ngùi đôi-tượng hương thơm tốt, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 2 thiệt-thức-tâm 

Jivhaviññana: thiệt-thức-tám có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Jivhapasada: thiệt-tịnh-sắc tốt (lưỡi không 
bị bệnh). 

2- Rasãrammana: đôi-tượng vị rõ ràng tiếp 
xúc với thiệt-tịnh-sắc (lưỡi). 
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3- Apodhatu: thuỷ-đại (nước miễng trong miệng). 

4- Manasikara: chú tâm đó là ngũ-môn hướng- 
tâm đến đỗi-tượng vị ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì /hiét-thzc 
tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự nếm 
đối-tượng vị ấy. 

* Thiệt-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thiệt-thức-tâm là quả-tâm của bắt-thiện- 
nghiệp ném đối-tượng vị dở, không đáng hài lòng. 

- Thiệt-thức-fm là quả tâm của đạin-thiện- 
nghiệp ném đối-tượng vị ngon, đáng hải lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 2 thân-thức-tâm 

Kayaviññana: thân-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Kayapasada: thân-tịnh-sắc tốt (thân khoẻ 
mạnh không bị bại liệt). 

2- Photthabbarammana: đối-tượng xúc (cứng, 
mềm, nóng, lạnh, căng, phông) rõ ràng tiếp xúc 
với thân-tịnh-sắc (thân). 

3- Thaddhapathavidhatu: địa-đại cứng,... 

4- Manasikara: chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm đến đối-tượng xúc ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì thân- 
thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
xúc-giác đối-tượng xúc ây. 

* Thân-thức-tâm có 2 tâm: 
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- Thân-thức-tâm là quả-tâm của bẫt-thiện-nghiệp 
xúc-giác đôi-tượng xúc xâu, không đáng hài lòng. 
- Thán-thức-tám là quả-tâm của đại-thiện- 
nghiệp xúc-giác đối-tượng xúc tốt, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 3 ý-tự-tánh 

Manodhãtu: ý-tự-tánh-tâm gôm có 3 tâm: 

- Pañcadvaravajjanacitta:ngü-món hướng-tâm. 

- Sampdficchanaciffa: tiềp-nhận-tâm có 2 tâm. 
3 tâm này phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

l- Pañcadvara: 5 môn đó là nhãấn-môn, nhĩ- 
môn, ty-món, thiệt-môn, thân-môn tốt. 

2- Panñcarammaụa: 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xuc). 

3- Hadayavatfhu: ý-sắc-căn là nơi nương nhờ 
của tâm dé phát sinh. 

4- Manasikãra: chú tâm đến đỗi-tượng ấy. 

Nếu hội đủ 4 nhân-duyên này thì manodhatu 
có 3 tám, mỗi tâm phát sinh tuỳ theo nhân-duyên, 
làm phận sự của mình đối với đối-tượng ấy. 

* Manodhafu có 3 tâm: 

- Ngũ-môn hướng-tâm phát sinh làm phận sự 
tiếp nhận 7 trong 5 đối-tượng mới (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) xấu hoặc 161 tiếp xúc tương xứng 
với môn (dvara), mở cửa cho ngũ-môn-lộ-trình- 
tám (pañcadvāravīthicitta) tương xứng phát sinh. 

- Tiếp-nhận-tâm là quả-tâm của bẫt-thiện-nghiệp 
tiếp nhận đối-tượng xấu, không đáng hài lòng. 


144 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





- Tiếp-nhận-tâm là quả-tâm của đại-thiện- 
nghiệp tiếp nhận đối-tượng tốt, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát g 5 ý-thức-tự-tánh 

Manoviññāņnadhātu:” ý-thức-tự-tánh gồm có 
5 tâm trong 18 vô-nhân-tâm là: 

- Manodvaravajjanacitta: y-món hướng-tâm. 

- Santiranacitta: suy-xét-tâm gồm có 3 tâm. 

- Hasituppadacitta: tâm mim cười của bậc 
Thánh A-ra-hán. 5 tâm này phát sinh do hội đủ 4 
nhân-duyên: 

l- Dvara: 6 môn đó là nhãn-môn, nhĩ-môn, 
tÿ-môn, thiệt-môn, thân-môn, y-món. 

2- Arammana: 6 đôi-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). 

3- Hadayavatfhu: ý-sắc-căn là nơi nương nhờ 
của tâm dé phát sinh. 

4- Manasikãra: chú tâm đến đối-tượng ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì mano- 
viññãnadhãmu có 5 tâm, mỗi tâm phát sinh tuỳ 
theo nhân-duyên làm phận sự của mình. 

Cho nên, 18 vó-nhán-tám là tâm không hợp 
với sampayutfahetu (6 nhân hợp với tâm), nhưng 
mỗi vô-nhân-tâm phát sinh đều do nhân-duyên 
gọi là upattihetu: nhân-duyên phát sinh. 





! Manoviññãnadhãtu có 76 hoặc 108 tâm (trừ 10 thức-tâm và 3 ý- 
tự-tánh-tâm (manodhätu)). 
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Như vậy, cakkhuviññana: nhấn-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự nhìn thấy đối-fượng sắc, 
hình đáng là do hội đủ 4 nhần-duyên của nhấn- 
thức-tâm, nêu trường-hợp thiêu nhân-duyên nào 
thì shãn-thức-tâm không thể phát sinh được. 

Cũng như vậy, mỗi tám với tâm-sở phát sinh 
đều do hội đủ nhân-duyên của tâm ấy. 


Tất cả các pháp-hữu-vi phát sinh đều do từ 
nhân-duyên, cho nên, tất cả các pháp-hữu-vi đều 
là pháp-vô-ngã (anatta), không phải là ta, không 
phải là người, không phải là đàn ông, không 
phải là đàn bà, không phải là chúng-sinh nào 
cá, thật-tánh của tất cả các pháp-hữu-vi chỉ là 
sắc-pháp hoặc danh-pháp mà thôi. 

Sở dĩ các hàng phàm-nhân thây sai chấp lầm 
nơi sắc-pháp hoặc nơi đanh-pháp cho là ta, là 
người, là đàn ông, là dàn bà, là chúng-sinh, 

v... là vì do vô-minh (avijja) che phủ thật-tảnh 
của sắc-pháp hoặc danh-pháp, do tà-kiến (ditthi) 
thấy sai chấp lâm nơi sắc-pháp hoặc nơi danh- 
pháp cho là ta, là người, là đàn ông, là dan ba, 
là chúng-sinh, v.v... 


Như vậy, ta hoặc ngã không có thật, nên 
không có phương pháp diệt ngã. 

Tù-kiễn (difthi) là một loại phiên-não có thật, 
nên có phương pháp diệt tà-kiên. 
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Thật vậy, hành-giả là hạng nguoi ftam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nơi nương 
nhờ thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát 
sinh #-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp, tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, trí-tuỆ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thúi-chung: trạng-thải vô-thường, trang- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, dán đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến (difthi) và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) không còn dw sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn có 
tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi sắc-pháp, nơi 
danh-pháp cho là ta, là ngã, là người, là đản 
ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 


Bác Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái- 
sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới là cõi người νὰ 
cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 
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Tâm Với Tâm-Sở 


Khi tâm nào phát sinh luôn luôn có một số 
tâm-sở tương xứng đông sinh với tâm ây. 

* Citta: tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

* Cetasika: tđm-sở gôm có 52 tâm-sở. 

Tiếp theo sẽ trình bày 52 tâm-sở. 

Trong bộ 4bhidhammatthasangaha: Vi-diéu- 
pháp-yêu-nghĩa, chương thứ nhì Cefasika- 
sangaha: Tâm-sở yếu-Ïược gồm có 52 tâm-sở. 


Tâm-sở nhu thế nào? 

Cetasika: tam-sở là 1 trong 4 chán-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) citta, cetasika, rupa, nibbana. 

Cetasika: tâm-sở có 52 tâm luôn luôn nương 
nhờ nơi tâm phát sinh (cittanissitalakkhanam). 

Cetasika với citta: tâm-sở với tâm có 4 trạng-thải: 

l- Ekuppäda: đồng sinh với tâm. 

2- Ekanirodha: đồng diệt với tâm. 

3- Ekalambana: đồng đồi-tượng với tâm. 

4- Ekavatthuka: đông nơi sinh với tâm. 

Như vậy, tám với tâm-sở đồng sinh với nhau, 
tám-so' luôn luôn nương nhờ nơi tâm, đông sinh 
với tám. Tâm-sở đơn phương không thê phát sinh, 
νὰ tám phát sinh không thê thiêu /đn-sở được. 

Trạng-thái đặc biệt của tâm-ső chân-nghĩa- 
pháp có 4 pháp lakkhanadicatuka: 
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l- Citanissitalakkhanam có trạng-thái nương 
nhờ nơi tâm. 

2- Aviyoguppadänarasam có phận sự đồng 
sinh với tâm. 

3- Ekãlambanapaccupaffhänam nhận biết cùng 
đối-tượng với tâm là quả hiện hữu. 

4- Ciffuppadapadafthanam sự phát sinh của 
tâm là nguyên-nhân gần phát sinh ứâm-sở. 

Tâm và tâm-sở thuộc về danh-pháp (nãma- 
dhamma), nên tâm với tâm-sở đồng sinh với nhau. 

Tâm (citta) chỉ có một trạng-thái biết đối- 
fượng mà thôi, fâm-sở (cefasika) có trạng-thái 
phục vụ hỗ trợ cho tâm biết đối-tượng khác nhau 
theo năng lực của tâm-sở. 

Tuy /âm-sở có trạng-thái hỗ trợ cho tâm biết 
đối-tượng như vậy, nhưng tám vån là chú, là nơi 
nương nhờ của /đn-sở phát sinh. Tám với tâm-sở 
hợp với nhau gọi là sampayuttadhamma. 

Số lượng tâm-sở 

Trong bộ 4bhidhammatthasangaha: Vi-diéu- 
pháp-yều-nghĩa, chương thứ nhất Cittasañgaha: 
Tâm-yếu-lược gồm có 89 hoặc 121 tâm, đó là 
tính theo 4 loại tâm khác nhau, biết 6 đối-tượng 
khác nhau, theo 3 cõi-giới khác nhau,... nên phân 
chia ra có 89 hoặc 121 tâm. 

Thật ra, tâm chỉ có một trạng-thái biết đối- 
tượng mà thôi. 
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* Chương thứ nhì Cetasikasangaha: Tám-so- 
yếu-lược gồm có 52 tâm-sở, đó là tính theo 
trạng-thái riêng của mỗi tâm-sở. 

Mỗi tâm-sở đều có 4 pháp lakkhanadicatuka là 
lakkhana: trạng-thải, rasa: phận sự, paccupatthana: 
quả hiện hữu, padatthana: nguyên-nhân gần 
phát sinh tâm-sở ấy. 

Cho nên, 52 tâm-sở có 52 trạng-thái riêng của 
mỗi tâm-sở. 

Phân chia tâm-sở 

52 tâm-sở phân chia ra làm 3 nhóm: 

l- Annasamanacetasika: đồng-sinh-toàn-tâm, 

tu)-tâm tâm-sở gồm có 13 tâm-sở. 

2- Akusalacetasika: bắt-thiện tâm-sở gồm có 

14 tâm-sở. 
3- SobhanacetasiRa: tịnh-hảo tâm-sở gồm có 
25 tâm-sở. 


I- Aññasamãnäcetasika: Đồng-sinh toàn-tâm, 
tuỳ-tầm tâm-sở 

Aññasamanacetasika: đồng-sinh-toàn-tâm, tu- 
tâm tâm-sở gồm có 13 tâm-sở chia ra 2 loại: 

- Sabbacittasadhäranacetasika:đồng-sinh toàn- 
tâm tâm-sở có 7 tâm-SỞ. 

- Pakinnakacetasika: đồng-sinh tuỳ-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-SỞ. 


150 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





- Sabbacittasädhãranacetasika: đồng-sinh toàn- 
tâm] tâm-sở có 7 tâm-sở: 

1- Phassacetasika: xúc tâm-sở. 

2- VedanacetasiRa: thọ tâm-sở. 

3- Safñnacetasika: trởng tâm-sở. 

4- Cetanacetasikq: tác-ÿý tâm-sở. 

5- Ekaggatäcetasika: nhất-tâm tâm-sở. 

6- Jivitindriyacetasika: danh-mạng-chủ tâm-sở. 

7- Manasikaracetasika: chú-ÿ tâm-sở. 

Bảy tâm-sở này đồng sinh với tất cả các tâm 
gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Pakinnakacetasika: đồng-sinh tuỳ-tâm tâm-sở 
có 6 tâm-sở: 

l- Vitakkacetasika: hướng-tâm tâm-sở. 

2- Vicaracetasika: quan-sát tâm-sở. 

3- Adhimokkhacetasika: quyết-định tâm-sở. 

4- Viriyacetasika: tinh-tán tâm-sở. 

5- Pīticetasika: hý tâm-sở. 

6- Chandacetasika: nguyện-vọng tâm-sở. 

Sáu tâm-sở này đồng sinh rải rác tuỳ theo các 
tâm hợp với nhau được. 

II- Akusalacetasika: bất-thiện tâm-sở 

Bắt-thiện tâm-sớở gồm có 14 tâm-sở đồng 
sinh với 12 bắt-thiện-tâm, chia ra 5 nhóm: 

A- Mocatukacetasika: nhóm si có 4 tâm-sở: 

1- Mohacetasikq: sỉ tâm-sở. 

2- Ahirikacetasika: không-hồ-thẹn tâm-sở. 
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3- Anottappacetasika: không-ghê-sợ tâm-sở. 

4- Uddhaccacetasika: phóng-tâm tâm-sở. 

Bồn tâm-sở này đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm. 

B- Lotikacetasika: nhóm tham có 3 tâm-sở: 

1- Lobhacetasika: tham tâm-sở. 

2- Difthicetasika: tà-kiến tâm-sở. 

3- Manacetasika: ngã-mạn tâm-sở. 

Ba tâm-sở này đồng sinh với 8 tham-tâm. 

C- Dosatukacetasika: nhóm sân có 4 tâm-sở: 

l- Dosacetasika: sân tâm-sở. 

2- lssacefasika: ganh-ty tám-so.. 

3- Macchariyacetasika: keo-kiệt tâm-sở. 

4- Kukkuccacetasika: hồi-hận tâm-sở. 

Bồn tâm-sở này đồng sinh với 2 sân-tâm. 

D- Thĩdukacetasika: nhóm buôn có 2 tâm-sở: 

l- Thmacetasika: buôn-chản tâm-sở. 

2- Middhacetasika: buôn-ngủ tâm-sở. 

Hai tâm-sở này đồng sinh với 5 bắt-thiện-tâm 
cần tác-động. 

Đ-Vicikicchäcetasika: nhóm nghi có 1 tâm-sở: 

l- Vicikicchacetasika: hoài-nghi tâm-sở chỉ 
đồng sinh với si-tâm hợp với hoải-nghi mà thôi. 

II- Sobhanacetasika: tịnh-hảo tâm-sở 

Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 25 tâm-sở đồng 
sinh với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, chia ra 4 loại: 

l- Sobhanasadhäranacefasika có 19 tâm-SỞ. 


152 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 





2- Viraticetasika có 3 tâm-Sở. 

3- Appamafnfiacetasika có 2 tâm-sở. 

4- Panfñindriyacetfasika có 1 tâm-sở. 

1- Sobhanasãdhãranacetasika: đồng-sinh toàn- 
tâm-tịnh-hảo tâm-sở có 19 tâm-sở: 

1- Saddhacetasika: tín tâm-sở. 

2- Saticetasika: niệm tâm-sở. 

3- Hiricetasika: hó-then tâm-sở. 

4- Ottappacetasika: ghê-sợ tâm-sở. 

5- Alobhacetasika: vô-tham tâm-sở. 

6- Adosacetasika: vô-sân tâm-sở. 

7-TatramajjhatIatacetasika: trung-dung tâm-sở. 

8- Kãyapassaddhicetasika: tam-uẩn an-tịnh 


tâm-sở. 
9- Citapassaddhicetasika: thức-uẩn an-tịnh 
tâm-sở. 
10- Kãyalahutäcetasika: tam-uán nhẹ-nhàng 
tâm-sở. 
11- Citalahutäcetasika: thức-uẩn nhẹ-nhàng 
tâm-sở. 
12- Kãyamudutäcetasika: tam-uẩn mêm-mại 
tâm-sở. 
13- Cittamudutaäcetasika: thức-uẩn mêm-mại 
tâm-sở. 


14- Kayakammaññatacetasika: tam-uẩn uyễn- 
chuyển tâm-sở. 

15- Citakammañiñatäcetasika: thức-uẩn uyén- 
chuyển tâm-sở. 
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16- Kayapaguññatacetasika: tam-uán thuần- 
thục tâm-sở. 
17- Citapaguffiatacetasika: thức-uân thuân- 
thục tâm-sở. 
18- Kayujukatacetasika: tam-uân ngay-thát 
tâm-sở. 
19- Cittujukatacetasika: thức-uân ngay-thật 
tâm-sở. 
19 tâm-sở này đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh- 
hảo-tâm. 
2- Viraticetasika: chế ngự tâm-sở có 3 tâm-sở: 
1- Sammavacacetasika: chẳnh-ngữ tâm-sở. 
2- Sammnakammantacetasika: chẳnh-nghiệp 
tâm-sở. 
3- Samma ajivacetasika: chẳnh-mạng tâm-sở. 
Ba tâm-sở này đồng sinh với 8 dục-giới thiên- 
tâm νὰ 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 


3- Appamaññäcetasika: vô-lượng tâm-sở có 2 
tâm-Sở: 

l- Karunacetasika: bi tâm-sở. 

2- Muditacetasika: hý tâm-sở. 

Hai tâm-sở này đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 
8 đại-duy-tác-tâm và đệ-nhât-thiên sắc-giới, đệ- 
nhị-thiên săc-giới, đệ-tam-thiên săc-giới, đệ-tứ- 
thiên sắc-gIới. 
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4- Paññindriyacetasika có 1 tâm-sở 

l- Pañfindriyacetasika: tuệ-chủ tâm-sở đồng 
sinh với 12 dục-giới tịnh-hảo-tâm hợp với trí- 
tuệ, 15 săc-giới-tâm, 12 vô-săc-giới-tâm, 8 hoặc 
40 siêu-tam-giới-tâm. 

Giảng giải 52 tâm-sở 

Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở chia 3 nhóm: 

l- Aññasamanacetasika: đông-sinh toàn-tâm, 
tu)-tâm tâm-sở gôm có 13 tâm-sở. 

2- Akusalacetasika: bất-thiện tâm-sở gồm có 
14 tâm-sở. 

3- Sobhanacetasika: tịnh-hảo tâm-sở gồm cô 
25 tâm-sở. 

1- Añfñasaminacefasika gồm οὐ 13 tâm-sở 
này đông sinh cùng với cả akusalacefasika lần 
sobhanacetasiRa. 

Còn akwsalacefasika không đồng sinh cùng 
với sobhanacetasika và sobhanacefasika cũng 
không đông sinh cùng với akusalacefasika. 

Aññasamanacetasika gồm có 13 tâm-sở này 
chia ra 2 loại: 

l- SabbaciHasadhäranacetasika: đông-sinh 
toàn-tâm tâm-sở có 7 tâm-sở. 

2-Pakinnakacetasika: đông-sinh tuy-tám tâm- 
Sở có 6 tâm-sở. 
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1.1- Sabbacittasadharanacetasika 


Sabbacittasadharanacetasika: dóng-sinh toàn- 
tâm tâm-sở có 7 tâm-sở đồng sinh với tất cả 89 
hoặc 121 tâm. 7 tâm-sở là: 

1- Phassacetasika: xúc tâm-sở là tâm-sở tiếp 
xúc với đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của hassacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Phussanalakkhano tip xúc với đối-tượng 
là trạng-thái của xúc tâm-sở. 

2- Sanghaffanaraso liên kết 3 pháp là đối- 
tượng, môn, thức-fâm lại với nhau là phận sự 
của xúc tâm-sở. 

3- Sannipatapaccupaffhano sự tụ hội lại với 
nhau là quả hiện hữu của xúc fâm-sở. 

4- Apãtagatavisayapadaffhãno tiếp cận trực 
tiếp với đối-tượng là nguyên-nhân gần phát sinh 
phassacetasika. 

Phassacetasika: xúc tâm-sở có trạng-thái tiếp 
XÚC VỚI đối-tượng. Xúc tâm-sở thuộc về danh- 
pháp có phận sự liên kết đối-tượng với môn, ἀξ 
thức-tâm phát sinh. Liên kết như sau: 

- Đối-tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc để 
nhãn-thức-tâm phát sinh nhìn thấy đổi-tượng sắc. 

- Dói-tuong âm-thanh tiếp xúc với nhĩữ-tịnh- 
sắc đề nhĩ-thức-tâm phát sinh nghe đổi-tượng 
âm-thanh, v.v... 


156 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





Cho nên, øhassa có 6 loại: 

1- Cakkhusamphassa: nhãn-xúc. 

2- Sotasamphassa: nhĩ-xúc. 

3- Ghanasamsamphassa: ty-xuc. 

4- Jivhasamphassa: thiệt-xúc. 

5- Kayasamphassa: thân-xúc. 

6- Manosamphassa: y-xuc. 

* Xúc tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


2- Vedanacetasika: thọ tâm-sở là tâm-sở cảm 
thọ trong đồi-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của vedanacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Vedayitalakkhana cảm thọ đối-tượng là 
trạng-thái của thọ tâm-sở. 

2- Anubhavanarasäa hưởng vị của đôi-tượng 
là phận sự của {10 tâm-sở. 

3- Sukhadukkhapaccupafthana cảm tho lạc 
hoặc khổ là quả hiện hữu của thọ ứâm-sở. 

4- Phassapadafthana có phassa là nguyên- 
nhân gần phát sinh vedanãcetasika. 

Vedanacetasika: thọ tâm-sở nhận biết hoặc cảm 
thọ trong đối-tượng, nếu phân loại theo cảm thọ 
trong đối-tượng tốt, đối-tượng xấu, đối-tượng 
trung bình, không tốt không xấu thì có 3 loại thọ: 

1- Cảm thọ an-lạc trong đổi-tượng tốt gọi là 
sukhavedana: thọ lạc. 
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2- Cảm thọ khó trong đối-tượng xấu gọi là 
dukkhavedanä: thọ khó. 

3- Cảm thọ không lạc không khó trong đổi- 
tượng trung binh gọi là qdukkhamasukha- 
vedanä: thọ không khổ không lạc. 

Phân loại thọ có 3 loại theo đối-tượng gọi là 
aãrammananubhavanalakkhananaya. 

Nhưng nếu phân loại theo #hán và tám cảm 
thọ trong đối-tượng thì có 5 loại thọ: 

* Thân có 2 loại thọ: 

- Thân an-lạc gọi là sukhavedana: thọ lạc. 

- Thân đau khổ gọi là dukkhavedanä: thọ khó. 

* Tâm có 3 loại thọ: 

- lâm an-lạc gọi là somanassavedana: thọ hy. 

- Tâm đau khổ gọi là domanassavedanä: thọ uu. 

- Tâm không khổ không lạc gọi là upekkhä- 
vedanä: thọ xả, thọ không khổ không lạc. 

Phân loại tho có 5 loại theo thân và tâm làm 
chủ gọi là Indriyabhedanaya: phân loại theo thân 
và tâm chủ. 

Vedana có 6 loại: 

1-Cakkhusamphassaqjavedana: nhãn-xúc sinh thọ 

2- Sotasamphassajavedana: nhĩ-xúc sinh thọ. 

3- Ghanasamphassajavedana: tý-xúc sinh thọ. 

4- Jivhasamphassqjavedana: thiệt-xúc sinh thọ. 

5- Kayasamphassajavedana: thân-xúc sinh thọ. 

6- Manosamphassajavedana: ý-xúc sinh thọ. 
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* Jedanäcetasika: thọ tâm-sở là một uân gọi 
là vedanakkhandha: thọ-uám. 


* Thọ tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


3- Saññacetasika: tưởng tftâm-sở là tâm-sở 
tưởng nhớ trong đồi-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của saññacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Safjãnanalakkhanä tưởng nhớ đối-tượng 
là trạng-thái của trong tâm-sở. 

2- Paccaäbhiññänarasakä trước đã làm dẫu tích, 
sau ghi nhớ lại là phận sự của /ưởng tâm-sở. 

3- Yathagayha nimittabhinivesakaranapaccupat- 
thãnã tưởng nhớ lại được dẫu tích đã có từ trước 
như vậy là quả hiện hữu của /ưởng tâm-sở. 

4- Yatha upaffhitavisayapadafthana đối-tượng 
hiện hữu đúng như vậy là nguyên-nhân gần phát 
sinh sañfñacetasika. 

Safifiãcetasika: trởng tâm-sở ghi nhớ lại 6 đỗi- 
tượng: 

l- Rũpasaññiã: sắc-tưởng. 

2- Saddasaffa: thanh-tưởng. 

3- Gandhasaffa: hương-tưởng. 

4- Rasasañna: vị-tưởng. 

5 - Phofthabbasañffia: xúc-tưởng. 

6- Dhammasafñna: pháp-tưởng. 
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* Saññacetasika: tưởng tâm-sở là một uân gọi 
là sañnakkhandha: tưởng-uãn. 
* Tưởng tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


4- Cetanacetasika: tác-ÿý tâm-sở là tâm-sở tác 
động tâm với tâm-sở đông sinh tạo tác theo ý định. 

Trạng-thái riêng biệt của cefanacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Cefayitalakkhana tác động là trạng-thái 
của tác-ý tâm-sở. 

2- Ayhhanarasa cô găng tình-tần tạo tác là 
phận sự của /ác-ÿý tám-só. 

3- Samvidhanapaccupafthana sự sắp đặt điêu 
hành là quả hiện hữu của tác-ý fâm-sở. 

4- Sesakhandhapadaffhana 3 uân còn lại là 
thọ-uân, tưởng-uân, thức-uân là nguyên-nhân 
gân phát sinh cefanäcefasika. 

Cetanacetasika: tác-ý tâm-sở có trạng-thái tác- 
động tâm với tâm-sở đông sinh tạo tác theo ý định. 

Cetanäcetasika tác-ý tâm-sở thuộc về hành- 
uân (sankharakkhandha), khi hành-uán phát sinh 
thì có 3 uân còn lại (thọ-uân, tưởng-uân, thức- 
uân) đông sinh với nhau. 

Túc-ý tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


* Nếu khi cefanãcetasika: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 12 bát-thiện-tám thì tạo 12 bát-thiện-nghiệp. 
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* Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới 
thiện-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm, 4 hoặc 20 siêu- tam-giới thiện-tâm thì 
tạo /hiện-nghiệp tuy theo môi loại tâm. 

Như Đức-Phật dạy: 

“Cetana ham bhikkhave, kammam vadāmi, 
cetayitva kammam karoti kayena vacaya manasā.” 

- Này chư tp-khuru! Sau khi đã có tác-ý rồi tao 
nghiép bang thán, bang kháu, bang y. 

Vi vậy, Như-lai dạy: “tác-y gọi là nghiệp ”. 


5- Ehaggatäcetasdka: nhất-tâm tâm-sở là 
tâm-sở định-tâm trong đồi-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của ekaggatacetasika có 
4 pháp lakkhanadicatuka: 

l- Avisäralakkhanä định-tâm trong đối-tượng 
là trạng-thái của nhát-tám tâm-sở. 

2- Sampindanarasa gom các pháp tâm với tâm- 
sở đồng sinh là phận sự của nhát-tám tâm-sở. 

3- Upasamapaccupa{fhana sự an tịnh là quả 
hiện hữu của nhát-tám tâm-sở. 

4- Sukhapadafthana thọ lạc là nguyên-nhân 
gần phát sinh ekaggatãcetasika. 

Ekaggatäcetasika: nhất-tâm tâm-sở đồng sinh 
với đục-giới-tâm, thì định-tâm trong 6 đối-tượng. 





! Añguttaranikäya, Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 


Giảng Giải 52 Tâm-Sở 161 





* Nếu khi nhát-tám tâm-sở đồng sinh với sắc- 
giới-tâm, vô-sắc-giởi-tâm, thì chỉ có một đối- 
tượng thiên-định duy nhất mà thôi. 

* Khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với siêu- 
tam-giới-tâm thì chỉ có đổi-tượng Niễt-bàn siêu- 
fam-giới mà thôi. 

* Nhắttâm tâm-sở động sinh với 89 hoặc121 tâm 

6- Jivitindriyacetasika: danh-mạng-chủ tâm-sở 
là tâm-sở giữ gìn, bảo hộ tâm với tâm-sở đồng sinh 
được duy trì mãi mãi. 

Trạng-thái riêng biệt của 77vifindriyacetasika 
có 4 pháp lakkhanadicatuka: 

l- Sahajatanam qnupalanalakkhanam giữ 
gìn, bảo hộ các danh-pháp, sắc-pháp đồng sinh 
là trạng-thái của danh-mạng-chủ tâm-sở. 

2- Sahajatanam pavafftanarasam giữ gìn νὰ 
tién triển các danh-pháp, sắc-pháp đồng sinh là 
phận sự của đanh-mạng-chủ tâm-sở. 

3- Sahajatanam thapanapaccupatthanam duy 
trì được các danh-pháp, sắc-pháp đồng sinh là 
quả hiện hữu của đanh-mạng-chủ tâm-sở. 

4- Yapetabbapadafthanam giữ gìn, nuôi 
dưỡng sinh mạng là nguyên-nhân gần phát sinh 
JIvitindriyacetasika. 

Jivitindriyacetasika: danh-mạng-chủ tâm-sở 
có phận sự giữ gìn, bảo hộ các tâm với tâm-sở 
đồng sinh được duy trì mãi. 
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* Danh-mạng-chủ tâm-sở đồng sinh với 89 
hoặc 121 tâm. 


7- Manasikaracetasika: chú-ÿ tâm-sở là tâm- 
sở liên kết tâm và tâm-sở với đối-tượng. Ví như 
khi đổi-tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc, nên 
cakkhuviññana: nhan-thuc-tám phát sinh có chú- 
ý tâm-sở đồng sinh với nhãn-thức-tâm ấy, v.v... 

Trạng-thái riêng biệt của manasikaracetasika 
có 4 pháp lakkhanadicatuka: 

l- Saranalakkhano làm cho tâm với tâm-sở 
đồng sinh chú ý đến đối-tượng là trạng-thái của 
chu-y tâm-Sở. 

2- Sampayojanaraso liên kết tâm và tâm-sở 
đồng sinh với đối-tượng là phận sự của chú-ý 
tâm-sở. 

3- Alambabhimukhibhäavapaccupafthano làm 
cho tâm và tâm-sở đồng sinh luôn luôn hướng 
trực tiếp đến đối-tượng là quả hiện hữu của chú- 
y tâm-sở. 

4- Alambãnapadafthäano đôi-tượng (quá-khử, 
hiện-tại, vi-lai, ngoài 3 thời) là nguyên-nhân gần 
phát sinh manasikaracefasika. 


* Chủ-ý tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


Như vậy, 7 tâm-sở này đều đồng sinh với tất cả 
hoặc 121 tâm cả thảy, không ngoại trừ tâm nào. 
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1.2- Pakinnakacetasika 


Pakinnakacetasika: đông-sinh-tuỳ-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-sở. Tâm-sở này đồng sinh với tâm 
thích hợp và không đồng sinh với tâm không 
thích hợp rải rác trong báï-thiện-tâm, thiện-tâm, 
quả-tâm, duy-tác-tâm, bất-tịnh-hảo-tâm, tịnh- 
hảo-tám, tam-giới-tâm, siêu-tam-giới-tâm. 

Pakinnakacetasika đồng-sinh-tuỳ-tâm tâm-sở 
không phải đồng sinh toàn tâm như sabbacitta- 
sadharanacetasika. 

Pakinnakacetasika: dóng-sinh-tuy-tám tâm-sở 
có 6 tâm-sở nhu sau: 


1- Vitakkacetasika: hướng-tâm tâm-sở là tâm- 
sở hướng-tâm đê n đôi-tượng, nghĩa là tâm-sở 
nảy cùng với tâm và các tâm-sở khác suy tưởng 
trong đôi-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của vifakkacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Abhiniropanalakkhano hướng tâm suy xét 
đên đôi-tượng là trạng-thái của hướng-tâm tâm-sở. 

2- Ähanappariyähanaraso làm cho tâm tiếp 
xúc nơi đôi-tượng là phận sự của hướng-tâm 
tâm-sở. 

3- Ẩnayapaccupafthäno dẫn tâm trú trong đỗi- 
tượng là quả hiện hữu của hướng-tâm tâm-sở. 
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4- Sesakhandhapadatthanot? 3 uán còn lại 
(thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn) là nguyên-nhân 
gần phát sinh vi/akkacetasika. 

* Vitakkacetasika: hướng-tâm tâm-sở có trạng- 
thái hướng tâm đến 6 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp). 

Vitakka có trong các pháp 

* Vitakka có trong 3 tà-tư-duy: 

- Kãmavitakka: tr-duy trong ngũ-dục (sắc-dục, 

thanh-dục, hương-đục, vị-dục, xúc-dục). 

- Byapadavitakka: tu-duy làm khó người. 

- Vihimsavitakkq: tư-duy làm hại người. 

* Vitakka có trong 3 chánh-tư-duy: 

- Nekkhammavitakka: tw-duy thoát ra khỏi 

ngĩũ-dục. 

- Abyäpädavitakka: tư-duy không làm khó người 

- Avihimsavitakka: tt-duy không làm hại người. 

* Vitakkacetasika: hướng tâm tâm-sở là 1 
trong 5 chỉ thiền Qhãnanga) của ἄθ- nhất-thiển 
sắc-giới-tâm, có đôi-tượng thiền-định. 


* Vitakkacetasika: hướng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 5Š tâm: 

- 12 bắt-thiện-tâm. 

- 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tám. 





! Có trong bộ khác, không có trong Atthakatha. 
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- 3 đệ-nhất-thiển săc-giói-tâm. 

- 8 đệ-nhất-thiên siéu-tam-giói-tám. 

Gồm có 55 tâm. 

* Vitakkacetasika: hướng-tâm tâm-sở không 
sinh trong 66 tâm: 

- 10 thức-tâm thuộc vë vô-nhân-tâm, bởi vi 
đối-tượng rõ ràng. 

- 3 đệ-nhj-thiên, 3 đệ-tam-thiên, 3 đệ-tứ-thiên, 
3 đệ-ngũ-thiên sắc-giới-tâm, bởi vì vitakka là chỉ 
thiên thô. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 đệ-nhị-thiên, 8 đệ-tam, 8 đệ-tứ, 8 đệ-ngĩ- 

thiên siêu-tam-giới-tâm. 

2- Vicaracetasika: quan-sát tâm-sở là tầm-sở 
quan-sát nơi đối-tượng, nghĩa là tâm-sở này 
cùng với tâm và tâm-sở đồng sinh quan-sát nơi 
đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của vicaracefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Anumajjanalakkhano dõi theo quan-sát nơi 
đối-tượng là trạng-thái của guan-sát tâm-sở. 

2- Sahajatanuyojanaraso làm cho các pháp 
đồng sinh cùng hợp nơi đối-tượng là phận sự 
của quan-sát tâm-sở. 

3- Anuppabandhapaccupaffhãno gắn bó tâm 
với tâm-sở nơi đối-tượng là quả hiện hữu của 
quan-sát tâm-sở. 
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4- Sesakhandhattayapadafthäno 3 uẫn còn lại 
(thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn) là nguyên-nhân 
gần phát sinh vicãracetasika. 

* Wjcaracetasika: quan-sát tâm-sở có trang- 
thái quan-sát nơi 6 đối-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). 

* Wjcaracetasika: quan-sát tâm-sở là 1 trong 5 
chi thiền (jhãnanga) của đệ-nhất và đệ-nhị-thiên 
sắc-giới-tâm có đôi-tượng-thiền-định. 

* icäracetasika: quan-sát tâm-sở đồng sinh 
với 66 tám: 

- 12 bắt-thiện-tâm. 

- ở vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tám. 

- 3 đệ-nhất-thiên, 3 đệ-nhị-thiên sắc-giới-tâm. 

- 8 đệ-nhất-thiên, 8 đệ-nhị-thiển siêu-tam- 

giới-tâm, gồm có 66 tâm. 

* Vicaracetasika: quan-sát tâm-sở không sinh 
trong 5Š tâm: 

- 10 thức-tâm thuộc về vô-nhân-tâm. 

- 3 đệ-tam-thiên, 3 đệ-tứ-thiên, 3 đệ-ngũ-thiển 
sắc-giới-tâm, bởi vì vicara là chi thiền thô. 

- 12 vô-sắc-giởi-tâm. 

-δ dé-tam-thiën, 8 đệ-tí-thiển, 8 đệ-ngũ-thiển 
siêu-tam-giới-tâm. 

* Vitakka và vicãra là 2 chi thiền, mỗi chi- 
thiền có tính chất thô và vi-tễ được ví dụ như sau: 
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Đánh chuông phát ra tiếng chuông đầu tiên 
thô, ví như vitakka, tiêp theo tiêng chuông ngân 
vi-tê, ví như vicara. 


3- Adhimokkhacetasika: quyết-định tâm-sở 
là tâm-sở không hoải-nghi, quyết-định tuyệt đối 
trong đối-tượng, dù đối-tượng tốt hoặc xấu, hành 
ác hoặc hành thiện, cũng quyết-định được do 
năng lực của adhimokkhacetasika. 

Trạng-thái riêng biệt của adhimokkhacetasika 
có 4 pháp lakkhanadicatuka: 

l- Sannifthäanalakkhano quyết-định tuyệt đối 
là trạng-thái của quyét-dinh tâm-sở. 

2- Asamsappanaraso quyết tâm không lay chuyền 
trong đồi-tượng là phận sự của guyết-định tâm-sở. 

3- Vinicchayapaccupaffhano sự quyết-định 
chắc chắn là quả hiện hữu của guyếr-định tâm-sở. 

4- Sannittheyyapadafthano pháp nên quyết-định 
là nguyên-nhân gần phát sinh adhimokkhacetasika. 


Trong bộ Visuddhimagga, adhimokkha nghĩa 
là quyết tâm tin tưởng. Adhimokkha này ngược 
lại với hoài-nghi, bởi vì vicikiccha có trạng-thái 
nghi ngờ trong đối-tượng, còn zđhimokkha quyết 
tâm tin tưởng trong đối-tượng. 

* 4dhiimokkhacetasika: quyết-định tâm-sở đồng 
sinh với 78 hoặc 110 tâm: 

- 11 bất-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với hoài-nghì). 
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- 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tám. 

- 15 sắc-giới-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gồm có 78 hoặc 
110 tâm. 


* Adhimokkhacetasika: quyết-định tâm-sở 
không đồng sinh với 11 tâm: 

- Í si-tâm hợp với hoài-nghi. 

- 10 thức-tâm thuộc về vô-nhân-tâm. 


4- Viriyacetasika: tinh-tấn tâm-sở là tâm-sở 
οὗ găng tinh-tẫn không ngừng theo đối-tượng, 
nghĩa là kiên trì chịu đựng mọi sự khó khăn, 
không thoái chí nản lòng trong công việc thiện 
hoặc bắt thiện. 

Trạng-thái riêng biệt của viriyacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Ussahalakkhanam kiên trì chịu đựng mọi 
sự khó khăn là trạng-thái của tinh-tấn tâm-sở. 

2- Upathambhanarasam hỗ trợ các pháp tâm 
với tâm-sở đồng sinh tinh-tấn, không thoái chí 
nản lòng là phận sự của tinh-tán tâm-sở. 

3- Asamsidanapaccupafthanzm không thoái chí 
nản lòng là quả hiện hữu của /inh-tấn tâm-sở. 

4- Samvegapadafthanam có sự động tâm do 8 
pháp động tâm (sinh, lão, bệnh, tử, khô trong cõi 
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ác-giới, khổ tử sinh luân-hôi trong thời quá-khứ, 
khổ tử sinh luân-hồi trong thời vị-lai, khổ trong 
kiếp-hiện-tại) là nguyên-nhân gân phát sinh vrriya- 
cetasika. 


* Viriyacetasika: tinh-tán tâm-sở đồng sinh 
với 73 hoặc 105 tâm: 

- 12 bất-thiện-tâm. 

- Y-môn-hướng-tâm. 

- Tâm mim cười của bậc Thánh-A-ra-hảm. 

- 24 dục-giới tinh-hao-tám. 

- 15 sắc-giởi-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gồm có 73 
hoặc 105 tâm. 

* Viriyacetasika: tinh-tấn tâm-sở không đồng 
sinh với 16 tâm: 

- 16 vô-nhân-tâm (trừ ÿ-môn-hướng-tâm νὰ 
tâm mim cười của bậc Thánh-A-ra-hán). 

5- Pīticetasika: hy tâm-sở là tâm-sở hoan-hy 
trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của pīticetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Sampiyäyanalakkhanä hoan-hỷ trong đôi- 
tượng là trạng-thái của hý âm-sở. 

2- Kayacittapimanarasa làm cho thân và tâm 
an-lạc sung sướng là phận sự của Ay ứâm-sở. 
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3- Qdagyapaccupaffhana cảm giác vui mừng 
khôn xiết là quả hiện hữu của hý ứâm-sở. 

4- Sesakhandhapadafthano có 3 uân còn lại 
(thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn) là nguyên-nhân 
gần phát sinh pïficefasika. 

Người nào khi piti hy phát sinh, người ấy có 
cảm giác vui mừng, mặt mày hớn hở, thân và 
tâm an-lạc, không cảm giác mệt mỏi, đó là 
trạng-thái của piti hy. Cho nên, piticetasika phát 
sinh cần phải nương nhờ /ho-uẩn, tưởng-uẩn, 
thức-uẩn là nguyên-nhân gần. 


Pīticetasika phát sinh chỉ nương nhờ sukha- 
vedana: thọ lạc mà thôi, cho nên pīti νὰ sukha 
có trạng-thái khác nhau. Tuy nhiên pīti phát sinh 
nơi nào, sukha cũng phát sinh nơi ấy, nhưng 
sukha phát sinh nơi nào, piti có thể không phát 
sinh nơi ấy. P7icefasika có trạng-thái tương tự 
như somanassavedana (tho hý), nhưng piti- 
cefasika không giống Somanassavedana, bởi vì 
ptticetasika thuộc vê hành- -uẩn, còn somanassa- 
vedana thuộc về thọ-uẩn. 


PTticetasika có 5 loại: 

l- Khuddakāpīti: hý chút ít cảm giác nỗi da gà. 

2- Khanikaptti: hy mỗi sát-na cảm nhận như 
tia chớp. 
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3- Okkantikāpīti: hý có trạng-thái rung người 
qua lại như ngôi trên thuyền có sóng nhấp nhô. 

4- Ubbegapiri: hy có trạng-thái làm cho thân 
tâm nhẹ nhàng bay bồng lên. 

5- Pharanaptti: hy có trạng-thái tỏa khắp toàn 
thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu. 

* Pīti là 1 chi thiền sắc-giới-tâm. 

* Piricetasika: hý tâm-sở đồng sinh với 51 tâm 

- 4 tham-tâm động sinh với hy. 

- 1 suy-xét-tâm động sinh với hy. 

- Í tám mim cười của bậc Thánh A-ra-hán. 

- 12 dục-giới tịnh-hảo-tâm đồng sinh với hỷ. 

- 3 đệ-nhất-thiên, 3 đệ-nhj-thiên, 3 đệ-tam-thiên 

sắc-giới-tâm. 

- ἃ đệ-nhất-thiên, ὃ đệ-nhj-thiên, 8 đệ-tam-thiên 

siêu-tam-giởi-tâm. Gồm có 51 tâm. 

* Pīticetasika: hý tâm-sở không đồng sinh với 
70 tâm: 

- 4 tham-tâm động sinh với xả. 

- 2 sán-tâm. 

- 2 si-táâm. 

- 14 vô-nhân-tâm động sinh với xả. 

- 2 thân-thức-tâm. 

- 12 dục-giới tịnh-hảo-tâm đồng sinh với xả. 

- 3 đệ-tứ-thiên, 3 đệ-ngũ-thiên sắc-giởi-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 đệ-tứ-thiên, 8 đệ-ngũ-thiên siêu-tam-giỏi-tâm. 
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6- Chandacetasika: nguyện-vọng tâm-sở là 
tâm-sở mong muốn tha thiết trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của chandacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Kattukamyatälakkhano mong ước trong đỗi- 
tượng là trạng-thái của nguyén-vong tâm-sở. 

2- Ärammanapariyesanaraso tìm kiếm đối- 
tượng là phận sự của nguyén-vong tâm-sở. 

3-Aithikyapaccupaffhäno mong ước nơi dôi- 
tượng là quả hiện hữu của nguyện-vọng tâm-sở. 

4- Alambanapadafthano đối-tượng ấy là 
nguyên-nhân gần phát sinh chandacetasika. 

Chandacetasika nguyện-vọng tâm-sở có trạng- 
thái mong ước để biết đối-tượng. Ví như: 

- Mong ước có đồi-tượng sắc đề thấy. 

- Mong ước có đối-tượng âm-thanh đề nghe. 

- Mong ước có đồi-tượng hương để ngửi. 

- Mong ước có đối-tượng vị dé ném, v.v... 

Nếu mong ước đối-tượng nào thì tìm kiếm 
đối-tượng ấy, để thưởng thức đối-tượng theo 
tâm mong ước của mình. 

Chandacefasihq: nguyện vọng tâm-sở VỚI 
lobhacetasika: tham tâm-sở có trạng-thái mong 
ước nơi đối-tượng gần tương tự nhau, nhưng sự 
mong ước đối-tượng của chandacetasika khác 
với sự mong ước đối-tượng của /obhacetasika. 
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Sự mong ước của chandacefasika không 
chấp-thủ trong đối-tượng, con sự mong ước của 
lobhacetasika chấp-thủ trong đỗi-tượng. 

Vị dụ: Hai người: một người mong ước dùng 
món ăn ngon với /o5hacerasika, dùng xong phát 
sinh /ham-tâm chẫp-thủ trong vị ngon. 

Một người mong ước dùng món thuốc trị bệnh 
với chandacefasika, khi hết bệnh, không phát 
sinh tâm chấp-thủ trong món thuốc ấy nữa. 


* Chandacetasika: nguyện-vọng tâm-sở đồng 
sinh với 69 hoặc 101 tâm: 

- 10 bắt-thiện-tâm (trừ 2 si-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

- 15 sắc-giởi-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gồm có 69 
hoặc 101 tâm. 

* Chandacetasikq: nguyện-vọng tám-so' không 
đồng sinh với 20 tâm: 

- 2 si-táâm. 

- 18 vô-nhán-tâm. 


* Pakinnakacetasika đồng-sinh tuỳ-tâm tâm-sở 
οὐ 6 tâm-Sở: viíakkacefasika, vicaracetasika, 
adhimokkhacetasika, viriyacefasika, piticefasika, 
chandacetasika là tâm-sở đồng sinh rải rác tuỳ 
tâm nào thích hợp, không đồng sinh với tâm 
không thích hợp. 
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2- Akusalacetasika: bất-thiện tâm-sở 


Akusalacetasika: bất-thiện tâm-sở là loại ác- 
tâm-sở, khi đông sinh với tâm nào thì làm cho 
tâm ἂν bị ó nhiễm, nóng nảy, tâm ἂν trở thành 
bát-thiện-tâm. 

Akusalacetasika: bắt-thiện tâm-sở có 14 tâm- 
sở chỉ đông sinh với 12 bât-thiện-tâm (ác-tâm) 
mà thôi, không đông sinh với tâm nào khác như 
18 vô-nhân-tâm, 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm. 

Akusalacetasika: bất-thiện tâm-sở có 14 tâm- 
sở chia ra làm 5 nhóm: 

a- Mocatukacetasika: nhóm si có 4 tâm-sở: 


1- Mohacetasika: si tâm-Sở. 

2- Ahirikacetasika: không hỗ-thẹn tâm-sở. 
3- Anoftappacefasika: không ghê-sợ tâm-sở. 
4- Uddhaccacefasika: phóng-tâm tâm-sở. 


b- Lotikacetasika: nhóm tham có 3 tâm-sở: 


1- Lobhacetasika: tham tâm-sở. 

2- Difthicetasika: tà-kiễn tâm-sở. 

3- Manacetasika: ngã-mạn tâm-sở. 

c- Docatukacetasika: nhóm sân có 4 tâm-sở: 
1- Dosacefasika: sàn tâm-sở. 

2- lssacefasika: ganh-ty tâm-sở. 

3- Macchariyacefasika: keo-kiệt tâm-sở. 

4- Kukkuccacetasika: hói-hàn tâm-sở. 
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d- Thĩidukacetasika: nhóm buôn có 2 tâm-sở: 
1- Thinacetasika: buồn-chắn tâm-sở. 
2- Middhacetasika: buôn-ngủ tâm-sở. 


d- Vicikicchäacetasika:nhóm vicikiccha 1 tâm-sở: 

l- Vicikicchacetfasika: hoài-nghi tâm-sở. 

Giảng giải 14 bắt-thiện tâm-sở 

a- Mocatukacetasika: nhóm si có 4 tâm-sở: 
mohacetasika, ahirikacetasika, anottappacetasika, 


uddhaccacetasiRa, thì mohacetasikq: sỉ tâm-sở là 
góc dân đâu, đêu đông sinh với 12 bât-thiện-tâm. 


1- Mohacefasika: si tâm-sở là tâm-sở si-mê 
không biết rõ thật-tánh của các pháp đúng theo 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Trạng-thái riêng của mohacetasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

l- Añanalakkhano không biết thật-tánh của 
các pháp chân-nghĩa-pháp là trạng-thái của s; 
tâm-sở. 

2- Alambasabhavacchadaraso làm che phủ thật- 
tánh của các đối-tượng là phận sự của si zâm-sở. 

3- Andhakãärapaccupafthäno tính chất làm tôi 
tăm là quả hiện hữu của si £âm-sở. 

4- Ayonisomanasikarapadaffhano do si-mê 
không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh mohacefasika. 
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Mohacefasika: sỉ fâm-sở này còn gọi là 
avijja: vô-minh trái nghĩa với vijjā: minh đó là 
paññā: trí-tuệ tâm-sở. 

Mohacetasika: sỉ tâm-sở gọi là vô-minh không 
có nghĩa là không biết gì cả. Thật ra, vô-minh 
chỉ không biết thât-tánh của các pháp đúng 
theo paramafthadhamma: chán-nghĩa-pháp mà 
thôi. Avijjā: vô-minh không biết 8 pháp là: 

1- Dukkhe añãnam: không biết ngũ-uẩn chấp- 
thủ là khó-d4é. 

2- Dukkhasamudaye añãnam: không biết 
tham-ái là nhân sinh khô-ãé. 

3- Dukkhanirodhe ananam: không biết Niết- 
bàn là pháp diệt khố- đề. 

4- Dukkhanirodhagaminipatipada añanam: 
không biết bát-chánh-dao là pháp-hành dán đến 
chứng ngộ Niễt-bàn diệt khó-4é. 

5- Pubbante añãnam: không biết ngũ-uẩn, 12 
xứ, 18 tự-tánh đã sinh trong kiếp quá-khứ. 

6- Aprante añãnam: không biết ngũ-uẩn, 12 
xứ, 18 tự-tánh sẽ sinh trong kiếp vị-lai. 

7- Pubbantäprante añãnam: không biết ngü- 
uấn, 12 xý, 18 tự-tánh đã sinh trong kiếp quá- 
khứ và sẽ sinh trong kiếp vị-lai. 

8- ldappaccaydfa paficcasamuppannesu dham- 
mesu añãnam: không biết các pháp nhân quả 
liên hoàn theo thập-nhị-duyên-sinh. 
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Mohacetasika: sỉ tâm-sở là nguồn gốc của 
mọi bât-thiện-pháp (ác-pháp). 

*\ohacetasika: sỉ tâm-sở đồng sinh với 12 bát- 
thiện-tâm, không đông sinh với 77 tám còn lại. 


2- Ahirikacetasika: không biết hó-then tâm- 
sở là tâm-sở tự mình không biết hó-then tội-lỗi 
khi thân hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 4 ác-nghiệp, y 
nghĩ 3 ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của ahirikacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Ajigucchanalakkhana (νᾶ) alaJjalakkhana 
không biết ghê sợ mọi ác-nghiệp tội lỗi, hoặc 
không biết hồ-thẹn ác-nghiệp tội lỗi là trạng-thái 
của không hồ-thẹn tâm-sở. 

2- Papanam karanarasa làm mọi ác-nghiệp 
tội lỗi là phận sự của không hồ-thẹn tâm-sở. 

3- Asankocanapaccupaffhana không lùi bước 
trước mọi ác-pháp tội lỗi là quả hiện hữu của 
không hồ-thẹn tâm-sở. 

4- Atta agaravapadatthana không biết tự 
trọng, không biết tôn trọng mình là nhân-duyên 
gần phát sinh ahirikacetasika. 

* Ahirikacetasika là tâm-sở không biết hô- 
then tội-lỗi, nên thân hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 
4 ác-nghiệp, ý nghĩ 3 ác-nghiệp do tự mình 
không có tính tự trọng. 
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* A4hirikacetasika đồng sinh với 12 bất-thiện- 
tám, không đông sinh với 77 tâm còn lại. 


3- Anotfappacetasika: không biết ghê-sợ tâm- 
sở là tâm-sở không biết ghê-sợ tội-lỗi khi ¿hân 
hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 4 ác-nghiệp, y nghĩ 
3 ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của anoffappacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Asarajjalakkhana (va) anuttasalakkhana 
không biết ghê-sợ tội-lỗi khi thân hành ác- 
nghiệp, v.v... hoặc có trạng-thái không biết ghê- 
sợ tội-lỗi là trạng-thái của không biết ghê-sợ 
tâm-sở. 

2- Papanam karanarasa làm mọi ác-nghiệp 
tội lỗi là phận sự của không biết ghê-sợ tâm-sở. 

3- Asankocanapaccupaffhana không lùi bước 
trước mọi ác-pháp là quả hiện hữu của không 
biết ghê-sợ tâm-sở. 

4- Para agãravapadafthänäa không biết kính 
trọng người khác, không sợ bậc thiện-trí chê 
trách là nhân-duyên gần phát sinh anoffappa- 
cetasika. 

* Anoftappacetasika: không biết ghê-sợ tội- 
lỗi tâm-sở phát sinh, nên thân hành 3 ác-nghiệp, 
khẩu nói 4 ác-nghiệp, ý nghĩ 3 ác- -nghiệp, do 
không biết kính trọng người khác, không biết sợ 
bậc thiện-trí chê trách, không biết sợ sa đọa 4 
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CÕI ác-giói: cõi địa-ngục, οὗ! a-Su-ra, οὖ! nga- 
quỷ, loài súc-sinh. 

* Anottappacetasika đông sinh với 12 bát- 
thiện-tâm, không đông sinh với 77 tám còn lại. 


Ahirikacetasika và anottappacetasika là 2 
tâm-sở có nhiều pháp tương tự nhau, nhưng tính 
chất riêng của mỗi tâm-sở khác nhau như 
ahirikacetasika là tâm-sở không có tính tự trọng, 
nên dám làm mọi ác-pháp; còn anottappa- 
cefasika là tâm-sở không biết kính trọng người 
khác, không sợ bậc thiện-trí chê trách, không biết 
sợ trong 4 cõi ác-giới, nên dám làm mọi ác-pháp. 

Ahirikacetasika νὰ anoftappacefasika là 2 tâm- 
sở có nhiều năng lực trong sự tạo mọi ác-pháp. 


4- Uddhaccacefasika: phóng-tâm tâm-sở là 
tâm-sở không yên tịnh, bị động phóng-tâm theo 
đối-tượng. 

Trạng-thái riêng của uddhaccacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 


l- Avipasamalakkhanam không an tịnh là 
trạng-thái của phóng-tâm tâm-sở. 

2- Anavafthanarasam không trụ trong một đôi 
tượng nào duy nhất là phận sự của phóng-tâm 
tâm-sở. 

3- Bhantabhavapaccupaffhanam phóng tâm các 
đối-tượng là quả hiện hữu của phóng-tâm tâm-sở. 
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4- Ayonisomanasiharapadafthanam do 51-πι6 
không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh uddhacca- 
cetasika. 

* Uddhaccacetasika: phóng-tâm tâm-sở là 1 
trong 4 ứâm-sở (mohacetasika, qhirikacetasika, 
anotftappacetasika, uddhaccacetasika) đồng sinh 
với tất cả 12 bắt-thiện-tâm. 

* Ekaggatäcetasika: nhất-tâm tâm-sở là 1 trong 
7 tâm-sở đồng sinh với tất cả 89 hoặc 121 tâm. 

Như vậy, 2 tâm-sở: phóng-tâm tâm-sở νὰ 
nhất-tâm tâm-sở đều đông sinh với 12 bắt-thiện- 
tâm, nhưng 2 tâm-sở này có trạng-thải trái 
ngược nhau. Vậy, nên hiểu như thế nào? 


Theo trạng-thải của tâm với tâm-sở sinh rôi 
diệt liên tục không ngừng, môi tâm với tâm-sở 
chỉ có tiếp nhận một đổi-tượng mà thôi. 

* Ulddhaccacetasika: phóng-tâm tâm-sở chỉ đông 
sinh với 12 bắt-thiện-tâm mà thôi, khi mỗi bát- 
thiện-tâm phát sinh tiếp nhận đối-tượng không vững 
chắc, bởi vì do năng lực của phóng-tâm tâm-sở. 

* Ekageatäcetasika: nhất-tâm tâm-sở đồng 
sinh với tất cả 89 hoặc 121 tâm, có trạng-thái 
định tâm trong đối-tượng. 

Tuy nhất-tâm tâm-sở có trạng-thái định tâm 
trong đối-tượng như vậy, nhưng khi nhất-tâm 
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tâm-sở đồng sinh với 12 bát-thién-tám thì nhất- 
tâm tâm-sở bị suy giảm, do năng lực của phóng- 
tâm tâm-sở, cho nên nhất-tâm tâm-sở đồng sinh 
với môi bất-thiện- tâm có định tâm không có năng 
lực nhiêu, nên bị yếu kém trong mỗi đối-tượng. 


Tuy nhiên, khi ekaggatäcetasika: nhất-tâm 
tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm càng cao thi 
định-tâm càng có nhiều năng lực. 

Thật vậy, néu nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với 
5 sắc-giới thiện-tâm, hoặc 4 vồ-sắc-giới thiện- 
tâm, hoặc 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-tâm thì 
định tâm có nhiễu năng lực phi thường. 

* Uddhaccacetasika: phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với tất cả 12 bẩ-thiện-tâm, hoàn toàn bị 
động, bởi vì phóng tâm luôn luôn thay đổi đối- 
tượng, tiếp nhận không vững vàng trong đối- 
tượng, do năng lực của phóng-tfâm tâm-sở, nên 
bắt-thiện-nghiệp bị yếu. 


Thật vậy, trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, chỉ 
có bár-thiện-nghiệp trong 11 bất-thiện-tâm (trir 
si-tâm hợp với phóng-ftâm) có khả năng cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giởi. 

Còn bár-thiện-nghiệp trong si-tâm hợp với 
phóng-tâm không có đủ khả năng cho quả /hởi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) mà chỉ có 
khả năng cho quả thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại mà thôi. 


182 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





* Uddhaccacetasika: phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bât-thiện-tâm, không đông sinh với 
77 tâm còn lại. 


b- Lotikacetasika: nhóm tham có 3 tâm-sở: 
lobhacetasika, difthicetasika, mãnacefasika, cô 
lobhacetasika là góc dẫn đầu, chỉ đồng sinh với 8 
tham-tâm mà thôi, tuỳ theo mỗi tâm-sở. 

1- Lobhacetasika: tham tâm-sở là tâm-SỞ 
tham muốn, chấp-thủ trong đồi-tượng. 

Trạng-thái riêng của lobhacefasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

1- Alambaggahalakkhano chấp-thủ trong đôi- 
tượng là trạng-thái của tham tâm-sở. 

2- Abhisaigaraso giữ chặt trong đôi-tượng là 
phận sự của tham tám-so. 

3- Apariccagapaccupaffhano không buông bỏ 
đối-tượng là quả hiện hữu của tham tâm-sở. 

4- Samyojaniyadhammesu assadikkhapadafthano 
tham muốn hải lòng trong các pháp ràng buộc là 
nhân-duyên gần phát sinh /obhacetasika. 

Trong bộ ParamatthadipanTtIkã trình bày 10 
danh-từ đồng nghĩa với /obha như sau: 

l- Tanha: tham-ái. 

2- Raga: yêu thương. 

3- Kãma: ham muốn. 

4- Nandi: hoan-hÿ. 
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5- Abhijjhã: tham muốn. 

6- Janetti: sinh mọi phiên-não . 

7- Ponobbhavika: dán dắt tái-sinh kiếp sau. 

ổ- lcchaã: tham vọng. 

9- Asa: hy vọng. 

10- Samyojana: ràng buộc. 

* Lobhacetasika: tham tâm-sở đồng sinh với 
8 tham tâm, không đồng sinh với 81 tâm còn lại. 


2- Difthicetasika: tà-kiến tâm-sở là tâm-sở 
thấy sai chấp lầm nơi các đối-tượng, không đúng 
theo thật-tánh của các pháp. 

Tà-kiến tâm-sở là hoàn toàn trái ngược với trí- 
tuệ tâm-sở tháy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 

Trạng-thái riêng của ditthicetasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

l- Abhinivesalakkhana châp-thủ do tâm si-mê 
là trạng-thái của /à-kiến tâm-sở. 

2- Parämäsarasä chấp-thủ sai lầm trái ngược 
với thật-tánh là phận sự của /à-kiển tâm-sở. 

3- Micchãbhinivesapaccupaffhanä chấp-thủ 
với tà-kiến sai lầm như vồ-fhường cho là thường, 
v.v... là quả hiện hữu của fà-kiến tâm-sở. 

4- ArÙanam adassanakamatadipadafthana 
không muốn thấy các bậc Thánh-nhân là nhân- 
duyên gần phát sinh điƒfhicetasika. 

Ditthi: tà-kiến có 2 loại: 
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- Samaññaditthi: tà-kiến phổ thông. 

- Visesadifthi: tà-kiên đặc biỆt. 

l- Samaññaditthi: tà-kiến phổ thông đó là 
sakkäyadifthi tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
cho là ta, người, dan ông, dàn bà, chúng-sinh, 
v.v... đôi với tât cả chúng-sinh còn là phàm 
nhân, gôm có nhân-loại, chư-thiên, chư phạm- 
thiên, v.v... 

2- Visesadifthi: tà-kiến đặc biệt đó là niyata- 
ditthi tà-kiên cháp-thủ-cô-định, hoàn toàn không 
tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, có 3 loại: 

- Natthikaditthi: vô-quả tà-kiến. 

- Ahetukadifthi: vô-nhán tà-kiên. 

- Akiriyaditthi: vô-hành tà-kiên. 

* Natthikadifthi: vô-quả tà-kiến cố-định là tà- 
kiên thây sai châp lâm cô-định, không thay đôi 
răng: “Không có quả của nghiệp”. 

* 4hetukadifthi: vô-nhân tà-kiến cố-định là 
tà-kiên thây sai châp lâm cô-định, không thay 
đôi răng: “Không có nhân là không có nghiệp”. 

* 4kiriyadithi: vô-hành tà-kiến có-dinh là tà- 
kiên thây sai châp lâm cô-định, không thay đôi 
răng:“Không có hành ác, không có hành thiện”. 

* Difthicetasika: tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 
4 tham-tâm hợp với ta-kién, không đông sinh với 
85 tâm còn lại. 
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3- Manacetasika: ngã-mạn tâm-sở là tâm-sở 
tự đề cao mình hơn người, hoặc bằng người, hoặc 
kém thua người. 

Trạng-thái riêng của manacetasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

1- Unnatilakkhano tự đề cao mình hơn người 
là trạng-thái của ngã-mmạn tâm-sở. 

2- Sampaggaharaso tự sánh mình với người 
là phận sự của ngã-mmạn tâm-sở. 

3- Kefukamyatäpaccupaffhana sự mong mỗi 
bậc cao là quả hiện hữu của Πρᾶ-πιαῃ tâm-sở. 

4- Dijthivippayuftalobhapadafthana tham- 
tâm không hợp với tà-kién là nhân-duyên gần 
phát sinh manacetasika. 

Người có tham-tâm hợp với ngã-mạn có tính 
tự cao, khinh thường người khác, cứng đầu khó 
dạy, nên không có tính khiêm tốn. 


* Manacetasika: ngã-mạn tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, không 
đồng sinh với 85 tâm còn lại. 

Nhóm tham có 3 tâm-sở: /obhacetasiRa, ditthi- 
cetasika, manacetasika, có lobhacetasika là sốc 
dẫn đâu, đồng sinh với 8 tham-tâm tuỳ theo mỗi 
tâm-sở. 


c- Docatukacetasika: nhóm sân có 4 tâm-sở: 
dosacetasika, issacefasika, macchariyacefasika, 
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kukkuccacetasika có dosacefasika là οὖς dẫn đầu, 
chỉ đồng sinh với 2 sân-tâm mà thôi. 

1- Dosacetasika: sân tám-so' là tâm-sở hung 
dữ, gây tai hại đối-tượng. 

Trạng-thái riêng của đosacefasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

l- Candgikkhalakkhano hung dù là trạng-thái 
của sân tâm-sở. 

2- Nissayadaharaso làm nóng nảy thiêu đốt 
trong tâm của mình và người khác là phận sự 
của sân tâm-sở. 

3- Dussanapaccupafthäno gây tai hại đến đôi- 
tượng là quả hiện hữu của sân fâm-sở. 

4- Äghãtavatthupadatthäno có đỗi-tượng hận 
thù (ashatavatthu) là nhân-duyên gần phát sinh 
dosacetasika. 

Aghãtavatthu: đối-tượng hận thù có 10: 

1- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy đã từng 
gây tai hại cho ta. 

2- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy đang gây 
tai hại cho ta. 

3- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy sẽ gây tai 
hại cho ta. 

4- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy đã từng 
gây tai hại cho người thân yêu của ta. 
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5- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy đang gây 
tai hại cho người thân yêu của ta. 

6- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy sẽ gây tai 
hại cho người thân yêu của ta. 

7- Hân thù do nghĩ rằng: người ấy đã từng 
làm lợi ích cho kẻ thù của ta. 

8- Hàn thù do nghĩ rằng: người ấy đang làm 
lợi ích cho kẻ thù của ta. 

9- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy sẽ làm lợi 
ích cho kẻ thù của ta. 

10- Hận thù do gặp phải rủi như vấp ngã đau, 
đạp gai đầm vào bản chân đau, v.v... 

Aghãtavaftu có 10 loại là nguyên-nhân gần 
phát sinh đosacefasika: sản tâm-sở trong dosa- 
citta: sân-tâm không hài lòng đối-tượng ấy, nên 
có trạng-thái khổ tâm, nóng giận, ghét bỏ, buồn 
khổ, khóc than, sợ sệt, v.v... tự làm khó mình, 
làm khổ người, gây tai hại cho người,... 

* Dosacetasika: sân tâm-sở chỉ đồng sinh với 
2 sân-tâm mà thôi, không đồng sinh với 87 tâm 
còn lại. 


2- Issacetasika: ganh-fy tâm-sở là tâm-Sở 
ganh-ty không vừa lòng trong của cải tài sản 
hoặc sắc đẹp hoặc địa vị cao sang, chức trọng 
quyên cao của người khác. 

Trạng-thái riêng của ¿ssacetasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 
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l- Aññasampatti ussiyalakkhana ganh-ty của 
cải tài-sản của người khác là trạng-thái của ganh- 
ty tâm-Sở. 

2- Tatha parasampattiya anabhirairasa 
không vừa lòng của cải tài sản của người khác là 
phận sự của ganh-ty tâm-sở. 

3- Tato vimukhapaccupatthana ngoắn mặt với 
của cải tài sản của người khác là quả hiện hữu 
của ganh-ty tâm-sở. 

4- Parasampattipadafthana của cải tài sản 
của người khác là nhân-duyên gần phát sinh 
issacefasika. 

Sự không vừa lòng của cải tài-sản hoặc sắc 
đẹp hoặc địa vị cao sang, chức trọng quyền cao 
của người khác. 

Nếu không vừa lòng quá phước-thiện của 
người khác thì không có lỗi. Còn nếu không vừa 
lòng với ý nghĩ rằng: “Người ấy không xứng 
đáng có được nhw vậy” thì gọi là ¿ssa: ganh-ty, 
nên có lỗi. 

Nếu tính issã: ganh-ty này có tính chất ràng 
buộc chúng-sinh trong kiếp tử sinh luân-hồi thì 
trở thành ¿ssasamyojana: pháp-ràng-buộc do 
ganh-ty. 

* Jssãcetasika: ganh-ty tâm-sở chỉ đồng sinh 
với 2 sân-tâm mà thôi, không đồng sinh với 87 
tâm còn lại. 
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3- Macchariacefasika: keo-kiệt tâm-sở là 
tâm-sở keo kiệt bủn xin trong của cải tài sản, 
hoặc sự hiểu biết của mình. 

Trạng-thái riêng của 7macchariyacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Sampattigihalakkhanam giấu giễm của cải 
tài sản của mình là trạng-thái của keo-kiệt tâm-sở. 

2- Sadharana akkhamarasam không chịu đem 
của cải tài sản của mình cho người khác là phận 
sự của keo-kiệt tâm-sở. 

3- Sankocanapaccufthänam thây người hành- 
khát, nét mặt cau có, tính bủn xin tài sản của mình 
là quả hiện hữu của keo-kiệt tâm-sở. 

4- Sasampaftipadafthana của cải tài sản của 
mình là nhân-duyên gần phát sinh zmacchariya- 
cetasika. 

* Macchariya tính keo-kiệt bủn-xin có 5 loại: 

1- Avãsamacchariya: keo-kiệt trong chỗ ở. 

2- Kulamacchariya: keo-kiệt trong gia đình. 

3- Labhamacchariya: keo-kiệt trong của cải. 

4- Vannamacchariya: keo-kiệt trong sắc đẹp. 

5- Dhammamacchariya: keo-kiệt trong pháp. 


Nếu macechariya tính keo-kiệt này có tính chất 
ràng buộc chúng-sinh trong kiếp tử sinh luân-hồi 
thì trở thành macchariyasamyojana: pháp-ràng- 
buộc do keo-kiỆt. 
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* Macchariyacetasiha: keo-kiệt tâm-sở chỉ 
đông sinh với 2 sán-tám mà thôi, không đông 
sinh với 87 tám còn lại. 


4- Kukkuccacetasika: hồi-hận tâm-sở là tâm- 
sở ăn năn hối-hận khổ tâm vì đã tạo ác-nghiệp 
mà không tạo đại-thiện-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của kukkuccacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Pacchãnutãpalakkhanam nóng nảy khô 
tâm về sau là trạng-thái của hói-hán tâm-sở. 

2- Anusocanarasakam thường phát sinh tâm 
sầu não ân hận vì đã tạo ác-nghiệp, mà không tạo 
đại-thiện-nghiệp là phận sự của hối-hận tâm-sở. 

3- Vippafisarapaccupaffhanam tâm thường ăn 
năn hối hận là quả hiện hữu của hổi-hận tâm-sở. 

4- Katakatapadafthana đã tạo ác-nghiệp, mà 
không tạo đại-thiện-nghiệp là nhân-duyên gần 
phát sinh kukkuccacetasika. 

Sở di kukkuccacefasiha phát sinh là vì si-mê 
không biết quả khổ của ác-nghiệp, không biết 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp. Vì vậy, ác- 
nghiệp không nên tạo thì đã tạo, còn đại-thiện- 
nghiệp nên tạo thì lại không tạo. 

* Kukkuccacetasika: hói-hán tâm-sở chỉ đồng 
sinh với 2 sán-tám mà thôi, không đồng sinh với 
87 tâm còn lại. 
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d- Thĩdukacetasika: nhóm buôn có 2 tâm-sở: 
thmacefaska νὰ middhaceftaska có thīna- 
cefasika là gốc dẫn đầu. 

Nếu có 2 tâm-sở fhmacetasika và middha- 
cefasika phát sinh thì 2 tâm-sở này đồng sinh 
với nhau (sahakadäcicetasika) trong 5 bẫt-thiện- 
tâm cân tác-động: 

- 4 tham-tâm cán tác-động. 

- 1 sân-tâm cán tác-động. 


1- Thĩnacetasika: buôn-chán tâm-sở là tâm-sở 
làm cho tâm buồn-chán muốn buông bỏ đối- 
tượng, tâm không muốn tinh-tắn biết đối-tượng. 

Trạng-thái riêng của thīnacetasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

1- Anussãhanalakkhanam không cỗ găng tinh- 
tấn là trạng-thái của buồn-chán tâm-sở. 

2- Viriyavinodanarasam làm suy giảm sự tinh- 
tấn, từ bỏ sự tinh-tấn là phận sự của buón-chán 
tâm-sở. 

3- Samsidapaccupaffhanam có sự thoái chí 
nản lòng là quả hiện hữu của buón-chán tâm-sở. 

4- Ayonisomanasikarapadafthanam do si-mê 
không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh /nacefasika. 


2- Middhacetasika: buôn-ngủ tâm-sở là tâm- 
sở buôn-ngủ làm cho tâm-sở đông sinh buông bỏ 
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đối-tượng, tâm không biết rõ đối-tượng nữa. 

Trạng-thái riêng của mmiddhacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Akammannatalakhkhanan không thích 
trong công việc biết đối-tượng là trạng-thái của 
buôn-ngủ tâm-sở. 

2- Onayharasam buông bỏ đối-tượng là phận 
sự của buón-ngu tâm-sở. 

3- LinaHapaccupafthäanam lười biếng tiếp 
nhận đối-tượng là quả hiện hữu của buón-ngú 
tâm-sở. 

4- Ayonisomanasikarapadaffhanam do si-mê 
không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh /nacefasika. 

* Thinacetasika: buôn-chán tâm-sở làm cho 
tâm đồng sinh muốn buông bỏ đối-tượng. 

* Middhacetasika: buôn-ngủ tâm-sở làm cho 
các tâm-sở đồng sinh buông bỏ đồi-tượng. 

Hai tâm-sở này luôn luôn đồng sinh với nhau ví 
dụ: Ngọn đèn dầu gần tắt thì ánh sáng mờ dân đến 
tắt hắn như thế nào, cũng như vậy, thīnacetasika 
buôn-chán tâm-sở và middhacetasika buồn-ngủ 
tâm-sở là 2 tâm-sở đồng sinh với tâm có phận sự 
làm cho tâm với tâm-sở đồng sinh buông bỏ đối- 
tượng trong các lộ-trình-tâm, thỉnh thoảng rơi 
xuống hồ-kiếp-tâm (bhavangacitta), ngủ gật. 
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Thinacetasika: buón-chán tâm-sở νὰ middha- 
cetasika: buón-ngú tâm-sở cùng đồng sinh với 5 
bắt-thiện-tâm cần tác-động: 4 tham-tâm cán tác- 
động và 1 sân-tâm cán tác-động, không đồng 
sinh với 84 tám còn lại. 

d- Vicikicchacetasika: nhóm vicikiccha 1 tâm-sở 

Vicikicchacetfasika: hoài-nghi tâm-sở là tâm- 
sở hoài-nghi nơi các đối-tượng như hoải-nghi 
nơi 9 ân-Đức-Phát, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức- 
Tăng, hoài-nghi nghiệp và quả cua nghiệp, v.v 
.. Hoài-nghi tâm-sở này chỉ đồng sinh với si- 
tâm hợp với hoai-nghi mà thôi. 

Trạng-thái riêng của vicikicchacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Samsayalakkhana hoài-nghi là trạng-thái 
của hoqi-nghi tâm-sở. 

2- Kampanarasakä làm lay chuyển trong đỗi- 
tượng là phận sự của ñhoqi-nghi tâm-sở. 

3- Anicchayapaccupafthänam không quyết- 
định được là quả hiện hữu của hoải-nghi tâm-sở. 

4- Ayonisomanasiharapadafthanam simÊ 
hiểu biết trong tâm không đúng theo thật-tánh 
của các pháp là nhân-duyên gần phát sinh 
vicikicchacetasika. 

* icikicchacetasika: hoài-nghi tâm-sở không 
phải là hoài-nghi các môn học hoặc hoải-nghi 
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trong các pháp-chế-định (paññattidhamma), nhưng 
thật ra chỉ có hoải-nghi trong ἃ pháp như sau: 

1- Hoài-nghi trong 9 ân-Đức-Phật. 

2- Hoài-nghỉ trong 6 án-Đức-Pháp. 

3- Hoài-nghi trong 9 ân-Đức- Tăng. 

4- Hoài-nghi trong 3 pháp-hành giới, định, tuệ. 

5- Hoài-nghi trong ngũ-uẩn,... kiếp quả-khứ. 

6- Hoài-nghi trong ngũ-uẩn,... kiếp vị-lai. 

7- Hoài-nghi trong ngũ-uẩn,... kiếp quá-khứ 

và kiếp vị-lai. 

8- Hoài-nghi trong pháp thập-nhị-duyên-sinh. 

Ngoài 8 pháp hoài-nghi này ra, nếu có hoài- 
nghi về các môn học, các chế-định-pháp, v.v... 
vì chưa hiểu biết rõ thì không phải là hoài-nghỉ 
tâm-sở (vicikicchäcefasika) đồng sinh với si-tâm 
hợp với hoài-nghi. 

* Vicikicchacetasika: hoài-nghi tâm-sở chỉ 
đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi mà thôi, 
không đồng sinh với 88 tâm còn lại. 

Akusalacetasika: bất-thiện tâm-sở có 14 tâm 
chỉ đồng sinh với 12 bá-thiện-tâm mà thôi, tạo 
mọi ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ÿ, nên tự làm 
khổ mình trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, 
làm khổ người và làm khó chúng-sinh nữa. 

Nếu không muốn tự làm khổ mình, cũng không 





' Xem giảng giải trong phần 2 si-tâm trước. 
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muốn làm khổ mọi người, mọi chúng-sinh thi 
chỉ có cách gir gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn mà thói, thậm chí chỉ cần 
giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch trọn vẹn 
thì tránh xa 10 ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý: 
tránh xa 3 thân ác-nghiệp, tránh xa 4 khẩu ác- 
nghiệp, tránh xa 3 ý ác-nghiệp, đồng thời tạo 3 
thân đại-thiện- nghiệp, tạo 4 khẩu đại-thiện- 
nghiệp, tạo 3 ý đại-thiện-nghiệp, nên không tự 
làm khổ mình, không làm khó mọi người, mọi 
chúng-sinh lớn nhỏ khác trong đời. 

Thật ra, người thiện gif gìn ngữ-giới cua 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới, đô là việc rất dễ dàng đối 
với tất cả mọi người trong đời, ui vì trong khả 
năng bình thường của mọi người”. Còn người 
ác phạm điều-giới nào đủ chi-pháp của điều-giới 
åy, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, đó là việc rất khó 
khăn mà không phải là ai cũng có thể tạo ác- 
nghiệp điều-giới ây được. 

Cho nên, người thiện có dai-thién-tám biết 
hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, 
biết giữ gìn các điều-giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn, tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới thuộc về của riêng mình. 





! Tìm hiểu rõ trong quyên “Ngũ-Giới Là Thường-Giới Của 
Mọi Người Trong Đời”, cùng soạn giả. 
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3- Sobhanacetasika: Tịnh-Hảo Tâm-Sở 


Sobhanacetasika: tịnh-hảo tám-so' là tâm-Sở 
tốt lành, khi đồng sinh với tâm nào làm cho tâm 
ἂν tốt lành, trong sáng, không bị ô nhiễm, nên 
gọi là sobhanacetasika: tịnh-hảo tâm-sở. 

* Sobhanacetasika: tịnh-hảo tâm-sở gồm có 
25 tâm-sở đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh-hảo- 
tâm (sobhanacitta). 

Citta: tâm góm có 89 hoặc 121 tâm chia ra 2 
loại tâm: 

* Asobhanacitta: bất-tịnh-hảo-tâm có 30 tâm 

- 12 bắt-thiện-tâm. 

- 18 vô-nhân-tâm. 

Trong 30 tâm này đều không có fjwh-hảo tâm- 
Sở (sobhanacefasika) nào đồng sinh, nên gọi 30 
này là bất-tịnh-hảo-tâm. 

* Sobhanacitta: tinh-háo-tâm gồm cô 59 
hoặc 9] tâm: 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tám. 

- 15 sắc-giới-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- ở hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

Trong 59 hoặc 91 tâm này, mỗi tâm có một SỐ 
tịnh-hảo tâm-sở (sobhanacefasika) đồng sinh, 
nên gọi 59 hoặc 91 tâm này là /jnh-hảo-tâm 
(sobhanacitta). 


Giảng Giải 52 Tâm-Sở 197 





Sobhanacetfasika: tịnh-hảo tâm-sở 


Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 25 tâm-sở chia ra 4 
loại như sau: 

l- Sobhanasadharanacefasika có 19 tâm-SỞ. 

2- Viraticetasika có 3 tâm-SỞ. 

3- Appamaffiacetasika có 2 tâm-Sở. 

4- Panfindriyacetasika có 1 tâm-Sở. 


1- Sobhanasadharanacetasika: tịnh-hảo tâm- 
sở đồng sinh toàn-tịnh-hảo-tâm gồm có 59 hoặc 
91 fmh-hảo-tâm (sobhanacitta), cô 19 tịnh-hảo 
fâm-sở như sau: 

1- Saddhacetasika: tín tâm-sở. 

2- Saticetasika: niệm tâm-sở. 

3- Hiricetasika: hồ-thẹn tâm-sở. 

4- Ottappacetasika: ghê-sợ tâm-sở. 

5- Alobhacetasika: vô-tham tâm-sở. 

6- Adosacetasika: vô-sân tâm-sở. 

7- Tatramajjhattatacetasika: trung-dung tâm-sở. 

δ- Kãyapassaddhicetasika: tam-uẩn an-tịnh 

tâm-sở. 

9- Citapassaddhicetasika: thức-uẩn an-tịnh 

tâm-sở. 

10- Kãyalahutäcetasika: tam-uẩn nhẹ-nhàng 

tâm-sở. 

11- Citalahutäcetasika: thức-uẩn nhẹ-nhàng 

tâm-sở. 
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12- Kãyamudutäcetasika: tam-uẩn nhu-nhuyền 
tâm-sở. 

13- Citamudutäcetasika: thức-uẩn nhu-nhuyễn 
tâm-sở. 

14- Kayakammaññatacetasika: tam-uẩn uyễn- 
chuyển tâm-sở. 

15- Citakammañifñatäcetasika: thức-uẩn uyén- 
chuyển tâm-sở. 

16- Kãyapäguñifatäcetasika: tam-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 

17- Citapäguñfatäcetasika: thức-uẩn thuân- 
thục tâm-sở. 

18- Kãyujukatäcetasika: tam-uẩn trung-thực 
tâm-sở. 

19- Cittujukatäcetasika: thức-uẩn trung-thực 
tâm-sở. 

19 tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 hoặc 

91 tịnh-hảo-tâm. 

2- Viraticetasika: chế ngự tâm-sở có 3 tâm-sở 

1- Sammavacacetasika: chẳnh-ngữ tâm-sở. 

2- Sammnakammantacetasika: chẳnh-nghiệp 

tâm-sở. 
3- Samma-ajirvacetasika: chánh-mạng tâm-sở. 
3- Appamaññäcetasika: vô-lượng tâm-sở có 
2 tâm-sở: 
l- Karunacetasika: bi tâm-sở. 
2- Muditacetasika: hy tâm-sở. 
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4- Paññindriyacetasika có 1 tâm-sở: 
1- Paññindriyacetasika: tué-chu tâm-sở. 


Giảng giải 25 tịnh-hảo tâm-sở 


1- Sobhanasadharanacetasika: tịnh-hảo tâm- 
Sở đồng sinh toàn tâm, cô 19 tâm-sở: 


l- Saddhaceftasika: tín tâm-sở là tâm-sở tin 
với đức-tin trong sạch nơi 72n-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nơi 
nghiệp và quả của nghiệp. 

Trạng-thái riêng của saddhacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Saddhahanalakkhana đức-tin trong sạch 
là trạng-thái của tín tâm-sở. 

2- Pasadanarasa tin với đức-tin trong sạch 
thật sự là phận sự của tin tám-so.. 

3- Akalusiyapaccupaf†hanam tầm không bị ó 
nhiễm là quả hiện hữu của fín tám-só. 

4- Saddheyyavatthupadafthanamn Tam-bao: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đức-Tăng-bảo, 
nghiệp và quả của nghiệp là nhân-duyên gần 
phát sinh saddhacetasika. 

Saddhä: đức-tin dẫn đầu cho mọi thiện-pháp 
phát sinh, đó là duc-giói thiện-pháp, sắc-giới 
thiện pháp, vô-sắc-giới thiện pháp, cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp phát sinh, tăng trưởng. 
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Saddha: đức-íin phát sinh do nhân-duyên, 
mà nhân-duyên gân phát sinh saddha đó là án- 
đức Tam-bdo: 9 ân-đức-Phật-bảo, 6 án-duc- 
Phap-bao, 9 án-đức- Tăng-bảo; tin nơi nghiệp νὰ 
quả của nghiệp. 

Saddha: đựức-tin là tin nơi đáng tin, và không 
tin nơi không đáng tin. Nơi đáng tin có 4 pháp: 

* Kammasaddha: tin nghiệp có 2 loại: thiện- 
nghiệp và bât-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

* Wipakasaddha: tin quả của nghiệp rằng: 
thiện-nghiệp cho quả _an-lạc, bât-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) cho quả khô. 

*Kammassakatasaddha: tin nghiệp là của 
riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, 
nghiệp sinh ta ra, nghiệp là thân quyên của ta, 
nghiệp là nơi nương nhờ cua ta, khi ta tạo 
nghiệp nào: thiện-nghiệp hoặc bát-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp), chính ta là người hưởng quả an-lạc 
của thiện nghiệp, hoặc chịu quả khô của ác- 
nghiệp ἄγ. 

ο Tathagatabodhisaddha: tin nơi sự chứng 
đặc của Đức-Phật-Chánh-Đăng-GIác. 
Nếu người nào tin nơi không đáng tin thì gọi 
là cuông-tín, cho nên đ/c-fin phải đi đôi với tri- 
tué thì gọi là chánh-tín. 
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* $addhãcetasika: tín tâm-sở đồng sinh với 
59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đông sinh với 
30 bât-tịnh-hảo-tâm. 


2- Saticetasika: niệm tâm-sở là tâm-sở niệm 
vững vàng trong 6 đối-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). 

Trạng-thái riêng của saficefasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

l- Apilapanalakkhana niệm vững vàng trong 
đối-tượng là trạng-thái của niêm tâm-sở. 

2- Asambosarasä niệm vững vàng trong đối- 
tượng, không để mát đối-tượng là phận sự của 
niệm tâm-sở. 

3- Arakkhapaccupalthanam giữ gìn thu thúc 
trong đồi-tượng là quả hiện hữu của niệm tâm-sở. 

4- Thirasafñnapadafthanam tưởng nhớ vững 
chắc trong đối-tượng là nhân-duyên gân phát 
sinh saficefasika. 

* Tuy nhiên, sati trong satipatthana thì sati 
trở thành sammasati: chánh-niệm trong 4 pháp 
niệm-xư là: 

- Thân niệm-xư: thân là đối-tượng của chánh- 
niệm và tri-tuệ-tỉnh-giác. 

- Thọ niệm-xử: thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm và tri-tuệ-tinh-giác. 

- Tám niệm-xư: tâm là đổi-tượng của chánh- 
niệm và tri-tuệ-tỉnh-giác. 
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- Pháp niệm-xứ: pháp là đối-tượng của chánh- 
niệm νὰ tri-tuệ-tỉnh-giác. 

* Saticetasika: niệm tâm-sở đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đông sinh với 30 
bât-tịnh-hảo-tâm. 


3- Hiricetasika: hồ-thẹn tâm-sở là tâm-sở tự 
mình biết hồ-thẹn tội-lỗi, xa lánh mọi ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của Airicetasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

l- Jegucchalakkhanäa ghét tội-lỗi, lánh xa 
mọi tội-lỗi là trạng-thái của hồ-fhẹn tâm-sở. 

2- Papanam akaranarasa không hành ác- 
nghiệp là phận sự của #ó-then tâm-sở. 

3- Papato sankocapaccupafthänam biết hő- 
thẹn tội-lỗi, nên xa lánh mọi ác-nghiệp là quả 
hiện hữu của Aó-then tâm-só. 

4- Atagaravapadaffhanam đúc tính tự trọng 
là nhân-duyên gần phát sinh Jhir7cetasika. 

* HirTcetasika: hồ-thẹn tâm-sở đồng sinh với 
59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 
30 bắt-tịnh-hảo-tâm. 

4- Ottappacetasika: ghê-sợ tám-so' là tâm-sở 
kính trọng người khác, nên biết ghê-sợ tội lỗi, xa 
lánh mọi hành ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của ø/appacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 
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l- UHäsalakkhanä biết ghê-sợ tội-lỗi là 
trạng-thái của ghê-sợ tâm-sở. 

2- Papanam akaranarasa không hành ác- 
nghiệp là phận sự của ghê-sợ tâm-sở. 

3- Papato saikocapaccupafthanam biết ghê- 
sợ tội lỗi, nên lánh xa mọi ác-nghiệp là quả hiện 
hữu của ghê-sợ tâm-sở. 

4- Paragaravapadaffhanam đức tính kính 
trọng người khác là nhân-duyên gần phát sinh 
ottappacetasika. 


* Ottappacetasika: ghê-sợ tâm-sở dóng sinh 
với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đông sinh 
với 30 bât-tịnh-hảo-tâm. 


Hirt và offappa là 2 tâm-sở đồng sinh với 59 
hoặc 91 tám xa lánh, tránh xa mọi ác-nghiệp, 
tội-lỗi do thân hành-ác, khẩu nói-ác, ý nghĩ-ác, 
bởi vì hirt có trạng-thái hồ-thẹn tội-lỗi do tinh t 
trong, nên không dám tạo ác-nghiệp bằng thân, 
bằng khẩu, băng ý; còn ø#appa có trạng-thái 
ghê-sợ tội-lỗi do biết kính-trọng người khác, 50 
4 cõi ác-giói (địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc- 
sinh), nên không dám tạo ác-nghiệp băng thân, 
bằng khâu, bằng ý. 

* Hirī phát sinh do nhân-duyên tự mình biét 
hồ-thẹn tội lỗi, biết tự trong do nương nhờ nhân- 
duyên bên trong của mình như sau: 


204 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





- Kula: biết hồ-thẹn tội-lôi do nghĩ đến dòng 
họ của mình. 

- Vaya: biết hồ-thẹn tội-lôi do nghĩ đến tuổi 
tác mình. 

- Bahussuta: biết hồ-thẹn tội-lỗi do nghĩ đến 
tài năng hiểu biết của mình. 

- Jatimahaggata: biết hồ-thẹn tội-lỗi do nghĩ 
đến kiếp cao quy của mình. 

- Safthumahaggata: biết hồ-thẹn tôi-lői do 
nghĩ đến Đức-Phật, thầy tổ, cha, me,... cao 
thuong cua minh. 

- Dāyajjamahaggata: biết hó-then tôi-lői do 
nghĩ đến mình là người thừa ké di sản cao quỷ. 

- Sabrahmacärimahaggata: biết hó-then tôi- 
lỗi do nghĩ đến những bạn hữu đông phạm hạnh 
cao thượng. 

- Surabhäva: biết hồ-thẹn tội-lôi do nghĩ đến 
tĩnh dũng cảm của mình. 


* ΟΠαρρα phát sinh do nhân-duyên biết ghê- 
sợ tội-lôi, biết kính trọng người khác do nương 
nhờ nhân-duyên bên ngoài như sau: 

- Adfanuvadabhaya: biết ghê-sợ tội-lỗi do tự 
chê trách mình. 

- Paravädänubhaya: biết ghê-sợ tội-lỗi do sợ 
chư bác thiện-trí chê trách mình. 

- Dandabhaya: biết ghê-sợ tội-lỗi do sợ hình 
phạt đau khổ. 
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- Duggatibhaya: biết ghê-sợ tội-lỗi do sợ khổ 
trong 4 cõi ác-giới: cối địa-ngục, cối q-su-ra, 
cối ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

Hirï và ottappa là 2 tâm-sở biết hồ-thẹn tôi- 
lỗi, biết ghê-sợ 161-101, không dám tạo mọi ác- 
nghiệp bàng thân, bằng khâu, bằng ý, nên không 
tự làm khổ mình, không làm khô tất cả mọi 
chúng-sinh khác. 

Cho nên, hirt và ottappa là 2 pháp hộ trì, giữ 
gìn tất cả mọi chúng-sinh. 


5- Alobhacefasika: vô-tham tâm-sở là tâm-sở 
không tham muôn, không dính mặc trong đôi-tượng. 


Trạng-thái riêng của alobhacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 


1- Alaggabhävalakkhano không tham muốn, 
không dính mắc trong đối-tượng là trạng-thái 
của vồ-tham tâm-sở. 

2- Aparigeaharaso không chấp-thủ trong 
đối-tượng là phận sự của vồ-fham tâm-sở. 

3- Analhnabhavapaccupafthano không dính 
mắc, không chấp-thủ trong đối-tượng là quả hiện 
hữu của vó-tham tâm-sở. 

4- Yonisomanasikarapadaffhano trí-tuệ biết 
rõ trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp là 
nhân-duyên gần phát sinh alobhacetasika. 
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Alobhacetasika vô-tham tâm-sở có tính chất 
hoàn toàn trái ngược với /obhacefasika tham 
tâm-sở. Cho nên, người có vó-tham tâm-sở đồng 
sinh với tịnh-hảo-tâm không tham muốn, không 
chấp-thủ trong đồi-tượng. 

* Alobhacetasika: vô-tham tâm-sở đồng sinh 
với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh 
với 30 bắt-tịnh-hảo-tâm. 

6- Adosacetasika: vô-sân tâm-sở là tâm-Sở 
không làm hại đối-tượng, không hận thù, không 
tự làm khô mình, khổ chúng-sinh. 

Trạng-thái riêng của adosacetasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

l- Acandikattalakkhano không hung đữ, 
hiền hoà là trạng-thái của vó-sán tâm-sở. 

2- Aghatavinayaraso diệt tâm hận thù là 
phận sự của vồ-sân tâm-sở. 

3- Sommabhavapaccupatthano mắt mẻ trong 
sáng như ánh trăng rằm là quả hiện hữu của νό- 
sân tâm-Sở. 

4- Yonisomanasikarapadaffhano trí-tuệ biết 
rõ trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp là 
nhân-duyên gần phát sinh ađdosacefasika. 

Adosacetasika vô-sân tâm-sở có tính chất hoàn 
toàn trái ngược với đosacetasika sân tâm-sở. 

* Adosacefasika vô-sân tâm-sở có liên quan 
đến 2 pháp: khanti và metta: 
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* Khanti: pháp nhân-nại có chỉ-pháp là adosa- 
cetasika vồ-sân tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm thuộc về tịnh-hảo-tâm chịu đựng mọi đối- 
tượng xấu trong hoàn cảnh bát bình, bị vu oan 
giá họa, phải chịu mọi cảnh khổ, v.v... mà vẫn 
không hè phát sinh sân-tâm không hài lòng trong 
đối-tượng ấy. Đó là do năng lực của adosacetasika 

vô-sán táâm-sở. 

* Mettā: tâm từ là 1 trong 4 đề-mục thiên- 
định vô-lượng-tâm (appamañnn). 

Hành-giả thực-hành pháp-hảnh thiền-định với 
đê-mục niệm rải tâm từ (mettā) đến chúng-sinh 
vó-luong, có chi-pháp là adosacetasika vô-sản 
tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm có đôi-tượng 
piyamanapasattapaññatti: chúng-sinh dáng yêu, 
đáng kính là đối-tượng thiền-định của để-mục 
niệm rải tâm từ (metta). 

* Để-mục niệm rải tâm từ này chỉ có khả 
năng chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới cho 
đến đệ tý thiên sắc-giới mà thôi, không thé 
chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới, bởi vì dé-muc- 
thiên-định này cần có cñi-thiển lạc, mà đệ ngũ 
thiên sắc-giởi có 2 chỉ-thiên là xả và nhất-tâm. 

Nếu khi hành- giả tung kinh, niệm ân-Đức-Phát 
dù có adosacetasika vô-sân tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm thuộc về tịnh-hảo-tâm, cũng 
không gọi là mettā tâm từ được, bởi vì, dói- 
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tượng của đề-mục thiên-định niệm rải tâm từ là 
chúng-sinh đáng yêu, dáng kính, không phải là 
đối-tượng ân-Đức-Phật. 

* 4dosacefasika: vô-sân tâm-sở đồng sinh 
với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh 
với 30 bắt-tịnh-hảo-tâm. 


7- Tatramajjhattatacetasika: trung-dung tâm- 
sở là tâm-sở trung dung giữa tâm với tâm-sở 
đồng sinh không hơn không kém, giữ gìn các 
pháp tâm với tâm-sở đồng sinh đồng đều nhau. 

Trạng-thái riêng của tatramajjhattatācetasika 
có 4 pháp lakkhanadicatuka: 

l- Samavahitalakkhana giữ gìn các pháp 
tâm với tâm-sở đồng sinh đồng đều nhau là 
trạng-thái của frung-dung-tâm-sở. 

2- Ūnādhikavāranarasā không dé các pháp 
tâm với tâm-sở đồng sinh hơn hoặc kém là phận 
sự của /rung-dung-tâm-sở. 

3- Majjhattabhavapaccupaffhano trạng-thái 
trung dung là quả hiện hữu của Ørung-dung-tâm-sở. 

4- Sampayufttapadaffhano các pháp tâm với 
tâm-sở đồng sinh là nhân-duyên gần phát sinh 
tatramajjhattatacetasika. 

Tatramajjhattatacetasika: trung-dung tâm-sở 
có trạng-thái giữ gìn các pháp tâm với tâm-sở 
đồng sinh đồng đều nhau không hơn không kém. 
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Ví như người đánh xe ngựa với 2 con ngựa 
báu có sức mạnh đồng đều nhau, chiếc xe ngựa 
chạy đều, nên người đánh xe không đánh, la 2 
con ngựa, mà chỉ cần đặt tâm trung-dung dõi 
theo 2 con ngựa mà thôi. 


* TatramajJhattatacetasika: trung-dung tâm-sở 
còn là chi-pháp của dê-muc thiên-định upekkha- 
appamaññā: niệm rải tâm-xả đến chúng-sinh vô- 
lượng có đối-tượng là majjhattasattapaññatti: 
hạng chúng-sinh không thương không ghét. 

* Tatramajjhattatacetasika: trung-dung tâm- 
sở đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, 
không đồng sinh với 30 bắt-tịnh-hảo-tâm. 


6 đôi tịnh-hảo tâm-sở 


* J9 tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với toan tinh- 
hảo-tâm (sobhanacifta) từ saddhacetasika cho 
đến faramajjhattatäcetasika mỗi tâm-sở riêng rë; 
từ kayapassaddhicetasika, cittapassaddhicetasika 
cho đến kãyujukatãcetasika, citttjukatäcetasika 
gồm có 6 đôi, mà mỗi đôi kaya và citta cùng có 
chung 1 fjnh-hảo tâm-sở. 

* Kaya nghĩa là fổng “hợp các tâm-sở đông 
sinh với tịnh-háo-tâm gôm có 3 uán: thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn. 


* Citta tịnh-hảo-tâm thuộc về thức-uẩn. 
Trong bộ Visuddhimagga giải rằng: 
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* Kayapassaddhi: kayo 1 cettha vedanadayo 
tayo khandhãt?. 


Kaya trong kayapassaddhi có nghĩa là gồm 
có 3 uán: thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn. 


Như vậy, kaya nghĩa là tổng hợp các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm ây. 


Tâm-sở đồng sinh với mỗi tinh-háo-tâm gồm 
có 4 uân: 

- Thọ tâm-sở thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở thuộc vê tuong-uán. 

- Tổng các tâm-sở còn lại thuộc vê hanh-uán. 

- Tịnh-hdo-tám thuộc vê thức-uäm. 

8- Kãyapassaddhicetasika: tam-uẩn an-tịnh 
tâm-sở. 

9- Ciftapassaddhicetfasika: thức-uẩn an-tịnh 
tâm-sở. 

* Kãyapassaddhicetasika: tam-uẩn an-tịnh 
tám-sở là tâm-sở làm an-ftịnh tam-uán: thọ-uán, 
trởng-uán, hành-uân. 

* Cittapassaddhicetasika: thức-uẩn an-tịnh 
tâm-sở là tâm-sở làm an-tịnh thức-uän. 

2 tịnh-hảo tâm-sở này đều có chung 1 
passaddhicetasika: an-tịnh tâm-sở, có trạng-thái 
làm an-tịnh tam-uân tâm-sở và thức-uấn, nghĩa 





! Bộ Visuddhimagsa, Khandhaniddesa, Saäkhärakkhandhakathä. 
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là làm an-tịnh tâm và các tâm-sở đồng sinh với 
tịnh-hảo-tâm ấy. 

Trạng-thái riêng của ?assaddhicetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Passaddhiyo kayacittadarathavipasama- 
lakkhana 2 an-tịnh tâm-sở làm an-tinh sự nóng 
nảy của tâm và các tâm-sở đồng sinh với tịnh- 
hảo-tâm là trạng-thái của an-fịnh tâm-sở. 

2-Kãyacitadarathanimmaddanarasä chê ngự 
được sự nóng nảy của tâm và các tâm-sở đồng 
sinh với tịnh-hảo-tâm là phận sự của an-tinh 
tâm-sở. 

3- Kayacittanam aparipphandanasitibhava- 
paccupaffhana sự an-tinh mát mẻ không lay 
động của tâm và các tâm-sở đồng sinh với tịnh- 
hảo-tâm là quả hiện hữu của an-tinh tâm-sở. 

4- Kayaciftapadafthana tâm và các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là nhân-duyên gần 
phát sinh passaddhicetasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bắt-tịnh-hảo-tâm. 

10- Kãyalahutäcetasika: tam-uẩn nhẹ-nhàng 
tâm-sở. 

11- Citalahutãäcetasika: thức-uẩn nhẹ-nhàng 
tâm-sở. 
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* Kãyalahutäcetasika: tam-uẩn nhẹ-nhàng tâm- 
sở là tâm-sở làm nhẹ-nhàng tam-uẩn: thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn. 

* Citalahutäcetasika: thức-uẩn nhẹ-nhàng tâm 
sở là tâm-sở làm nhẹ-nhàng thức-uẩn. 

2 tịnh-hảo tâm-sở này đều có chung 1 
lahutacetasika nhẹ-nhàng tâm-sở có trạng-thái 
làm nhẹ-nhàng tam-uẩn tâm-sở νὰ thức-uẩn, 
nghĩa là làm nhẹ-nhàng các tâm-sở đồng sinh 
với tịnh-hảo-tâm ấy. 

Trạng-thái riêng của lahutācetasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

l- Lahutãayo kayacittagarubhavavipasama- 
lakkhana 2 nhẹ-nhàng tâm-sở làm giảm sự nặng 
πὸ của tâm νὰ các tâm-sở đồng sinh với tịnh- 
hảo-tâm là trạng-thái của nhe-nhang tâm-sở. 

2- Kãyacittagarubhävanimmaddanarasä ché 
ngu duoc su nàng në của tâm và các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là phận sự của nhe- 
nhàng tâm-sở. 

3- Kayacitanam qdandhatapaccupafthana 
không nặng në, không chậm chap của tâm và các 
tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là quả hiện 
hữu của nhẹ-nhàng tâm-sở. 

4- Kayaciftapadafthana tâm và các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là nhân-duyên gần 
phát sinh lahufacetasika. 
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* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đông sinh với 30 
bât-tịnh-hảo-tâm. 


12- Kñyamudutãcetasika: tam-uán nhu-nhuyền 
tâm-sở. 

13- Citamudutäcetasika: thức-uẩn nhu-nhuyễn 
tâm-sở. 

* Kãyamudutäcetasika: tam-uẩn nhu-nhuyễn 
tâm-sở là tâm-sở làm nhu-nhuyền tam-uẩn: thọ- 
uẩn, tuóng-uán, hành-uán. 

* Cittamudutacetasika: thức-uẩn nhu-nhuyén 
tâm-sở là tâm-sở làm nhu-nhuyén thức-uẩn. 

2 tịnh-hảo tâm-sở đều có chung 1 muduta- 
cetasika nhu-nhuyễn tâm-sở, có trạng-thái làm 
nhu-nhuyền tam-uán tâm-sở và thức-uẩn, nghĩa 
là làm nhu-nhuyền các tâm-sở đồng sinh với 
tịnh-hảo-tâm ấy. 

Trạng-thái riêng của mudutacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Mudutãyo kayacitIatthambhayiipasama- 
lakkhang 2 nhu- nhuyễn tâm-sở làm giảm sự 
cứng rắn, ngã mạn của tâm và các tâm-sở đồng 
sinh với tịnh-hảo-tâm là trạng-thái của nhu- 
nhuyễn tâm-sở. 

2-  Kayaciftathadhabhavanimmaddanarasa 
chế ngự được tính cứng rån của tâm và các tâm- 


214 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 





SỞ đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là phận sự của 
nhu-nhuyễn tâm-sở. 

3- Appafighatapaccupaftfhana sự không đụng 
chạm, không bất bình của tâm và các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là quả hiện hữu của 
nhu-nhuyễn tâm-sở. 

4- Kayaciftapadafthana tâm và các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là nhân-duyên gần 
phát sinh mudutacetasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bắt-tịnh-hảo-tâm. 


14- Kãyakammañfñiatäcetasika: tam-uẩn uyễn- 
chuyển tâm-sở. 

15- Citakammafiñatäcetasika: thức-uẩn uyễn- 
chuyển tâm-sở. 

* KayakammannatacetasiRa: tam- uán uyễn- 
chuyển tâm-só là tâm-sở làm uyên- -chuyén tam- 
uấn: tho-uán, tuóng-uán, hành-uán. 


* Cittakammaññatacetasika: thức-uẩn uyén- 
chuyển tâm-sở là tâm-sở làm uyén-chuyén thức-uẩn. 

2 tỉnh-háo-tâm-sở đều có chung 7 kammaññata- 
cefasika: uyên- -chuyên tâm-sở có trạng-thái làm 
uyễn- -chuyên tam-uán tâm-sở và thức-uẩn, nghĩa 
là làm uyển-chuyển các tâm-sở đồng sinh với 
tịnh-hảo-tâm ấy. 
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Trạng-thái riêng của kammaññatācetasika có 
4 pháp lakkhanadicatuka: 

l- Kammannata kayacitakammafñnabhava- 
vũpasamalakkhanã 2 uyên-chuyên tâm-sở làm 
giảm sự cứng nhắc của tâm với tâm-sở đồng 
sinh với tịnh-hảo-tâm là trạng-thái của uyén- 
chuyén tám-só. 

2- Kayacittakammaññabhavanimmaddanarasa 
ché ngự được sự cứng nhắc của tâm và các tâm- 
SỞ đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là phận sự của 
uyển-chuyển tâm-sở. 

3- Kayacittanam đrammanakaranasampafi- 
paccupatthana thành tựu kết quả làm cho đôi- 
tượng của tâm và các tâm-sở đồng sinh với tịnh- 
hảo-tâm là quả hiện hữu của uyén-chuyén tâm-sở. 

4- Kayacittapadafthana tâm và các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là nhân-duyên gần 
phát sinh kamnaññatacetasika. 

* Hai tịnh-hảo-tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bắt-tịnh-hảo-tâm. 

16- Kayapasuññatacetasika: tam-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 

17- Cittapāguññatācetasika: thức-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 


* Kãyapäguñiñatäcetasika: tam-uẩn thuần- 
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thục tâm-sở là tâm-sở làm thuần-thục tam-uẩn: 
thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn. 

* Cifapäguffatäcetasika: thức-uẩn thuán- 
thục tâm-sở là tâm-sở làm thuần-thục thức-uẩn. 

2 tịnh-hảo-tâm-sở đều có chung 1 pāguññatā- 
cetasika: thuân-thục tâm-sở có trạng-thái làm 
thuần-thục tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn, nghĩa 
là làm £huần-thục các tâm-sở đồng sinh với tịnh- 
hảo-tâm ấy. 

Trạng-thái riêng của paguññatacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Pagufnata kayacitanam agelañnabhava- 
lakkhanãä 2 thuân-thục tâm-sở không làm khổ 
tâm và các tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là 
trạng-thái của thuân-thuc tâm-sở. 

2- Kãyacitagelafñfanimmaddanarasäa ché ngự 
được bệnh của tâm và các tâm-sở đồng sinh với 
tịnh-hảo-tâm là phận sự của thuân-thục tâm-sở. 

3- Niradimmavapaccupaffthana không có tội 
lỗi, phiền-não là quả hiện hữu của /huẩn-thục 
tâm-Sở. 

4- Kayaciftapadafthana tâm và các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là nhân-duyên gần 
phát sinh paguññatacetasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bắt-tịnh-hảo-tâm. 
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18- Kãyujukatäcetasika: tam-uẩn trung-thực 
tâm-sở. 

19- Citujukatäcetasika: thức-uẩn trung-thực 
tâm-sở. 

* Kayujukatacetasika: tam-uẩn trung-thực 
tâm-sở là tâm-sở làm frung-thực tam-uẩn: thọ- 
uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn. 

* Citmjukatäcetasika: thứcuẩn trung-thực 
tâm sở là tâm-sở làm trung-thực thức-uẩn. 

2 tịnh-hảo tâm-sở đều có chung 1 ujukata- 
cefasika: trung-thực tâm-sở có trạng-thái làm 
trung-thực tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn, nghĩa là 
làm frung-thực các tâm-sở đồng sinh với tinh- 
hảo-tâm ấy. 

Trạng-thái riêng của ujukatācetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

l- Ujukata kayacitta ajjavalakkhana 2 
trung-thực tám-so' làm trung-thực tâm và các 
tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là trạng-thái 
của /rung-thực tâm-sở. 

2- Kãyacitakufilabhävanimmaddanarasä ché 
ngự được sự không thành thật tâm và các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là phận sự của trung- 
thực tâm-sở. 

3- AJinhatäpaccupafthana sự trung-thực là 
quả hiện hữu của /rung-thực tâm-sở. 
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4- Kayaciftapadafthana tâm và các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm là nhân-duyên gần 
phát sinh ujukatācetasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bắt-tịnh-hảo-tâm. 


2- Viraticetasika: chế ngự tâm-sở 

Viraticetasika: chế ngự tâm-sở có trạng-thái 
tránh xa thân hảnh-ác (kãyaduccarita), tránh xa 
khâu hảnh-ác (vacTduccarita), tránh xa cách sống 
tả-mạng (micchãjTva). 

Viraticetasika: chế ngự tâm-sở có 3 loại: 

- Sammavacacetasika: chánh-ngữ tâm-sở. 

- Sammakammamiacetasika: chẳnh-nghiệp 

tâm-sở. 

- Samma ajIvacetasikq: chánh-mąng tâm-sở. 

1- Sammavacacefasika: chánh-ngữ tâm-sở là 
tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với dai-thién-tám 
hoặc siêu-tam-giới-tâm, tránh xa 4 khẩu hành-ác 
là tránh χα sự nói-dối, tránh xa nói lời chia rë, 
tránh xa nói lời thô tục, tránh xa nói lời vô ích, 
không liên quan đến sự nuôi mạng. 

Trạng-thái riêng của sammavacacetasika có 4 
pháp lakkhanädicatuka: 

l- Pariggahalakkhanä ché ngự khâu nói ác 

là trạng-thái của chánh-ngữ tâm-sở. 
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2- Viramanarasa tránh xa 4 tà-ngữ là phận 
sự của cháảnh-ngữ tâm-sở. 

3- Micchavacapahanapaccupaffhana diệt 4 
tả-ngữ là quả hiện hữu của chánh-ngữ tâm-sở. 

4- Saddhahirotappadigunapadafthana có 
đức-tin, biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi là 
nhân-duyên gần phát sinh sammavacacetasika. 

Sammaxvaca chánh-ngữ có 3 loại: 

- Kathasammavaca: nói lời cháảnh-ngữ là lời 
hay, thuyết pháp, giảng đạo, dạy dỗ đem lại sự 
lợi ích cho người nghe. 

- Cefanasammavaca: tác-ý chẳnh-ngữ là tác- 
ý tránh xa 4 tà-ngữ, nói 4 chánh-ngữ: 

- Tránh xa lời nói-dối, mà nói lời chân thật. 

- Tránh xa nói lời chia rê, mà nói lời hoà họp. 

- Tránh xa nói lời thô tục, mà nói lời dịu dàng. 

- Tránh xa nói lời vô ích, mà nói lời có ích. 

- Viratisammavaca: chế ngự tà-ngữ là khi 
tiếp xúc trực tiếp đối diện với đối-tượng dễ phát 
sinh nói-dói, nhưng tránh xa lời nói-dói, mà nói 
lời chân thật, hoặc làm thinh không nói, gọi là 
Virafisammavaca. 


2- Sammakammantacetasika: chánh-nghiệp 
tâm-sở là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện tâm hoặc siêu-fam-giới-tâm, tránh xa 3 
thân hành-ác là tránh xa sự sdt-sinh, tránh xa sự 
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trộm-cắp, tránh xa sự tà-dâm, không liên quan 
đến sự nuôi mạng. 

Trạng-thái riêng của sammakammamia- 
cefasika có 4 pháp lakkhanadicatuka: 

1- Samulthänalakkhano ché ngự thân hành- 
ác là trang-thái của chánh-nghiệp tám-so.. 

2- Viramanaraso tránh xa 3 tà-nghiép là 
phận sự của chánh-nghiêp tâm-sở. 

3- _ Micchakammantapahanapaccupdfthano 
diệt 3 tà-nghiệp là quả hiện hữu của chánh- 
nghiệp tâm-sở. 

4- Saddhahirotappadigunuapadaffhano có đức- 
tin, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tôi- lỗi,... là 
nhân-duyên gần phát sinh sammakammanta- 
cetasika. 

Sammakammanta chẳnh-nghiệp có 3 loại: 

- Kimiyasammakammamta: hành chánh-nghiệp 
là thân hành công việc phước-thiện đem lại sự 
lợi ích cho mình và chúng-sinh. 

- Cetanasammakammanta: tác-ÿ chánh-nghiệp 
là tác-ý tránh xa 3 tà-nghiệp, hành 3 chánh-nghiệp. 

- Tránh xa sự sát-sinh, mà hành phóng sinh. 

- Tránh xa sự trôm-căp, mà hành phước- 
thiện bó-thí đến chúng-sinh. 

- Tránh xa sự ta-dám, mà thực-hành phạm 
hạnh cao thượng. 
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- Viratisammäkammamta: chế ngự tà-nghiệp, 
là khi tiếp xúc trực tiếp đối diện với đối-tượng 
dễ phát sinh trộm-cấp, nhưng tránh xa sự trộm- 
cắp, gọi là virafisammãkammama. 


3- Samma-ajtvacetasika: chẳnh-mạng tâm- 
sở là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với đgi-thiện- 
tâm hoặc siêu-tam-giới-tám, tránh xa 3 thân 
hành-ác, tránh xa 4 khẩu nói-ác liên quan đến sự 
nuôi mạng. 

Trạng-thái riêng của samma-ajivacetasika có 
4 pháp lakkhanäadicatuka: 

1- Vodanalakkhano sự nuôi mạng trong sạch 
là trạng-thái của chánh-mạng tâm-sở. 

2- Kayajvappavaffiraso sự nuôi mạng do 
thân và khẩu trong sạch là phận sự của chánh- 
mạng tâm-Sở. 

3- Miccha ajivapahanapaccupatthano diệt tà- 
mạng là quả hiện hữu của chẳnh-mạng tâm-sở. 

4- Saddhahirotappadigunapadaffhano có đức- 
tin, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi,... là 
nhân-duyên gần phát sinh sammā-ājīvacetasika. 

Samma-ajtva chẳnh-mạng có 2 loại: 

- Viyasammä ajtva: tinh-tán chánh-mạng là 
tinh-tân làm công việc nuôi mạng hợp pháp. 

- Viratisammä äjva: ché ngự tà-mạng là 
tránh xa 3 thân hành-ác, tránh xa 4 khẩu nói-ác 
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liên quan đến sự nuôi mạng, khi tiếp xúc trực 
tiếp đối diện với đối-tượng gọi là virafisammä 
ajuva. 

Viraticetasika: chế ngự tâm-sở có 3 loại: 
chánh-ngữ tâm-sở, chẳnh-nghiệp tâm-sở, chánh- 
mạng tâm-sở là 3 tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm hoặc siêu-fam-giới-tâm. 

Trạng-thái riêng của viraticetasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

l- Viraiyo duccaria aviikkamalakkhana 
chế ngự tâm-sở không phạm mọi hành-ác do 
thân và khẩu là trạng-thái của chế ngự tâm-sở. 

2- Kayaduccaritadivatthuto sankocanarasa 
từ bỏ 3 thân hành-ác, 4 khẩu nói-ác là phận sự 
của chế ngự tâm-sở. 

3- Akiriyapaccupafthana không tạo mọi ác- 
nghiệp, tránh xa mọi hành-ác do thân và khẩu là 
quả hiện hữu của chế ngự tâm-sở. 

4- Saddhahirotappa appicchatadigunapada†- 
thãnã có đức-tin, biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, ít tham muốn,... là nhân-duyên gần phát 
sinh viraficetasika. 


Tà-ngữ, tà-nghiệp, tà-mang 

* Nếu người nào có /ác-ý fâm-sở đồng sinh 
với fham-tâm nói-dói lường gạt người khác, để 
chiếm đoạt của cải tài sản đem về nuôi mạng thì 
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người ấy đã tạo khẩu nói-ác liên quan đến nuôi 
mạng, nên thuộc về tà-ngữ và tà-mạng. 

* Nếu người nào có /ác-ý fâm-sở đồng sinh 
với sân-tâm ghét người, nên nói-dối lường gạt 
họ, để gây thiệt hại của cải tài sản, không chiếm 
đoạt thì người ἂν đã tạo khẩu nói- ác không liên 
quan đến nuôi mạng, nên chỉ thuộc về {ὰ-πσῆ mà 
không phải tà-mạng. 

* Nếu người nào làm nghề đồ tế giết mô gia 
súc bán thịt nuôi mạng thì người ấy đã tạo thân 
hành-ác liên quan đến nuôi mạng, nên thuộc về 
tà-nghiệp và tà-mạng. 

* Nếu người nào thích câu cá, săn bắn thú 
rừng làm thú tiêu khién, thì người ấy đã tạo thân 
hành-ác không liên quan đến nuôi mạng, nên 
thuộc về fà-nghiệp mà không phải tà-mạng. 

* Ba chế ngự tâm-sở này đồng sinh với 16 
hoặc 48 tịnh-hảo-tâm: 

- ở đại-thiện-tâm. 

- ở hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

* Ba chế ngự tâm-sở không đồng sinh với 73 
tâm còn lại: 

- 12 bất-thiện-tâm. 

- 18 vô-nhán-tâm. 

- ở đại-quả-tâm. 

- ở đại-duy-tác-tâm. 
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- 15 sắc-giới-tâm. 

- 12 vô-sãc-giới-tám. 

Virati: chế ngự có 3 loại: 

l- Samädänavirati: chế ngự do thọ trì giới. 

2- Sampattivirati: chê ngự do đổi điện với dói- 
tượng hiện-tại. 

3- Samucchedavirafi: chế ngự do Thánh-đạo-tuệ. 


Năng lực của mỗi chế ngự 


* Năng lực của chế ngự tâm-sở do thọ trì giới 
nhu thê nào? 


Người nào trước đã thọ trì giới xong, về sau 
tiếp xúc trực tiếp với đối- -tượng có thể phạm 
điều-giới, nhưng người ấy chế ngự do thọ trì 
giới, nên không phạm điều-giới. Ví dụ: 


* Buổi sáng, một cận-sự-nam đến chùa, đảnh 
lễ Ngài Trưởng-lão, xin ¿ho phép quy-y Tam-bảo 
cùng với thọ-trì ngũ-giới, rồi trở về nhà dắt trâu 
ra đồng cày ruộng, cày xong, thả trâu đi ăn cỏ. 
Con trâu đi lạc, cận-sự-nam đi theo dấu chân 
trâu vào rừng, gặp con trăn lớn bò đến quấn chặt 
siết mạnh thân mình của ông, cận-sự-nam cảm 
giác vô cùng đau đớn, ông có mang sẵn con dao 
bén trong mình, cận-sự-nam có ý định rút con 
dao ra giết con trăn để thoát chết, chợt nhớ lại 
ràng: “Sáng nay, ta đã xin thọ phép quy-y Tam- 
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bảo cùng với thọ-trì ngũ-giới nơi Ngài Trưởng- 
lão, có điều giới: 

“Panatipata veramanisikkhapadam sama- 
diyami”. (Con xin thọ-trì điểu giới, có tác-ÿ 
tránh xa sự sảf-sinh). 

Bây giờ, muốn thoát chết, ta có ý định giết 
con trăn này thì phạm điêu-giới sảt-sinh. Đó là 
điều không nên đổi với ta là cận-sự-nam ”. 

Do suy nghĩ như vậy, nên người cận-sự-nam 
ném con dao ra xa, quyết tâm giữ gìn ngũ-giới 
tránh xa sự sát-sinh. 

Do năng lực của giới trong sạch của cận-sự- 
nam, nên con trăn lớn xả ra, rồi bò đi nơi khác. 

Câu chuyện này, cận-sự-nam từ khi thọ trì 
ngũ-giới cho đến lúc đi vào rừng tìm con trâu, 
chưa gọi là virati: chế ngự, khi quyết tâm giữ 
gìn điều-giới tránh xa sự sát-sinh, mới gọi là 
samädänavirati: chế ngự do thọ trì giới. 


* Năng lực của chế ngự do đối diện với dói- 
tượng hiện-tại nhu thê nào? 

Tích cậu Jaggana tại đảo quốc Sihala, nay 
gọi là Srilanka. Tích được tóm lược như sau: 

Người mẹ lâm bệnh cần món thịt thỏ nấu với 
thuóc, người anh bảo cậu Jaggana vào rừng bắt 
con thỏ. Vâng lời anh, câu Jaggana mang bẫy vào 
rừng bắt được một con thỏ con, sẽ giết nó chết. 
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Nhìn thấy thỏ con run sợ chết, cậu Jaggana phát 
sinh tâm bi thương xót, biệt hô-thẹn tĝi-lôi, biệt 
ghê-sợ tội-lỗi, tránh xa sự sát-sinh, nên thả con 
thỏ con được tự do chạy vảo rừng. 

Cậu Jaggana trở về nhà, đến quỳ bên giường 
mẹ phát nguyện răng: 

“Kính thưa mẹ, từ khi con hiểu biết cho đến 
nay, chưa từng có tác-ÿ sát-hại chúng-sinh bao 
gio. Do lời chân thật này, xin cho mẹ khỏi căn 
bệnh này”. 

Sau khi cậu Jaggana phát nguyện xong, căn 
bệnh của mẹ cậu được khỏi hàn. 

Tích này, trước đó cậu Jaggana không thọ trì 
giới, khi tiêp xúc trực tiêp đôi diện hiện-tại với 
thỏ con, không giêt nó, tránh xa sự sát-sinh, nên 
gọi là sampattivirati: chế ngự thân hành ác do đổi 
diện với đói-tượng hiện-tại. 


* Năng lực của chế ngự do Thánh-đạo-tuệ 
nhu thể nào? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành-thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm phát sinh có đối-tượng Niét-bàn siêu-tam- 
giới, nên diệt tận được 3 thân hành-ác, 4 khẩu 
hành-ác, nên gọi là samucchedavirati: chế ngự 
do Thánh-đạo-tuệ. 
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3- Appamaññacetasika: vô-lượng tâm-sở là 
tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 3 
đệ nhất thién sắc-giới thiện-tâm, 3 đệ nhị thiên 
sắc-giới thiện-tâm, 3 đệ tam thiên sắc-giới thiện- 
tâm, 3 đệ tứ thiên sắc-giởi thiện-tâm có đôi-tượng 
chúng-sinh vô lượng. 

Appamañiiacetasikqd: vô-lượng tâm-sở có 2 
tâm-Sở: 

l- KarunacetasiRa: bi tâm-sở. 

2- Muditacetasika: hý tâm-sở. 


- Karunacetasika: bi tám-so' là tâm-sở thương 
xót chúng-sinh đang khô (dukkhitasattapannati). 


Trạng-thái riêng của Karunacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 


l- Karuna paradukkhassa apanayanalakkhana 
tâm bi thương xót người khác đang khổ, muốn 
cứu giúp người khác thoát khỏi cảnh khổ là 
trạng-thái của bi âm-sở. 

2- Tassa asahanarasä không thé nhẫn tâm 
nhìn thấy cảnh khổ người khác là phận sự của bi 
tâm-sở. 

3- Ahimsã paccupafthänäa không làm khó 
chúng-sinh là quả hiện hữu của bi /âm-sở. 

4- Dukkhabhutanamanathabhavadassana- 
padatthana thẫy cảnh khô của chúng-sinh không 
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có nơi nương nhờ là nhân-duyên gần phát sinh 
karunacetasiRa. 

Tâm bi giả là thầy cảnh khổ người khác, không 
chịu nôi, nên phát sinh tâm sâu não. 

Karuta tâm bi là 1 đề-mục thiên-định niệm 
rải tâm bi trong 4 đê-mục thiên-định tr vô- 
lượng-tâm. Đê-mục thiên-định niệm rải tâm bi 
có đôi-tượng thiên-định là dukkhitasattapañ- 
ñatti: chúng-sinh đang trong cảnh khó, có khả 
năng chỉ chứng đặc từ đệ nhát-thiên săc-giới-tâm 
cho dên đệ tứ thiên săc-giới-tâm mà thôi. 

Để-mục thiên-định niệm rải tâm bi không có 
khả năng chứng đặc đệ ngũ thiên săc-giới-tâm, 
bởi vì đê-mųc thiên-định này cân có chi-thiên 
lạc, mà đệ ngũ thiên săc-giới-tâm chỉ có 2 chi- 
thiên xá νὰ nháí-£âm mà thôi. 

* Karunäcetasika: bi tâm-sở đồng sinh với 
28 tịnh-hảo-tâm: 

- 8 đại-thiện-tám. 

- ở đại-duy-tác-tâm. 

- 3 đệ nhất thiên săc-giớitâm, 3 đệ nhị thiên 
săc-giói-tâm, 3 đệ tam thiên săc-giới-tâm, 3 đệ tứ 
thiên săc-giới-tâm. 

* Karunacetasika: bi tâm-sở không đồng sinh 
với 61 tâm còn lại: 

- 12 bắt-thiện-tâm. 
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- 18 vó-nhán-tám. 

- 8 dai-qua-tám. 

- 3 đệ ngũ thiên sắc-giởi-tâm. 
- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- ở hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 


2- Muditacetasika: hý tâm-sở là tâm-sở hoan- 
hy với chúng-sinh đang hưởng an-lạc (sukhifa- 
sattapaññatti). 

Trang-thái riêng cúa muditācetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Mudita pamodanalakkhana tâm hy hoan- 
hy thấy người khác đang hưởng an-lạc là trang- 
thái của hy tâm-sở. 

2- Anissayanarasa không có ganh ty của cải 
tài sản, v.v, ... của người khác là phận sự của hý 
tâm-sở. 

3- Arativiehatapaccupdfthana diệt tâm ganh 
ty là quả hiện hữu của hy tâm-sở. 

4- Lakkhidassanapada{thana thấy sự hạnh- 
phúc an-lạc đầy đủ của người khác là nhân-duyên 
gần phát sinh muditacetasika. 

Tâm hý giá là hoan-hỷ đồng sinh với tham- 
tâm thấy đối-tượng tốt đáng hài lòng. 

Mudita tâm hy là 1 dé-muc thiên-định niệm 
rải tâm hý trong 4 đề-mục thiền-định t vô- 
lượng-tâm. Dé-muc thiên-định niệm rải tâm hý 
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có đối-tượng thiền-định là sukhitasattapaññatti: 
chúng-sinh đang hưởng sự an-lạc, có khả năng 
chỉ chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới-tâm cho 
đến đệ tứ thiên sắc-giới-tâm mà thôi. 

Đê-mục thiên-định niệm rải tâm hý không có 
khả năng chứng đắc đệ ngũ thiên săc-giói-tâm, 
bởi vì đề-mục thiền-định này cần có chi-thién 
lạc, mà đệ ngũ thiên sắc-giới-tâm chỉ có 2 chi- 
thiền là xá νὰ nhất-tâm mà thôi. 

* Muditäcetasika: hý tâm-sở đồng sinh với 
28 tịnh-hảo-tâm, và không đồng sinh với 61 tâm 
còn lại giỗng như karunäcetasika: bi tâm-sở. 


Vấn: AppamaRiiã có 4 đê-mục thiên-định tứ 
vô-lượng-tâm là mettä, karuna, mudita, upekkha, 
tại sao trong phần appamaññacetasika: vô- 
lượng tâm-sở chỉ có 2 tâm-sở là karuna- 
cefasika: bi tâm-sở và muditacetasika: hý tâm- 
Sở mà thôi? 

Đáp: Appamañña có 4 đê-mục thiên-định tứ 
vô-lượng-tâm là metta, karuna, mudita, upekkha: 

* Dé-muc thiên-định niệm rải tâm từ (mettã) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chỉ pháp là adosa- 
cetasika: vô-sán tâm-sở có đổi-tượng thiên-định 
là piyamanapasattapaññatti: chúng-sinh đảng 
thương đảng kính. 

* Đề-mục thiên-định niệm rải tâm bi (karutä) 
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đến chúng-sinh vô-lượng có chi pháp là karuna- 
cefasikq: bi tâm-sở có đối-tượng thiên-định là 
dukkhitasattapaññatti: chúng-sinh đang khổ. 

* Đê-mục thiên-định niệm rải tâm-hỷ (muditä) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chỉ-pháp là muditữ- 
cetasika: hý tâm-sở có đối-tượng thiển-định là 
sukhitasattapanfatti: chúng-sinh đang hưởng sự 
an-lạc. 


* Dé-muc thiên-định niệm rải tâm-xả (upekkhä) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chỉ pháp là 
tatramajjhattatacetasika: trung-dung tâm-sở có 
đối-tượng thiên-định là majjhattasattapaññatti: 
chúng-sinh không thương không ghét. 


Như vậy, 2 tâm-sở là adosacefasika và tatra- 
majjhattatäcetasika là 2 chi-pháp của đề-mục 
thiên-định mettā và đề mục thiên-định upekkhã 
đã trình bày trong phân cetasika, nên chỉ còn 
karunacetasika và muditacetasika mà thôi. 


4- Paññindriyacetasika có 1 tâm-sở: 


1- Panñindriyacetasika: tuệ-chủ tâm-sở là trí- 
tuệ kammassakatäpaññä biết ró thiện-nghiệp, 
bắt-thiện-nghiệp nào mà ta đã tạo là của riêng, 
ta sẽ hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy, và 
chịu quả khổ của ác-nghiệp á ấy; và là trí-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp; 
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là trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp; là tri-tuệ thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trang- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô- 
ngã của săc-pháp, danh-pháp, đặc biệt nhất là 
trí-tuệ thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễt-bàn. 


Tri-tuệ (pañña) này là chủ (indriya) có khả 
năng đặc biệt diệt được vồ-minh (avijja), cho 
nên gọi là paññindriyacetasika: tuệ-chủ tâm-sở. 


Trạng-thái của paññindriyacetasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

l- Pañnapativedhalakkhana là tuệ-chủ có 
khả năng đặc biệt nhất là chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn là trạng-thái của 
tuệ-chủ tâm -sỞ. 

2- Yisayobhasanarasäa trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của các đối-tượng chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhammna) là phận sự của tuệ-chủ 
tâm-sở. 

3- Asammohapaccupaffhana không mê muội, 
sáng suốt là quả hiện hữu của Øệ-chủ tâm-sở. 

4- Yonisomanasikarapadafthana trí-tuệ biết 
τὸ trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp là 
nhân-duyên gần phát sinh paññindriyacetasika. 


Giảng Giải 52 Tâm-Sở 233 





* Paññindriyacetasika: tuệ-chủ tâm-sở chỉ 
đông sinh với 47 hoặc 79 tâm như sau: 

- 12 dục-giới tịnh-hảo-tâm hợp với trí-tuệ. 

- 15 săc-giới-tâm. 

- 12 vô-sãc-giới-tám. 

- ở hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm mà thôi. 

* Trí-fuệ có khả năng như sau: 

- Kammassakatäpaññäa: tri-tuệ biết rõ bát- 
thiện-nghiệp nào, đại-thiện-nghiệp nào mà ta đã 
tạo rôi thuộc vê của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả khổ của ác-nghiệp ấy, thừa hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp áy. 

- Mahaggatapafñã: tri-tuệ động sinh với 15 
sác-giới tâm, 12 vô-săc-giới-tâm. 

- Lokiyavipassanä: tri-tuệ thiên-tuệ tam-giới 
thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt cua sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, tri-tuệ thiên-tuệ thay rõ, biết 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vồ-thường, 
trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới. 

- Lokutaravipassanä: tri-tuệ thiên-tuệ siêu- 
fam-giới đông sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tâm νὰ 4 hoặc 20 Thánh-quả-tám có đôi-tượng 
Niét-ban siêu-tam-giới. 

* Pannindriyacetasika: tué-chu tâm-sở không 
đông sinh với 42 tâm còn lại: 
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- 12 bắt-thiện-tâm. 

- 18 vô-nhân-tâm. 

- 12 tịnh-hảdo-tâm không hợp với trí. 

AniyatayogTcetasika: Bất-Định Tâm-Sở 

52 tâm-sở đồng sinh với tâm có 2 loại: 

l- Niyatayogicetasika: cố-định tâm-sở có 41 
tâm-sở chắc chăn đồng sinh với các tâm. 

2- Aniyatayogicetasika: bất-định tâm-sở cô 
11 tâm-sở không chắc chắn, khi thì đồng sinh 
với tâm, khi thì không đồng sinh với tâm. 

Bắt-định tâm-sở có 11 tâm-sở: 

- Manacetasika: ngã-mạn tâm-sở. 

- lssacetasika: ganh-ty tâm-sở. 

- Macchariyacetasika: keo-kiệt tâm-sở. 

- Kukkuccacetasika: hồi-hận tâm-sở. 

- Thimacetasika: buôn-chán tâm-sở. 

- Middhacetasika: buôn-ngủ tâm-sở. 

- Sammavacacetasika: chánh-ngữ tâm-sở. 

- Sammakammarmtacetasika: chảnh-nghiệp 

tâm-sở. 

- Samma-aj1vacetasika: chánh-mạng tâm-sở. 

- Karunacetasika: bi tâm-sở. 

- Muditacetasikq: hý tâm-sở. 

11 bất-định tâm-sở này không chắc chăn khi 
thì đồng sinh với tâm, khi thì không đồng sinh 
với tâm, chia ra làm 3 loại: 
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l- Nanakadacicetasika: tâm-sở sinh riêng rë 
khi thì đồng sinh với tâm, khi thì không đồng sinh 
với tám có 8 bắt-định tâm-sở là: 

1l- Issacetasika: ganh-ty tâm-sở. 

2- Macchariyacetasika: keo-kiệt tâm-sở. 

3- Kukkuccacetasika: hồi-hận tâm-sở. 

4- Sammavacacetasika: chẳnh-ngữ tâm-sở. 

5- Sammakammnantacetasika: chánh-nghiệp 
tâm-sở. 

6- Samna-đJ1vacefasika: chẳnh-mạng tâm-sở. 

7- Karunacetasika: bi tâm-sở. 

8- Muditacetasika: hy tâm-sở. 

Tám bất-định tâm-sở này, mỗi tâm-sở có mỗi 
đối-tượng khác nhau, cho nên mỗi tâm-sở sinh 
riêng rẽ, không chắc chắn, khi thì đồng sinh với 
tâm tương xứng, khi thì không đồng sinh với 
tâm tương xứng, nên gọi là nanakadacicefasika. 

* Ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở, hỗi-hận 
tâm-sở (rong nhóm sân có 4 tâm-sở) mỗi båt- 
định tâm-sở này có mỗi đối-tượng khác nhau, 
nên sinh riêng rẽ, không chắc chăn, khi đồng 
sinh với 2 sân-tâm, khi không đồng sinh với 2 
sân-tâm. 

* Viraticetasika: chế ngự tâm-sở cô 3 tâm-sở 
là chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-¬sở, chánh- 
mạng tâm-sở đồng sinh với 16 hoặc 48 tâm. 

- Nếu 3 chế ngự tâm-sở thuộc về lokiyavirari- 


236 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 





cetasika: tam-giỏi chế ngự tâm-sở là aniyata- 
yogicetasika: bất-định tâm-sở thuộc về loại 
nānākadācicetasika thì mỗi bát-dinh tâm-sở 
riêng rẽ đồng sinh trong 8 đ¡-thiện-tâm. 

- Nếu 3 chế ngự tâm-sở thuộc về lokuffara- 
viraticelasika: siêu-tam-giới chế ngự tâm-sở 
thuộc về loại miyafa-ekafocetasika: chế ngự 
tâm-sở cố định thì 3 chế ngự tâm-sở này chắc 
chắn cùng đồng sinh với nhau trong ὃ hoặc 40 
siêu-tam-giới-tâm cùng có đối-tượng Niết-bàn 
siéu-tam-gió;. 

* Bi tâm-sở νὰ hy tâm-sở thuộc về vô-lượng 
tâm-sở (appamafiiacetasika), mà mỗi bắt-định 
tâm-sở có môi đối-tượng chúng-sinh khác nhau, 
nên mỗi tâm-sở riêng rẽ không chắc chắn khi thì 
không đồng sinh, khi thì đồng sinh với 8 dai- 
thiện-tâm, Š đại-duy-tác-tâm, 3 đệ nhất thiên 
sắc-giới- -tâm, 3 đệ nhị thiên săc-giói- -tâm, 3 đệ 
tam thiên sắc-giới- -tâm, 3 đệ tứ thiên sắc-giới- 
tâm, nên gọi là nanakadacicetasika. 


2- Kadäcicetasika: bất-định tâm-sở khi có, khi 
không, không chắc chắn chỉ có 1 bất-định tâm- 
sở là ngã-mạn tâm-sở (trong nhóm tham có 3 
tâm-sở), khi thì đông sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến, khi thì không đông sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến, nên gọi là 
kadacicetasika. 
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3- Sahakadäcicetasika: bất-định tâm-sở khi 
cùng có, khi cùng không, không chắc chắn có 2 
tâm-sở là buôn-chán tâm-sở (thimacetasika) và 
buôn-ngủ tâm-sở (middhacetasika) khi thì cả 2 
tâm-sở này cùng đồng sinh với 5 bất-thiện-tâm 
cần tác-động (4 tham-tâm cần tác-động và 1 sân- 
tâm cán tác-động), nên gọi là sahakadäci- 
cefasika, khi thì cả 2 tâm-sở này không đồng 
sinh với 5 bắt-thiện-tâm cần tác-động. 


Giảng giải bất-định tâm-sở 


* Ngã-mạn-tâm-sở (mãnacetasika) là bát-dinh 
tâm-sở không chắc chăn, khi thì đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến, khi thì không 
đồng sinh với 4 ?ham-tâm không hợp với tà-kiến. 

Khi tham-tâm không hợp với tà-kiến phát sinh 
nếu có øñgã-mạn chấp ngã tự sánh mình với 
người thì ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với tham- 
tâm không hợp với tà-kiến ấy; nhưng nêu không 
có ngã-mạn chấp ngã tự sánh mình với người thì 
ngã-mạn tâm-sở không đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hop với tà-kiễn ἄν. 


Vì vậy, manacetasika gọi là kadacicetasika. 

* ŒGanh-tp tâm-sở (issacetasika), keo-kiệt 
tâm-sở (macchariyacetasikq), hôi-hận tâm-sở 
(kukkuccacefasika) (trong nhóm sân có 4 tâm- 
sở), 3 bắt-định tâm-sở này, mỗi tâm-sở có mỗi 
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đối-tượng khác nhau, nên mỗi tâm-sở riêng rẽ 
đông sinh với sân-tâm, không chắc chăn, khi thì 
đông sinh với 2 sân-tâm, khi thì không đông 
sinh với 2 sân-tâm. 

- Nếu khi nào sán-tám phát sinh mà không có 
ganh-ty, cũng không có keo-kiệt, cũng không có 
hồi-hận, mà có đôi-tượng khác thì cả 3 £đm-sở 
ganh-ty, keo-kiệt, hói-hận không có tâm-sở nào 
đông sinh với sân-tâm ây. 

- Νέα khi nào sân-tâm phát sinh có ganh-ty thì 
khi ấy ganh-ty tâm-sở đồng sinh với sân-tâm ấy, 
mà không có 2 tâm-sở keo-kiỆt, hối-hận. 

- Nếu khi nào sân-tâm phát sinh có keo-kiệt 
thì khi ἂν keo-kiệt tâm-sở đông sinh với sân-tâm 
ay, mà không có 2 tâm-sở ganh-ty, hôi-hán. 

- Nếu khi nào sân-tâm phát sinh có hối-hận 
thì khi ây hồi-hận tâm-sở đông sinh với sân-tâm 
ây, mà không có 2 tâm-sở ganh-ty, keo-kiỆt. 

Vì vậy, 3 bất-định tâm-sở là issữcefasika, 
macchariyacetasika, kukkuccacetasika gọi là 
nanakadacicetasika. 


* Buón-chán tâm-sở (thmacetasika) và buôn- 
ngủ tâm-sở (middhacefasika) là 2 tâm-sở cùng 
đồng sinh với 5 bấr-thiện-tâm cần tác-động (4 
tham-tâm cần tác-động và 1 sân-tâm cán tác- 
động) không chắc chắn, bởi vì: 
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- Nếu khi nào bất-thiện-tâm cán tác-dóng nào 
phát sinh, nhung bát-thién-tám ấy vẫn có năng 
lực biết đối- -tượng, không chán nản, không 
buông bỏ đối-tượng thì khi ἂν buôn-chán tâm-sở 
và buôn- -_ngủ tâm-sở không đồng sinh với bát- 
thiện-tâm cân tác-động ây. 


- Nếu khi nào bá/-thiện-tâm cần tác-động nào 
phát sinh, nhưng bắt-thiện-tâm ấy không còn có 
năng lực biết đối- -tượng, chán nản, buông bỏ đối- 
tượng thì khi â Ấy buôn-chán tâm-sở và buôn- -ngủ 
tâm-sở đều đồng sinh với bát-thiện-tâm cần tác- 
động ấy. 


Vì vậy, 2 bất-định tâm-sở thīnacetasika, 
middhacetasika gọi là sahakadacicetasika. 


* Chế ngự-tâm-sở có 3 tâm-sở là chánh-ngữ 
tam-sở (sammavaca), chánh-nghiép tâm-sở (sam- 
makammama), chánh mạng tâm-sở (samma- 
ãj'vacefasika) đồng sinh với 16 hoặc 48 tinh- 
hảo-tâm. 

* Nếu 3 chế ngự tâm-sở thuộc về lokiyavirafi- 
cefasika tam-giởi chế ngự tâm-sở thuộc về 
aniyatayogTcetasika: bất-định tâm-sở loại nānā- 
kadäcicetasika thì mỗi bất-định tâm-sở riêng rë 
đồng sinh trong 8 đại-thiện-tâm, bởi vì: 

- Nếu khi nào đ¡-thiện-tâm phát sinh do đức- 
tin, trí-tuệ, v.v...không liên quan đến tránh xa 3 
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thân hành-ác, không liên quan đến tránh xa 4 
khẩu hành-ác, không liên quan đến sự nuôi- 
mạng thì khi ἂν 3 chế ngự-tâm-sở không οὐ tâm- 
sở nào đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh dé tránh 
xa 4 khẩu hành-ác, không liên quan đến sự nuôi- 
mạng thì khi ấy chỉ có chánh-ngữ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm ấy mà thôi, còn chánh- 
nghiệp và chánh-mạng không đồng sinh với đại- 
thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để 
tránh xa 3 thân hành-ác, không liên quan đến sự 
nuôi-mạng thì khi åy chỉ có chúnh-nghiệp tâm- 
sở đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy mà thôi, còn 
chánh-ngữ và chánh-mạng không đồng sinh với 
đại-thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh nuôi 
mạng chân chánh không liên quan đến khẩu 
hành-ác và thân hành-ác thì khi ấy chỉ có 
chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm ấy mà thôi, còn chánh-ngữ và chánh-nghiệp 
không đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để 
tránh xa khẩu hành-ác liên quan đến sự nuôi- 
mạng thì khi ấy có chánh-ngữ tâm-sở và 
chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm ấy. 
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- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để ánh 
xa thân hành-ác liên quan đến sự nuôi-mạng thì 
khi áy có chúnh-nghiệp tâm-sở và chúnh-mạng 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy. 

Vì vậy, 3 tâm-Sở sammavacacetasika, samma- 
kammantacefasika, samma-ajvacefasika gọi là 
nanakadacicetasika. 


* Nếu 3 chế ngự tám-so' thuộc về lokuffara- 
viraficefasika loại nụydfa-ekafocefasika thì 3 
chế ngự tâm-sở này chắc chắn cùng đồng sinh 
với nhau trong ὃ hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

- Khi chế ngự tâm-sở có 3 tâm là chánh-ngữ 
tâm-sở, chẳnh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm- 
sở thuộc về lokuttaraviraticetasika: siêu-tam-giới 
chế ngự tâm-sở chắc chắn đồng sinh với 4 hoặc 
20 Thánh-đạo-tâm νὰ 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm 
có cùng đối-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới. 

Bởi vì trong Thánh-đạo-tâm νὰ Thánh-quả- 
tâm có đầy đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định có ἆδί- 
tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, cho nên chánh-ngữ 
tám-so, chánh-nghiệp tâm-sở, chẳnh-mạng tâm- 
sở là 3 chế ngự tâm-sở gọi là niyata- 
ekafocefasika cùng đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới. 
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* Appamaññacetasika: vô-lượng tâm-sở có 2 
tâm-sở là bi fâm-sở (karunacetasika) và hy tâm- 
sở (muditãcefasika) là 2 bẫt-định tâm-sở không 
chắc chăn, khi đồng sinh, khi không đồng sinh 
với 28 fịnh-hảo-tâm. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh do đức- 
tin, trí-tuệ, chánh-ngữ, v.v... không liên quan đến 
sự thương xót chúng-sinh đang khó (dukkhita- 
sattapaññatti), hoặc hoan-hỷ đối với chúng-sinh 
đang hưởng sự an-lạc (sukhitasattapaññatti) thì 
khi ấy 2 vô-lượng tâm-sở không phát sinh. 

- Nếu khi nào hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định với dë-muc thiën-dinh kasina dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới-tâm, không phải 
là đề-mục thiển- định sattapaññatti: chúng-sinh 
chế-định thì khi åy 2 vô-lượng tâm-sở không 
đồng sinh với các tâm ấy. 


- Nhưng nếu khi nào hành-giả có đại-thiện- 
tâm, đại-duy-tác-tâm, săc-giới-thiền thiện-tâm 
phát sinh do để-mục niệm rải tâm bi đến 
dukkhitasattapaññatti: chúng-sinh dang khó thì khi 
ây bỉ tâm-sở đồng sinh với 28 tịnh-hảo-tâm đó là 
ở đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 12 sắc-giới 
thiên-tâm (trừ 3 đệ ngũ thiên săc-giới thiên- tâm), 
còn hý tâm-ső không đồng sinh với 28 tâm ấy. 


- Nếu khi nảo hành-giả có đại-thiện-tâm, đại- 
duy-tác-tâm, sắc-giới thiên-tâm phát sinh do đê- 
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mục niệm rải tâm-hỷ đến sukhitasattapaññatti: 
chúng-sinh đang hưởng am-lạc thì khi ἂν hy 
tâm-sở đồng sinh với 28 tịnh-hảo-tâm đó là 8 
đại-thiệntâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 12 sắc-giới 
thiên-tâm (trừ 3 đệ ngũ thiên sắc-giới thiên-tâm), 
còn bi tâm-së không đồng sinh với 28 tâm ấy. 

Vì vậy, 2 bát-định tâm-sở karunäcetasika νὰ 
muditacetasika gọi là nanakadacicetasika. 

NiyatayogTcetasika: cố-định tâm-sở là tâm-sở 
chắc chăn đồng sinh với tâm, có 41 tâm sở: 


- Sabbacittasadharanacetasika có 7 tâm-sở. 


- Pakinnakacetasika có 6 tâm-sở. 
- Mocatukacetasika có 4 tâm-sở. 
- Lobhacetasika có 1 tâm-sở. 
- Ditthicetasika có 1 tâm-sở. 
- Dosacetasika có 1 tâm-sở. 
- VicikicchacetasiRa có 1 tâm-sở. 
- SobhanasadharanacefasiRa có 19 tâm-SỞ. 
- Pafnindriyacetasika có 1 tâm-sở. 


Gồm có 41 tâm-sở đồng sinh với tâm liên 
quan cô-định. 

- Sabbacittasadharanacefasika có 7 tâm-sở 
chăc chăn đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

- Pakinnakacetasika có 6 tâm-sở đồng sinh rải 
rác với các tâm thích hợp theo tuân tự 5Š tâm, 66 
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tâm, 78 hoặc 110 tâm, 73 hoặc 105 tâm, 51 
tâm, 69 hoặc 101 tâm. 


- Äocafukacefasika có 4 tâm-sở là moha- 
ceftasika, ahirikacetasika, anottappacetasika, 
uddhaccacetasika chàc chán chi dóng sinh vói 
12 bắt-thiện-tâm mà thôi. 

- Lobhacetasika chắc chăn chỉ đồng sinh với 
8 tham-tâm mà thôi. 

- Difthicetasika chắc chăn chỉ đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến mà thôi. 

- Dosacetasika chắc chăn chỉ đồng sinh với 2 
sân-tâm mà thôi. 

- Vieikicchãcetasika chắc chăn chỉ đồng sinh 
với si-tâm hợp với hoài-nghi mà thôi. 

- Sobhanasadharanacefasika có 19 tâm-sở 
chắc chắn chỉ đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh- 
hảo-tâm mà thôi. 

- Pafññindriyacetasika chắc chắn chỉ đồng 
sinh với 47 hoặc 79 tịnh-hảo-tâm hợp với trí-tuệ 
mà thôi. 

Vì vậy, 41 tâm-sở này gọi là πἰγαίαγορῖ- 
cefasika là những tâm-sở chắc chăn đồng sinh 
với các tâm liên quan ấy. 


(xong phần 52 tâm-sở ) 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới, bón loài: thai-sinh, noãn-sinh, thâp- 
sinh, hoá-sinh đêu tuỳ thuộc vào øghiệp và quá 
của nghiệp của mỗi chúng-sinh, hoàn toàn 
không tuỳ thuộc vào một αἱ cả, nên chắc chăn 
không có sô-mênh hoặc định-mệnh của môi 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gôm có 31 
cõi-giói này. 

Giá thử môi chúng-sinh có số-mệnh hoặc 
định-mệnh thì ai có khả năng an bài sô-mệnh 
hoặc định-mệnh của môi chúng-sinh lớn hoặc 
nhỏ trong 4 loài, trong tam-giới góm có 31 cối- 
giới chúng-sinh??? 

Đức-Phật dạy về nghiệp răng: 

Cetana ham bhikkhave kammam vadāmi, 
cefaviva kammaņm karoti kāyena vacaya 
manasā.” 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ rôi, 
mới tạo nghiệp băng thân, băng khẩu, bang y. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: tác-ÿ gọi là nghiệp. 

Tác-ý (cefana) đó là tác-ÿý tâm-sở (cefana- 
cefasikq) là 1 trong 52 tâm-sở, đông sinh với 89 
hoặc 121 tâm. 





' Añguttaranikäya, Chakkanipäta, Nibbedhikasutta. 
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Vậy, tác-ÿ tâm-sở (cetanäcetasika) động sinh 
với các tâm nào gọi là nghiệp và đồng sinh với 
các tâm nào không gọi là nghiệp? 

* Tác-ý gọi là nghiệp 

Nếu khi ζάς-ψ tâm-sở (cetanäcetasika) đồng 
sinh với 12 báí-thiện-tâm (12 ác-tâm), và đông 
sinh với 27 hoặc 37 thién-tám thì tác-ý tâm-sở 
ἦν gọi là nghiệp như sau: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm 
(12 ác-tâm) gọi là bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
băng thân, bằng khẩu, bằng ý. 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới 
thiệntâm gọi là dục-giới thiện-nghiệp băng 
thân, băng khâu, băng ý. 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 sắc-giởi thiên- 
tâm gọi là săc-giới thiện-nghiệp băng ý. 

- Tác-ý tâm-sở khi đồng sinh với 4 vồ-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là vô-săc-giới thiện-nghiệp băng ý. 

- Tác-ÿý tâm-sở khi đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm σοὶ là siêu-fam-giới thiện-nghiệp 
băng ý. 

κ Tác-ý không gọi là nghiệp 


- Nếu khi ứác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 36 hoặc 
32 quả-tâm và 20 duy-tác-tám thì tắc-ý tâm-sở 
ây không gọi là nghiệp. 
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(36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô- 
nhân-tâm + 8 thiện-quả vô-nhán-tâm + ὃ dục-giới 
quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tám). 

(20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhán-tâm + 8 
dục-giới duy-tác-tâm + 5 sắc-giới duy-tác-tâm + 4 
vồ-săc-giới duy-tác-tâm). 


* Tính chất của nghiệp (kamma) 


Mỗi người đều có quyền hoàn toàn chú động 
lựa chọn tạo ác-nghiệp hoặc không tạo ác- 
nghiệp và tạo thiện-nghiệp nào tuỳ theo khả 
năng của mình. 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nào, hoặc 
thiện nghiệp nào rồi thì ác- -nghiệp ấy, hoặc 
thiện-nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng người ἂγ 
mà thôi, không có chung với một ai cả, không 
liên quan đến người nào khác. 

Cũng như vậy, mỗi chúng-sinh nói chung, 
mỗi người nói riêng còn là hạng phàm-nhân và 
3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhấtlai bậc Thánh Bấrlai (trừ bậc 
Thánh A-ra-hán) đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
nào, mọi ác-nghiệp nào dù nặng dù nhẹ từ kiếp 
này sang kiếp kia, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp 
quá-khứ, cho đến kiếp hiện-tại này, tất cả mọi 
đại-thiện nghiệp, mọi ác-nghiệp ἂν cũng đều 
được lưu-trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh 
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rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, trong 
vòng tử sinh luân-hòi trong 3 giới 4 loài của môi 
chúng-sinh nói chung, của môi người nói riêng, 
không hè bị mát mát một máy may nào cả, dù 
cho thán bị thay đổi mỗi kiếp tuỳ theo quả của 
nghiệp, còn tâm vẫn sinh rôi diệt liên tục có 
phận sự giữ gìn, tích luỹ, lưu trữ tất cả mọi đại- 
thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp của mỗi chúng-sinh 
nói chung, của mỗi người nói riêng. 
Suy xét về nghiệp và quả của nghiệp 


Đức-Phật dạy các hàng Thanh-văn đệ-tử hăng 
ngày thường suy xét về nghiệp vả quả của 
nghiệp của mình rằng: 

“Kammassako Tnhỉ, kammadayado kammayofi 
kammabandhu kammappafisarano, yam kam- 
mam karissami kalyanam νᾶ pãpakam va, tassa 


dayado bhavissämi ”. 


- Này chư ty-khuu, f)-khưu-ni, cận-sự-nam, 
cận-sụ-nữ! Các con hằng ngày nên thường suy 
xét rằng: 

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhán sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp 
là nơi nương nhờ của ta, ta tạo nghiệp nào 
thiện nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người 





' Añg.Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 
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thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc 
chịu quả khô cua ác-nghiệp åy”. 


* Tính chất quả của nghiệp (kammaphala) 


Dĩ nhiên chính ta là người thừa hưởng quả 
tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của ta, và 
chịu quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp của ta một 
cách hoàn toàn bị động, mà không có quyền lựa 
chọn quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp theo ý của 
ta, và cũng không có quyền khước từ quả khổ 
của ác-nghiệp của ta. 

Trong cuộc sông hiện-tại, nếu đại-thiện-nghiệp 
nao của ta gặp thuận-duyên (sampaffi), có cơ hội 
cho quả thì ta hưởng quả 161, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

Nếu ác-nghiệp nào của ta gặp nghịch-duyên 
(vipatti), có cơ hội cho quả thì ta phải chịu quá 
xấu, quả khó của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp â ây. 

Hon nüa, quà tót, quá an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp của ta, hoặc quả xấu, quả khổ của ác- 
nghiệp của ta, không chỉ trwc-tiép riêng đối với 
ta, mà quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ἂν hoặc quả xâu, quả khó của ác-nghiệp ấy của 
ta còn gián-tiép ảnh hưởng đến những người 
thân của ta và những người khác gân gũi, thân 
cận với ta nữa. 
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Bậc thiện-trí có chánh-kiến sở nghiệp (kam- 
massakatä sammaditthi) thấy đúng, biết đúng 
nghiệp là của riêng mình, mỗi chúng-sinh nào 
trong vòng tử sinh luân-hòi trong 3 giới 4 loài, 
từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ, cho đến 
kiếp hiện-tại, đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp νὰ mọi 
ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ vẫn được lưu trữ ở 
trong tâm của mỗi chúng-sinh ἂν không hè bị 
mát mát một máy may nào cả, dù cho thân của 
mỗi kiếp chúng-sinh ây bị thay đổi do nghiệp và 
quả của nghiệp của họ, nhưng tâm vẫn sinh rồi 
diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, mỗi tâm 
có phận sự giữ gìn lưu trữ tất cả mọi đại-thiện- 
nghiệp vả mọi ác-nghiệp của mỗi chúng-sinh ấy. 

Nếu mỗi đại-thiện-nghiệp nào, hoặc mỗi ác- 
nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ἂν cho quả trong 
kiếp hiện-tại, kiếp kế-tiếp và kiếp vị-lai kế từ 
kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh 4- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niét-bàn, giai thodt 
khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Sau khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niét- 
bàn, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp mới thật sự đều trở thành vô-hiện-guả- 
nghiệp (ahosikamma), bởi vì bậc Thánh A-ra- 
hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh nói chung, 
mỗi người nói riêng, còn là phàm-nhân đều bị 
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chì phối bởi nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
nên vẫn còn tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


* Đối với tất cả loài người trong Nam-thiện- 
bộ-châu (trái đất mà chúng ta đang sinh sống), 
nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả tốt, 
quả an-lạc thì chủ nhân của đại-thiện-nghiệp â ấy 
hưởng mọi sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai, như là người thừa-kế quả của đại- 
thiện-nghiệp ἂν (kammadayäda). 

* Nếu bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) nào có cơ 
hội cho quả xâu, quả khô thì chủ nhân của ác- 
nghiệp ây phải chịu quả xâu, quả khô trong kiêp 
hiện-tại và vô sô ΚΙδρ vị-lai, như là người thừa- 
kê quả của ác-nghiệp ây (kammadayäda). 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

Người ác không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biệt ghê-sợ tội-lôi, không biết tự trọng, có tác-ý 
tâm-sở động sinh với 12 ác-tâm tạo 10 ác- 
nghiệp băng thân, băng khâu, băng y. 

Ác-nghiệp phát sinh nương nhờ nơi 3 môn 

* Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ /hân-môn 
tạo thân ác-nghiệp có 3 loại áắc-nghiệp: 

- Ác-nghiệp sáf-sinh. 

- Ac-nghiệp tróm-cap. 

- Ac-nghiệp tà-dâm. 
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3 thân ác-nghiệp này phần nhiều phát sinh 
do nương nhờ nơi thân, còn gọi là thân hành-ác 
(kayaduccarita). 

*Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ khẩu-môn 
tạo kháu ác-nghiệp có 4 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp nói-dői. 

- Ac-nghiệp nói lời chia rë. 

- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 

4 khẩu ác- -nghiệp này phân nhiều phát sinh do 
nương nhờ nơi khâu, còn gọi là khẩu hành-ác 
(vaciduccarita). 

*Ác-nghiép phát sinh do nương nhờ y-món 
tạo ý ác-nghiệp có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp tham-lam tài sản của người khác. 

- Ac-nghiệp thù-hận người khác. κ 

- Ac-nghiệp tà-kiên thấy sai cháp lâm. 

3 ý ác-nghiệp này phần nhiều phát sinh do 
nương nhờ nơi ý, còn gọi là ý hành-ác (mano- 
duccar11a). 

Ác-nghiệp phát sinh do gốc ác-tâm 

10 ác-nghiệp phát sinh do gốc ác-tâm: 

- 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp sát-sinh, dc-nghiệp 


nói lời thô tục, ác-nghiệp thù-hận cả 3 ác-nghiệp 
này phát sinh do góc sân-tâm (dosamulacitIa). 
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- 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp 
tham-lam, ác-nghiệp tà-kiển, cả 3 ác-nghiệp này 
này phát sinh do gốc £ham-tâm (lobhamilacia). 

- 4 ác-nghiệp là ác-nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp 
nói-đối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói 
lời vô ích cả 4 ác-nghiệp này phát sinh do gốc 
tham-tâm, hoặc phát sinh do gốc sân-tâm. 

- Ác-nghiệp trộm-cắp phát sinh do gốc tham- 
tâm là muón trộm-cắp của cải tài sản của người 
khác, đem về làm của riêng mình, hoặc cho gia 
đình của mình. 

- Ác-nghiệp trộm-cắp phát sinh do gốc sân-tâm 
là trộm-cắp của cải tài sản của người khác, không 
đem về làm của riêng mình, mà chỉ phá hoại của 

cải tài sản của người khác, dé trả thù mà thôi. 

- Ác- nghiệp nói-dői phát sinh do gốc tham-tám 
là muốn lừa gạt người khác đề có lợi cho mình. 

- Ác-nghiệp nói-dői phát sinh do gốc sân-tâm 
là nói-dối, vu oan giá họa người ấy để trả thù, 
làm khổ người ấy, hoặc làm cho người khác phát 
sinh nóng nảy khó tâm. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rë phát sinh do gốc 
tham-tâm là muôn chia-rẽ 2 người ây nghi ky, 
ghét bỏ lẫn nhau, để có lợi cho mình. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rë phát sinh do gốc 
sân-tâm là muôn chia rẽ 2 người ấy nghi ky, 
ghét bỏ lẫn nhau, để trả thù. 
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- Ác-nghiệp nói lời vô ích phát sinh do gốc 
tham-tâm là nói lời vô ích hài hước, nói chuyện 
khôi hài, hài kịch,... cho những người nghe, 
xem, dé đem lại lợi cho mình. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích phát sinh do gốc sân 
tám là nói lời vô ích, chuyện hoang đường không 
có thật, làm cho người nghe nổi cơn bực tức, 
mát lợi ích... 

Mỗi ác- ME riêng biệt phát sinh trực tiếp 
từ gốc tham-tâm, hoặc góc sân-tâm. Còn 10 ác- 
nghiệp chung phát sinh đều có gốc si-tám trong 
mỗi ác-nghiệp. 

Ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say 


Vấn: T. αἱ sao trong 10 ác-nghiệp không có ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say? 


Vậy, uống rượu, bia và chất say thuộc về ác- 
nghiệp nào trong 10 ác-nghiệp? 


Đáp: Uống rượu, bia và chất say là 1 điều- 
giới cấm trong ngũ-giới, trong bát-giới uposatha- 
sila, ν.ν... của người tại-gia và cũng là 1 điều- 
giới cắm của bậc xuất-gia. Nếu người nào pham 
điều-giới uóng rượu, bia và các chất say này, thì 
chắc chắn người ἂν đã tạo ác-nghiệp uống rượu, 
bia và các chất say, nhưng trong 10 loại ác- 
nghiệp, uống rượu, bia và các chất say không 
quy định rõ một ác-nghiệp riêng biệt, bởi vì 
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uống rượu, bia và các chất say là loại ác-nghiệp 
có tính chất bất định. Cho nên, uống rượu, bia 
và các chất say không ché định riêng biệt một 
ác-nghiệp được. 

Tuy nhiên, ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say này tùy thuộc vào ác-nghiệp nào mà nó 
liên quan, thì ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say có tên gọi chung với loại ác-nghiệp ấy. 


Xét trong những trường hợp sau: 


* Trường hợp người nào phạm điễu-giởi uống 
rượu, bia và các chất say để thoả mãn cơn thèm 
muốn thưởng thức hương vị của rượu, bia hoặc 
chất say, rôi say túy lúy, hoàn toàn không còn 
biết mình, nằm ngủ cho đến khi tỉnh say. 


Nếu như vậy, thì người ấy phạm điểu-giới 
uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp, 
ác-nghiệp này được ghép vào ác-nghiệp tà-dâm. 

Trong điêu-giới tà-đâm có danh từ kãmesu- 
micchãcãra là hành bất chánh trong ngũ-dục 
nghĩa là hành-dâm bất chánh với người không 
phải là vợ, là chóng của mình. 

Ngñũ-dục là sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, 
vị-dục, xúc-dục. 

Người phạm điểu-giới tà-dâm để thoả mãn 
tâm tham muốn thưởng thức ngü-duc trong thân 
của người không phải là vợ, là chóng của mình. 
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Người phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say để thoả mãn cơn thèm muốn, thưởng 
thức hương, vị của chất rượu, bia hoặc chất 
say, đã tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say, cũng như người phạm điểu-giới tà-dâm đề 
thoả mãn tâm tham muốn thưởng thức ngü-duc 
trong thân của người không phải là vợ, là chồng 
của mình, tạo ác-nghiệp tà-dâm. Cho nên, 2 điều 
giới này có đối-tượng tương tự với nhau. 

Vì vậy, người phạm điều-giới uỖng rượu, 
bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp uông rượu, 
bia và các chất say, nên ác-nghiệp này được 
ghép chung vào ác-nghiệp tà-dâm. 


* Trường hợp một người nào vốn có tính hay 
nhút nhát, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tôi- 
lỗi, không dám tạo mọi ác-nghiệp. Khi người ấy 
uóng rượu, bia hoặc chất say vào, phạm điểu- 
giới uống rượu, bia và các chất say. Chất rượu, 
bia hoặc chất say kích thích tâm tham, sân, si, 
người ấy không còn biết tự chủ, trở nên người 
hung hăng, bạo dạn, liêu lĩnh không còn biết hő- 
thẹn tội-lỗi, không còn biết ghê-sợ lội-lỗi, nên 
dám tạo 10 ác-nghiệp. 

Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia 
và các chất say, rôi say mê không còn biết tự 
chủ, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, hung hăng, dám liều lĩnh tạo ác- 
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nghiệp nào, thì người phạm điều-giới uống rượu, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác- -nghiệp, nên ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp ấy như sau: 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người hung 
hãng dám liều lĩnh tạo ác- nghiệp sáí-sinh, thì 
người áy phạm điều-giới uống rượu, bia νὰ các 
chất say đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp sát-sinh. 


Tương tự như vậy: 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia νὰ các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám ¿qo ác-nghiệp trộm- -cấp, thì người 
áy pham điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp trộm-cấãp. 

* Nếu người nào phạm điêu-giới uóng rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám ¿qo ác-nghiệp tà-dâm, thì người ἂγ 
pham điểu-giới uống rượu, bia và các chất say 
ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp tà-dâm. 
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* Nếu người nào pham diéu-giói uóng rugu, 
bia và các chát say, khóng biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám ¿qo ác-nghiệp nói- đối, thì người ἂγ 
pham điểu-giới uống rượu, bia và các chất say 
ἄν đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp nói-dối. 

* Nếu người nào phạm điêu-giói uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám ¿go ác-nghiệp nói lời chia rë, thì 
người áy pham điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp nói lời chia rë. 

* Nếu người nào phạm điêu-giói uống rượu, 
bia νὰ các chất say, không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi đám ¿Zao ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi 
rúa, măng nhiếc), thì người ấy phạm điễu-giới 
uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác- 
nghiệp, nên ác-nghiệp ấy được ghép chung với 
ác-nghiệp nói lời thô tục. 

* Nếu người nào phạm điêu-giói uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám ¿ao ác-nghiệp nói lời vô ích, thì 
người ἂν phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
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chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với đc-nghiệp nói lời vô ích. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám nghĩ tham lam của cải của người 
khác, thì người ἂν phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác- 
nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp tham 
lam của cải của người khác. 

* Nếu người nào pham diéu-giói uóng ruou, 
bia và các chát say, khóng biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám nghi thù oán người khác, thì người 
åy pham điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp thù oán người khác. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi phát sinh tà-kién thấy sai chấp lâm, thì 
người åy pham điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác- -nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp tà- kiến thấy sai 
chấp lâm. 


Như vậy, phạm điểu-giới uống rượu, bia νὰ 
các chát say là nhân tạo 10 ác-nghiệp, nên ác- 
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nghiệp uống rượu, bia và các chất say này thuộc 
về ác-nghiệp bất-định, vì vậy, không ché định ra 
ác-nghiệp riêng biệt. 


Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Ananda (lớp 
người hậu sinh) biên soạn bộ Mülatika giải rằng: 

“Tassa sabhagaftena micchacare, upakara- 
kattena dasasu pi kammapathesu anuppaveso 
hoti”. 

Phạm điểu-giới uống rượu, bia νὰ các chất 
say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép 
chung vào ác-nghiệp tà-dâm, bởi vì phạm điễu- 
giới này có đổi-tượng twong tự như phạm điểu- 
giới tà-dâm. Và phạm điểu-giới uống rượu, bia 
và các chất say là nhân tạo 10 ác-nghiệp, nên 
ác-nghiệp ấy cũng được ghép chung vào trong 
10 ác-nghiệp. 


Tính chất nghiêm trọng của người phạm 

điều- -giới uông rượu, bỉa và các chất say 

Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự chủ, trở thành người 
hung hăng dám liêu lĩnh tạo mọi ác-nghiệp 
nghiêm trọng, mà lúc tỉnh không dám làm. 

Khi người nảo thường dùng các chất say như 
thuốc-phiện, ma-túy, cần-sa, v.v... trở thành 
bệnh nghiện nặng, đến khi người ấy lên cơn 
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thèm khát các chất say ấy mà không có sàn, 
khiến cho người ấy lên cơn điên loạn, hung hăng 
dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng 
mà lúc tỉnh không dám làm. 

Như vậy, người nào phạm điêu-giới uống 
rượu, bia và các chất say là nguyên nhân dẫn 
đến tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng, nên người 
ἂγ gáy τὰ moi điều tai hại trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. 


Trong Chú-giải Suffanipatafthakatha, giải về 
tội-ác của sự uống rượu, bia vả các chất say: 


“Ὑασπιᾶ pana majjapayT aftham na janati, 
dhammam na janati, matu anfarayam karoti, pitu 
Buddha paccekabuddha tathägafasavakanampi 
antarayam karoti, dittheva dhamme garaham, 
samparaye duggatim, aparapariye ummadañca 
pãpunäti ”.tU 

Người thường uống rượu, bia và các chất say, 
không biết nhân, không biết quả, gây ra sự tai 
hại đến sinh-mạng của mẹ cha, gây ra sự tai hại 
đến Đức-Phật, Đức-Phật Độc-Giác, các hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật. 

Trong kiếp hiện-tại, người uống rượu, bia và 
các chất say thường bị chư thiện-trí chê trách. 





' Khu. Khhuddakapathatthakathä. Mañgalasuttavannanä. 
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Sau khi người uống rượu, bia và các chất say 
chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong cối ác- 
giới: địa-Hgục, q-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh. 

Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy trong cối 
ác-giới, nếu có đại-thiện-nghiệp khác cho quả 
tải-sinh kiếp sau làm người thì người ấy sẽ là 
người mắt trí, người điên cung. 


Và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa 
dạy về ngũ-giới, người phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể 
duôi (thất niệm) trong mọi thiện pháp tạo đại 
trọng tội (mahasavajja) mà hậu quả vô cùng 
nghiêm trọng hơn 4 điều-giới còn lại như sau: 

“Apicettha suraãmerayamajjappamadafthana- 
meva mahasavajjam na tatha panatipatadayo. 
Kasma manussabhutassapi ummattakabhava- 
samwdftanena ariyadhammantarayakaranato tỉ. 
Evamettha mahasavajjato pi viññatabbo 
vinicchayo ””. 

Sự thật, trong ngü-giói ấy, người phạm điểu- 
giới uóng rượu, bia và các chất say là nhân sinh 
sự dé duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, tạo 
úc-nghiệp đại trọng tội (nahasavajja) hơn 4 
điều-giới còn lại là phạm điểu-giởi sảt-sinh, 
phạm điều-giới trộm-cắp, phạm điểu-giới tà- 





! Khu. Khuddakapäthatthakathä Ekatananatadi vinicchaya. 
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dâm, phạm điểu-giới nói-dối, bởi vì phạm 4 điễu- 
giới này gây hậu quả ít nghiêm trọng hơn phạm 
điểu-giới uống rượu và các chất say. Tại sao? 

Người phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say này còn là nhân làm cho người ấy mắc 
phải chứng bệnh điên, mát trí, làm tai hại đến 
pháp của bậc Thánh-nhân (ariyadhantma) đó 
là Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Nên hiểu rõ ý nghĩa “mahasavajja: ác-nghiệp 
đại trọng tội” phạm điêu-giới uống rượu, bia νὰ 
các chất say là nhân sinh sự dé duôi trong mọi 
thiện pháp này. 

Thật vậy, trong ngũ-giới, dù người nào phạm 
điểu-giởi sát-sinh như giết cha, giết mẹ đã tạo 
ác-nghiệp trọng-tội (akusalagarukakamma) gọi 
là anantariyakamma: ác-nghiệp vô-gián trong- 
tôi. Sau khi người ây chết, chắc chăn ác- nghiệp 
vô-gián trong-tĝi ấy cho quả tái-sinh kiếp ké- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục ΑΥΤΟΙ, chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ἂγ trong suót thói gian làu dài 
nhiều đại-kiếp trái đất trong cõi đại-địa-ngục, 
cho đến khi mãn quả ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục. 

Sau khi thoát khỏi cõi địa-ngục, nếu có đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người, thì người ấy có thê là hang người tam- 
nhân có trí-tuệ sáng suốt, có khả năng thực-hành 
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pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
ban được. 

Như trường hợp Đức-vua Ajatasattu giễt Đức 
Phụ-vương là ĐÐức-vua Bimbisara (bậc Thánh 
Nhập-lưu). 

Sau đó, Đức-vua Ajãtasattu biết ăn năn hối 
lỗi, ngự đến hầu dành lễ Đức-Phật, khi áy, Đức- 
Phật thuyết giảng bài kinh Samafaphalasutta 
tế độ Đức-vua, sau khi nghe bài kinh ấy xong, 
Đức-vua Ajätasattu phát sinh đức-tin vô cùng 
hoan-hÿ, phát sinh hy lạc chưa từng có, kính xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo, kính xin Đức-Phật 
công nhận Đức-vua là người cận-sự-nam đã 
quy-y Tam-bảo đến trọn đời. Khi ấy, Đức-vua 
thành tâm sám hối tội lỗi giết Đức Phụ-vương 
Bimbisara, kính xin Đức-Phật chứng minh. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajãtasattu là người 
cận-sự-nam có đức-tin đặc biệt trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, hết lòng hộ độ Tam-bảo đến trọn đời. 

Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, 
thời gian sau khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahäkassapa chủ trì trong kỳ kết 
tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ nhất, 
gòm có 500 vị Trưởng-lão đều là bậc Thánh A- 
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ra-hán, tại động Sattapanmi gần kinh-thành 
Rãjagaha đât nước Magadha. 


Đức-vua Ajatasattu là người hộ độ 500 chư 
Đại-đức-Tăng toàn là bậc Thánh A-ra-hán trong 
kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần 
thứ nhất ấy, suốt 7 tháng mới hoàn thành xong 
trọn bộ Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali. 

Sau khi Βήό-νμα 4jđfasaffu băng hà, ác- 
nghiệp giết Đức Phụ-vương là ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội đáng lẽ cho quả tái-sinh kiếp ké- 
tiếp trong cõi đại-đja-ngục Avīci, nhưng nhờ 
đại-thiện nghiệp quy-y Tam-bảo và các đại- 
thiện-nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ 
độ 500 chư Đại-đức- Tăng toàn bậc Thánh A-ra- 
hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pali lần thứ nhất ấy, nên làm giảm tiềm năng cho 
quả của ác-nghiệp vô- gián trọng- -tộI ἂγ. nën chi 
cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép trong cõi tiều-địa- 
ngục Lohakumbiï chịu quả khó suốt thời gian 
60.000 (sáu mươi ngàn) năm mà thôi. 


Như Đức-Phật Gotama đã thọ ký như sau: 


Sau khi Đức-vua Ajatasattu băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián giết Đức Phụ-vương chỉ cho quả 
tái-sinh kiếp ké- -tiếp trong cối tiéu- địa-ngục 
LohakumbhT nói đồng sôi, từ miệng nói chim 
xuống đến đáy nôi suốt 30.000 năm, rồi từ đáy 
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nồi nổi lên đến miệng nồi suốt 30.000 năm, mới 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, rôi do nhờ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasatu sẽ 
xuất gia trỏ thành Đức-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Vijitāvi”. 


* Trong thời kỳ Đức-Phát Gotama, có Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là bậc Thánh 
1ôi-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát. 


Tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão là 
một người con rất chí hiểu đối với mẹ cha giả 
dui mù. 

VỀ sau, người con vâng lời mẹ cha, chịu lây 
vợ. Người vợ không muôn sông chung với mẹ 
cha đui mù của chồng, vì chiều theo ý vợ, nên 
người con bày mưu đánh xe chở mẹ cha già dui 
mù đi thăm bà con, đến khu rừng, người con 
xuống xe, giả làm tên cướp đến đánh đập cha 
mẹ dui mù chết, rồi bỏ xác trong rừng, đã tạo 
ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết mẹ cha. 

Sau khi tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
chết, ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết mẹ cha ἂγ 
cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avīci, 
chịu quả khổ bị hành hạ trong suốt thời gian lâu 





ΠΡΙ, Stlakkhandhavaggatthakatha, Samaññaphalasuttavannanä. 
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dài cho đến khi mãn quả ác-nghiệp ấy, mới thoát 
ra khỏi địa-ngục. 

* Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, hậu-kiếp của người con giết mẹ 
cha dui mù trong kiếp quá-khứ, do nhờ dai- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-qgud-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp chót đâu thai trong gia đình dòng 
dõi Bà-la-môn. 

Khi sinh ra đời đặt tên là Kolita, lúc trưởng 
thành xuất gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật 
Gotama, có tên là ty-khuu Mahamoggallana trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán Tối-thượng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, có phép thân- 
thông xuất sắc đệ nhất trong hàng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama. 

Hai tích dẫn chứng trên để chứng tỏ rằng: 

Mặc dù người nào tạo ác-nghiệp vồ-gián 
trọng-tội giết cha, giết mẹ,... Sau khi người ἂγ 
chết, chắc chắn ác- -nghiệp v vô-gián trọng-tội ἂν 
cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa- 
ngục Avfci, chịu quả khô suốt thời gian lâu dải 
cho đến khi mãn quả ác-nghiệp ấy, mới thoát 
khỏi địa-ngục. 

Thế mà, sau khi thoát khỏi địa-ngục, do nhờ 
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đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm hang người fam-nhân có khả năng thực- 
hành pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp- 
hành thiên-uệ dẫn đến chứng ngộ châm-]j tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Còn như người nào pham điều-giới uống 
rượu, bia và các chất say, sau khi người ây chết, 
nếu ác- nghiệp này có cơ-hội cho quả tái-sinh 
trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt 
thời gian lâu cho đến khi mãn quả ác-nghiệp â åy 
mới mong thoát khói cõi ác-giói ây. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới rồi, nếu có dai- 
thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người, thì người ây sẽ là người mắc bệnh điên 
cuồng, mất trí, không có khả năng thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, không có khả năng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn. 

Người nào phạm điêu-giới uống rượu, bia νὰ 
các chất say là nhân sinh sự dé duôi (thất niệm) 
trong mọi thiện-pháp, dám liều lĩnh tạo mọi ác- 
nghiệp, sẽ đem lại những hậu quả tai-hại vô cùng 
nghiêm trọng trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
vị-lai như vậy. 
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Sự tai hại của sự uông rượu, bia và các chât say 


Trong ngũ-giới có 5 điêu-giới từ điêu-giới thứ 
nhất đến điều- -giới thứ tw, người nào lỡ phạm 
điểu-giới thứ nhất tạo ác- -nghiệp, thậm chí tạo 
ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết mẹ, giết cha. 

Sau khi người ấy chết, chắc chăn ác-nghiệp 
vồ-gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp ké- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avrci, chịu quả khó 
lâu dài trong cõi đại-địa-ngục ấy, cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, được thoát ra khỏi 
CÕI ác-giói. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người thuộc về hạng người tam- 
nhân, thì người tam-nhân åy vẫn có khả năng 
tạo mọi thiện-nghiệp từ δ duc-giói thiện-nghiệp, 
5 săc-giới thiện-nghiệp, 4 vô-sắc-giới thiên- 
nghiệp cho đến 4 siêu-tam-giởi thiện-nghiệp 
trong 4 Thánh-đạo-tâm liên cho quả là 4 Thánh- 
quả-tám, trở thành bậc Thánh A-ra-hản sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Còn điêu-giới thứ năm là điều-giới tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say... Người nào 
đã phạm điểu-giới uóng rượu, bia và các chất 
say là nhán sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp này rồi, đã tạo ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say thì có hậu quả tai hại 
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vô cùng nghiêm trọng, trong kiếp hiện-tại trở 
thành người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc- 
phiện, nghiện ma-túy, nghiện cán-sa, nghiện 
thuốc lá, v.v... mắc nhiều chứng bệnh nan y, tự 
làm khô mình và làm khổ những người thân yêu 
của mình, lại còn gây ra mọi tai họa khác nữa. 


Sự tai hại của khói thuốc lá 


* Ai ai cũng dèu biết hút thuốc lá có hại cho 
sức khoẻ, gây ra các chứng bệnh nan y. 

Theo tó chức y tế thé giới (WHO), trong khói 
thuốc lá có chứa hơn 7000 loại hoá chât, trong 
đó có hàng trăm chât cực độc và ít nhât có 70 
chất có thé gây bệnh ung thu”. Trong các chất 
độc ἂν có chát nicotin là chât gây nghiện. 

Khói thuốc lá không chỉ có hại cho người hút 
thuôc lá mà còn có hại đên những người thân 
yêu gân gũi của người hút thuôc lá nữa. 

Thật ra, bỏ thuőc lá là việc rất dễ dàng, nhưng 
người hút thuôc lá là người quá nhu nhược, 
không tự chủ, không chê ngự được phiến-não 
tâm tham thèm muôn hút thuốc lá, nên trở thành 
người nghiện thuôc lá mà không bỏ được. 

Trong đời, có không ít người nhận thức rõ 
được sự tai hại của khói thuôc lá, nên đã từ bỏ 





! Tham khảo trên trang dantri.com.vn 
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hàn hút thuốc lá, bởi vì sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự 
an-lạc cho mình và cho những người thân yêu 
gần gũi với mình nữa. 

Vậy, những người còn hút thuốc lá hãy nên 
có tám dũng cảm từ bỏ hút thuốc lá, đó không 
phải là việc khó khăn gì, dé tránh khỏi sự tai hại 
không chỉ cho bản thân của mình, mà còn cho 
những người thân yêu gần gũi với mình nữa. 

Vá lại, trên mỗi bao thuốc lá, các nhà sản xuất 
đều khuyến cáo hút thuốc lá có hại cho sức 
khoẻ, bởi vì khói thuốc lá có nhiều chất cực độc 
có thê gây bệnh ung thư, ... 

Đối với người ác nào không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, pham điểu-giới 
uóng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự 
dé duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp rồi, đã 
tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say thi 
có hậu quả tai hại vô cùng nghiêm trọng, trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị lai. 

Sau khi người ác ấy chết, nêu ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say cô cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- -ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ây, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ây, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp nào cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người thì người ấy còn là 
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người mắc phải chứng bệnh điên, mát trí, làm 
tai hại cho sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Cho nên, rượu, bia và các chất say có sự tai 
hại vô cùng nghiêm trọng như vậy, thé mà có 
một số người sử dụng rượu, bia và các chất say 
như là hức uống xã giao trong đời. 

Khi hai người bạn cũ gặp lại nhau, dẫn nhau 
vào quán đề uống rượu, bia; ong các buổi tiệc 
mừng không thể thiếu món rượu, bia để đãi các 
khách quy, ν.ν... 

Một số người lạm dụng uống rượu, bia và sử 
dụng các chất say hăng ngày, nên trở thành 
người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc-phiện, 
nghiện ma-túy, nghiện cần-sa, nghiện thuốc lá, 
v.v... thường xảy ra tai hại, mắc nhiều chứng 
bệnh nan y, tự làm khó mình và làm khổ những 
người thân trong gia đình, bà con thân quyến 
trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người phạm điêu-giới uống rượu, bia 
và các chất say ấy chết, nêu ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới; hoặc nếu đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người thì người ấy trở thành nguoi 
điện cuóng, mất trí, sỉ mê, thật là cuộc đời quả 
thê thảm biết dường nào! 
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Cho nên, người thiên-trí biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
biết tự trọng, biết thương yêu mình, biết thương 
yêu mọi người, mọi chúng-sinh khác như 
thương yêu chính mình, nên biết giữ gìn ngū- 
giới được trong sạch và trọn vẹn, nhất là điểu- 
giới tránh xa uỗng rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dé duôi trong mọi thiện-pháp, đó là 
người thiện-trí biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu 
vốn có trong con người của mình từ khi đầu thai 
làm người, và người thiện-trí còn khuyên bảo 
người khác cũng biết giữ gìn ngũ-giới cho được 
trong sạch và trọn vẹn nữa. 


Tội-ác từ say rượu 


Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gần kinh-thành Sãvatthi, khi ấy, Đức-Phật thuyết 
về tích tiền-kiếp của Đức-Phật là Đức-Bổ-tát 
Dhammadhaja”? có một đoạn giảng giải về tôi- 
ác khủng khiếp phát sinh từ say rượu, được tóm 
lược như sau: 

Đức-Bồ-tát Dhammadhaja là quan cận thần 
của Đ/c-vua Yasapani, có một người bạn thân 
tên Chattapani. 

Ông Chattapani là người thợ cắt tóc, sửa râu 
của Đức-vua Yasapani. Ông Chaffapäni có bản 





' Bộ Jãtaka, phần Dukanipäta, tích Dhammadhajajãtaka. 
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tính tự nhiên do lời chân thật phát nguyện không 
bao giờ uống rượu trong suốt mỗi kiếp cho đến 
khi trở thành bâc Thánh A-ra-hán, bởi vì, ông 
nhận thức thấy rõ tĝi-ác khủng khiếp phát sinh 
do từ uỐng rugu, say rugu... 

Một hôm, người thợ cắt tóc Chattapani tàu với 
Đức-vua Yasapani rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong tiên-kiếp kẻ hạ 
thần đã từng ăn thịt con yêu quy của mình, bởi 
vì say rượu. Sau khi tỉnh say rượu, kẻ hạ thần vô 
cùng sấu não, khổ tâm cùng cực, vì thương nhở 
đến đứa con yêu quý nhất. Rồi từ kiếp đó vé sau, 
hạ thân đã phát nguyện trong suốt môi kiếp 
không bao giờ uóng rượu nữa. 

Người thợ căt tóc Chaffapani thuật lại cầu 
chuyện xảy ra rằng: 

Muôn tâu Đại-vương, tiên-kiếp của hạ thần 
cũng làm vua trị vì xứ Baranast, khi hạ thần là 
Đức-vua, hằng ngày không thể thiếu món rượu, 
và trong môi bữa ăn không thể thiếu món thit. 

Trong kinh-thành Baranast thời ấy, vào ngày 
giới hằng tháng, người ta không sát-sinh, cho 
nên người đầu bếp phải mua thêm thịt vào trước 
ngày giới, để dành phần cho ngày hôm sau. Do 
sơ suất, ông cất giữ món thịt ἂν không cần thận, 
nên bị con chó ăn mát hết. 


Sáng hôm áy, nhăm vào ngày giới, người đâu 
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bếp di tim mua thịt khắp mọi nơi, mà không có 
món thịt nào cả. 

Ông đã có gắng làm những món ăn thơm tho 
ngon lành xong, mà chưa dám đem dâng lên 
Đức-vua đang ở trên lâu đài. Ông vào tâu với bà 
chánh-cung hoàng-hậu rằng: 

- lâu Chánh-cung Hoàng-hậu, hôm nay, kẻ 
hạ thân di tim mua thịt khắp mọi nơi mà không 
có món thịt nào. 

Bữa ăn hôm nay không có món thịt, nên kẻ hạ 
thần chưa dám dâng lên Đức-vua. Bây giờ, kẻ 
hạ thần phải làm thể nào? Tâu lệnh bà. 

- Này ngươi! Hoàng-tử của ta được Đức-vua 
thương yêu quỷ mén nhất, khi Đức-vua đang 
thương yêu, âu yếm ôm hoàng-tứ vào lòng, chắc 
Đức-vua không còn quan tâm đến bữa ăn có món 
thịt hay không. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu trang điểm cho 
hoàng-tử thật đáng yêu, rôi bông hoàng-tử đặt 
ngôi trên về của Đức-vua. Đức-vua say mê vui 
đùa với hoàng-tử. Khi ấy, người đầu bếp đem 
vật thực vào dáng lên Đức-vua. Khi đang say 
rượu, Đức-vua nhìn trong mâm thức ăn không 
thấy món thịt, bèn phản rằng: 

- Tại sao hôm nay không có món thịt? 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hôm nay là ngày giới, nên 
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kẻ hạ thân đi tìm khắp mọi nơi, mà cũng không 
mua được món thịt nào cả. 

Đức-vua đang trong lúc say mê ngất ngưởng 
truyền bảo rằng: 

- Tìm thịt làm món ăn cho Trâm, khó đến nhu 
vậy sao? 

Đức-vua bèn nắm đâu hoàng-tử vặn có chết 
twoi, rôi ném xuóng trước mặt người đấu bép, 
mà phán tiép rang: 

- Ngươi hãy mau dem di làm món ăn cho Trâm! 

Người đầu bếp tuân theo lệnh của Đức-vua, 
làm món ăn bằng thịt của hoàng-tử, rồi đem lên 
dâng Đức-vua dùng trong bữa ăn tôi hôm ấy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu và tất cả những người 


hấu chẳng có một ai dám khóc than, phản đổi gì 
cả, bởi vì họ rất sợ Đức-vua. 


_Đúc-vua dùng bữa ăn tối xong, năm ngủ cho 
dén sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tinh 
cơn say, Đức-vua truyền lệnh răng: 

- Hãy bóng hoàng-tử yêu quý của ta đến đây! 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu đến cháu, cúi lay 
dưới chân Đức-vua mà than khóc. 

Đức-vua bèn truyền hỏi rằng: 

- Này ái-khanh! Ái-khanh khóc vì chuyện gì? 

Tại sao ái-khanh không bóng hoàng-tử yêu 
quỷ của Τνᾶπι dên đây? 
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Chánh-cung Hoàng-háu táu ràng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chiều hôm qua 
Hoàng-thượng đã vặn có hoàng-tử chết tươi, rồi 
trao cho người đầu bếp bảo làm món ăn dâng 
lên Hoàng-thượng. Hoàng-thượng đã dùng bữa 
ăn với món thịt của hoàng-tử từ tői hôm qua rồi. 

Lắng nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như 
vậy, Đức-vua vô cùng hồi hận, khổ tâm sâu não, 
vì thương tiếc hoàng-tử yêu quy. 

Khi đã nhận thức rõ tội-ác khủng khiếp phái 
sinh từ uống rượu, say rượu, Đức-vua bèn chắp 
chặt đôi tay đưa lên trán, rồi phát nguyện rằng: 


“Kể từ kiếp này về sau, và những kiếp sau kế- 
tiếp cho đến kiếp chót trở thành bậc T. hánh A-ra- 
hản, Trẫm nguyện sẽ không bao giờ ung rượu 
nữa, để không còn thấy cảnh tự làm khó minh νὰ 
làm khổ những người thân yêu của trám nüa”. 

Thật vậy, ké từ đó cho đến trọn kiếp và trải 
qua vô sô kiêp tử sinh luân-hồi, kiếp nào hạ thân 
cũng không bao giờ uông một chút rượu nào cả. 

(Trích đoạn tiên-kiếp Đức-Bô-tát Dhammadhaja) 

Sự tai hại của rượu, bia và các chất say 


AI αἱ cũng đều biết rượu, bia và các chất say, 
chát nghién nhu thuóc phiện, cần sa, thuốc lá,... 
đó là những thứ có hại cho sức khoẻ, gây ra 
nhiều chứng bệnh nan y. 
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Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, tạo ác-nghiệp thì người ἂγ 
gọi là người ác. Nếu người ác ấy mời mọc 
người khác cùng uống rượu, bia, hút thuốc 
phiện,... hút thuốc lá, thì người ác ἂν gọi là 
người ác hơn cả người ác. 

Vậy mà vẫn có người coi thường sự tai hại của 
rượu, bia, thuốc phiện,... thuốc lá trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai nữa. 


* Bất-thiện-nghiệp (akusalakamma) 


Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm- 
sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm tạo 10 båt- 
thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 

12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) đó là 8 tham-tâm 
+ 2 sân-tâm + 2 si-tâm như sau: 

Tham-tâm có 8 tâm: 

1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tà-kiến, không cán tác-động. 

2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tà-kiến, cán tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hy, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hy, 
không hợp với tà-kiến, cán tác-động. 

5- Tham-tám thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, không cán tác-động. 
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6- Tham-tám thu sau đồng sinh với thọ xả, 
hợp với ta-kién, cân tác-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiên, không cán tác-động. 

8- Tham-tâm thứ tám động sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiên, cán tác-động. 

Sân-tâm có 2 tâm: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ uu, 
hợp với hận, không cán tác-động. 

2- Sán-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cân tác-động. 

Si-tâm có 2 tâm: 

l- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hop 
với phóng-tâm. 

Người ác không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không 
biệt ghê-sợ tội-lôi, không biết tự trọng, có tác-ý 
tâm-sở động sinh với 12 ác-tâm tạo 10 ác- 
nghiệp là 3 thân ác-nghiệp, 4 khâu ác-nghiệp, 3 
ý ác-nghiệp. 

Quả của 10 ác-nghiệp 


Ác-nghiệp trong 12 bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm) 
cho quả trong 2 thời-kỳ: 
- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
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- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) 
kiếp hiện-tại. 
a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
Người ác nào không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội- lỗi, không biết tự trọng, 
nên phạm điều-giới nảo, tạo ác-nghiệp ấy. 


- Sau khi người ác ấy chết, néu ác-nghiệp ấy 
trong 77 ác-âm (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm'”) 
có cơ-hội cho quả trong thời-kỳ ứái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có 1 quả-tâm là suy-xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là 
úc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm 
loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra thường có tham- 
tâm thèm khát, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hoá-sinh 


! Si-tâm hợp với phóng-tâm không có năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiệp sau, nhưng có co- ĝi cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh, kiép hiện-tại. 
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làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, thường bi 
thiêu đốt, hành hạ, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh làm 
loài súc-sinh có tính si-mê, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ây, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

b- Thòï-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) 

kiếp hiện-tại 

Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại làm chúng-sinh nào trong cõi địa-ngục, 
hoặc cõi a-su-ra, loài ngạ-quỷ, hoặc loài súc- 
sinh với suy-xét-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 
sát-na-tâm xong, liền tiếp theo trong /hởi-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, chính 
suy-xét-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (Phavanga- 
citta) làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, và cuỗi cùng cũng chính suy-xéf-tâm 
ἂν trở thành fứ-fâm (cuticitta) làm phận sự 
chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp chúng-sinh ấy 
trong cõi ác-giói ây. 

Trong thòi-ký sau khi đã tải-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong 4 cối 
ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngq-quy, súc-sinh), 
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ác-nghiệp trong 12 ác-tâm có cơ hội cho quả có 

Z bát-thiện-quả vô-nhân-tâm tiêp xúc với các 

đôi-tượng xâu trong cuộc sông hăng ngày đêm. 
Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 


1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp thấy đổi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nghe đổi-tượng âm-thanh dó. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp ngửi đồi-tượng hương hôi thối. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nếm đối-tượng vị dó. 

5-Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ là quả 
của ác-nghiệp xúc-giác . đối-tượng xúc thô cứng. 

6- T iếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vi, Xúc xấu. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp suy xét 5 đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc xấu. 


Đó là 7 bấr-thiện-guả vô-nhân-tâm là quả-tâm 
của ác-nghiệp trong 12 ác-tâm tiêp xúc biệt các 
đôi-tượng xâu. 

Pafisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 

Trong thòi-kọ tải-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) suy-xét-tâm nào đồng sinh với thọ xả là 
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quả của ác-nghiệp nào gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
loại chúng-sinh nào trong cõi ác-giới chỉ có 7 
sảf-na-tâm, liền tiếp theo sau trong fhởi-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, chính 
suy-xét-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn bảo hộ kiếp 
chúng-sinh ây cho đến mãn kiếp, rồi cũng chính 
suy-xớf-fâm ấy trở thành fứ-tâm (cuticitta) làm 
phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Như vậy, mỗi kiếp chúng-sinh có /4-sinh-tâm 
(palisandhicita), hộ-kiếp-tâm (bhavangaciHa), 
và tử-tâm (cuficiffa) cùng 1 loại quả-tâm giống 
nhau, nhưng chỉ có khác nhau trải qua 3 giai 
đoạn thời gian mà thôi. 

Tuy nhiên, t-tâm (cuticitta) kiếp hiện-tại với 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) kiếp sau là 2 quả- 
tâm hoàn toàn khác nhau, bởi vì 2 kiếp chúng- 
sinh khác nhau. 

Tóm lại, trong cuộc sông còn của mỗi người 
trong đời có điều cần thiết nên biết đó là biét ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp, để biết ghê-sợ tôi- 
lỗi, nên không dám tạo ác-nghiệp nào dù nhẹ, và 
điều cần thiết nên tin, đó là tin nghiệp và quả 
của nghiệp, đề biết hỗ-thẹn tội-lỗi, nên không 
dám tạo ác-nghiệp nào dù nhẹ, bởi vì ác-nghiệp 
ἂν là của riêng mình. 
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* Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp 

Thiện-nghiệp!? có 4 loại: 

1-Dục-giới thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm. 

2- Săc-giới thiện-nghiệp trong 5 săc-giới 

thiện-tâm. 

3- Vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vó-sac- 

giới thiện-tâm. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 

đạo-tâm. 

Trong quyên sách nhỏ này chỉ giảng giải về 
dục-giới thiện-nghiệp trong ὃ dại-thiện-tâm mà 
thôi. Còn sdc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới 
thiện-tâm, vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô- 
săc-giới thiện-tâm νὰ siêu-tam-giới thiện-nghiệp 
trong 4 Thánh-đạo-tám không được đề cập đền 
trong quyền sách nhỏ này. 

Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp 
(mahaãkusakakamma) trong ὃ đại-thiện-tâm. 

Đại-thiện-tâm (mahäãkusalacitta) có 8 tâm: 

l- Somanassasahagafam ñanasampayuttam 
asankhariRkam. 

Đại-thiện-tâm thứ nhát đồng sinh với thọ 
hy, hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 





! Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nêền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV 
“Nghiệp Và Quả Của Nghiệp” cùng soạn giả. 
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2- Somanassasahagatam ñãnasampayuttam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam ñänavippayuttam 
asankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với tho hy, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

4- Somanassasahagatamn ñãnaviDpayutam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ tw đông sinh với thọ hy, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5-  Upekkhasahagatam  ñãnasampayuftam 
asankhariRkam. 

Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

6- Upekkhasahagalam  ñãnasampayuftam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7-  Upekkhasahagatan  ñanavippayuttam 
asankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

8-  Upekkhasahagafam  ñanaviDDayufiam 
SasankhariRam. 
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Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

8 đại-thiện-tâm chia theo trí-tuệ có 2 loại: 

- 4 đại-thiện-tâm họp với tri-tuệ. 

- 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ. 

Người thiện nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê 
sợ tội lối, tin nghiệp và quả của nghiệp, biệt tự 
trọng, có {άς-γ fâm-sở đồng sinh với  đại-thiện- 
tâm tạo 10 đại-thiện-nghiệp băng thân, băng 
khâu, băng ý và tạo 10 phước-thiện puñña- 
kriyavafthu. 


* Đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với Š dai-thién-tám tao 1 0 loại đại-thiện- 
nghiệp băng thân, băng kháu, băng y như sau: 

- Đại-thiện-nghiệp được tạo bằng thân gọi là 
thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 
- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 
- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 
- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 
- Đại-thiện-nghiệp được tạo bằng khẩu gọi là 
khâu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 
- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 
- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rë. 
- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 
- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 
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- Đại-thiện-nghiệp được tạo bằng ý gọi là ý 
đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 
- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
người khác. 
- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 
- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thấy đúng biết 
đúng theo chẳnh-pháp. 


* Phước-thiện puññakriyāvatthu” đó là tác- 
y tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tám tạo 10 
phước-thiện puññakriyavatthu đó là: 
l- Dãnakusala: phước-thiện bő-thi. 
2- Silakusala: phước-thiện giữ-giới. 
3- Bhãvanäkusala: phước-thiện hành thiên. 
4- Apaccayanakusala: phước-thiện cung-kính. 
5- Veyyävaccakusala: phước-thiện hô-trợ. 
6- Pattidänakusala: phước-thiện hồi hướng. 
7- Pattanumodanakusala: phước-thiện hoan- 
hỷ phần phước-thiện. 
8- Dhammnassavanakusala: phước-thiện nghe 
chánh-pháp. 
9- Dhammadesanäkusala: phước-thiện thuyết 
chánh-pháp. 
10- Dithjuhammakusala: phước-thiện chánh- 
kiến thấy đúng, biết đúng nghiệp là của riêng mình. 





'Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên V 
“Phước-Thiện” cùng soạn giả. 
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Quả của 10 đại-thiện-nghiệp 


* Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm tạo 
10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng 
y cho quả trong 2 thời-kỷ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 

hiện-tại. 


a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm, đã tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ý. 

Sau khi người thiện ἂγ chết, néu đại-(hiện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có 9 guả-tâm đó là 8 đại-gud-tâm νὰ 1 suy-xét- 
tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện- 
nghiệp, 9 quả-tâm này gọi là dục-giới tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong 7 cối thiện-dục-giới là cõi người νὰ 6 
Cối trời dục-giới. 

ở dai-quá-tëm này là quả của 8 đại-thiện-tâm, 
có mỗi quả tâm tương xứng với 8 đq¡-thiện-tâm 
về đồng sinh với tho, về hợp với frí-tuệ, về tác- 
động như sau: 
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Đạïi-quả-tâm có 8 tâm: 

l- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba động sinh với thọ hy, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hy, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trí tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


Tám đại-quả-tâm này chia theo trí-tuệ có 2 
loại tâm: 

- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ. 

- Nếu có 1 trong 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicitía) cùng với 3 săc- 
pháp (kayarupa: thân, bhavaripa: sắc nam-tinh 
hoặc sắc nữ-tinh và hadayavatthurupa: sắc ý 
căn) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
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hạng người tam-nhân") (tihetuka-puggala) từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam- 
nhân vốn αἴ có trí-tuệ. 

Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả có giới- 
hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm, chứng đặc 5 phép thẳn-thông 
thế-gian (lokiya abhiñña). 

Nếu người fam-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiển-tuệ thì có khả năng dẫn 
đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân cao thượng trong Phát-giáo. 

- Nếu có 1 trong 4 đại-quả-tâm không hop 
với fri-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadaya- 
vafthuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân” 
(dvihetukapuggala)từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, nguoi nhi- 
nhân vón di không có trí-tuệ. 





' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
2 Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: 
vô-tham và vô-sân, không có vô-si từ khi đâu thai làm người. 
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Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-định thì không có khả 
năng chứng đắc bậc thiền nào cả. 

Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ thì không có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, không chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nảo cả. 


- Nếu 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện nghiệp bậc thấp gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicitfa) cùng với 3 sắc-pháp 
(kãyaripa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc ý căn) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng 
người vô-nhân cõi dục-giới“/(sugati-ahetuka- 
puggala) dui mù, câm điếc,... từ khi đầu thai 
làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người vô- 
nhân cối dục-giới đui mù, câm điếc, tật nguyên, 

. hiểu biết bình thường trong cuộc sống hăng 
ngày, không học hành được. 

Tuy nhiên néu người ấy dui mù, câm điếc, tật 
nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kala), kiép hiện tại do ác-nghiệp nào cho quả, thì 
không thể gọi là người vô-nhân cối dục-giới 





' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào 
trong 3 thiện-nhân từ khi đâu thai làm người. 
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được, bởi vì có số trẻ đui mù, tật nguyền có năng 
khiếu đặc biệt. 

* Hoặc sau khi người thiện ấy chết, nêu đại- 
thiện-nghiệp trong Š đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) hoá-sinh làm vị thiên nam, vị thiên-nữ 
thuộc về hạng tam-nhán có nhiễu oai lực, có 
hào quang sáng ngời; hoặc vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ thuộc về hạng nhị nhân có oai lực 
kém, có hào quang không rộng trong 6 cối trời 
dục-giớ?, thậm chí cũng có vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ thuộc vê hạng vô-nhân cõi thiện-giới 
trên mặt đất (bhummaffhadevafa) thuộc về cõi 
Tứ Đại-thiên-vương bậc thấp. 


b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại 

Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatiikäla), kiếp 
hiện-tại là hạng người tam-nhân, người nhị-nhân, 
hoặc là vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ nhi- 
nhân, hoặc hạng vô-nhân cối thiện-giới nào có 1 
quả-tâm nào trong 9 dục-giới quá-tám gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau (pafisandhikicca) 1 sát-na-tâm 
xong, rồi tiếp theo trong ứhởi-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, chính dục-giới 
quả-tâm ấy trở thành hộ-kiễp-tâm (Phavanga- 
citta) làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn kiếp người 
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hoặc kiếp vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy cho đến 
khi hết tuổi thọ, và cuối cùng cũng chính đực- 
giới quả-tâm ấy trở thành fử-tâm (cuficifa) làm 
phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp người 
hoặc kiếp vị thiên-nam, vi thiên-nữ åy. 


Trong kiếp hiện-tại đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiệntâm cho quả trong thời-k) sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại gồm có 8 dai- 
quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm có 16 
quả-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp tiếp xúc với 
những đối-tượng tốt đáng hài lòng tuỳ theo mỗi 
hạng người trong cõi người và tuỳ theo mỗi hạng 
thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ấy. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt 
đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh 
hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiệnnghiệp, ngửi đối-tượng hương 
thơm đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nếm đối-tượng vị ngon 
đáng hài lòng. 
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5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là 
quả của đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng 
xúc tốt đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tôt đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tôt đáng hài lòng. 

8- Suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ hý là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tôt đáng hài lòng. 

Đó là 6 thién-qua vô-nhân-tâm là quả của đạt- 
thiện-nghiệp tiếp xúc biết các đồi-tượng tốt đáng 
hài lòng, tâm an-lạc tuỳ theo mỗi hạng người 
hoặc tuỳ theo mỗi hạng vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
trong cõi trời dục-gIới. 


* Quả của 10 phước-thiện puññakriyävatthu 


Phước-thiện puññakriyavafthu có 10 loại là 
phước-thiện bô-thi, phước-thiện giữ-giỏi, phước- 
thiện hành-thiên, phước-thiện cung-kính, phước- 
thiện hỗ-trợ, phước-thiện hồi-hướng, phước-thiện 
hoan-hÿ, phước-thiện nghe pháp, phước-thiện 
thuyết-pháp, phước-thiện chánh-kiến. 


Trong 10 phước-thiện này, người thiện tạo mỗi 
phước-thiện cân phải trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 
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l- Pubbacetana: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy (có 
thời gian lâu hoặc mau không nhất định). 

2- Muñicacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiệntâm khi đang tao phước-thiện ấy 
(trong thời hiện-tại). 

3- Aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy (với 
thời gian sau nhiều ngày, nhiễu tháng, nhiễu năm). 

Mỗi thời-kỳ /ác-ÿ tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm tạo phước-thiện nào có vai trò quan 
trọng thành tựu mỗi đại-thiện-nghiệp như sau: 


Năng lực muñcacetanä 


* Thời-kỳ πιμῆσασείαπᾶ: tác-J tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện 
nao được thành tựu đaï-thiện-nghiệp như sau: 

- Nếu người thiện nảo tạo phước-thiện nào 
trong thời-kỳ zmuñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm hợp với trí-tHệ kammas- 
sakatañana: tri-tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng 
mình, thì người thiện ấy tạo phước-thiện ấy với 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đủ tam-nhân là 
vô-tham, vô-sân, vô-si (tr[-tué), nên phước-thiện 
ἂν trở thành tihetukakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp. 


- Nêu người thiện nào tạo ?hước-thiện nao 
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trong thời-kỳ mwuñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiệntâm không họp với trí-tuệ 
kammassakatäñana: tri-tuệ hiểu biết nghiệp là 
của riêng mình, thì người thiện ấy tạo phước- 
thiện ấy với đại-thiện-tâm không hop với trí-tuệ 
chỉ có nhj-nhân là vô-tham và vô-sán, không có 
vồ-s¡ (trí-tué), nên phước-thiện ấy trở thành dvi- 
hetukakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 


Năng lực pubbacetanä và aparacetana 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp và nhị-nhân dai- 
thiện-nghiệp phân loại theo năng lực tác-ý trong 
thời-kỳ pubbacetanā: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy 
νὰ trong thòi-kỳ aparacetana: ἰάς-ν tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiệntâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy với thời gian sau nhiều _ ngày, 
hiểu tháng, thậm chí nhiều năm, nên mỗi loại 
đại-thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkaffhakusala: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Omakakusala: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


l- Ukkafthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp 
bậc cao như thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thiện bó-thí nào 
hoặc phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước- 
thiện hành-thiên nào, v.v...trong thời-kỳ pubba- 
cetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
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tâm trong sạch trước khi tao phước-thiện ấy, 
không có /ham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, và nhất là trong thời-kỳ aparacefanã: 
tác-ý tâm-sở động sinh với đại- thiện-tâm trong 
sạch sau khi đã tạo phước-thiện ấy với thời gian 
sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiêu 
năm, không có tham-ádi, ngã-mạn, tà- kiến phát 
sinh xen lẫn, thì người thiện ἂν đã tạo được 
phước-thiện bố-thí ấy hoặc phước-thiện giữ-giới 
ấy, hoặc phước-thiện hành-thiển ấy, v.v... trở 
thành wkkaffhakusalakanuna- đại-thiện- ορ 
bậc cao, nên có 2 loại dai-thién-nghiép bậc cao là: 
- Tihefukq-ukkafthakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 
-  Dvihetukq-ukkalthakusalakamma. nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 


2- Omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp 
bác tháp nhu thé nào? 

Người thiện nào tạo phuóc-thién bó-thí nào 
hoặc phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước- 
thiện hành-thiển nào, v.v...trong thời-kỳ pubba- 
εοίαπᾶ: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm không trong sạch trước khi tạo phưóc-thiện 
ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm và 
nhất là trong thời-kỳ aparacefanã: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch 
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sau khi đã tạo phước-thiện ấy với thời gian sau 
nhiêu ngay, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, 
bởi vì có fham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
người thiện ἂν đã tạo được phước-thiện bố-thí 
ἄν hoặc phước-thiện giữ-giới ấy, hoặc phước- 
thiện hành-thiên άν, v.v... trở thành omaka- 
kusalakanuna: dai-thién- ο. bậc thấp, nën 
có 2 loại đại-thiện-nghiệp bậc thấp là: 
- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 
- Dvihetuka-omaRakusalakamma: nhị-nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 


Tuy nhiên, trong 2 thời-kỳ tác-ý (cefang): thời- 
kỳ: pubbacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy và thời- 
kỳ aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, để quyết định phước-thiện ấy trở thành 
ukkafthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc 
thấp, thì thời-kỳ aparacetanā: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh sau khi đã 
tạo phước-thiện ấy xong rồi có vai trò quan 
trọng để quyết định phước-thiện ấy trở thành 
ukkqafthakusalakanuna: đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc 
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thấp, hơn là thời-kỳ pubbacetana: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh trước khi 
tạo phước-thiện άν, bởi vi chua thành tựu 
phước-thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho thời-kỳ pubbacetana: tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong 
sạch trước khi tạo phước-thiện ấy, bởi VÌ có 
tham-di, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lân làm 
cho đại-thiện-tâm bị ὃ nhiễm, nhưng néu thời-kỳ 
aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, nhiêu 
tháng, thậm chí nhiều năm với đại- thiện- tâm 
trong sạch hoan-hỷ trong phước-thiện άν, khóng 
có tham-ái, ngã-mạn, tà-kién phát sinh xen lẫn, 
không làm cho đại-thiện-tâm bị ó nhiễm, thì 
phước-thiện ấy vẫn trở thành wkkaffhakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 


Dù cho thời-kỳ pubbacetanā tác-ÿý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện ấy, không có tham-ádi, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lân, nhưng nêu thời-kỳ 
aparacetanä tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ἂν xong rôi với thời gian sau nhiễu 
ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiễu năm với đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-di, 
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ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lân làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện ấy trở thành 
omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 
Cho nên, thời-kỳ aparacetana: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiệntâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi với thời gian sau nhiều 
ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiễu năm có tầm 
quan trọng quyết định dai-thién-nghiép ấy trở 
thành loại wkkaffhakusalakanuma: đại-thiện- 
nghiệp bậc cao hoặc loại omakakusalakamma: 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 
Phân loại đại-thiện-nghiệp theo 
ukkaffhakusalakamma và omakakusalakamma 
Phân loại tihetukakusalakamma và dvihetuRa- 
kusalakamma theo ukkatthakusalakamma và 
ornakakusalakamưma có 4 bậc như sau: 
* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 
l- Tihetuka-uRkkafthakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 
2- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 
* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 
1- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: nhị-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 
2- Dvihetuka-omakaRusalakamma: nhị-nháân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 
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Tam-nhân đại-thiện nghiệp bậc cao, tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bác thấp, nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp, mỗi đại-thiện-nghiệp có tầm quan 
trọng cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pa{isandhikala) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam hoặc vi thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và 
cho quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại của loài người hoặc 
của chư vi thiên-nam hoặc vi thiên-nữ. 

Tam-nhân đạï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đạiï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thâp 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
gồm có 4 bậc như sau: 

]1-Tihetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalaRamma: nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

4- Dvihetuka-omakRakusalakamma-: nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


Pafisandhikãla Và Pavattikãla 


Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là tam-nhân đại- 
thiện nghiệp bác cao và tam-nhán đại-thiện- 
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nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi 
bậc có cơ-hội cho quả trong 2 thời-k}: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 

hiện-tại. 

Đại-thiện nghiệp có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) đầu 
thai làm người có 3 hang người trong đời này, 
hoặc hoá-sinh làm vị £hiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên 6 cõi trời dục-giới cũng có 3 hạng chư-thiên. 

Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng 
thiên-nữ có khả năng khác nhau do quả của mỗi 
đại-thiện-nghiệp như sau: 


l- Tihetuka-ukkatfhakusalakamma: tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 

Tihetuka-ukkatthakusalakamma là tam-nhán 
đại-thiện nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuê có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 

hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 


Người thiện nào đã tạo phước-thiện bố-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên,... 
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Sau khi người thiện ấy chết, nếu tam-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp 
với frí-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-qguả-tâm hop 
với frí-fuệ gọi là tfái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, bhãvaripa: 
sắc nam-tính hoặc sắc nü-tính νὰ hadayavatthu- 
ρα: sắc ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm hạng người tam-nhân” (tihetuka- 
puggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam- 
nhân ấy vốn có tri-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thién-dinh thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thién sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-sắc- 
giới thiệntâm, chứng đắc 5 phép-thần-thông 
(lokiya abhiññā).” 

- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chán-Hý tứ T. hánh- để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh- 
nhân trong Phát-giáo. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
¿Z Xem bó Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyên VII, tập 1 Pháp-Hành 
Thiên-ĐịỊnh; và quyên VII, tập 2 Pháp-Hành Thiên-Tuệ. 
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Hoặc hoá-sinh làm vi thiên-nam tam-nhân 
hoặc vi fhiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục- 
giới. Nếu vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên- 
nữ tam-nhân có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, thì vị 
thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-n tam- 
nhân có khả năng chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
để, chứng đắc Τ, hánh-đạo, Thánh-quả và Niét- 
ban, trở thành bậc Thánh-nhán trong Phát-giáo. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 

hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
cho quả trong thời-kỳ) sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiện-tại có 16 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tầâm νὰ 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

- Hữu-nhân đạï-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-qguả-tâm có 
8 tâm mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm 
trong 8 đại-thiện-tâm như sau: 

l- Đại-quả-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 
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3- Đại-quả-tâm thứ ba động sinh với thọ hy, 
không hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hy, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

Thiện-quả-vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm là quả 
của đạ¡-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tám: 

l- Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả, là 
quả của đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc 
tốt, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh 
hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương 
thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xá, là 
quả của đại-thiện nghiệp, nếm đối-tượng vị 
ngon, đáng hai lòng. 
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5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc, là 
quả của đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng 
xúc an-lạc, dáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là 
quả của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc) lỐI, đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tôt, đáng hài lòng. 

8- Suy-xét-tâm động sinh với thọ hy, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tôt, đáng hai lòng. 

Như vậy, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao trong 4 đại-thiện- tâm hợp với trí-tuệ cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) có 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vi thiên-nam tam-nhân, vị thiên- 
nữ tam-nhân trên 1 trong 6 cõi trời dục-giới. Và 
tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-k} 
sau khi đã tải-sinh (pavatiikäla), kiếp hiện-tại 
gồm có 16 quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và ὃ thiên- 
quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các dói-tuong tốt 
đáng hải lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại của 
người tam-nhân áy, hoặc của vi thiên-nam tam- 


Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 307 





nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời 
dục-gIới ây. 


2- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 


-Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tué Với 

- Dvihetukqa-ukkafthakusalakamma là nhi- 
nhân đại-thiện nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-fuệ, 2 loại đại-thiện- 
nghiệp này cho quả tương đương với nhau trong 
2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
- Thoi-ky sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 


Người thiện nào đã tạo phước-thiện bế -thí, 
phước-thiện giũữ-giới, phước-thiện hành-thiển,... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu tam-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm 
hợp với fri-fuệ có cơ hội cho quả trong thoi-ky 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) tuột xuống 
tương đương với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
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bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp với tri- 
tuệ οὐ cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-gud-tâm không hợp 
với frí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
cùng với 3 sắc-pháp (kāyarūpa: thân, bhava- 
ripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadaya- 
vafthuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm hạng người nhị nhân” 
(dvihetukapugsala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhi- 
nhân ấy vốn không có tri-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thục-hành pháp- 
hành thiên-định thì không có khả năng chứng 
đắc bậc thiên nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề. 


Hoặc hoá-sinh làm vi fhiên-nam nhị-nhân 
hoặc vi fhiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dyc-giói. 
Nếu vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ 
nhị-nhân có cơ hội đến hầu dành lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, thì vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân không 
có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đé. 





1 Người nhi-nhàán có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô- 
tham νὰ vô-sân (không có vô-sI). 
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b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 

hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatti- 
kala), kiép hiện-tại, tam-nhân dai-thién-nghiép 
bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
với nhi-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm không hợp với trí-tfuệ, 2 loại đại- 
thiện-nghiệp này cho quả tương đương với nhau 
trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, có 12 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm không hợp với trí- 
fuệ có 4 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm. 

Như vậy, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
thấp trong đại-thiện tâm hợp với tri-fuệ tuột 
xuống tương đương với nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp 
với tri-tuê cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có 4 đgi-quả-tâm không 
hợp với frí-fuệ σοὶ là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam nhi-nhân, vị thiên nữ nhị nhân trên 1 
trong 6 cõi trời dục-giới. Và tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
frí-tuệ tuột xuỗng tương đương với nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
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không hợp với tríi-tuê cho quả trong thời-k) sau 
khi đã tái-sinh (pavattikāla), kiếp hiện-tại gồm 
có 12 quả-tâm là 4 đại-quả-tâm không hợp với 
trí-tuệ và ὃ thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết 
các đối-tượng không tốt không xấu trong cuộc 
sông kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy trong 
cõi người, hoặc của vị thiên-nam nhỊ-nhân hoặc 
vị thiên-nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 


Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma với 
dvihetuka-ukkaffhakusalakamma 


Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp 
với tri-tué, không đủ năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) ἀξ có 
đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ, nên bị tuột xuông 
tương đương với dyvihetuka-ukkatthakusala- 
kamma là nhị-nhân đại-thiện nghiệp bậc cao 
trong đ4¡-thiện- tâm không hợp với trí-fuiệ cho 
quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) là đại-gud-tâm không hợp với trí-tuệ σοὶ 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm người thuộc về hạng người 
dvihetukapuggalq: hạng người nhị-nhán từ khi 
tái-sinh đầu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vi 
thiên nam nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên 
cõi trời dyc-giói. 
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4- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhi- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thâp 


Dvihetuka-omakaRkusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 dục-giới đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ cho quả trong 2 
thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 

hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 


Người thiện nào đã tạo phước-thiện bố-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên,... 

Sau khi người thiện ấy chết, néu nhi-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong 
thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có 
suy-vét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, 
bhãvaripa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tỉnh νὰ 
hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hang người vô-nhân 
cõi thiên-giói” (sugafi κος τον là nguoi 
dui mù, câm điếc, tật nguyën,... từ khi đầu thai 
rong lòng mẹ. 





' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vó- 
nhân cấy vốn là người dui mù, câm điếc, tật 
nguyên, .. . chỉ biết thông thường trong cuộc sông 
hăng ngày. 

Hoặc hoá-sinh làm vi fhiên-ngm vô-nhân 
hoặc vi thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhummalt- 
thadevatä: chư thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi 
trời Tú-Đại-thiên-Vương. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) 

kiêp hiện-tại 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
fri-tuệ cho quả chỉ có 8 thiện quả vô-nhân-tâm 
mà thôi, tiếp xúc với các đối-tượng tầm thường 
trong cuộc sống hằng ngày. 

Tuy nhiên, néu đứa trẻ ấy bị dui mù, câm điếc 
tật nguyễn trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào 
cho quả thì không thể gọi là người vô-nhân cối 
thiện giới được, bởi vì, có số đứa trẻ có năng 
khiếu đặc biệt. 


Năng lực của 2 thòïi-kỳ tác-ý 


Số đông người cùng chung tạo phước-thiện 
bô-thí, trong thòI-kỳ muñcacetana: tác-ÿ tâm-sở 
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đồng sinh với đại-thiện-tâm khi đang tạo phước- 
thiện bô-thí khác nhau như sau: 


* Só người nào tạo phước-thiện bố-thí ấy 
trong thời-kỳ mwuñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện tâm hợp với tri-fuệ có đủ 3 
thiện nhân là vó-tham, vô-sán, vô-si, nên phước 
thiện bố-thí ἂν trở thành tihetukakusalakamma: 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 


* Số người nảo tạo phước-thiện bố-thí ấy 
trong thời-kỳ muñcacetana: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuê chỉ 
có 2 thiện nhân là vó-tham và vô-sán, không có 
νό-εἰ, nên phước-thiện bố-thí ấy trở thành dvi- 
hefukakusalakanund: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì muñca- 
cetanā: tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện bố-thí khác nhau. 

Tuy có số người đã tạo /ihetukakusalakamma, 
dvihetukakusalakamma giỗng nhau, nhưng trong 
thời-kỳ aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí 
ấy xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm khác nhau như sau: 

* Số người sau khi tạo phước-thiện bố-thí ấy 
xong rồi, trong thời-kỳ αρανασείαπᾶ, mỗi khi 
niệm tưởng đến phước-thiện ấy liền phát sinh 
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đạithiệntâm trong sạch vô cùng hoan-hỷÿ, 
không có tham-ádi, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lân, nên phước-thiện bố-thí ấy trở thành 
ukkafthakusalakanna: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

* Số người sau khi tạo phước-thiện bố-thí ấy 
xong rồi, mỗi khi nhớ tưởng đến phước-thiện ấy 
liền phát sinh đzi-fhzện-tâm không trong sạch, 
bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, nên 
phước-thiện ấy trở thành omakakusalakamma: 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì thời-kỳ 
aparacetanä: tác-) tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện tâm sau khi đã tạo phước-thiện xong rồi 
khác nhau. 

Cho nên, /am-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, 
tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân 
đại-thiện nghiệp bác cao, nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp, cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp-hiện-tại 
khác nhau như vậy. 


Nhận xét về 3 hạng người trong đời 


Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala), hạng người 
nhị nhân (dvihetukapuggala), hạng người vô- 
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nhân cối thiện-giới (sugati-ahefukapuggalq) 
trong kiếp hiện-tại đều là quả của dai-thién- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm mà mỗi người đã 
tạo trong kiếp quá-khứ. 

* Tihetukapuggdla: hạng người tam-nhân là 
người khi tái-sinh với đąi-quá-tâm hợp với trí- 
{16, nên có đủ 3 thiện-nhân: vồ-fham, vó-sán, 
vồ-s¡ từ khi tái sinh đầu thai làm người trong 
lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam- 
nhân vón dí có trí-tuệ, nếu người tam-nhân ấy 
có giớihạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành 
pháp-hành thiên-định thì có khả năng dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới, chứng đắc các phép thân-thông (lokiya 
abhinna). 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

* Dvihetukapuggala: hạng người nhị-nhân là 
người khi tái-sinh với đại-guả-tâm không hợp 
với fri-fu£, nên chỉ có 2 nhân: vó-tham và vô- 
sân, không có vó-s¡, từ khi tái-sinh đầu thai làm 
người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị- 
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nhân vón dí không có trí-tuệ, néu người nhi- 
nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển-định thì 
không có khả năng chứng đắc bậc thiền nảo. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ thì cũng không có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tử Thánh-đề. 


* Sugati-ahetukapuggala: hạng người vô- 
nhân cối thiện-giới là người khi tái-sinh với suy- 
xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp thuộc về thiên-quå vô-nhân-tâm, từ 
khi tái sinh đầu thai làm người bị đui mù, câm 
điếc, ngu-muội. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành là người dui 
mù, câm điếc, ngu- muội, si-mê,... biết tầm 
thường trong cuộc sóng hăng παν 

Như vậy, 3 hạng người là người tam-nhán, 
người nhị nhán, người vô-nhân cối thiện-giới 
đều là do quả của đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm của mỗi hạng người khác nhau. 

Cho nên, mỗi hạng người đang hiện hữu trong 
cõi đời này đều là do đgi-thiện-nghiệp và quả 
của đại-thiện-nghiệp của mỗi người mà thôi. 
Chắc chắn không phải là số-mệnh hoặc định- 
mệnh nào cả, không một ai có khả năng an bài 
mỗi số-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ 
trong 3 giới 4 loài chúng-sinh. 
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Bảng tóm lược quả của /ưm-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, bậc thấp, quả của nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau và trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh, kiếp hiện-tại. 


Đại-thiện-nghiệp 
bậc cao, bậc thâp 


Thoi-ky sau 
khi đã tái- 
sinh 


Thòi-kỳ tái- 
sinh 

1- Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc 
cao 


8 đại-quả-tâm 


4 đại-quả-tâm 


νεα] 8 thiện quả 
hợp với trí-tuệ s s to 


vô-nhân-tâm 


2- Tam-nhân dai- 

thiên nghiêp bâc 4 đại-quả-tâm 
tháp + nhi-nhân không hợp với Įrí-tuê + 8 
đại-thiện-nghiệp trí-tuệ 

bậc cao 

3- NhỊ-nhân đại- 1 suy-xét-tâm 
thiện nghiệp bậc thọ xả là thiện | 8 thiện-quả 
thấp quả vô-nhân-tâm| vô-nhân-tâm 






vô-nhân tâm 





Tóm lại, nhiều người cùng nhau làm chung 
phước-thiện nào trải qua 3 thờikỳ tác-ý: 
pubbacetlana, muñcacetanā, qpracefana khác 
nhau, tạo đgi-fhiện-nghiệp trong 8 đại-thiện- 
tám khác nhau, có cơ hội cho quả trong thoi-ky 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) và trong thời- 
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kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại 
khác nhau như sau: 

* Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 
4 đại-thiện-tâm họp với tri-fuệ có cơ hội cho quả 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhikala) 
có 4 dai-qua-tám hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau sinh làm hạng nguoi tam-nhán. Và cho quả 
trong /hởi-kb sau khi đã tải-sinh (pavatikala), 
kiếp hiện-tại gôm có 16 quả-tâm là 8 đại-quả- 
tâm νὰ 8 thiện-quả vô-nhân-tâm. 

* Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiệntâm hop với trí-tuê với nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp 
này có cơ hội cho quả tương đương với nhau 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhikala) 
có 4 đại-qguả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau sinh làm hạng ngwòi nhị-nhân. Và 
cho quả trong thòi-kọ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại gồm có 12 quả-tâm 
là 4 đại-quả-tâm không họp với tri-tué νὰ ở 
thiện-quả vô-nhân-tâm. 

* Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm không họp với trí-tuê có cơ hội 
cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau có 1 quả- 
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tâm là suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xá thuộc 
về thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau sinh làm hạng 
người vô-nhân trong cối thiện-giới. Và cho quả 
trong /hời-kb sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại có 
ở quả-tâm là 8 thiện-qguả vô-nhân-tâm. 

Tuy nhiều người cùng làm chung phước- 
thiện giống nhau, nhưng có tác-ÿý trong 3 thời- 
kỳ: pubbacetana, muñcacetana, apracetana khắc 
nhau, nên tạo dai-thién-nghiëép trong đại-thiện- 
tám khác nhau, tạo đąi-thiên-nghiêp có 4 loại khác 
nhau, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau có 3 hạng người khác nhau là hạng 
người tam-nhân, hạng người nhị nhân, hạng 
người vô-nhân cối thiện-giới khác nhau như vậy. 


Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 
“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kammam 
karissami kalyanaln νᾶ papakamva, tassa 
dayado bhavissämi. ”” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyền của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào thiện- 
nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa 


Ang. Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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hưởng quả am-lạc của thiện nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


Quả của ác-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp 


Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng còn là các hạng phàm-nhân và 3 bậc 
Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai, bậc Thánh Bát-lai (trr bậc Thánh A- 
ra-hán) đã từng tạo mọi ác-nghiệp nào, mọi đại- 
thiện-nghiệp nảo từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp 
quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này, tất cả mọi ác- 
nghiệp ấy, mọi đại-thiện-nghiệp ἂν dù nặng, dù 
nhẹ cũng đều được lưu-trữ dày dú tron ven ὁ 
trong tám sinh rồi diệt liên tục, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hôi trong 3 giới 
4 loài của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi 
người nói riêng, không hề bị mát mát một máy 
may nào cả, dù cho thân bị thay đổi mỗi kiếp do 
nghiệp và quả của nghiệp, còn tâm vẫn có phận 
sự giữ gìn, lưu trữ tất cả mọi ác-nghiệp ấy, mọi 
đại-thiện-nghiệp ἂγ của mỗi chúng-sinh nói 
chung, của mỗi người nói riêng. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Kammassako nhỉ kammadayadbo, ... ” 

Ta có ác-nghiệp, thiện-nghiệp là của riêng ta, 
ta là người thừa hưởng quả khó của ác-nghiệp, 
quả an-lạc của thiện-nghiệp của ta. 
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Dĩ nhiên, chính ta là người thừa hưởng quả 
khổ của ác-nghiệp, thừa hưởng quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp của ta một cách hoàn toàn bị 
động, không thé lựa chọn theo ý của mình được. 

Trong cuộc sống hiện-tại, nếu ác-nghiệp nào 
của ta gặp nghich-duyén (vipatti) thì ảc-nghiệp 
áy có cơ hội cho quả xâu, quả khổ, ta phải chịu 
lãnh quå xấu, quả khổ của ác- -_nghiệp ἄν, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, ta mới thoát 
ra khỏi được, đó không phải là số-mệnh hoặc 
định-mệnh do ai an bài cả, sụ-thật hiển nhiên 
đó chỉ là do ác-nghiệp của ta có cơ hội cho quả 
xâu, quả khó mà thôi. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào của ta gặp thuận- 
duyên (sampatti) thì đại-thiện-nghiệp ây có cơ 
hội cho quá tốt, quá an-lạc, ta hưởng được quả 
tốt, quả an-lạc ca đại-thiện-nghiệp ấy, cho đến 
khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, ta mới 
không còn hưởng quả an-lạc nữa, đó không phải 
là số-mệnh hoặc định-mệnh do ai an bài cả, sự- 
thật hiển nhiên đó chỉ là do đại-thiện-nghiệp 
của ta có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc mà thôi. 


Tuy nhiên, quá xấu, quả khổ của ác-nghiệp 
của ta, và quả tối, quả an-lac của đại-thiện- 
nghiệp của ía không chỉ trực-tiếp riêng đối VỚI 
ta, mà quả xáu, quả khổ của ác-nghiệp ấy νὰ 
quả tốt, quả an-lac của đại-thiện-nghiệp ấy còn 
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gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân và 
không thân khác gân gũi, thân cận với ta nữa. 

Thật vậy, xin trích dẫn 2 tích dé chung minh 
nhu sau: 


* Quả khó của ác-nghiệp ảnh hưởng đến 
những người thân cận 


Ngài Trưởng lão Losakafissa trong tích 
Losakajātaka” duoc tóm luoc nhu sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão Losakafissa là vị tỳ-khưu 
trụ-trì tại ngôi chùa làng. VỊ tỳ-khưu còn là 
phàm-nhân có giới, thường thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, bôi bô các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đây đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị 
ty-khưu vê làm trụ-trì, xin hộ độ các thứ vật 
dụng cân thiệt đên chư ty-khưu trong chùa. 

Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ-trì đi khất thực đến 
ngôi nhà thí-chủ, rôi độ vật thực xong, mới trở 
về chùa. 

Một hôm, một vị khách Tăng là bậc Thánh A- 
ra-hán từ phương xa đên đứng khât thực trước 
nhà thí-chủ. 





' Bộ Jãtakatthakathã, phần Atthakãmavagsa, tích Losakajãtaka. 
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Khi nhìn thấy Ngài khách Tăng, thí-chủ liền 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài khách 
Tăng, ông ra tận nơi kính thinh Ngài Trưởng-lão 
vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi chỗ cao 
quý, rồi kính dâng cúng dường vật thực đến 
Ngài khách Tăng. 

Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí- 
chủ kính thỉnh Ngài thuyết-pháp, sau khi lắng 
nghe chánh-pháp, thí-chủ phát sinh đức-tin vô 
cùng hoan-hỷ, kính thính Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì theo dõi thấy người thí-chủ 
lần đầu tiên gặp Ngài khách Tăng nảy, cung- 
kính đón tiếp niềm nở, khiến cho vị tỳ-khưu trụ- 
trì nghĩ răng: 

“Ta là vị trụ-frì ở tại ngôi chùa nhiều năm, 
mà ông thi-chủ không đối xử với ta một cách 
niềm nở như Ngài khách Tăng này”. 

Vi vậy, vị tỳ-khưu trụ-trì dẫn Ngài khách Tăng 
về chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu 
trụ-trì chỉ phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng làm vệ sinh căn 
phòng xong, rồi Ngài ngòi nhập quả-định (phala- 
samapatti) làm cho thần tâm được an-lạc. 

Vào buổi chiều, người thí-chủ đi với những 
người nhà đem hoa, các thứ thuốc trị bệnh đến 
chùa, người thí-chủ vào đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ- 
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trì, cúng dường đến vị tỳ-khưu trụ-trì một phân, 
rôi bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng nghỉ ở phòng nào? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn 
phòng nghỉ của Ngài khách Tăng. 

Ông thí-chủ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng, rôi kính dâng những hoa, và các thứ 
thuôc trị bệnh như bơ lỏng, mật ong, dâu, v.v... 
rôi kính thinh Ngài Trưởng-lão khách Tăng 
thuyêt-pháp. Ong thí-chủ và những người nhà 
ngôi lăng nghe chánh-pháp đên tôi. 

Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây 
Đại-Bô-đê, ngôi bảo tháp, đôt đèn xung quanh 
làm cho ngôi chùa sáng toả mọi nơi, rội ông thí- 
chủ vào đảnh lễ Ngài trụ-trì, rồi bạch rằng: 


- Kính bạch Ngài trụ-trì, con kính thinh Ngài 
và Ngài Trưởng-lão khách Tăng ngày mai dên 
thọ thực tại tư gia của con. Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí-chủ đảnh lễ, 
xin phép trở vê nhà. 

Hàng ngày, ông thí-chủ thỉnh vi ty-khuu tru- 
trì đi đên thọ thực tại nhà. Sáng hôm sau ông thí- 
chủ có thỉnh Ngài Trưởng-lão khách Tăng cùng 
đên thọ thực tại nhà ông. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì nghĩ rằng: “Ông fhí-chủ này 


Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 325 





mới gặp Ngài khách Tăng hôm nay, mà đối xử 
cung-kính đặc biệt với Ngài khách Tăng hơn cả 
với ta đã ở tại ngôi chùa này từ lâu. Nếu Ngài 
khách Tăng ở lại ngôi chùa này thì ông thí-chủ 
đâu còn cung-kính ta như trước nta”. 

Do tính ganh ty nghĩ sai lầm như vậy, nên vị 
tỳ-khưu trụ-trì không hài lòng để cho Ngài 
khách Tăng ở lại ngôi chùa này, nhưng chưa biết 
làm cách nào để Ngài khách Tăng đi ra khỏi 
chùa mà không làm mát lòng ông thí-chủ. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng biết rằng: “Vị 
tỳ-khưu trụ-trì có thái độ không muốn ta ở lại 
ngôi chùa này. 

Sáng ngày mai, ta sẽ rời khỏi ngôi chùa này, 
đi đến nơi khác. ” 

Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất 
thực, vị ty-khưu trụ-trì đánh chuông bằng cách 
búng ngón tay, gõ cửa bằng móng tay, rôi âm 
thầm mang bát đi đến tư gia của ông thí-chủ. 

Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ-trì, hai tay 
nhận cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngôi trên 
toạ cụ đã trải sẵn, người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ- 
khưu trụ-trì, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng sao không đến cùng với Ngài? 

Vị tỳ-khưu trụ-trì bảo với ông thí-chủ ràng: 
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- Này ông thí-chủ! Ông kính trọng vị khách 
Tăng như thé nào không biết, còn sư đã đánh 
chuông, gõ cửa, mà ông ấy vẫn chưa thức dậy. 

Hôm qua, vị khách Tăng độ vật thực của ông 
ngon miệng, còn no cho đến ngày hôm nay, sáng 
nay vị khách Tăng vẫn còn nằm ngủ say. 


Vậy mà ông còn kính trọng vị khách Tăng 
như vậy sao! 

Biết vị tỳ-khưu trụ-trì đã đi khất thực rồi, nên 
Ngài Trưởng-lão khách Tăng mặc y, mang bắt 
bay lên hư không đến nơi khác, đi khát thực. 

Mặc dù nghe Ngài trụ-trì nói về Ngài Trưởng- 
lão khách Tăng như vậy, nhưng ông thí-chủ vẫn 
hoàn toàn không tin đó là sự-thật, mà có đức-tin 
trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão khách Tăng là 
Bậc đáng tôn kính. 

Cho nên, sau khi Ngài trụ-trì độ vật thực với 
món ăn đặc biệt gọi là ρᾶγᾶσα (nấu bằng sữa, bơ, 
mật ong, đường thốt nốt rất công phu) xong, 
người thí-chủ dem cái bát rửa sạch, rôi bỏ món 
ăn pãyãsa vào dày bát, đem đến bạch với Ngài 
trụ-trì rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng ἄν có lẽ đi đường xa vất vả, nên còn 
mệt. Kinh xin Ngài đem phán vật thực này về 
chùa, dâng đến Ngài Trưởng-lão khách Tăng. 
Bạch Ngài. 
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Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát 
vật thực ἂγ đến Ngài trụ-trì. Ngài trụ-trì nhận cái 
bát, không hề nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì 
nghĩ rằng: Nếu vị khách Tăng ấy được ăn món 
pãyãsa ngon miệng này, dù ta nắm có lôi ra khỏi 
chùa, không dễ gì mà chịu di ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem cho món ăn payasa đến người 
khác thì chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiễu người biết, 
hoặc nếu ta đồ món ăn pãyñsa xuống nước thì 
dâu bơ nổi trên mặt nước, hoặc nếu ta đồ bỏ 
trên mặt đất, các bầy chim bay lại ăn thì sẽ bị lộ 
ra nhiễu người biết. 

Vậy, ta nên đồ bó món ăn payasa này nơi nào? 

Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn {πᾶν đám cháy, vị 
ty-khưu trụ-trì đi thắng đến gần đám cháy, ngôi 
xuống đào đất, dó bỏ món ăn ρᾶγᾶνα xuông lỗ, 
lấp đất, cào đồng than hồng phủ lên, chất thêm 
củi đốt cháy, rồi đứng dậy, như trút bỏ được 
gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết được 
việc làm của mình. VỊ tỳ-khưu trụ-trì nhẹ nhõm 
đi trở về chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì không thấy 
Ngài Trưởng-lão khách Tăng, nên nghĩ rằng: 
“Ngài khách Tăng ấy có lẽ là bậc Thánh A-ra- 
hán biết được ác-tâm xấu xa đê tiện của ta, nên 
Ngài đã bỏ di đến nơi khác rôi! 
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Ôi! Ta đã tạo ác-nghiệp nặng nề tôi tệ quá!” 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ-trì vô cùng ăn 
năn hối hận, nên lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ- 
khưu trụ-trì ấy chết, sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, 
chịu thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 
100 ngàn năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của 
ác-nghiệp còn dư sót, nên tiếp tục cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp 
đều chịu cảnh đói khổ, đến gần chết mới được 
ăn no một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào 
thuộc về loại chúng-sinh nào không chỉ một 
mình chịu cảnh đói khát, mà còn làm cho những 
chúng-sinh gần gũi khác cũng bị ảnh hưởng quả 
của ác-nghiệp làm cho đói khó, nên kiếp nào 
cũng bị xua đuổi ra khỏi nhóm. 

Mỗi hậu-kiếp của vị trụ-trì, đều bị đói khô cho 
đến khi gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 


Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ-trì 


Đến thời-kỳ ĐÐức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ-trì kiép 
chót, đại-thiện-nghiệp cho quả là đại-quả-tâm 
hợp với frí-ftuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai 
thuộc hạng người tihetukapuggala: người tam- 
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nhân vào gia đình nghèo trong xóm nhà gồm có 
1,000 gia đình dân chài trong vùng Kosala. 

Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, những 
người trong một ngản gia đình dân chải đem 
lưới đi bắt cá trong sông, hồ, mọi nơi, đều không 
bắt được con cá nhỏ nào cả, những ngày tiếp 
theo cũng như vậy. 

Trong khi người đàn bà mang thai, xóm 1.000 
gia đình dân chài bị cháy nhà liên tiếp 7 lần, bị 
phạt va 7 lần. Xóm nhà gòm có 1,000 gia đình 
phải chịu bao nhiêu nỗi đói khó, thiếu thốn, 
không có nơi nương tựa. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình 
trong xóm họp lại, rồi nói rằng: 

- Thưa quy bà con! Trong xóm 1,000 gia đình 
chúng ἴα từ trước đến nay, chua có xay ra 
những tai nạn liên tiếp như thé này, chưa từng 
gặp cảnh đói khó như thé này! 

Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có 
“kãlakannT: người xúi quấy ”. 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng 
biệt, mỗi nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ 
mang thai thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vẫn làm ăn vất vả đói khổ, cho nên, chia ra 
làm 2 nhóm. Mỗi nhóm có 250 gia đình. 
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* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vẫn làm ăn vất vả đói khổ, cho nên chia ra 
làm 2 nhóm. Mỗi nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ 
còn 2 gia đình. Mọi người biết gia đình có người 
mẹ mang thai là gia đình có người “kalakanni: 
người xúi quấy”, nên họ xua đuôi gia đình này 
ra khỏi nhóm dân chài. nên họ 

* Gia đình có người mẹ mang thai hằng ngày 
chịu cảnh đói khổ, nhưng thai nhỉ trong bụng mẹ 
là kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cho nên, dù đói khô thế nào cũng không 
thể ảnh hưởng đến sinh mạng của thai nhi được. 

Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé 
trai, mẹ cha nuôi dưỡng đứa con rất vất vả khổ 
cực, cho đến khi đứa con khôn lớn đi lại được. 

Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh- 
thành đi xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái 
bát đất nung, dạy bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con 
suốt mấy năm qua, thân mẹ gây yếu không thể lo 
nuôi dưỡng con được nữa. Con nên câm bát đi 
xin ăn nhà đăng kia. 

Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ 
lãnh đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình di 
xin ăn bữa có bữa không, chưa có bữa nào được 
no bụng cả, sống lay lắt qua ngày. 
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Đứa bé trai sống lang thang, vất vưởng, năm 
ngủ nơi này nơi khác, không tắm giặt, thân thể 
dơ dáy đáng ghê tởm, miễn sao kiếm sống lay 
lắt qua ngày là được. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tế độ bé trai 

Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh 
nhà, lượm từng hạt cơm mà người ta rửa nồi đồ 
bỏ, như loài quạ. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa đi khất 
thực trong kinh-thành Sãvatthĩ, nhìn thấy đứa bé 
trai đáng thương, Ngài Đại-Ti rưởng-lão phát 
sinh tâm bi muốn cứu khó, nên gọi rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Ngải Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan 
ngoãn đến đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, tồi 
chắp hai tay lại. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

-Này đứa bé dáng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Mẹ cua 
con nói với con rằng: “Bởi vì con làm cho mẹ 
cha phải chịu cảnh đói khổ” nên mẹ bỏ con lánh 
đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này bé đáng thương! Con muốn xuất gia hay 
không? 
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- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất 
tha thiết muốn xuất gia, nhưng đứa bé mô côi 
như con, ai mà cho phép con xuất gia được. 

- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con 
xuất gia. 

Đứa bé vô cùng hoan-hy bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm bì tế độ cho phép con 
xuất gia. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta lây vật thực 
cho đứa bé ăn, rồi dẫn đứa bé trở về đến chùa, 
cho tắm sạch sẽ, cạo tóc, mặc y, rồi làm lễ xuất 
gia trở thành Samanera: δα-αἱ có tên là 
Losakatissa. 

Vị sa-di Losakatissa có ít tài lộc nhất, hằng 
ngày, vị sa-di Losakafissa đi khất thực, thí-chủ 
để vào bát một vài vá cơm, nhìn thấy giống như 
đã đầy bát rồi, nên không để thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hằng ngày vị sa-đi Losakatissa độ vật 
thực không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày thực- 
hành phạm hạnh cao thượng mà thôi. 

Khi vị sa-di Losakatfissa đủ 20 tuôi, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta cho phép làm lễ hành 
tăng-sự (samghakamma) upasampada nâng lên 
trở thành bhikkhu: f)-khưu trong Phật-giáo. 

Mặc dù hằng ngày /)-khuu Losakatfissa độ vật 
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thực không đủ no, nhưng vẫn tinh-tân không 
ngừng thực-hành pháp-hành thiên-uệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao-thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 


1)-khưu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra-hản, 
hăng ngày, Ngài Trưởng-lão vẫn không có vật 
thực đủ no, làm cho thân thê của Ngài Trưởng- 
lão ngày một gây yếu, đến ngày Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta biết τὸ Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa sắp tịch diệt Niêt-bàn, 
nên nghĩ răng: 


“Hôm nay, dé cho Trưởng-lão Losakatissa độ 
vật thực no đủ, trước khi tịch diệt Niết-bàn ”. 

Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta dẫn 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa theo sau đi vào 
khất thực trong kinh-thành Sãvatthï có dân chúng 
đông đảo, mà không có một ai cúng dường để 
bát một vá cơm nào cho Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta cả. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta biết rõ nguyên 
nhân, nên dẫn Trwóng-lão Losakafissa trở vë 
chùa, rồi dạy bảo 7rưởng-ião ngồi đợi tại nhà ăn 
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của chư ty-khưu-Tăng, Ngài Đại-Trưởng-lão sẽ 
cho người đem vật thực đến cúng dường. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa trở lại đi khất 
thực trong kinh-thành Sāvatthī, các cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ vô cùng hoan-hỷ đón tiếp Ngài Đại- 
Trưởng-lão, kính dâng cúng-dường những thứ 
vật thực dày đủ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripua truyền bảo 
một người đem một phần vật thực đến chùa, gặp 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa tại nhà ăn của chư 
tỳ-khưu-Tăng, rồi dâng cúng dường những thứ 
vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão Losakatissa. 

Người nhận đem những thứ vật thực ἂν, trên 
đường đi quên hàn, không còn nhớ đến ai cả, cho 
nên Ngài Trưởng lão Losakafissa ngồi đợi mà 
không nhận được vật thực ấy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta độ vật thực 
xong, trở về chùa. 7rzưởng-lão Losakarissa đến 
dành lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa. 


Ngài Đại- Trưởng-lão Sãripufta truyền hỏi: 

- Này Losakafissal Con đã nhận được những 
vật thực rôi phải không? 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão. Con không 
nhận được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 

Nghe Trưởng-lão Losakafissa bạch như vậy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa phát sinh động 
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tâm, biết thời gian vẫn còn, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão dạy bảo răng: 

- Này Losakatissa! Con nên trở lại ngôi chỗ 
cũ, đợi sw phụ trở về nhé con! 

Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakafissa 
trở lại ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta đi thắng vào 
cung điện của ĐÐức-vua Pasenadi Kosala. Duc- 
vua ngự ra nhận bát của Ngài, suy xét không phải 
là thời gian đề những món vật thực, nên Đức-vua 
để bát 4 thr đồ ngọt là bơ lỏng, mật ong, dâu 
mè, đường thốt nốt đầy bát, rồi đem đến kính 
dâng bát lên Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta. 

Sau khi nhận cái bát đầy 4 tht đồ ngọt xong, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi trở về chùa, 
Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn ôm cái bát, gọi 
Trưởng-lão Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissal! Con hãy lấy 4 thứ dó ngọt 
mà dùng cho no đủ hôm nay. 

T)-khuưu Losakatissa không dám lây 4 thứ đồ 
ngot từ trong bát mà Ngài Đại- Trưởng-lão đang 
ôm trên tay để dùng, nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con cứ tự nhiên lấy 4 thứ 
đồ ngọt từ trong bát mà dùng. Nếu sư phụ để cái 
bát rời khỏi tay thì chẳng còn thứ gì cho con 
dùng hôm nay cả. 
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Vâng theo lời dạy bảo, Ngài Trưởng-lão 
Losakaissa dành lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripuffa, rồi xin lẫy 4 thứ dó ngọt từ trong bát 
dùng no đủ ngày hôm ấy. 

Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Losaka- 
tissa tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới, đồng thời tät cả mọi ác- 
nghiệp và mọi thiện-nghiệp đã lưu trữ ở trong 
tâm từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp trong quá-khứ 
cho đến trước khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
tất cả mọi nghiệp ấy đêu trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu 
làm lễ hoà táng thi thể của Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa, rồi xây ngôi tháp tôn thờ phân Xá- 
lợi của Ngài Trưởng-lão Losakafissa. 


* Quả an-lạc của thiện-nghiệp ảnh hưởng đến 
những người thân cận 


Tích Ngài Trưởng-lão Sīvali” được tóm lược 
như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumufara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Sivali là một người cận-sự-nam trong một 
gia đình giàu có trong kinh-thành Hamsavatt. 





: Αἠρ, Atthakatha, Etadaggapadavannanä, STvalittheravatthu. 
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Một hôm, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sīvali đi đến chùa nghe Đức-Phật Padumuttara 
thuyết pháp. Khi áy, Đức-Phật tuyên dương một 
vị Thanh Đại-thanh-văn đệ-tử tên Sudassana có 
tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Người cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng 
lão Sivali tháy Ngài Trưởng-lão Sudassana, liền 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện 
vọng muốn trở thành bác Thánh Đại-thanh-văn 
đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật vị-lai, như Ngài Trưởng-lão 
Suảassana ấy. 

Người cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Βής- 
Phật Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự 
đến tư gia cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
để tạo phước-thiện đại thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng dường 
bộ y đến Đức-Phật Padumuftara cùng 500 chư 
Đại-đức t)-khưu- Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam 
áy đến dành lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hop 
lẽ, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức- Thé- Tôn! Phước-thiện bó- 
thí mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không 
cầu mong gì khác hơn là có nguyện vọng muốn 
trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài 
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lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ tử của 
Đức-Phật trong thời vị-lai nhw Ngài Dai-duc 
Sudassana của Đức-Thế-Tôn bây giờ. 

Đức-Phật Padumuffara dùng trí-tuệ vị-lai kiến 
minh {πᾶν rõ, biết rõ nguyện vọng của người 
cận-sự-nam này sẽ thành tựu trong kiếp vi-lal, 
nên Đức-Phật thọ ký xác dinh thời gian rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! KÉ từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. Đến kiếp trải đất gọi Bhaddakappa có 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. Khi 
ấy, người cận-sự-nam này sẽ sinh trong hoàng 
tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Đại-Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotamaf?như Sudassana là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn đệ-tử của Nhu Lai bây giờ”. 

Lắng nghe lời thọ ký xác định của Ðức-Phật 
Padurmuffara, người cận-sự-nam vô cùng hoan- 
hỷ tạo mọi phước-thiện bố-thí 4 thứ vật dụng 
đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp ấy chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiệp trái đât, có 15 Đức-Phật tuân tự xuât 
hiện trên thê gian. 
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sinh làm vị thiên-nam cao quý trong cõi trời 
dục-giới, hoặc khi thì sinh làm người cao quý 
trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm người có 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ tinh-tân bồi bó 
các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật. 


* Trong thời-kỳ Đức-Phát Vipassr xuất hiện 
trên thế gian, tiền- kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sivali, sinh trong ngôi làng không xa kinh-thành 
Bandhumafi. Khi ấy, dân chúng kinh-thành 
Bandhumafi sửa soạn chuẩn bị tạo phước-thiện 
đạithí cúng-dường vật thực lên Đức-Phát 
ipassĩ cùng với chư tỳy-khưu-Tăng. Trong các 
món ăn ấy còn thiếu món bơ đặc và mật ong. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Trưởng 
lão Sīvali) đi đến kinh-thành, có đem theo món 
bơ đặc và tổ mật ong. 

Nhìn thấy người dân làng có đem theo món 
bơ đặc và tó mật ong, người dân kinh-thành 
muốn mua 2 món ấy với giá cao là 7 kahãpana. 
Người dân làng suy nghĩ rằng: “Hai món này 
của ta đâu có đáng giá đến 1 kahãpana, sao 
người ấy dám mua với giá cao như vậy. Ta nên 
dò xét để biết sự thật ”. 

Người dân làng giả làm bộ không chju bán 
với giá 7 kahãpana, thì người ấy tăng lên 2 
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kahapana, 5 kahapana,... 10 kahapana,... 100 
kahäpana, cuối cùng lên đến giá 1000 kahäpana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 

- Này bạn thân mến! Hai món bơ đặc và tó 
mật ong này không đáng giá là bao nhiễu, VÌ sao 
bạn trả giá cao như vậy, bạn cần 2 món này để 
sử dụng vào công việc gì? Bạn có thể nói cho tôi 
biết được hay không? 

Người dân kinh-thành nói rằng: 

- Này bạn thân mén! Dân kinh-thành chúng 
tôi đồng nhau cùng tạo phước-thiện bồ-thí cúng 
dường lên Đức-Phát Vipasst cùng với chw Đại- 
đức t)-khưu-Tăng. Trong các món ăn còn thiếu 
món bơ đặc và mật ong. Vi vậy, với giá nào, 
chúng tôi cũng mua cho được 2 món ấy. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Việc tạo phước- 
thiện bó-thí cúng-dường lên Đức-Phật Vipassï 
cùng với chw Đại-đựức t}-khưu-Tlăng, dành cho 
dán chúng trong kinh-thành Bandhumalfl, còn 
người khác tạo phước-thiện bố-thi cúng-dường 
được hay không? làm 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mén! Việc tạo phước- 
thiện bó-thí cúng-dường lên Đức-Phật Vipassï 
cùng với chu: Đại-đức t)-khưu- Tăng, không chỉ 
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danh cho dán chung trong kinh-thanh Bandhu- 
matt, mà còn những người khác cũng làm phước- 
thiện bó-thí cúng-dường được vậy. 

Người dân làng thưa khắng định răng: 

- Này thưa bạn thân mén! Bạn nên thông bảo 
cho mọi người biết răng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng đường các món vật thực có đây 
đủ cả 2 món bơ đặc và mật ong lên Đức-Phật 
Vipassi cùng với chư Đại-đựức t)-khưu- Tăng. 

Xin bạn làm chứng tôi đem 2 món bơ đặc và 
mật ong đến cúng dường lên Đức-Phật Vipassï 
hôm nay. 

Người dân làng (tién-kiép của Ngài Trưởng- 
lão Sivali) cảm {πᾶν vô cùng hoan-hỷ có được 
cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng dường lên 
Đức-Phật Vipassr, nên đi tìm thêm những gia vi 
vắt láy nước trộn vào mật ong νὰ bơ đặc làm 
thành món ăn đặc biệt, rồi gói bàng lá sen, đi 
đến ngồi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng dường các món vật 
thực lên Đức-Phật xong, đến cơ hội người dân 
làng đến hầu Đức-Phật bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Đây là món ăn 
đạm bạc của con kính dâng đến chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng có Đức-Thế-Tôn chủ trì. Kinh xin 
Đứúc-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
này của con. 
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Đức-Phật Vipassĩ có tâm đại-bi té độ nhận 
món ăn đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ đại- 
thiên-vương kính dâng, rồi Đức-Phật phát 
nguyện món ăn đạm bạc ấy ra thành nhiều đủ 
chia đến 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sīvali) dành lễ 
Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế Tôn! Hôm nay, dân 
chúng trong kinh-thành BandhumafiẦ đem các 
món vật thực đến cúng dường lên Đức-Thế-Tôn, 
và con cũng cúng-dường món ăn đặc biệt ấy lên 
Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả đại-thiện- 
nghiệp bồ-thí cúng dường này, xin cho con kiếp 
nào con cũng có tài lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu như vậy, ĐÐức-Phật 
Vipassī truyền dạy rằng: 

- Này con! Xin cho lời nguyện cầu của con sẽ 
được thành tựu như ÿ. 

Sau đó, Đức-Phật Vipassr thuyết-pháp té độ dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumat, rồi ngự trở 
về ngôi chùa cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Người dân làng cố găng tinh-tân bồi bó các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, chỉ có đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm người trong cối 
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người hoặc sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời 
dục-giới. Kiếp làm người có găng tinh-tán bồi 
bó các pháp-hạnh ba-la-mật cho được đây đủ. 

Hoàng-tử Sīvali kiếp chót 

Trong thời-kỳ ĐÐức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, hâu-kiép của người cận-sự-nam 
trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara, đã bồi 
bó đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nên sau khi 
chết, đại-6hiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót 
vào lòng bà Hoàng-hậu Suppavasa đất nước 
Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (hai-nhi 
Srvali) nằm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppavasa, 
do năng lực đại-thiện-nghiệp của thai-nhỉ Sivali 
năm trong bụng, bà Hoàng-hậu Suppavasa từ 
sáng đến chiều, nhận những phám vật quý giá từ 
mọi nơi đem đến làm quả quý báu kính dâng lên 
bà Hoàng- -hậu. 

Khi ấy, hoàng-tộc muốn biết bà Hoàng-hậu 
có nhiều phước như thế nào, nên mời bà Hoàng- 
hậu đến kho lương thực, mời Bà chạm tay vào 
cửa kho, thì kho đầy lương thực, Bà chạm tay 
vào cửa kho nào, thì kho ấy đây của cải. Cho 
nên, mọi người trong hoàng tộc đều tán dương 
ca tụng rằng: 

“Bà Hoàng-hậu là người có nhiều phước ”. 
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Một hôm, thị-nữ đem nồi cơm đầy dâng đến 
bà Hoàng-hậu, mời Bà chạm tay vào cái nôi, dù 
có bao nhiêu người xới cơm ra ăn, nồi cơm vẫn 
không vơi chút nào cả. 

Đó là quả đại-thiện-nghiệp của thai-nhi Stvali 
năm trong bụng của Mẫu-hậu. 


Hoàng-tử Sĩvali nằm trong bụng Mẫu-hậu 


Hoàng-tử Sivali năm trong bụng bà Hoàng- 
hậu Suppaväsa suốt 7 năm, trong 7 ngày” οὔ sắp 
sinh ra đời, bà Hoàng-hậu Suppavasa chịu nói 
đau đớn đến cùng cực vì cái thai nhỉ trong bụng 
không sinh ra được cho đến ngày thứ 7, tưởng 
chừng không thé sống nổi, nên bà Hoàng-hậu 
Suppavasa tàu với Đức-vua phu quân rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn 
tạo phước-thiện bó-thí trước khi chết. 

Kính xin Hoàng-thượng ngự đến hấu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi bạch vê chuyện thần thiếp 
đang chịu đau đón đến cùng cực vì cái thai 
trong bụng không sinh ra được rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Kinh thỉnh Đức- 
Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu-Tăng, để cho Hoàng-hậu Suppaväsä 
tạo phước-thiện bó-thí. 





! Dha. atthakatha, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, hoảng- 
tử STvali năm trong bụng Mẫu hậu suôt 7 năm 7 tháng, 7 ngày. 


Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 345 





Nghe Đức-Phật truyễn dạy thé nào, xin Hoàng 
thượng ghi nhớ thê áy, khi hôi cung truyên lại 
cho thån thiêp biêt. 

Nghe lời tâu của bà Hoàng-hậu Suppavasa, 
Đức-vua ngự đến hầu đánh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
bạch y theo lời của bà Hoàng-hậu Suppavasa. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Sukhint hotu Suppavasa Koliyadhia, sukhinr 
aroga arogam puttam vijayatu ”. 

Mong cho Suppavasa cóng-chua dong Koliya 
được thân tâm an-lạc, không có bệnh, sinh ra 
đứa con cũng được an toàn. 

Sau khi nghe ĐÐức-T; hé- T. ón truyền dạy như 
vậy, Đức-vua kính dành lê Đức-Thê-Tôn, rôi xin 
phép hôi cung. 

Tại cung điện, hoàng-tử sinh ra khỏi lòng 
Mâu-hậu một cách dê dàng như nước chảy ra 
khỏi bình vậy. 

Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan-hỷ 
thay hoàng-tw sinh ra đời an toàn, cùng nhau 
đên chờ châu Đức-vua tâu tin lành này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người 
hân hoan vui mừng, tâu với Đức-vua tin lành là 
hoàng-tứ sinh ra đời được an toàn. 

Khi ἂν, Đức-vua suy nghĩ răng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn đúng quá!” 
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Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppaväsä, 
tuyên lại y theo lời của Đức-Thê-Tôn cho 
Hoàng-hậu nghe. 

Bà Hoàng-hậu Suppavasa tàu với Đúức-vua 
phu-quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn làm 
phước thiện bồ-thí cúng dường đến Đúc-Phật 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng suốt 7 ngày. 

Đức-vua chấp thuận lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoảng-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng 
lòng của mọi người trong hoảng-tộc, nên làm lê 
đặt tên hoang-tu là STvali nghĩa là mát mẻ, nên 
gọi là hoàng-tứ Sryali. 

Đức-vua kính thỉnh ĐÐức-Phái ngự đến cung 
điện cùng với chư tỳ-khưu-Tăng, đề tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường vật thực suốt 7 ngày. 


Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Säri- 
putta hỏi hoàng-tứ S1val răng: 

- Này hoàng-tử Sivali! Con đã chịu đựng nổi 
khổ ó trong lòng mẫu-hậu lâu như vậy, nay con 
muốn xuất gia để giải thoát khổ hay không? 

Hoàng-tử STvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão! Con muốn 
xuất gia, nếu con được mâu-hậu và phụ-vương 
cho phép. 
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Thấy hoảng-nhi bạch chuyện với Ngài Đại- 
Trưởng-lão, bà Hoàng-hậu Suppavasa muốn 
biết, nên đến bạch hỏi Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Hoàng- 
nhỉ của con bạch điêu gì với Ngài Đại-Trưởng- 
lão vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng-tử của Bà bạch về 
nổi khó năm trong lòng måu- hậu suốt thời gian 
lâu dài nhw vậy, nên bạch rằng: “Con muốn 
xuất gia, nếu con được mâu-hậu và phụ-vương 
cho phép”. 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão thuật lại như vậy, 
nên Hoảng-hậu Suppavasĩ vô cùng hoan-hỷ 
đồng ý cho phép hoàng-nhỉ STvali đi xuất gia, Bà 
Hoảng-hậu Suppaväsä bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Kính xin 
Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ cho phép 
hoàng-nhỉ của con được xuất gia. Bạch Ngài. 


Hoàng-tử Sīvali làm lễ cạo tóc 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn hoàng-tử 
Sīvali trở về chùa. Khi làm lê cạo tóc, Ngài Đại- 
Trưởng-lão truyền dạy hoàng-tử Srvali thực- 
hành niệm đề-mục “tacapañcakakammatthana: 
để-mục thiên-định nhóm tacapañcaka dó là 
kesa, loma, nakkha, danta, taco,... taco, danta, 
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nakkha, loma, kesa,... (tóc, lông, móng, răng, 
da,... da, răng, móng, lông, tóc,...) theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch. 

Hoàng-tử Sivali thực-hành niêm để-mục thiên- 
định nhóm facapaficaka ấy, trong khi đang làm 
[δ cạo tóc: 

* Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, 
hoàng-tử Sivali chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, 
hoàng-tử Sivali chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhát-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, 
hoàng-tử Sivali chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Bất-lai T, hảnh-đạo, Bát-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi 
xuống, hoàng-f? Sīvali chứng ngô chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc A-ra-hản T) hánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh 1-ra-hán cùng một lúc với lỄ cạo tóc 
không trước không sau. 

Khi ấy, Hoàng-tử Smali, ké từ khi tái-sinh đầu 
thai kiếp chót vào lòng mẩu-hậu Suppaväsä suốt 
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7 năm và chịu khổ suốt 7 ngày, mới sinh ra đời 
được 7 ngày, vì vậy, hoảng-fứ S1vali trở thành 


bậc Thánh A-ra-hán lúc 7 năm và 14 ngày”. 


Ká từ ngày Ngài Đại-đức STvali trở thành Sa- 
di, hàng ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
dâng cúng dường 4 thứ vật dụng đến cho Ngài 
Đại-đức Sīvali cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng 
càng ngày cảng đây đủ, sung túc mà trước đây 
chưa từng có. 


* Khi Ngài Đại-đức Sīvali tròn 20 tuổi, được 
làm lễ nâng lên bậc Ø)-khuw, những thứ vật dụng 
lại càng được phát sinh đầy đủ, sung túc đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nhiều hơn nữa. 


Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo 
phải đi tế độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác 
trên con đường dài, đi qua vùng hẻo lánh, không 
có dân cư; nêu có Ngài Trưởng-lão Sīvali cùng 
đi trong đoàn, đến giờ khất thực, do năng lực 
của đại-thiện-nghiệp bó-thí của Ngài Trưởng-lão 
Saii, khiến cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 


' Bộ Dhammapadatthakathä νὰ bộ Apadanatthakathä, 
STvalitthera apadana, hoàng-tử Sïvali năm trong bụng mâu-hậu 
suôt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 


350 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi khỏi 
vùng ây, thì xóm làng, thành thị kia biên mát. 

Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài 
Trưởng-lão Sivali có nhiêu tài lộc đặc biệt 
không chỉ được phát sinh đên cho Ngài Trưởng- 
lão Sīvali, mà còn đên tât cả chư tỳ-khưu, dù 
nhiêu bao nhiêu vị cũng vân đây đủ, sung túc. 

Thật là điều phi thường, không những các 
hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ là thí chủ, mà còn 
có chư-thiên, Long-vương cũng đem lê vật, các 
thứ vật dụng dâng cúng dường đên cho Ngài 
Trưởng-lão Sivali cùng tât cả chư tỳ-khưu bao 
nhiêu vi cũng vân đây đủ, sung túc. 

Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn về lợi lộc 
đặc biệt của Ngài Trưởng-lão Sivali, thì Đức- 
Thế-Tôn ngự đến, Ngài truyền dạy rằng: 

“Các con đang bàn về chuyện gì vậy? ”. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Duc-T hé-Tôn, chúng con đang 
bàn về quả phước-thiện đặc biệt cua Ngài 
Trưởng-lão SIvali. Bạch Ngài. 

Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư 
tỳ-khưu-Tăng, tuyên dương Ngài Trưởng-lão 
STvali trước các hàng thanh-văn đệ- tử răng: 

“Etadaggam bhikkhave, mama savakanam 
labhmam yadidam Sīvali!” 
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- Này chư tỳ-khưu! Sīvali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tải lộc bậc nhát trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 


Ngài Trưởng-lão Sīvali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Ð/c-Phật Gotama. Dó là 
kết quả thành tựu như ý nguyện mà tiền-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Srvali đã từng phát nguyện, đã 
được Đức-Phật Padumuifara quá-khứ thọ ký 
đúng sự-thật như vậy. 


Định mệnh hoặc số mệnh có thật hay không? 


Sự thật, tất cả mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ 
trong /ưm-giới là dục-giới, sắc-giới, vô-săc-giói 
góm có 31 cõi-giói; bón loài là thai-sinh, noãn- 
sinh, thấp-sinh, hoá-sinh hoàn toàn chỉ tùy thuộc 
vào nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng- 
sinh mà thôi, chắc chăn không có định-mệnh 
hoặc số-mệnh nào cå.” 


Giả thử, nếu mỗi chúng-sinh có định-mệnh 
hoặc có số-mệnh thật sự, thì αἱ có khả năng an 
bài được định-mệnh hoặc số-mệnh của mỗi 
chúng-sinh lớn hoặc nhỏ trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới và bốn loài chúng-sinh ἂν được??? 





' Tìm hiểu rõ thêm quyền “Ngũ-Giới Là Thường-Giới Của Mọi 
Người” cùng soạn giả. 
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3 hạng người trong đời 


Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là người 
tam-nhân (tihetukapuggala), người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala), người vô-nhân cối thiên- 
giới (sugati-ahetukapuggala) đều là quả của đại- 
thiện nghiệp trong  đại-thiệntâm đã tạo 10 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý 
hoặc 70 phước-thiện (puññakriyavatthu) trong 
kiếp quá-khứ của mỗi người. 

1- Tihetukapuggala: hạng người tam-nhân là 
người có íái-sinh-tâm (pafisandhicit4a) là đại- 
quả-tâm hợp với frí-fuệ, nên có đủ 3 nhân: vô- 
tham, vô-sân, vô-sỉ từ khi tái-sinh đầu thai làm 
người trong bụng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam- 
nhân vốn αἴ có trí-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-định thì có khả năng dẫn 
đến chứng đắc 5 bậc thién sắc-giới thiện-tâm, 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 
phép thân-thông thế-gian (lokiya abhiñña). 

- Nếu /am-nhân ấy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ thì có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 4 
bậc Thánh-nhán trong Phật-giáo 
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Tiên-kiêp của người tam-nhần 


Tiên-kiếp của người tam-nhân ấy đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quả-khứ như thé nào 
mà kiếp hiện-tại này là người tam-nhân như vậy? 

* Tiển-kiếp của người tam-nhân đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc 10 
phước-thiện đã trải qua 3 thời-kỳ tác-ý như sau: 

- Trong thời-k) muñcacetana: tác-ÿý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đủ 
3 thiện nhân khi đang tạo phước-thiện nao, thì 
phước-thiện ấy trở thành tihetukakusalakamma: 
tam-nhân đại-thiện- nghiệp. Và 2 thời-kỳ tác-ý 
con lại: 

- Trong thời-kỳ pubbacetana: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước 
khi tạo phước-thiện nào, không οὐ tham-di, ngã- 
mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn, và nhất là trong 
thời-kỳ) qparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi niệm tưởng 
đến phước-thiện ấy, đại-thiện-tâm trong sạch 
phát sinh, không có tham-ádi, ngã-mạn, tà- kiến 
xen lẫn, nên phước-thiện ấy trở thành ukkaffha- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Tiên-kiếp của người tam-nhân ấy đã từng tạo 
phước-thiện nào đã trải qua 3 thời-kỳ tác-ÿ như 
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vậy, nên phước-thiện ấy trở thành tihetuka- 
ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 


Sau khi tiền-kiếp của người tam-nhân ấy chết, 
nếu fihetuka-ukkafthakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao ấy có cơ hội cho quả 
trong (hởời-kỳ tái-sinh kiếp sau cô đại-quả-tâm 
hợp với frí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
cùng với 3 sắc-pháp là thân (Κἄνανπρα), sắc- 
nam-tính hoặc (sắc-nữ-tính) (bhãvaripa), sắc-ý- 
căn (hadayavafthurupa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân 
(tihetukapuggala) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 


2- Dvihetukapuggala: hạng người nhị-nhân 
là người có /ái-sinh-tâm (pafisandhicifta) là đại- 
quả-tâm không hợp với trí-fuệ, nên chỉ có 2 
thiện-nhân là vô-tham và vô-sân không có vó-si 
từ khi tái-sinh đầu thai làm người trong bụng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân vón di không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-định thì không có khả năng 
chứng đặc bác thiên săc-giới thiện-tâm nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ thì không có khả năng 
dân đên chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-đê được. 
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Tiên-kiêp của người nhi-nhàn 


Tiên-kiếp của người nhị-nhân ấy đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quả-khứ nhw thé 
nào mà kiếp hiện-tại này là người nhị-nhân 
như vậy? 

* Tién-kiép của người nhị-nhân đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp bàng thân, khẩu, ý, hoặc 10 
phước-thiện đã trải qua 3 thời-kỳ tác-ý như sau: 

- Trong thời-k) muñcacetana: tác-ÿý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đủ 
3 thiện nhân khi đang tạo phước-thiện nao, thì 
phước-thiện ấy trở thành tihetukakusalakamma: 
tam-nhân đại-thiện- nghiệp. Và 2 thời-kỳ tác-ý 
con lại: 

- Trong thời-kỳ pubbacetana: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch 
trước khi tạo phước-thiện nao, bởi vì có tham- 
di, nga-man, tà-kién phát sinh xen lån, và nhát là 
trong fhởời-kỳ aparacetanā: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi 
đã tạo phước-thiện ấy với thời gian sau nhiều 
ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi 
niệm tưởng đến phước-thiện ấy, đại-fhiện-tâm 
không trong sạch phát sinh, bởi vì có tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến xen lẫn, nên phước-thiện ấy 
trở thành omakqakusalakamma: đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp. 
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Tiên-kiếp của người nhị-nhân ấy đã từng tạo 
phước-thiện nào đã trải qua 3 thời-kỳ tác-y như 
vậy, nên phước-thiện ấy trở thành tihetuka- 
omakakusalakanuna: tam-nhán đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp. 

* Và tiên-kiếp của người nhị-nhân đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, khâu, ý, hoặc 10 
phước-thiện đã trải qua 3 thời-kỳ tác-ý như sau: 

- Trong thời-k) muñcacetana: tác-ÿý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham và vô-sán) khi 
đang tạo phước-thiện nào, thì phước-thiện ấy trở 
thành dvihetukakusalakamtma: nhị nhán đại- 
thiện-nghiệp. Và 2 thời-kỳ tác-ÿ con lại: 

- Trong thời-kỳ pubbacetana: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước 
khi tạo phước-thiện nào, không có tham-di, ngã- 
mạn, fà-kiến phát sinh xen lẫn. Và nhất là trong 
thời-kỳ) aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi nhớ tưởng 
đến phước-thiện ấy, đại-thiện-tâm trong sạch 
phát sinh, không có tham-ádi, ngã-mạn, tà- kiến 
xen lẫn, nên phước-thiện ấy trở thành ukkaffha- 
kusalakanuna: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 
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* Tién-kiép của người nhị-nhân ấy đã từng 
tạo phước-thiện nào đã trải qua 3 thời-kỳ tác-y 
như vậy, nên phước-thện ấy trở thành 
dwihetuka-ukkafthakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

Sau khi tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy chết, 
nếu fihetwka-omakakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp, hoặc dvihetuka-ukka†- 
thakusalakamma: nhị nhân đại-thiện nghiệp 
bậc cao có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (palisandhikala) οὐ đại-quả-tâm không 
hợp với frí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (pa{isandhi- 
citta) cùng với 3 sắc-pháp là thân (kãyarũpa), 
sắc-nam-tính (sắc-nữ-tính) (bhãvaripa), sắc-ý- 
căn (hadayavafthurupa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người nhị-nhân (dvi- 
hetukapuggala) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 


3- Sugati ahetukapuggala: hạng người vô- 
nhân cối dục-giới là người có tải-sinh-tâm 
(pafisandhicitta) là suy-xét-tâm hop với thọ xả 
là quả của đại-thiện-nghiệp, thuộc về thiện-quả 
vồ-nhân-tâm từ khi tái-sinh đầu thai làm người 
dui mù, câm điếc, tật nguyên, ... trong bụng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người vô- 
nhân cối thiện-giới là người dui mù, câm điếc, 
tật nguyễn... . biết tầm thường trong cuộc sông. 


358 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 





Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới 

Tiên-kiếp của người vô-nhân cối thiện-giới ấy 
đã từng tạo đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 
nhw thé nào mà kiếp hiện-tại này là người vô- 
nhân cối thiện-giới nhw vậy? 

* Tiển-kiếp của người vô-nhân cối thiện-giới 
đã từng tạo đại-thiện-nghiệp bằng thân, khâu, ý, 
hoặc phước-thiện đã trải qua 3 thời-kỳ tác-ý 
như sau: 

- Trong thời-k) muñcacetana: tác-ÿý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham và vô-sán) khi 
đang tạo phước-thiện nào, thì phước-thiện ấy trở 
thành dvihetukakusalakamma: nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp. Và 2 thời-kỳ tác-ÿ con lại: 

- Trong thời-kỳ pubbacetana: tác-ÿ tâm-sở 
động sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước 
khi tạo phước-thiện nào, bởi vì cô tham-di, ngã- 
mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn, và nhất là trong 
thời-kỳ) aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy với thời gian sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi niệm 
tưởng đến phước-thiện ấy, đại-thiện-tâm không 
trong sạch phát sinh, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến xen lẫn, nên phước-thiện ấy trở thành 
omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 
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Tiên-kiếp của người vó-nhán cối thiện-giới ấy 
đã từng tạo phước-thiện nào đã trải qua 3 thời- 
kỳ tác-ý như vậy, nên pjước-thiện ấy trở thành 
dvihetukqa-ornakakusalakamtma- nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 

Sau khi tiền-kiếp của người vô-nhân cối 
thiện-giới ấy chết, nêu dvihetuka-omakakusala- 
kamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho 
quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau có suy¬xéf-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp 
thuộc vé thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp là thân 
(kãyaripa), sắc-nam-tính (sắc-nữ-tinh) (bhãva- 
rũpa), sắc-ý-căn (hadaya- vafthuripa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người vô-nhân 
cối thiện-giới (sugati ahetukapuggala) dui mù, 
câm điếc, tật nguyên, ... từ trong bụng mẹ. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ἄν bị dui mù, câm 
điếc, tật nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp 
nào cho quả thì không thê gọi là người vồ-nhân 
cối thiện giới được, bởi vì, có số đứa trẻ có 
năng khiếu đặc biệt. 


Kiếp-hiện-tại của hạng người tam-nhân 


Kiếp hiện-tại của hạng người tam-nhân nào 
còn là hạng phàm-nhân (chưa phải bậc Thánh- 
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nhân), sau khi /œm-nhân phàm-nhân ấy chết, 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 

- Nếu có sắc-giới thiện-nghiệp trong sắc-giới 
thiện-tâm, thì chắc chắn cho quả trong thòi-kọ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có sắc-giới 
quả-ftâm tương xứng gọi là fái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hoá- 
sinh trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương 
xứng với sdc-giới quả-tâm ay, hưởng quả an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy. 


- Nếu có tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
trong đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ thì cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có dai-qua-tám hợp với trí-tuê gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm nguoi tam-nhán hoặc vị thiên-nam tam- 
nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhán trên cõi trời 
dục-giới, hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ 
trong cõi trời dục-giới ấy. 

- Nếu có nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
trong đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuê thì cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) có đại-gud-tâm không hợp với frí-fuệ σοὶ 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm người nhị-nhân hoặc vị 
thiên nam nhị-nhán hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân 
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trên cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho đến hết 
tuổi thọ trong cõi ấy. 

* Nếu người tam-nhân nào là người dé duôi 
phạm điều- -giới, tạo ác-nghiệp, thì sau khi người 
tam-nhân ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy trong ác- 
tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) οὐ suy-xét-tâm đồng sinh 
với thọ χά là quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau { trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a- 
su-ra, nga-quy, súc-sinh), chịu khó trong cõi ác- 
giới ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, 
mới thoát khỏi cõi ác-giói. 

Ví dụ: * Trường-hợp fỳ-khưu Devadatta vốn 
là người tam-nhân đã chứng đắc các bậc thiên 
sắc-giới thiện-tầm, chứng đắc các phép thân- 
thông, nhưng về sau f)-khưu Devadatta đã tạo 
ác-nghiệp vô-giản trọng tội (ananfariyakamma) 
đó là ác-nghiệp chia rë chư t)-khưu-tăng νὰ làm 
bám máu ngón chân cái của Đức-Phậi. 

Sau khi Ø-khưu Devadatta chết, chính ác- 
nghiệp vô-gián trong-tói ưu tiên cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi địa-ngục Avīci, bị hành hạ 
thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất mới 
mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Đức-Phật thọ ký được tóm lược như sau: 

Từ kiếp trái đất này rồi trải qua 100 ngàn 
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kiếp trái đất nữa, mới thoát ra khỏi cỗi ác-giới. 
Sau khi hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta thoát ra 
khỏi cối ác-giới, có tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai kiếp 
chót làm người tam-nhân. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành di xuất gia, 
rồi sẽ trở thành Đúc-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là Atthissara.” 

* Trường-hợp ĐÐức-vua 4jãfasaffu vón là hạng 
người fam-nhân, nhưng đã tạo ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội giết Đức-phụ-vương Bimbisãra. 

VỀ sau, Đức-vua Ajãfasafu biết ăn năn hối 
lỗi, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. Khi ấy, Đức-Phật 
thuyết bài kinh Sãmafññaphalasua đề tế độ 
Đức-vua, sau khi nghe xong, Đức-vua phát sinh 
hỷ lạc chưa từng có, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, rồi Đức-vua kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức-vua 
là người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo trọn đời 
trọn kiếp. Khi ấy, Đức-vua thành tâm sám hối 
tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình, kính xin 
Đức-Phật chứng minh. 

Từ đó về sau, Ðức-vua Ajãtasaffu có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết lòng phụng 
sự cúng dường Tam-bảo. 





Bộ Dhammapadatthakathä, tích Devadattavatthu. 
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Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch 
diệt Niễt-bàn, khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại- 
trưởng-lão Mahakassapa chủ trì cùng với 500 vị 
Thánh A-ra-hán tổ chức kỳ kết tập Tam-tạng νὰ 
Chú-giái lần thứ nhất tại động Sattapanm gần 
kinh-thành RãJagaha. 

Đức-vua Ajatasattu đã hộ độ 500 vị Thánh A- 
ra-hản có Ngài Đại-trưởng-lão Mahakassapa 
chủ trì trong suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn 
bộ Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali. 

Đức-vua Ajatasattu là cận-sự-nam phàm-nhân 
có đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết 
lòng phụng sự Tam-bảo cho đến trọn đời. 

Cho nên, sau khi Đức-vua Ajatasattu băng hà, 
lề ra ác-nghiệp vô-gián trọng-tội (giết vua cha) 
cho quả tái-sinh kiếp kế- tiếp. trong cõi đại dia- 
ngục Avtci chịu khô suốt nhiều đại-kiếp trái đất, 
nhưng nhờ đ4¡-(hiện-nghiệp quy-y Tam-bảo νὰ 
các đại-thiện nghiệp khác nhất là đại-thiện- 
nghiệp hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hản có Ngài 
Đại-trưởng-lão Mahakassapa chủ trì trong kỳ 
kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ 
nhất làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác- 
nghiệp vô-gián trọng-fội, nên chỉ cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi /iểw-địa-ngục nổi 
đồng sôi kohakumbii, chịu quả khô của ác- 
nghiệp áy trong cõi tiểu-địa-ngục nồi đồng SÔI 
suốt 60.000 năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 
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Đức-Phật truyền dạy được tóm lược như sau: 

Sau khi Đức-vua Ajatasattu băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián trọng-lội (anantariyakamma) 
giết Đức Phụ-vương chỉ cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cối tiểu- địa-ngục Lohakumbhi (nói 
đồng sôi) từ miệng nói chim xuóng đến đáy nồi, 
khoảng thời gian 30.000 năm, rôi từ đáy nói nổi 
lên đến miệng nôi, khoảng thời gian 30.000 năm 
mới mãn quả của ác-nghiệp åy. 

Hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasattu do nhờ đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikhala) có đại-gud-tâm hợp với trí-tuỆ gọi 
là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận sự 
tãi-sinh kiếp sau trở lại làm người tam-nhân. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành đi xuất gia 
trở thành Đưực-Phật Dóc-Gidc có danh hiệu là 
Đức-Phật Độc-Giác Vijitāvī.” 

Kiếp hiện-tại của người nhị-nhân 

Kiếp-hiện-tại người nhị-nhân nào có khả 
năng tạo /am-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
trong đại-thiện-tâm hop với tri-tuệ. 

Sau khi người nhị-nhân ấy chết, nếu fam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện- 





' Dựa theo phần cuối chú-giải kinh Samaññaphalasutta trong 
Dighanikãya. 
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tâm hop với tri-tuệ có cơ hội cho quả trong thòi- 
kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả- 
tâm hợp với frí-ftuệ gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người tam-nhân trong lòng mẹ. 

Nếu người nhị-nhân nào dễ-duôi (thất-niệm) 
phạm điều- -giới, tạo ác-nghiệp. Sau khi nguoi 
nhị-nhân ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xổ là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 
trong 4 cõi ác-giới (địa- -nguc, a-su-ra, ngạ- quy, 
súc-sinh), chịu khó trong cõi ác-giới ây cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi 
CÕI áC-gIỚI. 


Kiêp-hiện-tại của người vô-nhân 


* Tuy kiếp hiện-tại của người vô-nhân cối 
thiện-giới không tạo được đại-thiện-nghiệp hoặc 
ác-nghiệp nào đặc biệt, nhưng trong tién-kiép 
trải qua vô số kiếp quá-khứ đã từng tạo mọi đąi- 
thiện-nghiệp hoặc mọi ác-nghiệp được lưu trữ ở 
trong tám. 

Cho nên, sau khi người vô-nhân cối thiên- 
giới åy chết, néu có nghiệp nào có cơ hội cho 
quả trong fhời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
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kala) thì có quả-tâm của nghiệp ấy gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
ΚΙδρ sau như sau: 


- Nếu οὐ đựi-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm trong kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) thì 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đâu thai làm người 
trong lòng mẹ. 


- Nếu có ác-nghiệp nào trong 11 bắt-thiện- 
tâm (trừ si-tâm đồng sinh với phóng-tâm) 
trong kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäala) cô 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả thuộc về båt- 
thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicita) thì làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 
trong 4 cõi ác-giới (οὖ! địa-ngục, cõi a-su-ra, 
loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh), chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi ác-giới ấy. 

3 hạng người là người tam-nhán, người nhi- 
nhân, người vô-nhân cối thiện-giới hiện hữu 
trong đời đều là quá của đại-thiện-nghiệp mà 
họ đã tạo trong những kiếp quá-khứ, và những 
kiếp vị-lai như thế nảo, tuỳ thuộc vào nghiệp và 
quả của nghiệp của mỗi người. 
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Cõi-Giới Chúng-sinh (Bhũmi) 


Cõi-giới chúng-sinh (bhumH) là nơi tam trú 
đúng theo thời gian tuổi thọ ngán ngùi hoặc lâu 
dài, tuỳ theo quả của ác-nghiệp hoặc quả của 
thiện-nghiệp của mỗi chúng-sinh trong tam-giới 
gồm có 31 cõi-giới. 

1- Cối dục-giới có 11 cõi-giới. 

2- Cói săc-giới có 16 tâng ! trời sắc-giới. 

3- (61 vő- SH E10: có 4 tầng trời vô-sắc-giới. 


Trong quyền sách nhỏ này chỉ giảng giải về 
cối dục-giới gôm có 11 cði-giới mà thôi, không 
đề cập đến cối sdc-giới có 16 tầng trời săc-giới 
và cối vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới. 


Dục-giới gôm có 11 cõi chia ra 2 cõï-giới 

- Apayabhumi: cối ác-giới có 4 cối. 

- Kamasugatibhumi: cối thiện-giới có 7 cối. 

1- Apayabhüumi cõi ác-giới có 4 cõi: 

1.1- Nirayabhimi: cối địa-ngục là nơi tạm trú 
của các loài chúng-sinh địa-ngục. 

1.2- Pettivisayabhimi: cõi ngạ-quỷ là nơi tạm 
trú của các loài ngqa-quy. 

1.3- Asurabhumi: cõi a-su-ra là nơi tạm trú 
của các loài a-su-ra. 

1.4- TiracchanabhuHmi: cõi súc-sinh là nơi 
tạm trú của các loài súc-sinh. 
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Apayabhimi cõi ác-giới còn gọi là dugafi- 
bhữmi có 4 cõi là nơi tạm trú của 4 loài chúng- 
sinh địa-ngục, ngq-quỷ, a-su-ra, súc-sinh. Các 
chúng-sinh này gọi là dugati-ahetukapugsala: 
chúng-sinh vô-nhân cối ác-giới là loài chúng-sinh 
có fái-sinh-tâm (pafisandhicifta) với suy-xét-tám 
đông sinh với thọ xả thuộc về bất-thiện-guả vô- 
nhân-tâm không có nhân nào trong 6 nhân (tham, 
sân, si, vô-tham, vô-sân, vô-s1). 


1.1- Nirayabhũmi: cõi địa-ngục 


Nirayabhimi- cối địa-ngục là cõi hoàn toàn 
không có sự an-lạc, chỉ có khó mà thôi, chúng- 
sinh trong cõi địa-ngục thuộc về loại chứng-sinh 
hoá-sinh luôn luôn bị hành hạ suốt ngày đêm, 
chết rồi hoá-sinh trở lại, phải chịu bao nỗi thống 
khổ cùng cực, chắng bao giờ được ngơi nghỉ. 


Ác-nghiệp nào cho quả tải-sinh kiếp sau hoá- 
sinh làm chúng-sinh trong cối địa-ngục? 


Người ác nào không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
phạm điều-giới, tạo ác-nghiệp phạm giới. 

Sau khi người ác ấy chết, néu ác-nghiêp trong 
sân-tâm có nhiễu năng lực có cơ hội cho quả 
trong thòi-kò tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) 
có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong sán-tám thuộc về bát-thiện-quả 
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vô-nhân-tâm gọi là fái-sinh-fãm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikicca) hoá-sinh làm 
chúng-sinh trong cối đia-nguc, chịu quả khó của 
ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả khổ của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 


Nirayabhumi cõi địa-ngục có bao nhiêu loại, 
môi loại có bao nhiêu coi? 

Νίναγα với naraka đông nghĩa với nhau. 

Narakabhūmi: cối địa-ngục có 2 loại: 

- Mahanaraka: đại-địa-ngục có ὃ cối lớn. 

- Ussadanaraka: tiêu-địa-ngục (cūļanaraka) 
bao quanh 8 đại-địa-ngục, môi đại-địa-ngục có 4 


cửa, môi cửa có 4 tiểu-địa-ngục gồm có 8x4x 
4=128 ussadanaraka (cũlanaraka):tiểu-địa-ngục. 


I- Mahänaraka: đại-địa-ngục có 8 cõi: 


l- SaijIyanaraka là đại-địa-ngục mà chúng- 
sinh địa-ngục bị giết chết, rôi hoá-sinh trở lại 
trong đại-địa-ngục ấy. 

Trong đạiđịangục này, chúa đại-địa-ngục 
dùng khí giới giết chúng-sinh địa-ngục ây chết, 
rồi hoá-sinh ngay tức khắc trở lại, νὰ cứ tiếp diễn 
như vậy, gọi đại-địa-ngục này là sañjtvanaraka. 


2- Kalasuttanaraka là đạiđịangục mà 
chúng-sinh địa-ngục bị đánh đập bằng sợi dây 
đen, rôi bị chặt ngay lăn dây ấy. 
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Trong đại-địa-ngục này, chúa đại-địa-ngục 
đánh đập chúng-sinh địa-ngục bàng sợi dây màu 
đen, rồi dùng đao to chặt chúng-sinh địa-ngục 
áy, nên gọi đại-địa-ngục này là kalasuttanaraka. 


3- Sanghatanaraka là dđạiđịa-ngục mà 
chúng-sinh địa-ngục bị hòn núi bằng sắt cháy dó 
chà xát chúng-sinh địa-ngục ấy thành bột. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh bị hòn 
núi to cao bằng sắt cháy đỏ sáng rực chà xát 
chúng-sinh địa-ngục thành bột, nên gọi đại-địa- 
ngục này là sanghatanaraka. 


4- Roruvanaraka (dhùmaroruva) là đại-địa- 
ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị luỗng khỏi nóng 
chui vào 9 môn làm nóng rực khóc than lớn tiếng. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh khóc than 
lớn tiếng, nên gọi đại-địa-ngục này là roruva- 
naraka. Hoặc chúng-sinh địa-ngục bị luồng khói 
nóng chui vào 9 môn làm nóng rực khóc than lớn 
tiếng, nên gọi đại-địa-ngục này là dhümaroruva. 


5- Mfaharoruvanaraka (jalaroruva) là đại- 
địa-ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị lửa thiêu đốt 
9 môn nóng rực không chịu nổi khóc than lớn tiếng. 

Trong đại-địa-ngục này chúng-sinh khóc than 
lớn tiếng hơn roruvanaraka, nên gọi đại-địa-ngục 
này là mahãroruvanaraka. Hoặc chúng-sinh địa- 
ngục bị luồng khói nóng chui vào 9 môn làm 
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nóng rực không sao chiu nôi, khóc than lớn tiêng 
nhiêu, nên gọi đại-địa-ngục này là /jalaroruva. 


6- Tapananaraka (culatapana) là đại-địa- 
ngục πιὰ chúng-sinh địa-ngục bị căm chặt một 
nơi thiêu đốt nóng rực. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh bị cắm 
chặt bởi cây giáo sắt ở một chỗ, lửa thiêu đốt nóng 
rực, nên gọi đại-địa-ngục này là /apananaraka. 

7- Mahatapananaraka (patapana) là đại-địa- 
ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị bắt buộc leo lên 
núi sắt cao nóng rực kinh khủng, rôi rơi xuống 
bị mũi giáo nhọn đâm thủng, còn bị lửa thiêu 
đốt càng nóng thêm nữa. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh độc ác bị 
bắt buộc leo lên núi sắt cao nóng rực kinh 
khủng, rồi rơi xuống bị mũi giáo nhọn đâm 
thủng, còn bị lửa thiêu đốt càng nóng dữ dội, 
nên gọi đại-địa-ngục này là mahatapananaraka. 


ὅ- Awicinaraka là đại-địa-ngục mà chúng- 
sinh địa-ngục độc ác bị giam giữ 4 phía sắt 
nóng, bị thiêu đốt suốt thời gian không ngừng. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh địa-ngục 
độc ác bị ngọn lửa địa-ngục thiêu đốt suốt thời 
gian không ngừng, nên gọi đại-địa-ngục này là 
avicinaraka. 
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Ác-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục 


Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục đó là ác-nghiệp trong sán-tám tạo thân 
ác-nghiệp, khẩu ác-nghiệp, ý ác-nghiệp. 


* Trong tất cả mọi ác-nghiệp chỉ có ác-nghiệp 
frọng-tội gọi là pañcanantariyakamma: ngũ-Vvô- 
gián ác-nghiệp trọng-tội đó là ác-nghiệp giết 
cha, ác-nghiệp giết mẹ, ác-nghiệp giết bậc 
Thánh A-ra-hán, ác-nghiệp làm bẩm máu bàn 
chân cua Đức-Phật, ác-nghiệp chia rë chư ty- 
khưu- Tăng là nặng hơn cả. 

Nếu người ác nào đã phạm tội 1 trong 5 ác- 
nghiệp vô-giản trọng-tội này, sau khi người ác 
ἂγ chết, chắc chắn ác- -nghiệp vô-gián trọng-tội 
ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avici, mà không có nghiệp nào có khả 
năng làm gián đoạn được, nên gọi là ác-nghiệp 
vồ-gián trong-tói (ananiariyahamma), chúng-sinh 
địa-ngục ây phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy 
suốt khoảng thời gian lâu dải cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới mong thoát ra khỏi 
cõi địa-ngục ây được. 

* Và người ác nào có tà-kién có-dinh chấp-thủ 
không thay đổi gọi là niyatamicchaditthikamma: 
ác-nghiệp tà-kiến cố-định, có 3 loại: 


- Natthikaditthi: vô-quả tà-kiến. 
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- Ahetukaditthi: vô-nhân tà-kiễn. 

- Akiriyadifthi: vô-hành tà-kiến. 

Người ác ấy hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, đúng theo sự thật, nghiệp và 
quả của nghiệp là có thật sự, cho nên sau khi 
người ác ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh 
trong cõi dai-dia-nguc Avici, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy suốt khoảng thời gian không có 
hạn định, bởi vì chúng-sinh áy khóng biết ăn năn, 
không chịu từ bỏ /à-kiến có-dinh của mình. 


Ác-nghiệp cho quả tái-sinh mỗi đại-địa-ngục 


1- Trong đời, người ác nào cậy có quyền thế 
hành hạ, đàn áp, giết người, làm khổ người yếu 
thế một cách không hợp pháp, hoặc bọn cướp 
tàn nhàn tràn vào xóm E uy hiép dân lành, 
cướp của cải, giết người, V.V.. 


Sau khi người ác áy chết, ác-nghiệp ἂν cho 
quả tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi ἆᾳί- 
địa-ngục sañjīvamahānaraka chịu quả khó 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

2- Trong đời, người ác nào hành hạ, làm khô 
người có giới-đức, giết hại bậc xuất gia như tỳ- 
khưu, 54-41, đạo-sĩ, người có giới hạnh tôt, v.v... 
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Sau khi người ác ἂν chết, ác-nghiệp ἂν cho 
quà tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi dai- 
địa-ngục kalasuttamahanaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


3- Trong đời, người ác nào hành hạ các loài 
gia súc như trâu, bò, voi, ngựa, v.v... không có 
tâm bị thương xót chúng-sinh, và những người 
thợ săn thú rừng, bắn chim, v.v.. 

Sau khi người áy chết, ác- "nghiện ἂν cho quà 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi 4ai-4ia- 
ngục saighatamahanaraka chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp áy, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 

4- Trong đời, người ác nào đốt rừng thiêu đốt 
các sinh vật, làm nghề bẫy chim, bẫy thú rừng, 
làm nghề bắt cá ο lưới, người nuôi gia cam 
để bán thịt, ν.ν.. 


Sau khi người áy chết, ác-nghiệp ἂν cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đựỉ-địa- 
ngục cūļaroruvamahānaraka chịu quả khó của 
ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới thoát 
ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


Apayabhümi: Cõi Ác-Giới, Có 4 Cõi 375 





5- Trong đời, người ác nào trộm cắp của cải 
đồ đạc của cha mẹ, của thầy tô, của ty-khưu- 
Tăng, 58-41, của tu-nữ, trộm cắp phâm vật cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, v.v... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi 4gi-dia- 
ngục mahãroruvamahanaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dải, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ἂγ, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


6- Trong đời, người ác nào đốt nhà, đốt chỗ ở 
của chư ο sa-di, đốt chùa, phá ngôi bảo 
tháp, v.v.. 

Sau khi nguoi áy chết, ác-nghiệp ἂν cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi dai-4ia- 
ngục cilatapanamahanaraka chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 


7- Trong đời, người ác nào không học hỏi về 
nghiệp và quả của nghiệp, nên có tà-kiễn thấy 
sai chấp lầm, như sau: 

- Là người có đoạn-kiến (ucchedadifthi) cho 
ràng: chết là hết, không còn gì cả, không có tái- 
sinh kiếp sau nào cả. 


- Là người có /ờng-kiến (sassatadiffhi) cho 


376 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





rằng: người nào chết, rồi trở lại sinh làm người 
ấy, nghĩa là người giàu chết, rồi trở lại sinh làm 
người giàu; người nghèo chết, rồi trở lại sinh 
làm người nghèo; người chết như thế nào, rồi 
trở lại sinh làm người như thé ἄν, v.v.. . Con chó 
nào chết, rồi trở lại sinh làm con dho ấy; con 
mèo nào chết, rồi trở lại sinh làm con mèo ấy; 
con thú nào chết, rôi trở lại sinh làm con thú áy. 

Là người không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nên không tin đại-thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc, ác-nghiệp cho quả khổ; chỉ biết an-lạc 
hoặc khổ do số mạng mà thôi, . 


Sau khi người ἂν chết, ác- ΜΙΤ ἦγ cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đựỉ-địa- 
ngục mahatapanamahanaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


8- Trong đời, người ác nào đã tạo 1 trong 5 
ác nghiệp vô-giún trọng-tội (ἁπαπίατίγα- 
kamma) là ác-nghiệp giết cha, ác-nghiệp giết 
mẹ, ác-nghiệp giết bậc Thánh A-ra-hản, ác- 
nghiệp làm bám máu bàn chân của Đúc-Phật, 
ác-nghiệp chia rë chư t)-khưu- Tăng, hoặc có ác- 
nghiệp tà-kiến-cỗ-định (aniyatamicchädifthi) là 
ác-nghiệp vô-quả tà-kiến, ác-nghiệp vô-nhân tà- 
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kiến, ác-nghiệp vó-hành tà-kién, chấp-thủ có 
định không thay đối, hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp. 

Sau khi 2 hạng người ấy chết, chắc chắn ác- 
nghiệp trọng-tội ây cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đại-địa-ngục avicimahanaraka. 


Đối với chúng-sinh có ác-nghiêp vô-gián 
frọng-fội, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong 
suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Còn đối với chúng-sinh có ác-nghiệp tà-kiễn 
cố-định, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy trong 
suốt thời gian lâu dải, không có hạn định, bởi vì 
chúng-sinh ấy không chịu từ bỏ tà-kiến cố-định 
của mình. 


Nhận xét về 2 loại ác-nghiệp trọng-tội 


Hai loại ác-nghiệp trọng-tội đó là ác-nghiệp 
νθ-ρίάπ trọng-tội (ἄπαπίαγίνακαπιπια) là ác- 
nghiệp giết cha, ác-nghiệp giết mẹ, ác-nghiệp 
giết bậc Thánh A-ra-hản, ác-nghiệp làm bám 
máu bàn chân của Đức-Phật, ác-nghiệp chia rễ 
chw t)-khuu-Tăng νὰ ác-nghiệp tà-kiến-cỗ-định 
là ác-nghiệp vô-quả tà- kiến, ác- -nghiệp vô-nhân 
tà-kiến, ác-nghiệp vồ-hành tà-kiến. 


Trong 2 loại ác-nghiệp trọng-tĝi này, ác- 
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nghiệp tà-kiến-cỗ-định“ là nặng hơn ác-nghiệp 
vô-gián frọng-fội, bởi vì người có ác-nghiệp tà- 
kiến-cô-định là người hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nên không biết ăn năn sám 
hối tội lỗi, không từ bỏ ác-nghiệp tà-kiến-cố- 
định của mình. 

Còn người nào đã lỡ phạm 7 trong 5 ác- 
nghiệp vô-giản trọng-tội rồi, về sau, người ấy 
biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Duc- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, trở thành 
người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ), tránh xa 
mọi ác-nghiệp, chỉ tạo mọi đại-thiện-nghiệp và 
cốgăng tinh-tán tạo moi phuóc-thién mà thói, 
chắc chăn không thé tạo săc-giói thién-nghiép 
được, bởi vì, sau khi người ἂγ chết, chắc chăn 
chỉ có ác-nghiệp vô-gián trọng-tội có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại- 
địa-ngục Αντεὶ mà thôi, không có nghiệp nào có 
khả năng làm gián đoạn được. Chúng-sinh địa 
ngục phải chịu quả khổ lâu dải, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục ấy. 





! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: 
“Nghiệp Và Quả Của Nghiệp”, cùng soạn giả. 
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Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, hậu-kiếp 
của người ấy nếu có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người, người ấy có 
khả năng tạo mọi thiện-nghiệp. 

* Ví như trường-hợp, tiền-kiếp xa xưa của 
Ngài Đại-trưởng-lão Mahamoggallana đã từng 
đánh cha mẹ đến chết, rồi bỏ vào bụi cây, đã 
phạm 2 trong 5 ác-nghiệp vô-giản trọng-tội. 

Sau khi tiền-kiếp ấy của Ngài chết, ác-nghiệp 
vồ-gián trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đzi-đja-ngục Avtci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp áy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
áy, mới thoát ra khỏi cõi dai-dia-nguc. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thé gian, kiếp hiện-tại của Ngài Đại-trưởng- 
lão Mahamoggallana là bác Thánh A-ra-hán 
Tối-thượng-thanh-văn có phép thẩn-thông đệ 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

Trước khi Ngài Đại-trưởng-lão Mahamog- 
gallãna tịch diệt Niết-bàn, ác-nghiệp cũ còn dư 
sót, nên Ngài Đại-frưởng-lão bị bọn cướp đánh 
đập Ngqi tan xương nát thịt, chúng tưởng Ngài 
đã chết, nên ném xác Ngài Ðąi-trwóng-lão vào 
bụi cây. 

Ngài Đại-trưởng lão Mahamoggallana vận 
dụng phép thần thông gắn liền lại, rồi bay đến 
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hầu đảnh lễ Đức-Phật, xin tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Trường-hợp /)-khưu Devadatta đã tạo 2 ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội là làm bám máu bàn 
chân của Đức-Phát và chia rẽ chư t}-khưu- Tăng. 

Đến khi /)-khưu Devadatta bị lâm bệnh nặng, 
trước khi chết, tỳ-khưu Devadatta biết ăn năn 
hối hận về tội lỗi của mình, nên truyền bảo 
nhóm đệ-tử khiêng giường tỳ-khưu đang nằm 
đến hầu dành lễ Đức-Phật, kính xin sám hồi tội 
lỗi của mình. 

Khi đến khuôn viên chùa Jetavana, đặt giường 
xuống để cho tỳ-khưu Devadatta rửa mặt, tỳ- 
khưu Devadatta vừa chạm đôi bàn chân xuống 
đất, thì mặt đất nứt làm đôi, hút thân hình của tỳ- 
khưu Devadatta xuống sâu trong lòng đất, tỳ- 
khưu Devadatta sau khi chết, ác-nghiệp trọng tội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đi-đja-ngục 
Avīci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

Trong bộ Chú-giải Pháp-cú giải rằng: 

“So hi ito satasahassakhappamaftake Affthissaro 
nama Paccekabuddho bhavissati. ”” 


Sau khi tỳ-khưu Devadatta chết, ác- nghiệp 
νό-σίάη trọng-tội cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đại-ãja-ngục Avfci, ké từ đại-kiếp trải 





Bộ Dhammapadatthakatha, Yamakavagsga, Devadattavatthu. 
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đất này cho đến 100 ngàn dai-kiép trải đất sau 
nữa, mãn quả của ác-nghiệp ấy, thoát ra khỏi 
cối địa-ngục, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người, hậu-kiếp của tỳ-khuưu 
Devadatta sẽ trở thành Đức-Phật Độc-Giác có 
danh hiệu là Affhissara. 


* Trường-hợp Đức-vua Ajãtasattu đã giết Đức 
Phụ-vương Bimbisara là bậc Thánh Nhập-lưu, 
đã phạm | trong 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-lội. 

Sau đó, ĐÐức-vua Ajatasattu biết ăn năn hôi 
lỗi, nên ngự đến hầu dành lễ Đức-Phật, khi ấy, 
Đức-Phật thuyết bài kinh Sãmaññaphalasuta đề 
tế độ Đức-vua. Sau khi nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp xong, Đức-vua phát sinh hý lạc chưa từng 
có bao giờ, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
kính xin thọ phép quy y Tam-bảo răng: 

“Esaham bhante, Bhagavantam saranam 
gacchami dhammañca bhikkhusamghañca. 

Upasikam mam Bhagava dharefu, ajjatagge 
panupetam saranam gatam. ” D 

- Kính bạch Đưức-1 hế-Tôn, con đem hết lòng 
thành kính xin quy y nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, 
nơi Đức-Pháp-bảdo, nơi chư tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn nhận biết con là người 





' Dĩ. Sflakkhandhavagga, kinh Sämaññaphalasutta. 
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cận-sự-nam đã quy y nơi Tam-bảo, ké từ hôm 
nay cho đến trọn đời. 

Khi ấy, Đức-vua Ajãtasattu kính xin sám hối 
tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình. Kính xin 
Đức-Phật chứng minh nhận biết sự sám πό! tội 
lỗi của mình. 

* Trong Chú-giải giảng rằng: 

Sau khi nghe bài kinh Samañfñiaphalasutta 
này xong, nêu Đức-vua Ajatasattu không phạm 
ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết đức-phụ-vương 
thì chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu ngay 
tại nơi ấy, nhưng vì ÐĐức-vua Ajatasattu đã phạm 
ác-nghiệp νό-σίάπ trọng-tội, nên không thé trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu được. 

Đức-vua Ajatasattu còn là phàm-nhân có đức- 
tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bao: Đức-Phát- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hết lòng lo 
phụng sự Tam-bảo đến trọn đời. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 
được 3 tháng 4 ngày, Ngài đại-trưởng-lão 
Mahäkassapa tô chức kỳ kết tập Tam-tạng Pali 
và Chú-giải Pali lần thứ nhất, gồm có 500 bậc 
Thánh A-ra-hán, tại động Sattapanni gần kinh- 
thành RãJagaha. 

Đức-vua Ajatasaffu hộ độ 500 bậc Thánh A- 
ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú- 
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giải Pali lần thứ nhất, suốt 7 tháng mới hoàn thành 
xong trọn bộ Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali. 


Trong Chú-giải này, Đức-Phật truyền dạy 
được tóm lược như sau: 

Sau khi Ῥήονμα Ajatasattu băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức-phụ-vương lề 
ra cho quả tái-sinh kiếp kế- -tiếp trong cõi dai- 
địa-ngục Avtci chịu quả khổ suốt trong thời gian 
lâu dài, nhưng nhờ đqï-(hiện-nghiệp quy-y Tam- 
bảo và các đại-thiện-nghiệp khác nhất là đại- 
thiện-nghiệp hộ độ chư 500 bậc Thánh A-ra-hán 
trong kỳ kết tập Tam-tạng lần thứ nhất, làm giảm 
được tiềm năng cho quả của ác-nghiệp vô-gián 
trong-tói ἂν, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cối tiéu- địa-ngục Lohakumblhi (nói 
đồng sôi) từ miệng nói chim xuống đến đáy nói, 
trong khoảng thời gian 30 ngàn năm, rôi từ đáy 
nôi nôi lên miệng nôi trong khoảng thời gian 30 
ngàn năm gôm có 60 ngàn năm mới thoát ra 
khỏi cõi tiểu-địa-ngục này. 

Sau khi thoát ra khỏi cối tiếu-địa-ngục, do 
nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm hạng người tam-nhân, hậu-kiếp của 
Đức-vua Ajātasattu sẽ trở thành Đức-Phật Độc- 
giác có danh hiệu là Vijitāvī.” 





' Dĩ. Silakkhandhavagsatthakathä, Sãamaññaphalasuttavannanä. 
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Đại-địa-ngục (mahãnaraka) 


Đại-địa-ngục (mahanaraka) có 8 cõi sắp đặt 
chiều sâu của mỗi cõi đại-địa-ngục theo tuần tự, 
có khoảng cách nhau 15 ngàn do-tuân. 

Mỗi cõi đại-địa-ngục có 4 hướng, mỗi hướng 
có một cửa, bên ngoài mỗi cửa có 4 địa-ngục 
ussadanaraka (culanaraka: cối tiếu-địa-ngục) 
nằm quanh 4 cửa. 

Như vậy, đại-ấja-ngục (mahanaraka) có 8 
CÕI, mỗi cõi có 4 cửa gôm có 32 cửa địa-ngục 
mà mỗi cửa có 1 chúa địa-ngục, gồm có 32 chúa 
địa-ngục. 


II. Ussadanaraka hoặc Cũlanaraka 


Ussadanaraka (chịanaraka: tiêu-địa-ngục) 
năm xung quanh 8 cõi đại-địa-ngục tại 4 hướng, 
môi hướng có 4 cối fiếu-địa-ngục, môi cõi đại- 
địa-ngục có 16 cối tiếu-địa-ngục. 

Như vậy, ἃ cõi đại-địa-ngục gôm có 128 cối 
tiêu-địa-ngục. 

Ussadanaraka: cõi tiêu-địa-ngục có 4 cõi: 

Bồn cối ssadanaraka này năm xung quanh 4 
cửa của 8 cõi đại-địa-ngục có tên gọi giông 
nhau, nhưng chỉ có khác nhau vê tội nặng, tội 
nhẹ mà thôi, theo thứ tự như sau: 


- Githanaraka: cõi dia-nguc hâm phán thối. 
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- Kukkulanaraka: cối địa-ngục hám tro nóng. 

- Simpalivananaraka: cối địa-ngục rừng cây 
σαὶ nhọn. 

- Vettaranmarakq: cối địa-ngục sông nước 
mặn đây gai nhọn. 


1- Gũthanaraka: cõi địa-ngục hầm phân thối 


Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cối dai-dia- 
ngục avrci rôi, nhưng năng lực của ác-nghiệp 
trọng-tội vẫn còn dư sót, nên ác- -_nghiệp ἂν cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối tiểu-địa-ngục 
gũthanaraka hâm phẩn thối, chịu quả khó của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


* Một thuở nọ, Đức-vua Bồ-tát Nimi “ truyền 
hỏi thiên nam Mãtali rằng: 

- Này thiênnam Matali! Hồ nước này chứa 
đây phần và nước tiểu dø bán có mùi hôi thối toå 
ra, chúng-sinh địa-ngục bị đói khát không chịu 
nổi, nên ăn phán và uống nước tiểu như vậy. 


Do tiên-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo ác- 
nghiệp nhu thê nào? 

VỊ thiên nam Matali biết rõ quả khô của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh ây, nên tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tién-kiép 
của các chúng-sinh ἂν khi còn trên cối người là 





' Bộ Jatakatthakatha, tích Nimijãtaka. 
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những người phản bạn, hại bạn, thường làm khổ 
những người khác, những chúng-sinh khác, 
không có tâm từ, tâm bi. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm những chúng-sinh trong 
cối tiểu-địa-ngục này, phải chịu quả khổ đói 
khát không chịu nôi, nên phải ăn phẩn, uống 
nước tiểu dơ bán như vậy. Tâu Đại-vương. 


2-Kukkulanaraka: cõi địa-ngục hầm tro nóng 


Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cối fiểu-địa- 
ngục gũthanaraka hâm phán thối rồi, nhưng 
năng lực của ác-nghiệp trọng-tội vẫn còn dư sót, 
nên ác-nghiệp â ἂν cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cối tiểu-địa- -nguc kukkulanaraka hám tro nóng, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn 
ác-nghiệp ấy. 

* Hoặc người nào buôn bán lừa dối, lấy hàng 
hoá xấu trộn lẫn vào hàng hoá tốt, rôi bán giá 
cao theo món hàng hoá tót, pham điểu-giới 
trộm- -căp, tao ác- -nghiêp trôm-căp. 


Sau khi nguòi ἂν chết, ác-nghiệp áy cho quå 
tái-sinh kiép sau phàn đông trong cối tiều-địa- 
ngục kukkulanaraka: hâm tro nóng, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy thiêu đốt làm cho đói khát 
không sao chịu nổi, chúng-sinh địa-ngục chạy 
đến sông uống nước thì uống phải tro nóng lại 
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càng khổ hơn nữa, chịu quả khó của ác-nghiệp 
áy như vậy cho đến khi mãn ác-nghiệp ấy. 


3-Simbalivananaraka: cõi địa-ngục rừng cây 
gai bén nhọn. 


Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cối tiéu-dia- 
ngục kukkulanaraka hâm tro nóng rồi, nhưng 
năng lực của ác-nghiệp trọng-tội vân còn dư sót, 
nên ác-nghiệp â åy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi tiểu-địa-ngục simpalivananaraka rừng cây 
gai bén nhọn, chịu quả khó của ác-nghiệp ây cho 
đến khi mãn ác-nghiệp ấy. 


* Hoặc người đàn bà đã có chóng rồi, đi 
ngoại tình với người đàn ông khác, hoặc người 
đàn ông đã có vợ rồi, đi ngoại tình với người 
đàn bà khác, phạm điều-giới tà-dâm, tạo ác- 
nghiệp tà-dâm. 

Sau khi người đàn bà hoặc người đàn ông ây 
chét, ác-nghiệp tà-dâm ấy cho quå tái-sinh kiép 
sau phần đông trong cối tiéu-dia-nguc simpali- 
vananaraka rừng cây gai bén nhọn, chịu quả khó 
của ác-nghiệp ἂν cho đến khi mãn ác-nghiệp ấy. 

4- Vettaranmnaraka: cõi địa-ngục sông nước 
mặn đây gai nhọn. 

Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cối fiểu-địa- 
ngục sửnpalivananaraka rừng cây σαὶ nhọn ròi, 
nhưng năng lực của ác-nghiệp trọng-tội vẫn còn 
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dư sót, nên ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cối tiéu-dia-nguc vettaranmaraka 
sông nước mặn đây gai nhọn, chịu quả khó của 
ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn ác-nghiệp ấy. 


* Hoặc người phụ nữ nào có /ác-ý phá thai 
trong bụng của mình phạm điểu-giới sát-sinh, 
tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Người phụ nữ ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau phần đông trong cối 
tiếu-địa-ngục vettaranīnaraka sông nước mặn 
đây gai nhọn, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy cho 
đến khi mãn ác-nghiệp ấy. 


Vamalokanaraka 


Tuy chúng-sinh đã chịu quả khổ của ác- 
nghiệp trong cối đại-đja-ngục (mahanaraka) và 
cối tiểu-địa-ngục ussadanaraka rôi, nhưng năng 
lực của ác-nghiệp vẫn còn dư sót, nên ác-nghiệp 
ἂν cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối địa-ngục 
yamalokanaraka nằm bên ngoài cách xa cối 
tiểu-địa-ngục ussadanaraka. 


Cối địa-ngục yamalokanaraka năm quanh 4 
hướng của cối tiéu-dia-nguc ussadanaraka, mỗi 
hướng có 10 cõi địa-ngục nhỏ, gồm có 40 cối 
địa-ngục yamalokanaraka. 


Như vậy, cối địa-ngục yamalokanaraka xung 
quanh ἃ đại-địa-ngục, gôm có 320 cõi địa-ngục. 
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'Vamalokanaraka có 10 cõi địa-ngục: 


l- Lohakumbhinaraka: cõi dia-nguc nôi đồng 
rát sâu và to lớn sôi sung sục không ngừng. 

2- Simbalinaraka: cõi địa-ngục rừng cây gai 
bén nhọn có chát độc dành cho đàn bà hoặc dan 
ông phạm điêu-giới tà-dâm, tạo dc-nghiép tà-dâm. 

3- Asinakhanaraka: cối địa-ngục mà chúng- 
sinh sử dụng móng tay, móng chân bén nhọn của 
mình trở thành con dao bén xéo da thịt trong 
thân của mình làm våt thực đê ăn. 

4- Tamabodakanarakq: cõi địa-ngục nồi sắt 
nâu đông sôi sùng sục không ngừng. 

5- Ayogulanaraka: cõi địa-ngục tràn đây 
những cục sắt chảy do rực làm vật thực cho 
chúng-sinh trong cối địa-ngục này. 

6- Pissakapabbatanaraka: cõi địa-ngục có 4 
hon núi lớn ở 4 hướng di chuyên được, lăn dên 
chà xát các chúng-sinh địa-ngục chết, rôi hoá- 
sinh trở lại chịu quả khô của ác-nghiệp ἄγ. 

7- Đhusanaraka: coi địa-ngục mà chúng-sinh 
sống trong cõi này chịu đói khát khủng khiếp. 


8- Sitalositanaraka: cối địa-ngục có độ lạnh 
kinh khủng hơn hết, chúng-sinh trong cối này 
chết vì lạnh, rồi hoá-sinh trở lại. Chúa địa-ngục 
bắt chúng-sinh ấy ném xuống cối địa-ngục này, 
cứ như vậy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ἄν. 


300 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THUC TRONG CUỘC SÓNG 





9- Sunakhanaraka: cõi địa-ngục có nhiêu 
loài chó địa-ngục căn xé ăn thịt chúng-sinh địa- 
ngục chết, rôi hod-sinh trở lại như vậy. 


10- Yantapasananaraka: cối địa-ngục có hôn 
núi luôn luôn chạm vào nhau, chúa địa-ngục bat 
chúng-sinh địa-ngục ném vào chô giữa 2 hòn núi 
chạm nhau, chúng-sinh ἂν chết, rồi hoá-sinh trở lại, 
cứ như vậy cho dên khi mãn quả của dc-nghiép ἄγ. 

Lokanfarikanaraka là cõi đại-địa-ngục đặc 
biệt năm khoảng trông ở giữa là nơi giáp ranh 
của 3 cakkavaja (cõi vũ trụ thê-giói). 

Lokantarikanaraka: cối địa-ngục này hoàn 
toàn tôi đen như mực, chúng-sinh trong cối địa- 
ngục này có thân hình to lớn, có móng tay, móng 
chân cứng và dài đề bám luôn luôn vào thành 
ranh giới vũ trụ thê-giới. 

Như vậy, các cõi địa-ngục gôm có như sau: 

- Mahanaraka (cõi đại-địangục) có 8 cõi 

- Ussadanaraka (cõi tiêu-địa-ngục) có 128 cõi 

- Yamanaraka (cõi địa-ngục yama) có 320 cõi 

- Lokantarika naraka (cõi địa-ngục lokantarika) 
có 1 cõi. 


Toản cõi địa-ngục gôm có 457 cõi. 


Apayabhümi: Cõi Ác-Giới, Có 4 Cõi 301 





Nhận xét về ác-nghiệp nặng 

Ác-nghiệp nặng cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối đại-địa-ngục mahãnaraka, chúng-sinh 
ở trong cối đại-đja-ngục chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ây. 

Tuy đã được thoát ra khỏi cối đại-địa-ngục, 
nhưng ác-nghiệp â áy vàn còn có năng lực, nên cho 
quả tái-sinh kiếp sau tiếp theo trong cối fiểu-địa- 
nguc ussadanaraka, tiếp tục chịu quả khó của 
ác-nghiệp ấy theo tuần tự qua 4 cối tiéu-dia- 
ngục, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Tuy đã được thoát ra khỏi cối tiéu-dia-nguc, 
nhưng ác-nghiệp ây vån còn có năng lực, nên 
cho quả tái-sinh kiếp sau tiếp theo trong cối dia- 
ngục yamalokanardka, tiếp tục chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu ác-nghiệp ấy vẫn còn có năng lực thì cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong loài nga-quy, tiếp tục 
chịu quả khổ của ác-nghiệp cho đến mãn quả 
của ác-nghiệp ấy. 

Chúng-sinh chịu quả khổ của ác-nghiệp trong 
mỗi cõi địa-ngục lâu dài hoặc mau hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào ác-nghiệp nặng nhiều hoặc nặng Ít, 
cho nên tuổi thọ của chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục không nhất định. 
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* Như trường hợp sau khi /Ø-khưu Devadatta 
chết, ác-nghiệp vô-gián trọng-tội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cối đại-địa-ngục Avici, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy từ cõi đại-địa-ngục đến 
cõi tiêu-địa-ngục suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện- 
nghiệp mới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm hạng người fam-nhân tồi trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là Affhissara“”. 


* Trường-hợp sau khi Đức-vua Ajatasattu 
băng hà, ác-nghiệp vô-gián trong-tói cho quả 
tái-sinh kiếp kế- -tiếp trong cối tiểu- địa-ngục 
Lohakumbhī, chịu khó của ác-nghiệp ἂν suốt 60 
ngàn năm mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện- 
nghiệp mới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm hạng người tam-nhân tồi trở thành 
Đức-Phật Đóc-Giác có danh hiệu là Vijitāvī. 


Cho nên, khi được sinh làm nguoi mà người 
nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, vì dé duôi quên minh, có tác-ý trong 
ác-tâm tạo ác-nghiệp nặng nào, sau khi người 
áy chết, ác-nghiệp nặng ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm chúng-sinh trong cõi đại- 





' Dhammapadatthakathã, Yamakavagga, Devadattavatthu. 
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địa-ngục, rồi tỪ cõi tiêu-địa-ngục này đến cõi 
tiêu-địa-ngục khác, chịu quả khô cho đên khi 
mãn quả của ác-nghiệp ây. 

Hậu-kiếp của người ấy, để có được đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiệp sau trở lại 
làm người, thật là một điêu vô cùng khó khăn. 

Như Đức-Phật dạy rằng: 

“Manussaftabhavo dullabho ”. 
(Được sinh làm người là một điều rất khó). 


Chúng ta có diễm phúc được sinh làm người 
rồi, cần phải nên quý trọng, có gắng giữ gìn các 
điều- -glới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, đối với người tại gia, cần phải giữ gìn ngü- 
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, 
tránh xa mọi ác-nghiệp dù nhẹ, bởi vì ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả khổ trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai, và có găng tinh-tán tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp dù nhỏ dù lớn, bởi vì đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai. 


* Tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là kiếp Dc- 
Bồ-tát Thái-tử Temiya” sinh ra được một tháng 
tuổi nhớ lại tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát theo tuần 
tự như sau: 





' Xem đây đủ trong Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VI: Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật, tập 3, tích Temiya Jataka, cùng soạn giả. 
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* Tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya là 
vi thiên-nam trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

* Tiền-kiếp của vị Đức-Bồ-tát thiên nam là 
chúng-sinh trong cối ứiểu-địa-ngục ussadanaraka 
chịu quả khổ của ác-nghiệp suốt 80.000 năm. 

* Tiên-kiếp của chúng-sinh trong cối tiéu- 
địa-ngục ussadanaraka là Đức-vua Bồ-tát Kasi 
ngự tại kinh-thành Bārāņasī trị vì đất nước Kasi 
20 năm. Đức-vua Kasi đã tạo ác-nghiệp, sau khi 
Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
trong cối tiểu-địa-ngục ussadanaraka, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy suốt 80.000 năm, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya đã nhớ lại được 
tiền-kiếp của mình như vậy, nên phát sinh tâm 
kinh sợ đến lúc trưởng thành sẽ lên ngôi làm 
vua. Đề tránh lên ngôi làm vua, nên Dic-Bó-tát 
Thái-tử Temiya phát-nguyện 3 điều: 

- Ta không phải là người bại liệt, ta phát 
nguyện làm như người bại liệt. 

- Ta không phải là người điếc, ta phát nguyện 
làm như người điếc. 

- Ta không phải là người câm, ta phát nguyện 
làm nhu người cám. 

Ta quyết tâm thực-hành nghiêm chỉnh đúng 
theo 3 diéu phát nguyện này, để tránh lên ngôi 
làm vua. 
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Thật vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya nghiêm 
chỉnh thực-hành ròng rã suôt 16 năm. 

Các vị bả-la-môn tâu lên Đức-vua Kasiraja: 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya là người xui xéo 
kalakannt sẽ gây tai hoạ đền Đức-vua, Chánh- 
cung Hoàng-hậu và triêu đình. 

Tin theo lời các vị bà-la-món, Đức-vua 
Kasiraja truyền lệnh cho người đánh xe Sunanda 
chở Đức-Bó-tát Thdi-t: Temiya vào rừng sâu 
chôn sông Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya. 

Khi rời khỏi kinh-thành Bārāņasī, đến khu 
rừng, Đức-Bô-tát Thái-tứ Temiya đã thành tựu 
pháp-hạnh phảát-nguyện ba-la-mát bậc thượng, 
tránh được lên ngôi làm vua một cách hợp pháp, 
nên Dwuc-Bó-tat Thái-tứ Temiya xuât gia trở 
thành đạo-sĩ sông trong rừng thực-hành bôi bô 
các pháp-hạnh ba-la-mật cho đên hêt tuôi thọ. 


Mỗi chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp 
cho đến kiếp hiện-tại này, chắc là có nhiều kiếp 
đã từng tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 


Nếu như người nào nhớ lại được tiền-kiếp của 
mình đã từng chịu khổ cùng cực trong cõi địa- 
ngục, thì người ấy trong kiếp hiện-tại này chắc 
không dám phạm điều-giới nảo, tạo ác-nghiệp 
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ây, bởi vì, chỉ có ác-nghiệp mới có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiêp sau trong 4 cõi ác-giới mà thôi. 
Người ἂν g1ữ-giới các điêu-giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp, đê 
tránh khỏi tái-sinh ΚΙδρ sau trong cõi ác-gIớI. 


2- Pettivisayabhũmi: Cõi Ngạ-Quỷ 


Peffivisayabhimi: cối ngạ-quỷ không có 
riêng biệt, rải τάς mọi nơi trong rừng, núi, sông, 
suối, biển, nghĩa-địa, xóm làng, v.v... loài ngạ- 
quý thuộc về loại chứng-sinh hoá-sinh trong cõi 
ngạ-quỷ, thường chịu cảnh khổ đói khát lạnh lẽo, 
V.V... 

Ác-nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp sau hoá- 
sinh làm loài nga-quy trong cối ngạ-quỷ? 


Người ác nào không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
phạm điều-giới, tạo ác-nghiệp phạm giới. 

Sau khi người ác ấy chết, néu ác-nghiêp trong 
tham-tâm có nhiêu năng lực có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp thuộc về båt-thiên-quå vô-nhân-tâm 
gọi là tái-sinh-tâm (pa{isandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm loài ngạ-guỷ 
trong cối nga-quy, chịu quả khổ đói khát, lạnh 
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lẽo,... của ác-nghiệp áy, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ây, mới thoát ra khỏi kiếp ngạ- 
quỷ ây. 

Loài nga-quy thuộc về loại chúng-sinh hoá- 
sinh có thân hình rất vi-tế mà mắt thường của 
con người không thể nhìn thấy, chỉ có bậc nào 
có fhiên-nhãn-thông mới có khả năng nhìn thấy 
τὸ các lodi ngạ-quỷ được; hoặc nếu khi /oài ngạ- 
quỷ biễn hoá ra thân hình thô thì mắt thường của 
con người có thể nhìn {πᾶν được. 

* Loài nga-quy (petti) không có cõi riêng biệt, 
sóng khắp mọi nơi như trong rừng, núi, sông, 
suối, biển, nghĩa-địa, xóm làng, v.v... 

Loài ngạ-quỷ có nhiều nhóm, nhóm có thân 
hình nhỏ, nhóm có thân hình to lớn, nhóm có 
khả năng biến hoá thành người đàn ông, đàn bà, 
trẻ con, tỳ-khưu, 58-41, tu-nữ, v.v... hoặc biến 
hoá thành các con thú như con bò, con trâu, con 
chó, con mèo, v.v... khi thì hiện hình rõ ràng, 
khi thì hiện hình mờ mờ không rõ, v.v... 

Tất cả mọi loài ngạ-quý đều phải chịu quả 
khổ của ác-nghiệp, thường chịu cảnh khổ đói 
khát, có nhóm ăn đồ dơ dáy như nước đàm, nước 
miếng, máu, mủ, V.V... 

Nhóm ngạ-quỷ nương nhờ nơi các núi rừng 
không chỉ chịu cảnh khó đói khát, lạnh lẽo,... mà 
còn bị hành hạ như chúng-sinh địa-ngục nữa. 
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Peta: Ngạ-quỷ có 4 loại: 


l- Paradattupajwikapefa: loài ngạ-quỷ nuôi 
mạng do nương nhờ người khác hồi-hướng phần 
phước-thiện. 

2- Khuppipasikapefa: loài ngạ-quỷ thường 
chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo, . 

3-Nijjnamatanhikapeta: loài nøạ-quỷ thường 
bị lửa thiêu đốt làm nóng rực không chịu nói. 

4- Kalakaficikapefa: loài ngạ-quỷ trong nhóm 
loài a-su-ra hoặc loài ngạ-quỷ có tên giống loài 
a-SU-Ta. 


Chuyện loài nga-quy Kãlakañcikapeta 


Ngày nọ, nga-quý kalakancikapeía khát nước 
dữ đội muốn uông nước, nên đi tìm đến con sông 
gangã, bước xuống sông để uống nước, do năng 
lực của ác-nghiệp nước ấy biến ra đất bốc lửa 
khói lên nghi ngút, nhưng ngạ-quỷ ἂγ vẫn nghe 
tiếng nước chảy mà không thấy nước đâu cả, mãi 
đi tìm từ chiều đến sáng ngày hôm sau. 


Buổi sáng hôm ấy, nhóm 30 ty-khuu đi khất 
thực, dọc theo bờ sông nhìn thây πσᾳ-ᾳιι kala- 
kañcikapeta dang d! tìm nước. 

Vi ty-khuu dén hói ràng: 

- Nay người kia! Ngươi dang đi tim gi vậy? 

Nga-quy kalakañcikapeta thua ràng: 
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- Kính bạch Ngài, con khát nước dữ dội, nên 
con đang đi tim nước uống. 

Chư ty-khuu nói với ngạ-quỷ răng: 

- Này người kia! Nước sông ở trước mặt, 
ngươi không nhìn thay sao? 

- Kính bạch Ngài, con không thấy nước, nhưng 
vån nghe tiêng nước chảy. Con đi tim nước tir 
ngày hôm qua dên hôm nay vân chưa thay nước. 

Chư tỳ-khưu bảo nga-quy rằng: 

- Này người kia! Ngươi hãy nằm ngửa xuống 
đây, chúng tôi sẽ muc nước cho ngươi n no du. 

Vâng lời chư ty-khuu, nga-quy ấy nằm há 
miệng ra, 30 vị tỳ-khưu mỗi vị theo tuần tự đem 
bát đi xuống sông múc nước đồ vào miệng nga- 
quỷ, nhưng chỉ vào được chút đỉnh mà thôi, bởi 
vì miệng của ngạ-quỷ ἂν nhỏ như lỗ kim. 


(Trích trong bộ Chú-giải Sammohavinodami) 


Loài ngạ-quỷ nào nhận được phần phước- 
thiện của thí-chủ? 


Trong 4 loài ngạ-quỷ này, chỉ có loài ngạ-quỷ 
paradatfupajivikapefa là loài ngạ-quỷ có thê 
nhận được phần phước-thiện của bà con thân 
quyến hoặc người khác hồi hướng đến loài ngạ- 
quỷ này mà thôi, bởi vì loài ngạ-quỷ này còn có 
ác-nghiệp nhẹ, nên được sống gần gũi với loài 
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người, để trông chờ nhận được phần phước- 
thiện của bà con thân quyến hoặc người khác hồi 
hướng đến cho chúng. 

Khi nhóm ngạ-quỷ này biết có người bà con 
thân quyến hoặc các thí chủ tạo phước-thiện, rồi 
hồi hướng phần phước-thiện đến loài ngạ-quỷ 
ây, nên chúng hiện đến chờ đợi, khi nghe người 
nói lên lời hồi hướng phần phước-thiện đến cho 
nhóm ngạ-quỷ, chúng liền phát sinh đại-thiện- 
tâm hoan-hỷ nói lên lời Sadhu! Sadhu! Lành 
thay! Lành thay! Ngay khi ấy, chúng ngạ-quỷ 
nhận được phán phước-thiện hoan-hÿ ấy, là 
đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ cho quả tái-sinh kiếp 
sau hoá-sinh làm vị fhiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên cối trời dục-giới, hưởng được mọi sự an-lạc 
trong cõi trời dục-giới ấy. 

Nếu ngạ-quỷ nảo không biết, thì ngạ-quỷ ấy 
không có cơ hội hưởng phần phước-thiện ấy, 
nên nga-quy ấy vẫn còn phải chịu cảnh khó đói 
khát như vậy. 

* Như trường-hợp nhóm ngạ-quỷ bà con thân 
quyến của Đức-vua Bimbisära ” trong quá-khứ 
xa xưa, từ thời-kỳ Đức-Phật Phussa xuất hiện 
trên thé gian, cho đến thời-kỳ ĐÐức-Phật Gotama 
của chúng ta, trải qua thời gian lâu dài khoảng 





' Xem đầy đủ trong bộ Nền Tảng Phật-Giáo, quyên V: “Phước- 
Thiện” phân phước-thiện hoan-hy, cùng soạn giả. 
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cách 92 đại-kiếp trái đất, có 8 Đức-Phật đã tuần 
tự xuất hiện trên thé gian. 

Nhóm người bà con thân quyên ấy vốn là 
những người hộ độ Đức-Phật Phussa cùng chư 
tỳ-khưu-Tăng, họ đã tự tiện láy dùng những vật 
thực cúng dường của chư tỳ-khưu- Tăng, lại còn 
gây gỗ với nhau, đốt nhà bếp, phạm ác-nghiệp 
trộm cắp của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi họ chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục, khi ra khỏi cõi 
đại-địa-ngục, τὸϊ ác- _nghiệp ἂν còn cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi tiểu- địa-ngục, khi ra khỏi 
cõi tiểu-địa-ngục này, ròi ác- -_nghiệp áy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi tiêu-địa-ngục kia, νὰ 
cứ như vậy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
áy, mới thoát ra khỏi cõi tiểu-địa-ngục ấy. 

Như vậy, ác-nghiệp vẫn còn dư sót, nên cho 
quả hoá-sinh làm lodi nga-quy. 

* Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ chúng 
sinh trong khắp mọi nơi. Đức-Phật ngự đến 
kinh-thành Rajagaha cùng với chư Đại-đức tý- 
khưu-Tăng, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ Đức- 
vua Bimbisära, các quan trong triều νὰ dân 
chúng trong kinh-thành RãJagaha. 

Sau khi lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
xong, Đức-vua Bimbisãra cùng với số đông các 
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quan trong triều cùng dân chúng trong kinh- 
thành Bārāņasī, chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niếễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Khi ấy, Đức vua Bimbisäara đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, ngày mai, con kính 
thính Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với 
chư Đại-đức t-khưu-Tăng, để con tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng dường đến Đức-Thế-Tôn cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. Bạch Ngài. 

Đức-Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời. 

Hay tin Đức-vua Bimbisara tạo phước-thiện 
bố-thí như vậy, nên sáng hôm sau, nhóm ngạ- 
quý đã từng là bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisãra trong tiền-kiếp hiện đến đứng chờ 
sẵn, để mong phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện bó-thí ấy. 

Đức-Phật ngự đến cung điện của Đức-vua 
cùng với chư ty-khưu-Tăng, Đức-vua Bimbisära 
tự tay kính dâng các món vật thực đến Đức-Phật 
và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong. Khi ấy, 
Đức-vua hướng tâm suy xét nên xây dựng ngôi 
chùa nơi nào cho thích hợp với Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên Đức-vua không 
hồi hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến cho 
các hàng ngạ-quỷ nào cả. 


Apayabhümi: Cõi Ác-Giới, Có 4 Cõi 403 





Nhóm nga-quy đã từng bà con thân quyền của 
Đức-vua Bimbisãra trong tiền-kiếp, không nhận 
được phần phước-thiện bố-thí ấy, nên chúng vô 
cùng thất vong, khó tâm. Ban đêm, nhóm nga- 
quy ấy hiện đến cung điện của Dúc-vua, khóc 
than thảm thiết, làm cho Đức-vua Bimbisãra vô 
cùng kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisara ngự 
đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn, kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, đêm hôm qua, con 
nghe những tiếng khóc than thảm thiết, làm cho 
con vô cùng kinh sợ. 

- Kính bạch Ῥιίς-Τ hế Tôn, có điểu gi bát 
hạnh đối với con, hoặc triều đình của con hay 
không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Con chớ nên lo sợ, chẳng 
có điều gì bất hạnh đối với con cả. Đó là tiếng 
khóc than của nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà con 
thân quyền của con trong tiên- kiếp. 

Hôm qua, nhóm ngạ-qu) ἄν hay tin con tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng dường đến Như-lai 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên nhóm 
ngạ-quỷ ấy hiện đến đứng chờ đợi con hồi 
hướng phân phước-thiện bô-thí ấy đến cho các 
hàng ngạ-quỷ, nhưng sau khi con tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường xong, con không hồi 
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hướng phân phước-thiện bố-thí ấy đến cho các 
hàng ngạ-quỷ, nên nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà 
con thân quyễn của con trong tiên- kiếp, không 
nhận được phán phước-thiện bố-thí ấy, nên 
chúng nó vô cùng thất vọng, khổ tâm. 

Đêm hôm qua, nhóm ngạ-quỷ) ấy hiện đến 
khóc than thảm thiết như vậy. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Đức-vua 
Bimbisära bạch rằng: 

- Kinh bạch Đứúc-Thế-Tôn, ngày mai con sẽ 
tạo phước-thiện bồ-thí cúng-đường đến Ῥής-Τ hé- 
Tôn cùng với chư Đại-đức tý-khwu-Tăng, rồi con 
hồi hướng phán phước-thiện bó-thí ấy đến cho 
nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà con thân quyền của 
con trong tién-kiép, họ sẽ nhận được phần 
phước-thiện bồ-thí ấy hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy ràng: 

- Này Đại-vương! Nhóm ngạ-quỷ đã từng là 
bà con thân quyén của con trong tiên-kiếp sẽ 
nhận được phân phước-thiện bó-thí ấy. 

Đức-vua Bimbisära kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, con kính 
thính Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với 
chw Đại-đức ty-khuu-Tang, để con tạo phước- 


thiện bó-thí cúng-dường đến Đức-Thế-Tôn cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. Bạch Ngài. 
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Đức-Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời. 
 Dúc-vua Bimbisära chuẩn bị tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường vào ngày hôm sau. 

Sáng hôm sau, nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà 
con thân quyên của Đức-vua Bimbisära trong 
tiên-kiệp hiện đên đứng chờ săn, với hy vọng sẽ 
nhận phân phước-thiện bô-thí ây. 

Đức-Phật ngự đến cung điện của Đức-vua 
Bimbisära cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 

Đức-vua Bimbisära tự tay kính dâng các món 
vật thực đên Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, rôi kính dâng bộ y đên Đức-Phật và kính 
dâng bộ y đến chư Đại-đức tỳ-khưu- -Tăng. Khi 
ây, Đức-vua Bimbisära hồi hướng phần phước- 
thiện ấy đến cho nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà 
con thân quyên răng: 


+ 


“Idam me ñatinam hotu. 


Phước-thiện bó-thí thanh cao này, cầu mong 
cho được thành-tựu đến cho nhóm ngạ-quỷ đã 
từng là bà con thân quyền của tôi. 

Ngay khi ấy, nhóm ngạ-quỷ ấy phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói lên lời Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Nhóm ngạ-quỷ bà 
con thân quyến của Đức-vua Bimbisära trong 
tiền-kiếp, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hy nhận phàn phước-thiện thanh cao là đại- 
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thiện-nghiệp hoan-hỷ â ἂν liền cho quả đến nhóm 
ngạ-quý ấy đều thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói 
khát, nhờ đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ ἂν cho quả 
tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, có đầy đủ các 
món vật thực ngon lành, có y phục lộng lẫy của 
vị thiên-nam, vi thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. 

Những tích tương tự như vậy có nhiều trong 
bộ Petavatthu, bộ Vimãanavatthu. 


* Trong bộ Lokapaññatti và bộ ChagatidIpam 
trình bày ngạ-quỷ có 12 loài: 

l- Vantäsapeta: loài ngạ-quỷ ăn nước miễng, 
đàm, đồ ói mửa. 

2- Kunapasapeía: loài ngạ-quỷ ăn tử thi người 
và thú-vật. 

3- GŒnuthakhadakapefa: loài ngạ-quỷ ăn các 
loại phân. 

4- Aggljalamukhapera: loài ngạ-quỷ luôn luôn 
có ngọn lửa phát ra từ trong miệng. 

5- Sucimukhapeta: loài ngạ-quỷ có miệng 
bằng lỗ kim. 

6- Tanhattitapeta: loài ngạ-quỷ bị hành hạ bởi 
tham-ái đói ăn, khát uống luôn luôn. 

7- Sunjjhamakapefa: loài ngạ-quỷ có thân 
hình đen thui như cội cây bị cháy. 

ổ- Safthangapera: loài ngạ-quỷ có móng tay, 
móng chân dài và bén nhọn như lưỡi kiếm. 
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9- Pabbatangapeta: loài ngạ-quỷ có thân hình 
to cao. 

10- Ajagarangapeta: loài ngạ-quỷ có thân 
hình như con trăn. 

11- Vemanikapera: loài ngạ-quỷ chịu khó ban 
ngày, ban đêm hưởng an-lạc trong lâu đài trên 
cõi trời dục-giới. 

12- Mahiddhikapeta: loài ngạ-quỷ có phép biến 
hoá nhiều loại, là chúa của các ngạ-quỷ. 


* Trong Tạng Luật Pali, bộ Lakkanasamyutta 
Pali trình bày ngạ-quỷ có 21 loài: 

1- Althisankhasikapefa: loài ngạ-quỷ có bộ 
xương không có thịt. 

2- Mammsapesikapefa: loài ngạ-quỷ có từng 
cục thịt không có xương. 

3- Mamsapindapera: loài ngạ-quỷ có cục thit. 

4- Nicchaviparisapefa: loài ngạ-quỷ không có da. 

5- Asilomapefa: loài ngạ-quỷ có lông nhọn 
như luỡi kiếm. 

6- Safftilomapefa: loài ngạ-quỷ có lông nhọn 
như mũi lao. 

7- Usulomapera: loài ngạ-quỷ có lông dài như 
mũi tên. 

ổ- Sucilomapeta: loài ngạ-quỷ có lông như 
mũi kim. 

9- Dufiyasucilomapefa: loài ngạ-quỷ có lông 
như mũi kim dài. 
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10- Kumbhangdapefa: loài ngạ-quỷ có tinh- 
hoàn (hòn dái) to lớn. 

11- Guthakuipanimuggapeíar loài ngạ-quỷ 
chìm trong hàm phần. 

12- Gũthakhãdakapera: loài ngạ-quỷ ăn phân. 

13- Nicchavitakapera: loài nữ ngạ-quỷ không 
có da. 

14- Duggandhapera: loài ngạ-quỷ có mùi hôi. 

15- Ogilinīpeta: loài ngạ-quỷ có thân hình 
như than hồng. 

16- Α5τεαρεία: loài ngạ-quỷ không có đầu. 

17- Bhikkhupefa: loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như tỳ-khưu. 

18- Bhikkhunipefa: loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như ty-khưu-n1. 

19- Sikkhamanapefa: loài ngạ-quỷ có hình 
dáng như sikkhamana. 

20- Samanerapeía: loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như sa-di. 

21- Samaneripera: loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như sa-di-ni. 

Nhận xét về loài ngạ-quỷ 

Loài ngạ-quỷ có 4 loài, có 12 loài, có 21 loài, 
ngoài ra còn có loài ngạ-quỷ khác rải rác trong 
các bộ trong Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali 
khác, trong tất cả các loài nga-quy ấy chỉ có loài 
ngạ-quỷ paradaffupajikapefa có thê nhận được 
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phần phước-thiện của bà con thân quyến hoặc 
những người khác hồi hướng đến cho loài ngạ- 
quỷ ây mà thôi, bởi vì loài ngạ-quỷ này có ác- 
nghiệp đã giảm dần còn nhẹ, nên được sóng gần 
gũi với loài người, trông chờ nhận phần phước- 
thiện hồi hướng của bà con thân quyền hoặc các 
thí-chủ khác. 


Những loài ngạ-quỷ còn lại không thé nhàn 
được phần phước-thiện của bà con thân quyến 
hoặc người khác hồi hướng phần phước-thiện 
đến cho chúng được, bởi vì những loài ngạ-quỷ 
ἂν có ác- -_nghiệp vẫn còn nặng, vả lại những loài 
ngạ-quỷ ἂν sông cách xa loài người, nên chưa có 
cơ hội nhận được phần phước-thiện hồi hướng 
của bà con thân quyến hoặc những người khác. 


+ Đối VỚI loài nga-quy paradattupajīvikapeta 
sông gần gũi với loài người, vả lại ác- -nghiệp của 
loài ngạ-quỷ này đã giảm nhẹ nhiều rồi, nếu loài 
ngạ-quỷ này chờ có cơ-hội nhận được phần 
phước-thiện hồi hướng của bà con thân quyến 
hoặc người người khác, thì loài ngạ-guỷ para- 
dattupajīvikapeta này phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hỷ nói lên lời rằng: Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Ngay khi ἂγ, loài ngạ- 
quy paradafupajivikapefa ἂν được thoát khỏi 
kiếp ngạ- quỷ, nhờ đại-thiện- nghiệp áy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vi thiên-nam hoặc 
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vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng sự an- 
lạc trên cõi trời dục-giới ây. 
Loài nga-quy paradaffupajTvikapefa có 2 nhóm 


1- Tiền-kiếp của nhóm ngạ-quỷ đã từng tạo 
ác-nghiệp nặng, sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối đại-địa-ngục 
(mahanaraka), chịu quả khổ của ác- _nghiệp ây 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp tại cõi đại- 
địa-ngục ấy xong, nhưng năng lực của ác-nghiệp 
vẫn còn, nên tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong các cối tiểu-địa-ngục (ussadanaraka) theo 
tuần tự cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp tại 
cõi tiểu- địa-ngục áy xong, nêu năng lực của ác- 
nghiệp vẫn còn thì tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi địa-ngục yømalokanaraka, tiếp tục 
chịu quả khó của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp tại cõi địa-ngục ấy xong, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp đã tích luỹ từ những 
kiếp quá-khứ xa xưa của chúng-sinh địa-ngục ây 
thì đại-thiện-nghiệp ấy có co-hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người hoặc làm chư- 
thiên trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc 
trong cõi thiện-giới ấy. 

* Nếu không οὐ đại-thiện-nghiệp nào có cơ 
hội cho quả thì ác-nghiệp còn dư sót ấy cho quả 
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tái-sinh kiếp sau làm /oài nga-quy paradattupa- 
jīvikapeta sóng gần gũi với loài người chờ co- 
hội nhận phần phước-thiện của bà con thân 
quyến hoặc người khác hồi hướng đến cho 
chúng. (Nhw nhóm ngą-quý là bà con thân 
quyến của Đức-vua Bimbisara trong tiên-kiếp). 


* Nếu loài nga-quy nào hay biết hiện đến chờ 
cơ hội phát sinh đại-(hiện-tâm hoan-hy nói lên 
lời “Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” thì 
loài ngạ-quỷ ấy nhận được phần phước-thiện 
của bà con thân quyến hoặc người khác hồi 
hướng đến cho họ. Ngay khi ấy, loài ngạ-quỷ ấy 
thoát khỏi kiếp ngạ- quỷ, nhờ đại-(hiện-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người 
hoặc làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên οὖ! 
trời, hưởng mọi an-lạc trong cõi trời ấy. 

* Nếu loài ngạ-quỷ nào không hay tin, không 
hiện đến chờ thì loài nga-quy ấy không có cơ hội 
nhận được phần phước-thiện của bả con thân 
quyến hoặc người khác hồi hướng đến cho họ. 


2- Người nào phạm điều-giới, có /ham-tâm 
dinh mắc trong của cải tài-sản của mình. 

Đến lúc lâm chung nếu người ấy lưu luyễn 
của cải tài-sản với tham-tâm tiếc muối, nên sau 
khi người áy chết, thì ác-nghiệp trong tham-tâm 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài 
ngạ-qu) paradattupajīvikapeta tại quanh ngôi 
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nhà. Hoặc nếu người nảo lúc lâm chung với 
tham-tâm lưu luyến ngôi nhà, con cháu, v.v.. 

Sau khi người ây chết, thì ác-nghiệp trong 
tham-tâm ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong loài nga-quy paradattupajīvikapeta tại 
ngôi nhà ấy. Loài ngạ-quỷ ấy đôi khi báo mộng 
cho con cháu biết, hoặc hiện hình cho con cháu 
thấy mờ mờ. 

* Trong trường hợp này, bà con thân quyến 
thinh chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có giới đức 
trong sạch đến nhà tạo phước-thiện bổ-thí, rồi 
hồi hướng phân phước-thiện bó-thí ấy đến loài 
ngạ-quý thân quyến của mình rằng: 

“Idam no ñatinam hotu, sukhita hontu Πᾶίαγο ” 

Câu mong phán phước-thiện thanh cao này 
được thành tựu đến thân quyến của chúng tôi. 

Câu mong thân quyến của chúng tôi hưởng 
được sự an-lạc. 

* Nếu loài ngạ-quỷ ấy hiểu biết về phước- 
thiện, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
nói lên lời “Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
(hay! "thì nhận được phần phước-thiện bồ-thí ấy. 
Ngay khi ấy, thoát khỏi kiếp ngạ- quỷ, nhờ đ4¡- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người hoặc làm vị thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc trong 
cõi thiện-giới ấy. 
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Hồi hướng phước-thiện (pattiđãnakusala) 


Vấn: Một người thân nào đã chết, gia đình 
bà con thân quyến thỉnh chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng có giới đức trong sạch đến nhà, tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng dường, để hôi hướng 
phân phước-thiện bó-thí đến cho người thân 
quá vãng ấy có được thành-tựu hay không? 


Đáp: Bà con thân quyến thỉnh chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng có giới đức trong sạch đến nhà 
làm phước thiện bố-thí, cúng dường, rôi hồi 
hướng phần phước-thiện bó-thí đến cho người 
thân nào đã quá vãng, người thân ấy có nhận 
được hay không, nên xem xét trong các trwòng- 
hợp như sau: 

* Sau khi người thân ấy chết, nếu ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài 
ngạ-qu) paradattupajwikapefa đến chờ đợi sẵn 
để phát sinh đại-thiện-tâm nói lời hoan-hy rằng: 
“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” thì 
nhận được phân phước-thiện hồi hướng ây, liên 
thoát khói kiép nga-quy áy, ngay khi áy, dai- 
thién-nghiép hoan-hỷ phán phước-thiện hồi 
hướng ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối trời dục 
giới, hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi hết tuổi 
thọ trên cõi trời dục-giới ấy. 
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Chỉ có trường hợp kiếp sau của người thân 
ấy thuộc về loài ngạ-quỷ paradattupajtvikapeta 
mới nhận được phần phước-thiện bố-thí của bà 
con thân quyến hồi hướng đến loài ngạ-quỷ ấy 
mà thôi. Ngoài ra, kiếp sau của người thân ấy 
thuộc về các loài chúng-sinh khác thì khó có thể 
nhận được phần phước-thiện bồ-thí hôi hướng 
của thân quyến, với lý do như sau: 

* Nếu sau khi người thân nào chết, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người, thì người thân ấy hoàn toàn 
không hay biết thân quyến tạo phước-thiện bô-thí 
hồi hướng đến cho mình. 

* Nếu sau khi người thân nào chết, ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm 
chúng-sinh trong cõi địa-ngục, hoặc hoá-sinh làm 
loài a-su-ra, hoặc loài súc-sinh, hoặc loài nga-quy 
khác ở cách xa loài người, thì kiếp sau của người 
thân ấy hoàn toàn không hay biết thân quyễn tạo 
phước-thiện bó-thí hôi hướng đến cho mình, nên 
không nhận được phán phước-thiện bố-thí hồi 
hướng của thân quyến. 

* Nếu sau khi người thân nào chết, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hoá- 
sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên-nữ trên cối 
trời dục-giới, thì dù vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
ấy có hay biết thân quyến tạo phước-thiện bó-thí 
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hói huóng dén cho minh, cüng khóng màng dén 
phước-thiện bó-thi ấy. 

* Tuy nhiên trường hợp, nếu bà con thân 
quyến thỉnh chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có giới 
đức trong sạch đến nhà làm phước thiện bó-thí, 
cúng dường, tụng kinh Pali, thuyết-giảng chánh- 
pháp, làm pháp-thí,... tạo các phước-thiện cao- 
quý ay, rôi hồi hướng phán phước-thiện thanh 
cao ấy đến cho tất cả chúng-sinh không có chỉ 
định riêng cho người nào cả, thì trong tất cả 
chúng-sinh ấy dt có những người thân đã quá 
vãng, chw vị thiên nam hoặc vị thiên-nữ cũng 
đêu phát sinh đại-thiệntâm vô cùng hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện pháp-thí thanh cao ấy, 
bởi vì Đức-Phát dạy: 


Pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi bó-thí. 


Vậy, sau khi các thí-chủ tạo phước-thiện nào 
rôi, nên đọc câu hôi hướng đến tất cả bà con 
thân quyền đã quả vãng rằng: 

“Idam no ñatinam hotu, sukhita hontu ñatfayo ” 

“Cầu mong phước-thiện này được thành-tựu 
đến cho tất cả mọi bà con thân quyến quá vãng 
của chúng con, xin cho tất cả mọi bà con thân 
quyến của chúng con thoát khỏi khổ, hưởng được 
mọi sự an-lạc ”. 


Như vậy, trong vòng tử sinh luân-hồi từ vô 
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thuỷ trải qua vô số kiếp, cho đến kiếp hiện- tại 
nay, chắc chắn trong só thân quyễn quá vãng ấy 
ăt có số thân quyến thuộc vê loài ngạ-quỷ 
paradattupajivikapeta đến chờ đợi sẵn để phát 
sinh đại-thiện-tâm nói lời hoan-hỷ rằng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” rồi 
thọ nhận phán phước-thiện bó-thí ấy, để thoát 
khỏi kiếp ngạ-quỷ, nhờ đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cối trời dục-giới ấy. 

Cho nên, sau khi thí-chủ tạo phước-thiện nào 
rồi, nên đọc câu hồi hướng đến tất cả chúng-sinh 
và tất cả bà con thân quyến như sau: 

Imam puññabhagam matapitu acariya ñati 
mittanañceva sesasabbasattanañca dema, sabbe 
pi te puññapattim laddhana sukhita hontu, 
dukkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phán 
phước-thiện thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, 
thây tő, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng- 
sinh từ cõi dia-nguc, a-su-ra, ngą-quy, súc- 
sinh, chu-thién trong cối trời duc-giói,... Xin 
quý vị hoan-hỷ nhận phán phước-thiện thanh 
cao này, cầu mong quy vị thoát khỏi mọi cảnh 
khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong 
khắp mọi nơi. 


Apayabhümi: Cõi Ác-Giới, Có 4 Cõi 417 





* Tìm hiểu về sự-thật chúng-sinh tử sinh 
luân-hôi trong 3 giới 4 loài: 

Cuticitta: tử-tâm (chết) là quả-tâm cuỗi cùng 
kết thúc kiếp hiện-tại diét và liền theo pati- 
sandhicitfa: tái-sinh-tâm sinh là quả-tâm bắt 
đầu sinh kiếp sau cùng trong cận-fử-lô-trình-tâm 
(maranäsannavithicitia) đỗi với các hạng phàm- 
nhân νὰ 3 bậc Thánh-nhân là bâc Thánh Nhập- 
lưu, bậc Thánh Nhấtlai bậc Thánh Bấtrlai. 
(Ngoại trừ bậc Thánh A-ra-hán). 


Đồ biểu ý-môn-cận-tử-lộ-trình-tâm 


(KãmaJavanamanodväramaranäasannavrthi) 


Kiếp hiện tại 





r Kiép sau 
'Y-môn-cận-tử-lộ-trình-tâm 
Dục-giới tác-hành-tâm trong ÿý-môn-cận-tứ-lô-trình- 
tâm (Kamajavanamanodvaramaranasannavithi) 
có các tâm sinh rồi diệt liên tục như sau: 
l- Bhavahngacita: hô-kiép-tâm viết tắt bha 
2- Bhavangacalana: hộ-kiê0-tâm rung động vt na 
3- Bhavangupaccheda: hộ-kiêp-tâm bị ngưng vt da 
4- Manodvaravajjanacitta: ý-môn-hướng-tâm vt ma 





' Bậc Thánh A-ra-hán không còn tham-ái, đến khi chết gọi là 
tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 
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5-9- Javanacitta: tác-hành-tâm vt ja 
10- Tadalambanacitta: tiêp-đôi-twgng-tâm vt ta 
11- Cuticitta: tz-tám vt cu 


12- Patisandhicitta: tái-sinh-tâm ví pat 
13- Bhavangacita: hộ-kiếp-tâm vt bha 
Giải thích: 

1- Bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm là quả-tâm có 
đối-tượng cũ quá- -khứ, theo hộ trì, giữ gìn kiếp 
hiện-tại này, sinh rồi diệt, làm duyên cho tâm 
tiếp theo. (viết tắt bha) 

2- Bhavangacalana: hộ-kiến-tâm rung động do 
1 trong 3 đối-tượng mới là kamma, hoặc kamma- 
nimitta, hoặc gafinimifa, nhưng vẫn còn giữ đối- 
tượng cũ quá-khứ, phát sinh 1 sát-na-tâm tôi diệt, 
làm duyên cho tâm tiếp theo.  (viếttắt na) 

3- Bhavangupaccheda: hó-kiép-tám bị ngưng 
đối-tượng cũ quá-khứ, bởi vì 1 trong 3 đối- 
tượng mới là kamma, hoặc kammanimitta, hoặc 
gatinimitta phát sinh 1 sát-na-tâm tồi diệt, làm 
duyên cho tâm tiếp theo. (viết tắt da) 

4- Manodvaravaj]anacita:ý-môn-hướng-tâm 
tiếp nhận 1 trong 3 đối-tượng mới là kamma: 
thiện nghiệp hoặc ác-nghiệp, hoặc kamma- 
nimitta: hiện tượng của thiện-nghiệp hoặc ác- 
nghiệp, hoặc gatinimitta: cõi ác-giới hoặc cõi 
thiện-giới, phát sinh 1 sát-na-tâm rồi diệt, làm 
duyên cho tâm tiếp theo. (viết tắt ma) 
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5- Javanacitta: tác-hành-fâm là tam làm phận 
sự tạo nghiệp (đại-thiện- nghiệp hoặc ác-nghiệp) 
có 1 trong 3 đôi-tượng giống như ý-môn- -hướng- 
tâm trước, phát sinh chỉ có 5 sát-na-tâm yêu ớt 
rồi diệt, làm duyên cho tâm tiếp theo. (viết tắt ja) 

6- Tadãrammanacitta: tiếp-đối-tượng-tâm là 
tâm tiếp đối-tượng sót lại của tác-hành-tâm, phát 
sinh 2 sát-na tâm rồi diệt, làm duyên cho tâm 
tiếp theo. (viết tắt ta) 

7- Cuficiffa: fz-tâm là quả-tâm ουδ! cùng kết 
thúc kiếp hiện-tại có đối-tượng cũ quá-khứ, làm 
phận sự chuyền kiếp (chét), kết thúc kiếp hiên- 
tại, phát sinh 1 sát-na tâm rồi diệt, làm duyên 
cho tâm tiếp theo. (viết tắt cu) 

ὅ- Patisandhicitta: tái-sinh tâm là quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh bắt đầu của kiếp sau kế 
tiếp, có 1 trong 3 đối-tượng là kamma hoặc 
kammanimifa hoặc gatinimitta giống như ý- 
môn-hướng-tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm rồi diệt, 
làm duyên cho tâm tiếp theo. (viết tắt pat) 

9- Bhavangaciffa: hộ-kiếp-tâm là quả-tâm có 
đối-tượng giống như tái-sinh-tâm (kiếp-hiện- 
tại), theo hộ trì, giữ gìn kiếp hiện-tại này, sinh 
rồi diệt, châm dứt ý-môn cận-tử-lộ-trình-tâm. 

(việt tắt bha) 

Theo dục-giới tác-hành-tâm ÿ-môn-cán-tử lộ- 

trình-tâm thì cuticitta: tử-tâm cuỗi cùng kết thúc 
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kiếp hiện-tại điệt và tiếp theo pafisandhicifta: 
tái-sinh-tâm sinh bắt đầu của kiếp sau kế-tiếp 
chỉ có cách nhau 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, không có thời gian khoảng cách chờ đợi. 

Như vậy, cuficiffa: tử-tâm (chết) là quả-tâm 
cuối cùng kết thúc kiếp hiện-tại và pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm là quả-tâm bắt đầu của kiếp 
sau không có thời gian khoảng cách, nghĩa là 
cuticitta: tử-tâm diệt liền tiếp theo pafisandhi- 
citta: tải-sinh-tâm sinh, trong cùng cận-fứ-lộ- 
trình-tâm (maranasannavithi). 

Nói nôm na là kiếp hiện-tại chết và kiếp sau 
sinh chỉ có cách 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, không có khoảng cách thời gian chờ doi. 

* Sau khi hạng phàm-nhân chết, nếu ác- 
nghiệp trong 11 bất-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp 
với phóng-tám) có cơ hội cho quả trong thoi-ky 
tái-sinh kiếp sau (palsandhikäla) οὐ 1 quả-tâm 
là suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicit4) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau 7 trong 4 cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả khổ của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 





Chúng-sinh trong cối địa-ngục, cối a-su-ra, 
loài súc-sinh không hay biệt đên phước-thiện bô- 
thí của bà con thân quyên hôi hướng đên cho họ. 
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Trong tích T irokudapetavatthu), Đức-Phật 
dạy có câu kệ răng: 

“Idam vo ñatinam hotu, sukhita hontu Πᾶίανο. ” 

Câu mong phước-thiện bó-thí này được thành 
tựu dên bà con thân quyền là loài ngạ-quỷ của 
các con, xin bà con thân quyên loài ngạ-quỷ άν 
được hưởng mọi sự an-lạc. 


Và “Evameva ito dinna1m, petanam upakappati. 


Phuóc-thién bó-thí mà thân quyén cõi người 
đã hôi hướng, được thành tựu đến các ngạ-quỷ 
như vậy. 

Loài ngạ-quỷ ở đây đó là loài nga-quy para- 
dattupajīvikapeta bà con thân quyến của Đức- 
vua Bimbisãra đang chờ đợi để phát sinh đại- 
thiện tâm vô cùng hoan-hy nói lời “Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay!” rồi nhận phần 
phước-thiện bố-thí của Đức-vua Bimbisãra. 

Còn lại các loài ngạ-quỷ khác không có cơ 
hội nhận phần phước-thiện của bà con thân 
quyền hoặc người khác hồi hướng, bởi vì chúng 
sông cách xa loài người, nên không hay biết, vå 
lại chúng đang còn chịu quả khó của ác-nghiệp. 


* Sau khi hạng phàm-nhân chết, néu đại-thiện- 
nghiệp trong ὃ đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 





' Bộ Petavatthu, tích Tirokudapetavatthu. 
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trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có 9 guả-tâm là 8 dai-quá-tám νὰ 1 suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả đại-thiện-nghiệp gọi 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicif) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người hoặc hoá- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vi thiên-nữ 7 trong 6 
cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối 
thiện-dục-giới ἂν cho đến hết tuổi thọ. 

- Như vậy, nếu dàu-thai làm người thì người 
áy không hay biết gì đến phần phước-thiện bó- 
thí của bà con thân quyến hoặc người khác hồi 
hướng đến cho mình. 


- Nếu hoá-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới dù có biết cũng 
không quan tâm đến, bởi vì phần phước-thiện 
bố-thí ấy là tầm thường, nhưng nếu có phước- 
thiện nghe pháp (dhammassavanakusala) hoặc 
phước-thiện thuyết-pháp (dhammadesanäkusala) 
thì chư-thiên đều vô cùng hoan-hỷ nhận phẩn 
pháp-thí ấy, bởi vì Đức-Phật dạy rằng: 


, 


“§Sabbadanam dhammadanam jinati. ` 

Pháp-thí là cao quỷ hơn tất cả mọi phước- 
thiện bó-thí. 

Ác-nghiệp trong 8 tham-tâm phần nhiều cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong các loài nga-quy và 
loài a-su-ra. 
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3- C0i A-Su-Ra 


Asurabhūmi: cõi a-su-ra có nhiêu nơi chôn 
theo môi nhóm a-su-ra riêng biệt, các nhóm a-su- 
ra đêu thuộc vë loại chứng-sinh hoáả-sinh. 


Ác-nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp sau hoá- 
sinh làm loài a-su-ra trong cối q-su-ra? 

Trong cõi người nảy, người nào không biết 
hó-then tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có 
quyền lực, giàu có nhưng là người thiểu trí, ít 
học, nên không biết phân biệt bác thién-trí cao 
thượng (pandita) đáng kính trọng, và kẻ ác-nhân 
(bala) đáng chê trách, nên người ấy chê trách, 
khinh thường bậc fhiện-frí cao thượng, và ngược 
lại kính trọng, tán dương ca tụng kẻ ác-nhân, tạo 
ác-nghiệp sai lầm ấy. 


Sau khi người ác ἂν chết, néu ác-nghiập trong 
tham-tâm có tà-kiến thấy sai chấp lâm ấy có 
nhiễu năng lực οὐ cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) οὐ suy¬xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc 
về bát-thiện- quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau (pa{isandhikicca) hoá-sinh làm loài a-su-ra 
trong cối a-su-ra, chịu quả khổ của ác- -_nghiệp 
ἂγ, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới 
thoát ra khỏi kiếp a-su-ra ấy. 
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Loài a-su-ra đêu thuộc vê loại chứng-sinh 
hoá-sinh có tham-tâm không an-lạc, thường sâu 
não, cuộc sông thiêu thôn. 

Loài A-su-ra có 3 loài: 

l- Deva-asura: a-su-ra thuộc loại chw-thiên. 

2- Petti-asura: a-su-ra thuộc loài nga-quy. 

3- Niraya-asura: q-su-ra thuộc chúng-sinh 

địa-ngục. 
Deva-asura: chư-thiên a-su-ra có 6 vị lớn: 

l- Vepacita-asura: Vepacitta a-su-ra. 

2- Subali-asura: Subali q-su-ra. 

3- Rahu-asura: Rahu a-su-ra. 

4- Pahara-asura: Pahara a-su-ra. 

5- Sambarafi-asura: Sambarafi q-su-ra. 

6- Vinipaika-asura: Vinipatika a-su-ra. 


A-su-ra nghịch với Đức-vua trời Sakka 


A-su-ra có 5 vị đôi nghịch với Đức-vua trời 
Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 5 vị là 
Vepacitta a-su-ra đứng đâu và Subali a-su-ra, 
Rahu a-su-ra, Pahara a-su-ra, Sambaratī a-su- 
ra cùng nhóm thuộc hạ của mỗi vị trụ ở phía 
dưới núi Sineru, còn Đức-vua trời Sakka cùng 
chư-thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trụ ở 
trên đỉnh núi Sineru, cho nên 5 vị A-su-ra cùng 
nhóm thuộc hạ cùng chung trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 


Apayabhümi: Cõi Ác-Giới, Có 4 Cõi 425 





Nhóm quân a-su-ra đứng đầu là vi Vepacitta 
g-su-ra thường kéo quân lên đánh nhau với 
Đức-vua trời Sakka cùng chư-thiên, khi thì thất 
bại, khi thì chiến thắng. Cuộc chiến giữa vị 
Vepacitta a-su-ra với Đức-vua trời Sakka băng 
cách đâu phép với nhau, nên không có thương 
vong, mỗi khi bên nào thua thì rút lui chạy vào 
thành đóng cửa lại, bên thắng không thể vào 
thành được, nên đành phải rút quân trở về thành 
của mình. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thé gian, Đức-vua trời Sakka ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Từ đó, cuộc chiến giữa vị Vepacitta a-su-ra 
với Đức-vua trời Sakka không còn đẫu phép với 
nhau mà đâu bằng trí-tuệ, nên vị Vepacitta a-su- 
ra bị thua trí thật sự, Đức-vua trời Sakka toàn 
thắng thật sự, nên 2 bên không còn chiến đấu 
với nhau nữa. 


* Còn vị Vinipafika-asura cùng nhóm thuộc 
hạ có thân hình nhỏ hơn và oai lực kém thua 
chư-thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Nhóm Vinipātika-asura không có chỗ ở riêng 
biệt, nương nhờ nơi cõi người, nơi rừng núi, cây 
cối, chỗ trống trải ngoải trời, v.v... cho nên 
nhóm Vinipātika-asura trở thành thuộc hạ của 
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bhumafthadevatñ: chư-thiên trên mặt đất thuộc 
về chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-vương. 

- Petti-asura: a-su-ra loài ngạ-quỷ có 3 nhóm: 

l- Kalakañcikapeta-asura: asura là loài ngạ- 

quỷ kalakañcikapeta. 

2- Vemanikapeta-asura: asura là loài ngạ- 

quy vemanikapeia. 

3- Avudhikapeta-asura: asura là loài nga-quy 

avudhikapeta. 

* Kalakañcikapeta-asura là loài nga-quy 
kalakañcika thuóc vë loài a-su-ra nhu trinh bày 
trong loài nga-quy. 

*Vemanikapeta-asura là loài nga-quy vemanika 
ban ngày chịu quả khổ của ác-nghiệp, nhưng đến 
ban đêm lại hưởng mọi sự an-lạc như chư-thiên 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Vì vậy, lodi 
ngạ-qu? vemanikapefa này gọt là loài a-su-ra. 

* 4yudhikapeta-asura là loài ngạ-quỷ) ãvudhika 
sát hại lẫn nhau bằng vũ khí khác nhau, cho nên 
loài ngạ-quỷ avudhika này gọi là loài a-su-ra. 

Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên yêu thương, kính mến nhau, 
còn nhóm nga-quy ãvudhika sát hại lẫn nhau 
bằng vũ khí. 

- Niraya-asura: A-su-ra là chúng-sinh địa- 
ngục có 1 loài ngạ-quỷ phải chịu quả khổ trong 
cối địa-ngục Lokantarikanaraka. 
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Cối dia-nguc Lokantarikanaraka là khoảng 
giữa nơi giáp ranh của 3 vũ trụ thế-giới, tất cả 
mọi chúng-sinh cõi địa-ngục Lokamtarikanaraka 
nảy đều dính vào thành vũ trụ, như con doi dính 
vào vách, trong cõi địa-ngục này tối đen như 
mực, phía dưới có nước lạnh kinh khủng, nếu 
chúng-sinh địa-ngục rơi xuống chết ngay tức thì. 

Chúng-sinh trong cõi địa-ngục này bị đói khát 
dữ dội, chúng lần mò đi kiếm đồ ăn, nếu khi 
chúng gặp nhau tưởng là đỗ ăn, 2 bên nhào đến 
căn xé nhau, buông tay nên cả 2 bên bị rơi xuống 
nước lạnh đều chết, rồi hoá sinh trở lại, và cứ 
như vậy cho đến khi mãn quả khổ của ác- 
nghiệp, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Chúng-sinh cõi địa-ngục này gọi là a-su-ra 
bởi vì chúng sát hại lẫn nhau. 


4- Tiracchänabhiũmi: Cõi Súc-Sinh 


Tiracchanabhimi- cối súc-sinh nương nhờ 
noi οὖ người rải τάς mọi nơi trong rừng, núi, 
sông, suối, biển, xóm làng, trong nhà, v.v... loài 
súc-sinh có nhiễu loài khác nhau tuỳ theo ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp của chúng. 

Ác-nghiệp nào cho quả tải-sinh kiếp sau làm 
loài súc-sinh? 

Người ác nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, phạm 
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điều-giới, tạo ác-nghiệp bằng thân, băng khẩu, 
băng ý. 

Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghiệp 
trong sỉ-tâm có nhiễu năng lực có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) có suy¬xét-tâm động sinh với thọ xá là quả 
của ác-nghiệp thuộc về båt-thiên-quå vô-nhân- 
tâm gọi là ftái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi kiếp loài 
súc-sinh ấy. 

Loài súc-sinh có nhiễu loại như sau: 

- Loài súc-sinh sinh ra từ trong bụng mẹ nhu 
con bỏ, con voi, con ngua, v.v... 

- Loài súc-sinh sinh ra từ trứng rồi từ trứng nở 
ra con như con gà, con chim, v.v... 

- Loài súc-sinh sinh ra từ nơi ẩm thấp như con 
giun, V.V. ... 

- Loài suc-sinh là loài hod-sinh nhu Đức-long- 
vương, các long nam, các long nữ, ν.ν... 

Tiracchāna: là loài chúng-sinh thường di 
chuyển với cột xương sống nằm ngang gọi là 
loài súc-sinh. 

Loài súc-sinh cô ý-nghĩa rộng gồm tất cả các 
loài sinh vật lớn nhỏ có sự sống, sự chết, có tử 
sinh luân-hồi trong 4 loài. Loài súc-sinh có thân 
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hinh to lớn nhất νὰ nhỏ bé nhất, không có cõi 
riêng biệt, phần đông sinh sống chung trong cõi 
người, được phân loại có 4 nhóm loải súc-sinh 
như sau: 

l- Apadatiracchana: nhóm loài súc-sinh 
không có chân như con răn, con lươn, con cá, 
con trùn, V.V... 

2- Dvipadatiracchāna: nhóm loài súc-sinh có 
2 chân nhu con chim, con gå, con vit, v.v... 

3- Catupadatiracchāna: nhóm loài súc-sinh 
có 4 chân nhu con bo, con trâu, con voi, v.v... 

4- Bahupadatiracchana: nhóm loài súc-sinh 
có nhiều chân như con rit, con cuốn chiếu, ν.ν... 

Tất cả các loải súc-sinh này có chỗ ở khác 
nhau, có nhóm loải súc-sinh nương nhờ sinh 
sông trên mặt đất, có nhóm loải súc-sinh nương 
nhờ sinh sống dưới nước. 

Đặc biệt có loài súc-sinh như πᾶρα, kinnara, 
siha, garuda. 

* Naga: rắn độc có 4 loài: 

1- Katthamukha: loài rắn độc, néu người nào 
bị nó căn thì toàn thân người ấy bị cứng dó 
không còn cử động được nữa, đau đón vô cùng. 

2- Pūtimukha: loài rắn độc, néu người nào bị 
nó căn thì vết thương người ấy bị thối và nước 
mủ chảy ra. 

3- Aggimukha: loài răn độc, néu người nào bị 
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nó cắn thì toàn thân người ἂγ bi nóng ruc, chó 
vết thuong bị cháy bỏng nhu bị phỏng lửa. 

4- Satthamukha: loài răn độc, néu người nào 
bị nó căn thì người ấy như bị sét đánh. 


* Sự sinh của loài Naga có 4 cách: 

1- Andaja: loài Naga sinh ra từ trứng. 

2- Jalabu/a: loài Naga sinh ra từ trong bụng. 

3- Samsedaja: loài Naga sinh ra từ mồ hôi 
chảy ra. 

4- Opapatika: loài Naga hoá-sinh ra to lớn 
ngay tức thì. 


Đặc biệt loài Naga gọi là loài long nam, long 
nữ ở cõi long cung, trong các lâu đải nguy nga 
tráng lệ toàn bằng vàng, bạc, các thứ ngọc, v.v... 
phát sinh do quả của đại-thiện-nghiệp. 

Trong cõi long cung có Đức Long-vương trị 
vì các long nam, long nữ, tất cả loài long này 
đều có phép thần thông biến hoá ra thành loài 
người, chư-thiên, loài thú, v.v... do quả của đại- 
thiện-nghiệp gọi là (vipaka-iddhi) tuỳ theo khả 
năng của mỗi long nam, long nữ. 

Mặc dù long nam, long nữ có khả năng biến 
hoá ra loài người giả trẻ khác nhau như thế nảo, 
khi có 1 trong 5 trường hợp xảy ra vẫn trở lại 
loài long như trước. Năm trường hợp?” là: 





! Trong Chú-giải Dhammapadatthakathã, tích Erakapattanägarãja, 
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l- Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, là loài long. 

2- Trong khi lột da thay da mới, phải hoàn 
trở lại loài long. 

3- Trong khi giao cấu với loài long khác phái, 
phải hoàn trở lại loài long. 

4- Trong khi nằm ngủ say, tự nhiên hoàn trở 
lại loài long, bởi vì không có trí nhớ biết mình. 

5- Trong thời-kỳ chuyển kiếp (chế, phải hoàn 
trở lại loài long. 

Tuổi thọ của loài Naga nhiều hoặc ít không có 
chắc chăn, tuỳ theo quả của nghiệp. 

* Kinnara: loài kinnara đực và kinnara cải là 
loài thú có phân giống như người, ngựa và có 
phần giống như chim như sau: 

- Thân hình, đầu, mặt, 2 con mắt, 2 lỗ mũi 
giống như người. 

- Cái miệng nhô ra phía trước giống như mỏ 
con ngựa. 

- 2 bàn tay, 2 bàn chân có móng dài giống 
như chân chim. 

Loài kinnara có nhiều loại, thông thường råt 
SỢ nước. 

* Srha: Su tu có 4 loại: 

l- Τίπαεπια là loài sư tử có thân hình bằng 
con bò trẻ màu đỏ, ở trong rừng sâu ăn cỏ. 





Samyuttanikaya afthakathä, Vi. Mahavaggatthakathä, ... 
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2- Kālasīha là loài sư tử có thân hình bằng 
con bò trẻ màu đen, ở trong rừng sâu ăn cỏ. 

3- Pandusiha: là loài sư tử có thân hình bàng 
con bò trẻ màu như lá cây vàng, ở trong rừng 
sâu, ăn thịt các loài thú khác. 

4- Kesarasiha: là loài sư tử chúa có thân hình 
bằng con trâu, môi, đuôi, chân có màu đó, từ đầu 
cho đến lưng có 3 sọc màu đỏ bao quanh 2 
mông, vòng có có lông dài, từ 2 vai đến toàn 
thân có màu vảng lẫn trăng, ở trong rừng 
Himavanta, ăn thit các loài thú khác. 

Stha: sw tw là chúa của các loài thú. 

* Garuda: con garuda có thân hình giỗng như 
loài chim, nên ghép vào loài chim. Con garuda là 
con chim lớn nhất, là vua của các loài chim, sống 
trong rừng sâu, ăn các loài naga rắn, rồng (long). 

Loài súc-sinh thông thường có 3 sự biết: 

l- Gocarasaññä: biết kiếm ăn, ngủ, nghỉ,... 

2- Kamasañña: biết giao cấu và truyền giống. 

3- Maranasañña: biết sợ chết. 

Nếu Đức-Bồ-tát sinh làm loài súc-sinh thì sinh 
làm giống đực không nhỏ hơn con chim sẻ cũng 
không lớn hơn con voi, Đức-Bồ-tát loài súc-sinh 
đực có sự hiểu biết rất phi thường. 
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Nhận xét về loài súc-sinh 


Thời-kỳ pafisandhikala và thời-kỳ pavattikala 
của các loài súc-sinh. 

- Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala), có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh 
(tiracchana). 

- Trong thoi-k> sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kala) kiép hién-tai có 7 bát-thiên- -quå vô-nhân- 
tâm là quả của ác-nghiệp tiếp xúc với các đối- 
tượng xấu là quả của ác-nghiệp, đối với các loài 
súc-sinh. 

Tuy nhiên, đặc biệt có số loài súc-sinh, tuy 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
với suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp, nhưng trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại số loài súc-sinh 
ấy trở thành con νοὶ báu dành cho Đức-Chuyển- 
luân Thánh-vương, dành cho Đức-vua; ngựa 
báu dành cho vị anh-hùng, nên kiếp hiện-tại của 
số loài súc-sinh ấy được trọng dụng, được trọng 
đãi đặc biệt,... đó là quá tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp đặc biệt mà số loài súc-sinh ἂγ 
đã tạo trong tiên-kiếp của chúng. Thậm chí trong 
đời cũng thường thây những con mèo, con chó, 

. tinh khôn cũng được các gia đình giàu sang 
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phú quý nuôi nắng chăm sóc đặc biệt, đó là quá 
tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp đặc biệt 
mà những con mèo, con chó,... tỉnh khôn åy đã 
tạo trong những tièn-kiép của chúng. 

Tuy Đức Long-vương, các long-nam, long-nữ 
thuộc về loài súc-sinh nhưng có khả năng đặc 
biệt biến hoá ra thành người, thành chư-thiên, 
v.v... có nhiều phép mầu được thành tựu do quả 
của nghiệp gọi là vipaka-iddhi. 

Dù Đức Long-vương, các long-nam, các long- 
nữ ấy bién hoá ra thành người có cơ hội nghe 
chánh-pháp cua chư bậc thiện-frí, cũng không 
có khả năng chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
nào, cũng không có khả năng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, không thể chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào được, bởi vì Đức Long-vương, 
các long-nam, các long-nữ ấy thuộc về hạng 
chúng-sinh duggati-ahetuka vô-nhán cối ác-giới 
với tdi-sinh-tám (pafisandhi-citta) là suy-xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc 
về bát-thién-quá vô-nhân-tâm. 

Chỉ có những chúng-sinh thuộc về hang tam- 
nhân mới có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện- 
tâm, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân cao-thượng trong Phật- 
giáo mà thôi. 
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Thật vậy, chỉ có hang fam-nhân thuộc về 
loài người, chw vị thiên-nam hoặc chư vị thiên- 
nữ trên cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giởi phạm-thiên, những hạng 
chúng-sinh tam-nhân ấy đã từng tích-luỹ đầy đủ 
các pháp-hạnh ba-la-mật và có đủ 5 pháp-chủ 
(indriya): tin-pháp-chủ, tần-pháp-chủ, niệm-pháp 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ mới có khả 
năng chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, chứng ngộ chân- 
lý πε Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn mà thôi. 


Kãmasugatibhũmi: Cõi Thiện Dục-Giới 

Cõi thiện-dục-giới gồm có 7 cõi: 

1l- Manussabhimi: cối người. 

2- Catumaharajikabhumi: cõi Túứ-đại-thiên- 
Vương. 

3- Tavatinsabhumi: cõi Tam-thập-tam-thiên. 

4- Yamabhumi: cõi Dạ-ma-thiên. 

5- Tusitäbhimi: cõi Đâu-suất-đà-thiên. 

6- Nimmanaratibhumi: cối Hoá-lạc-thiên. 

7- Paranimmitavasavattibhimi: cõi Tha-hod- 
tự-tại-thiên. 


Kamasahacarita sugati: kamasugati 
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Cối thiện-dục-giới là cõi phát sinh cùng với 
kamatanha: ái-dục gọi là kamasugatibhumi. 

Cối thiện-dục-giới có 7 cối là nơi nương nhờ 
sinh sống của loài người và chư vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới liên 
quan đến kāmatanhā mong muốn trong 5 đối- 
tượng đi-dục (kamarammana) là: 

l- Rũpatanhã: sắc-ái là tâm tham-ái trong 
những đối-tượng sắc xinh đẹp. 

2- Saddatanha: thanh-ái là tâm tham-ái trong 
những đồi-tượng âm thanh hay. 

3- Œandhafanha: hương-ái là tâm tham-ái 
trong những đồi-tượng hương thơm tho. 

4- Rasafanha: vi-di là tâm tham-ái trong những 
đối-tượng vị ngon lành. 

5- Phofthabbatanha: xuc-ai là tâm tham-4i 
trong những đồi-tượng xúc êm ái. 


* Chúng-sinh sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới là 
quả của đục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
trong ὃ dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối người, 6 cỗi trời 
dục-giới. 


* Manussabhũmi: Cõi Người 


Manussabhùmi: cõi người là nơi sinh sông 
của loài người (manussa). 
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Loài người (manussa) trong 4 châu lớn (dīpa): 

l- UHarakurudipa: Bắc-cưu-lưu-châu. 

2- Pubbavidehadipa: Đông-thăng-thân-châu. 

3- Aparagoyanadipna: Táy-ngưu-hoá-cháu. 

4- Jambudipa: Nam-thiện-bộ-châu. 

Bồn châu này nằm ở 4 hướng của núi Sineru. 

1- Ufarakurudipa: Bắc-cưu-lưu-châu nằm ở 
hướng Bắc của núi Sineru. Loài người ở Uttara- 
kurudipa này có 3 đức tính là: 

* Không chấp-thủ của cải tài-sản là của mình. 

* Không cháp-thủ con trai, con gái, vợ, chóng 

là của mình. 

* Có tuôi thọ đúng 1.000 năm. 

Loài người ở Uttarakurudīpa này có ngĩ-giới 
là thưởng-giới, sau khi hêt tuôi thọ chêt, chắc 
chăn duc-giói thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
cho quả tái-sinh kiệp sau làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. Sau khi vi 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ chết, nghiệp nào cho 
quả tái-sinh kiêp sau trong cõi nào tuỳ theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ ây. 

- Nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiệp sau trong cõi ác-giới (οὖ! địa-ngục, cõi a- 
su-ra, cõi ngạ-quỷ, loài súc-sinh). 

- Nếu dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiện) 
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cho quả thì tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc 
6 cõi trời dục-gIới. 

2- Pubbavidehadipa: Đông-thăng-thân-châu 
năm ở hướng Đông của núi Sineru. Loài người ở 
pubbavidehadipa này có tuôi thọ 700 năm. 

3- Aparagoyanadipa: Tláy-ngưu-hoá-châu 
năm ở hướng Tây của núi Sineru. Loài người ở 
aparagoyänadïpa này có tuôi thọ 500 năm. 

4- Jambidipna: Nam-thiện-bộ-châu năm ὁ 
hướng Nam của núi Sineru là trái đất mà chúng ta 
đang sống, con người ở cõi Jambüdipa của chúng 
ta có tuôi thọ không nhất định, tuỳ theo thời-kỳ 
thiện-pháp tăng trưởng hoặc ác-pháp tăng trưởng. 

* Nếu thời-kỳ nào loài người ở Jambüdipa có 
thân hành-thiện, khẩu hành-thiện, ý hành-thiện, 
mọi thiện-pháp tăng trưởng, thì thời-kỳ ấy tuôi 
thọ của loài người tăng lên đến tột đỉnh. Khi ấy, 
loài người ở cõi Jambüdīpa có tuôi thọ tôt đỉnh 
đến a-tăng-kỳt' năm. 

* Nếu thời-kỳ nào loài người ở Jambữdipa có 
thân hành-ác, khẩu hành-ác, y hành-ác, mọi ác- 
pháp tăng trưởng thì thời-kỳ ây tuổi thọ của loài 
người giảm xuống đến tột cùng. Khi ἂγ, loài 
người ở Jambüdīpa có ταδὶ thọ chỉ còn 10 năm. 





ΓΑ- -táng-ky τ là đơn vị số lượng: só 1 đứng trước 
140 số 0, viết tắt 10! 
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Tuói thọ của loài người trong 4 châu dựa theo 
bộ Chú-giải Samyuttanikäyatthakathä rằng: 

“Jambudipavasinamn ayuppamanam natthi, 
Pubbavidehanamw safftavassasatavuka, Apara- 
goyanavasinam pañcavassasatavuka, Uttara- 
kuruvasmam vassasahassayuka. Tesam tesam 
parittadipavasimampi tadanugatikava. ” 

Loài người sóng trong Bắc-cưu lưu-châu có 
tuổi thọ 1.000 năm, loài người sống trong Tây- 
ngưu-hoá-châu có tuổi thọ 500 năm, loài người 
sông trong Đông-thắng-thần- châu có tuổi thọ 
700 năm, loài người sóng trong Nam-thiện-bộ- 
châu có tuổi thọ không nhất định. 


Loài người (manussa) trong châu này đề cập 
trực tiêp đên Jambudipa: Nam-thiện-bô-châu, 
còn 3 châu chỉ là gián tiêp mà thôi. 


Định nghĩa manussa 


* Mano ussannam efesanfi: manussã. 
Mọi chúng-sinh gọi là manussa: người, bởi vi 
có thiện-tâm cao-thượng và ác-tâm tháp hèn. 


Y nghĩa manussa này ám chỉ trực tiếp đến 
con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, còn loài 
người trong 3 châu khác là Pubbavidehadipa, 
Aparagoyanadina, Uftarakurudipa chỉ là gián 
tiếp mà thôi. 
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Con người trong Jambudipa nam-thiện-bộ 
châu đặc biệt có thiện-tâm cực thiện hoặc có ác- 
tâm cực ác. 


* Người trong cõi Jambüdıpa Nam-thiện-bộ-cháu 
này đặc biệt có thiện-tâm cực thiện như thế nào? 

- Người nào thuộc về hạng người tam-nhân 
trong cõi Jambudipa này, hạng người ấy có khả 
năng đặc biệt đạt đến thiện-tâm cực thiện trở 
thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giác hoặc Đức- 
Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh A-ra-hán Tối- 
thượng-thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh A-ra-hản 
đại-thanh-văn-giác, có khả năng chứng đắc 5 
bậc thiên săc-giói, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới, 6 
phép thân-thông, hoặc trở thành Đức-vua 
Chuyển-luân-thánh-vương. 

Đứúc-Phật-Chánh-Đẳng-Giác chỉ xuất hiện 
trong cối Jambudipna Nam-thiện-bộ-châu này mà 
thôi, không xuất hiện trong cõi-giới khác. 


* Người trong cõi Jambudipa nam-thiện-bộ- 
châu này đặc biệt có thể có ác-tâm cực ác nhu 
thê nào? 


- Người trong cõi Jambudipa Nam-thiện-bộ- 
châu này đặc biệt có thể có ác-tâm cực ác tạo 
pañcanantariyakamma: ngũ-ác-nghiệ2 vô-giản 
trọng-tội đó là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh 
A-ra-hán, làm bâm máu bàn chân của Đức- 
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Phật, chia rë chư t)-khưu-Tăng, mà các chúng- 
sinh ở trong các cõi-giới khác không thể tạo ác- 
nghiệp vô-giản trọng-lội này được. 

Người nào đã tạo 1 trong 5 ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội nào, sau khi người ấy chết, chắc chắn 
chỉ có ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy có quyển 
ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp không giản 
đoạn trong cối đại-địa-ngục Avici, mà không có 
nghiệp nào có khả năng ngăn cản được, chịu 
quả khó của ác-nghiệp ay, bị thiêu đốt bị hành 
hạ trong suốt thời gian lâu dài trong cõi dai-dia- 
ngục ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, 
mới thoát ra khỏi cối địa-ngục ấy được. 

* Va người trong cõi Jambudipa Nam-thiện- 
bộ-châu này có thể tạo ác-nghiệp trọng-tội 
niyatamicchäditthikamma: ác-nghiệp tà-kiến có- 
định” có 3 loại là vó-quá tà-kiễn, vô-nhân tà- 
kiến, vô-hành tà-kiến hoàn toàn không tin 
nghiệp và quả của nghiệp. 

Người nào đã tạo ác-nghiệp tà- kiến cô-định 
nay, sau khi người ἂγ chết, chắc chắn ác-nghiệp 
tà-kiến có-dinh å ây có quyền wu tiên cho quả tái- 
sinh kiép kế- -tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avīci, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy không có thời 
gian hạn định. 





! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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* Karanakaranann manati jānātīti: manusso. 

Con người trong coi Jambudipa Nam-thiện- 
bộ-châu này gọi là manussa: người, bởi vi có 
thể hiểu biết được nhân hợp pháp và nhân 
không hợp pháp. 

Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ nhân hợp pháp và nhân không 
hợp pháp. Trong đời này, các loài chúng-sinh 
sinh từ nghiệp, nên có sinh-mạng, còn loải thực 
vật không phải sinh từ nghiệp, nên không có 
sinh-mạng. 


Con người trong cối Jambudipa Nam-thiện- 
bĝ-châu này gọi là manussa: người, bởi vì hiểu 
biết được điêu lợi ích, điểu không lợi ích. 


Thông thường mọi người trong đời, khi có 
quả rồi, mới có tâm hài lòng, hoan-hỷ, hoặc có 
tâm không hài lòng, không hoan-hỷ. Cả 2 tâm 
trạng ấy chỉ có do từ thân hành động hoặc khẩu 
nói năng hoặc y suy nghĩ mà thôi. 

Nếu thân hành điểu thiện, khẩu nói điểu 
thiện, ý nghĩ điêu thiện thì có quả tốt được hài 
lòng, hoan-hỷ, và nếu ¿hân hành điểu ác, khẩu 
nói điều ác, ý nghĩ điêu ác thì có quả xâu không 
được hài lòng, không hoan-hỷ. 


Kamasugatibhümi: Cõi Thiện Duc-Giói 443 





Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu hiểu biết 
được nếu (hân hành điêu thiện, khẩu nói điễu 
thiện, ý nghĩ điểu thiện, thì tạo đại-thiện-nghiệp 
cho quả an-lạc đem lại sự lợi ích đáng hài lòng 
hoan-hý, và nếu thân hành điểu ác, khẩu nói 
điều ác, ý nghĩ điêu ác, thì tạo ác-nghiệp cho 
quả khó đem lại sự bất lợi, không được hài lòng, 
không hoan-hỷ. 


Con người trong cối Jambudipa Nam-thiện- 
bộ-châu này gọi là manussa: người, bởi vì hiểu 
biết được thiện-nghiệp, ác-nghiệp. 

Thông thường mọi người trong đời chỉ có 3 
việc mà thôi, đó là hành động bằng thân, nói 
năng bằng khẩu, suy nghĩ bằng y, cho quả đem 
lại sự lợi ích an-lạc, hoặc cho quả đem lại sự bất 
lợi, đau khổ theo quan niệm trong đời. 

Đúng theo sự-/hật chân-nghĩa-pháp (para- 
mafthadhamma) thì chỉ có 2 pháp là akusala- 
dhamma: bất-thiện pháp (ác-pháp) và kusala- 
dhamma: thiện-pháp mà thôi. 

Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu hiểu biết 
được nêu thân hành điểu ác, khẩu nói điểu ác, ý 
nghĩ điều ác, thì gọi là akusaladhamma: bất- 
thiện-pháp (ác-pháp). 


Nếu thân hành điều thiện, khẩu nói điều thiện, 
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ý nghĩ ἄῑθιι thiện, hoặc tạo mọi phước-thiện như 
bố-thí, giữ-giới, thực-hành pháp-hảnh thiền- 
định, pháp-hảnh thiền-tuệ, v.v... thì gọi là 
kusaladhanuna: thiện-pháp 
Kusaladhamma: thiện-pháp có 4 loại: 
- Dục-giới thiện-pháp đó là 8 dục-giới thiện- 
tâm (8 đại-thiện-tâm) . 
- Sắc-giới thiện-pháp đó là 5 sắc-giới thiên- 
tâm. 
- Vô-săc-giới thiện-pháp đó là 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm. 
- Siêu-tam-giới thiện- pháp đó là 4 Thánh-đạo- 
tâm. 


Tóm lại, số người nảo trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu có khả năng hiểu biết được về akusala- 
dhamma: bắt-thiện- pháp (ác-pháp) và kusala- 
dhamma: thiện-pháp nhiều hay ít là do tiën-kiép 
của số người ấy đã từng tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật trải qua vô sô kiếp, rồi được tích-luỹ và 
lưu trữ ở trong tám từ kiếp này sang kiếp kia, và 
nay kiếp hiện-fại của sô người ἂν có duyên lành 
được gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng 
nghe lời giáo huấn của bậc thiện-trí, nên số 
người ấy hiểu biết được tuỳ theo khả năng của 
mỗi người, cho nên, mỗi người có kiến thức hiểu 
biết khác nhau trong đời. 

Loài người trong 4 châu, thì loài người trong 
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cõi Nam-thiện-bộ-châu có kiến thức hiểu biết 
được báí-thiện pháp (ác-pháp) và thiện-pháp 
đặc biệt hơn loài người trong 3 châu còn lại. 

Loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có 
kiên thức hiệu biệt đặc biệt răng: 

Karanakaranam atthanattham kusalakusalam 
manati janatt ti manusso. 

Người trong coi Nam-thién-bó-chàu này gọi 
là manussa: người, bởi vì có thê hiéu biết được 
nhân hợp pháp và nhân không hợp pháp, hiểu 
biết được điều lợi ích, điều không lợi ích, hiểu 
biết được thiện-pháp, bất-thiện-pháp. 

Loài người trong Nam-thiện-bộ-châu có 3 đức 
tính ưu việt là: 

l- Sürabhava là người có tâm nhiệt tình 
trong mọi phước-thiện bồ-thí, giữ-giới, thực- 
hành pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ,... 

2- Satimanta là người có niệm vững vàng 
trong ân-đức Tam-bảdo: ân-đức-Phật-bảo, ân- 
đức-Pháp-bảo, ân-đức- Tăng-báo, ... 

3- Brahmacariyavasa là người thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng được đó là xuất gia trở 
thành t-khưu, thực-hành pháp-hành giới, thực- 
hành pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 
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Manussa: Loài người 


Bộ Chú-giải phân loại các loải người trong 
Nam-thiện-bộ-châu như sau: 

* Manussa-manussa: người như người thật. 

* Manussa-deva: người như chư-thiên. 

* Manussa-tiracchana: người như loài súc-sinh. 

* Manussa-pefa: người như loài ngạ-quỷ. 

* Mlanussa-nerayika: người như chúng-sinh 

trong cõi địa-ngục,... 


* Manussa-manussa: người nhw người thát 
nhu thé nào? 

Người nhw người thật nghĩa là người ἂγ có 
thân người và tâm người. 

Tâm người là đại-thiện-tâm giữ gìn ngũ-giới 
là /ưởờng-giới của con người được trong sạch và 
trọn vẹn. 

- Có đại-thiện-tâm tạo thập-thiện-nghiệp là 
thiệnpháp của loài người đầy đủ, nên thân, 
khẩu, ý trong sạch. 

- Có đại-thiện-tâm tạo 10 phước-thiện (puñña- 
kriyãvatthu) đầy đủ. 

* Ngũ-giới có 5 điều-giới là: 

1- Tránh xa sự sát-sinh là không giết hại các 
loài chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 

2- Tránh xa sự trộm-cắp là không trộm- -cắp 
chiếm đoạt của cải tài sản của công lẫn của tư. 
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3- Tránh xa sự ta-dám là không quan hệ tình 
dục bất chánh với vợ hoặc chồng của người khác. 

4- Tránh xa sự nói-dối là không nói-dői trá, 
lra gat nguòi khác. 

5- Tranh xa su uóng rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện- 
pháp, nghĩa là không uống các thứ rượu, và các 
chất say như thuốc phiện, ma tuý, bia, thuốc lá, 
v.v... là nhân sinh thất niệm dé duôi quên mình. 


* Thập-thiện-nghiệp có 10 đại-thiện-nghiệp: 


1- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

2- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

3- Đại-thiện nghiệp không tà-dâm với vợ 
hoặc chồng của người khác. 

Đó là 3 thân đại-thiện-nghiệp, phần nhiều liên 
quan đến thân. 

4- Đại-thiện-nghiệp không nói-dõi, mà chỉ nói 
lời chân-thật. 

5- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ, mà 
nói lời hoà thuận. 

6- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục, mà 
nói lời hoà nhã. 

7- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích, mà 
nói lời hữu ích. 

Đó là 4 khẩu đại-thiện-nghiệp phần nhiều liên 
quan đến khẩu. 
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ὅ- Đại-thiện- nghiệp không tham lam của cải 
của người khác một cách phi pháp. 

9- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác, 
mà có tâm từ đôi với mọi người, mọi chúng-sinh. 

10- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiên thay đúng, 
biết đúng theo thát-tảnh của các pháp. 

Đó là 3 ý thiện-nghiệp thuộc về ý. 

Thập thiện-nghiệp này gọi là /hiện-pháp của 
con người (manussadhamma). 


* Thập phước-thiện có 10 nhân sinh phước- 
thiện là: 

1- Phước-thiện bố-thí. 

2- Phước-thiện giữ-giới. 

3- Phước-thiện hành-thiên. 

4- Phước-thiện cung-kính. 

5- Phước-thiện hỗ-trợ mọi việc phước-thiện. 

6- Phước-thiện hồi-hướng phần phước-thiện 
của mình đến mọi người, mọi chúng-sinh. 

7- Phước-thiện hoan-hỷ nhận phán phước-thiện 
của người khác hồi-hướng; 

8- Phước-thiện nghe chảnh-pháp của Đức- 
Phật. 

9- Phước-thiện thuyết chánh-pháp của Đức- 
Phát. 

10- Phước-thiện chánh-kién sở nghiệp. 
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Nếu người nào giữ gìn ποσῆ-ρίόί của minh 
trong sạch và trọn vẹn, hành thâp thiện-nghiệp 
đầy đủ và tạo fhập phước-thiện đầy đủ, thì 
người ấy gọi là người như người thật nghĩa là 
người ấy có thân người và tâm người. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 


* Manussa-deva: Người nhw chư-thiên nhu 
thê nào? 


Người như chư-thiên nghĩa là người ấy có 
thân người và tâm như chu-thiên. 

Tâm chư-thiên có 5 pháp là: 

l- Saddha: đưức-tin: Người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bao: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, tin chỉ có nghiệp là của riêng mình thật 
sự mà thôi. 

2- Sia: giới-đức: Người có giới-hạnh trong 
sạch và trọn vẹn tuỳ theo địa vị của môi người. 

3- Suta: nghe nhiều hiểu rộng: Người thường 
học hỏi trong chánh-pháp của Đức-Phật, thường 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lăng nghe 
chánh-pháp của bậc thiện-trí, rôi thực-hành theo 
chánh-pháp của bậc thiện-trí. 
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4- Cñga: phước-thiện bồ-thí: Người không có 
tâm keo kiệt, bủn xin trong của cải tài sản của 
mình, bởi vì người ấy suy xét đúng đắn rằng: 

“Tất cả mọi thứ của cải trong đời này không 
hẳn là của riêng ta, chỉ có nghiệp mới thật sự là 
của riêng ta mà thôi. Vì vậy, ta nên biết sử dụng 
phần tiên của mà ta đang tạm thời sở hữu, đem 
ra tạo phước-thiện bố-thi cúng dường đến chư 
tỳ-khưu-Tăng, bồ-thí đến cho người khác, để trở 
thành đại-thiện-nghiệp bó-thí vinh viễn là của 
riêng ta trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-Tai. 


Do suy xét như vậy, nên người ấy đem tiền 
của ra tạo phước-thiện bố-thí đến người khác. 

5- Paññā: tri-tué: Người có trí-tuệ học hỏi 
hiểu biết rõ về pháp-học Phật-giáo, rồi thực- 
hành pháp-hành thiên-định, hoặc thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Nếu người nào có dày đủ 5 pháp chư-thiên ấy 
thì người ấy được gọi là người nhw chu-thiën 
nghĩa là người ấy có thân người và tâm như 
chư-thiên. 

Trong kiếp hiện-tại nếu người ấy chưa 
chứng đắc bậc thiền nào và chưa trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán thì sau khi người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm vị thiên-nam hoặc vi thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới. 
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* Manussa-tiracchana: người nhw loài súc- 
sinh nhu thé nao? 


Người nhu loài súc-sinh nghĩa là người ây có 
thân người và tâm như loài súc-sinh. 


Tâm loài súc-sinh là bất-thiện-tâm (ác-tâm) 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi. Loài súc-sinh thường hành động do năng lực 
của mọi phiền-não, tạo mọi ác-nghiệp. Nếu khi 
tham-tâm phát sinh thì loài súc-sinh hành động 
theo tham-tâm, nếu khi sán-tám phát sinh thì 
loài súc-sinh hành động theo sân-tâm, nếu khi 
si-tâm phát sinh thì loài súc-sinh hành động theo 
si-tâm, loài súc-sinh không biết chế ngự phiền- 
não, nên tạo mọi ác-nghiệp. 

Người nào không biết hô-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội- lỗi, hành động theo năng lực của 
mọi phiên-não sai khiến, tạo mọi ác-nghiệp. Nếu 
khi tham-tâm phát sinh thì hành động theo tham- 
tâm, nếu khi sán-tám phát sinh thì hành động 
theo sân-tâm, nếu khi si-tâm phát sinh thì hành 
động theo si-tâm. Người ấy không biết chế ngự 
được mọi phiên-não sai khiến, nên tạo mọi ác- 
nghiệp, tự làm khó mình, làm khổ người, chúng- 
sinh khác. 

Nếu người nào hành động do năng lực của mọi 
phiền-não, tạo mọi ác-nghiệp như vậy, thì người 
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ἂν bị gọi là người nhw loài súc-sinh, nghĩa là 
người ấy có thân người mà tâm như loài súc-sinh. 
Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm /oqi súc-sinh, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp, mới thoát ra khỏi loài súc-sinh áy. 


* Manussa-pefa: người nhw loài ngạ-qu) nhu 
thê nào? 


Người nhw loài ngạ-quỷ nghĩa là người ἂν có 
thân người πιὰ tâm như loài nga-quy. 

Tâm loài ngạ-guỷ là tham-fâm thèm muôn, 
khao khát, bởi vì đói khát, lạnh lẽo không sao 
chịu đựng nôi, không có nơi nương nhờ, v.v... 

Người nào có cuộc sông đói khô, lạnh lẽo, 
thiêu thôn mọi thứ, nên /ham-fâm thường phát 
sinh thèm muôn, khao khát do ăn không được 
no, mặc không được âm, không có nơi nương 
nhờ, ν.ν.... 

Như vậy, người ây bị gọi là người nhw loài 
ngạ-quỷ, nghĩa là người ἄν có thân người mà 
tâm như loài nga-quy. 

Tuy nhiên nêu người nào có tâm keo kiệt, bủn 
xin trong của cải tài sản của mình, không muôn 
đem tiên của ra tạo phước-thiện bô-thí đên cho 
người nghèo khô khác, thậm chí còn phát sinh 
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tham-tám νο vét của người khác đem về làm của 
riêng mình nữa, do năng lực của /ham-râm tham 
muốn không biết đủ, người ấy cũng bị gọi là 
người như loài ngạ-quỷ, nghĩa là người ấy có 
thân người mà tâm như loài nga-quy. 

Sau khi người ἂν chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài nga-quy, 
chịu quả khó của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp, mới thoát ra khỏi kiếp ngạ- 
quỷ ây. 

* Manussa-nerayika: người nhw chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục như thé nào? 

Người nào có ác-tâm cướp của giết người, 
chiếm đoạt của cải tài-sản của công hoặc của 
người khác một cách phi pháp, hoặc làm những 
việc phạm pháp, nên người ấy bị bắt, bị đánh 
đập hành hạ tra khảo, cuói cùng phải chiu tội 
trước cơ quan pháp luật. Người ấy bị tù đày 
trong ngục tù, bị hành hạ khó sai phải chịu bao 
nỗi khó cực, bởi vì tội ác của mình. 

Người ấy bị giam cầm trong nhà tù, bị hành 
hạ khó sai, không được tự do theo ý muốn của 
mình như vậy, nên người ấy bị gọi là người nhw 
chúng-sinh địa-ngục nghĩa là người ấy có thân 
người mà tâm như chúng-sinh địa-ngục. 
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Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh ΚΙδρ sau hoá-sinh làm chúng- 
sinh trong cối địa-ngục. 


Cõi Nam-thiện-bộ-châu 


Con người trong cõi Nam-thién-bó-cháu (trái 
đất mà chúng ta đang sống) có tuổi thọ không 
nhất định, trong thời-kỳ thiện-pháp tăng trưởng 
cao, thì con người sóng trường thọ có tuổi thọ 
tối đa tôt đỉnh là a-tăng-kỳ năm” và trong thời- 
kỳ ác-pháp tăng trưởng cao, thì con người sống 
yếu thọ có tuôi thọ tột cùng chỉ còn 10 năm. 


Con người chết vì 4 nguyên-nhân: 


1- Äyukkhaya marana: chết vì hết tuổi thọ. 

2- Kammakkhaya marana: chết vì mãn nghiệp- 

hồ-trợ. 

3- Ubhayakkhaya marana: chết vì hết tuổi thọ 

và mãn nghiệp-hô-trợ cùng một lúc. 

4- Upacchedaka marana: chết vì nghiệp khác 
cắt đứt sinh-mạng, nhưng tuổi thọ và nghiệp- 
hỗ-trợ vẫn còn. 

Ví như ngọn đèn dâu bị tắt vì 4 nguyên-nhân: 

1- Ngọn đèn dầu bị tắt vì hết tim. 

2- Ngọn đèn dâu bị tắt vì cạn dầu. 





' Asañkhyeyya tính theo số lượng thì số 1 trước 140 số 0 sau. 
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3- Ngọn đèn dâu bị tắt vì hết tim và cạn dâu. 
4- Ngọn đèn dâu bị tất vì gió thôi, vì bị bê... 


Cũng như vậy, người chết vì 4 nguyên-nhân: 

1- Người chết vì hết tuổi thọ, ví như ngọn đèn 
dâu bị tắt vì hết tim, nhưng còn dâu. 

2- Người chết vì mãn nghiệp-hỗ-tợ, ví như 
ngọn đèn dâu bị tắt vì cạn dâu, nhung còn tim. 

3- Người chết vì hết tuổi thọ và mãn nghiệp- 
hô-trợ cùng một lúc, ví như ngọn đèn dâu bị tắt 
vì hết tìm và cạn dầu cùng một lúc. 


4- Người chết vì tai nạn,vì bệnh nan y, nhưng 
tuổi thọ và nghiệp- -hô-trợ vẫn còn, vi như ngọn 
đèn dấu bị tắt vì gió thổi hoặc vì bị võ bé, nhưng 
tim và dầu vẫn còn. 


Giảng giải 

- Người chết vì hết tuổi thọ (ayu): Tuổi thọ 
con người tuỳ theo thời đại, nêu người nào chêt 
đúng theo tuôi thọ, thì người ây chêt hợp thời 
(kalamarana). 

- Người chết vì mãn nghiệp-hô-trợ (kamma). 
Nghiệp ở đây có 2 loại nghiệp đêu mãn là: 

* Janakakamma: sinh-quả-nghiệp là nghiệp 
có phận sự cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người và cho quả trong thời-k} 
sau khi đã tải-sinh kiếp hiện-tại của người ấy. 
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* Upatthambhakakamma: hỗ-trọ-nghiệp” là 
nghiệp có phận sự hỗ trợ đại-thiện-nghiệ? khác 
cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người và 
có phận sự hỗ trợ cho đại-thiện- nghiệp khác 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp người ấy 
được tôn tại cho đến khi mãn quả của nghiệp ấy. 

Như vậy, người ấy chết hợp thời (kãlamarana). 

- Người chết vì tai nạn: Chết vì nghiệp khác 
phát sinh cắt đứt sinh-mạng của người ấy, dù 
tuổi thọ và nghiệp-hỗ-trợ vẫn còn. 

Như vậy, người ấy chết không hợp thời 
(akalamarana). 


Devabhimi: (0 trời dục-giới 
Cối trời dục-giới là nơi tạm trú của chư vị 
thiên-nam và chư vi thiên-nữ, có 6 cõi: 

l- Catumahardjikabhimi: cối trời Tứ-đại- 
thiên-Vương. 

2- Tavatimsabhumi:coi trời Tam-thập-tam-thiên. 

3- Yamabhimi: cõi trời Dạ-ma-thiên. 

4- Tusitäbhimi: cõi trời Đâu-suất-đà-thiên. 

5-Nimmanaratibhumi: cối trời Hoá-lạc-thiên. 

6- ParanimmitavasavafIbhumi: cối trời Tha- 
hoả-tự-tại-thiên. 





! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyên IV Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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1- Cātumahārājikābhūmi: 
Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương 


Cài trời Tú-đại-thiên-vương là cõi thứ nhất 
trong 6 cõi trời dục-giới có vi trí từ khoảng giữa 
múi Sineru ngang bằng đỉnh núi Yugandhara 
xuống đến mặt đất tiếp xúc cõi người. 

Cói trời này có 4 Đức-thiên-vương trị vì tất 
cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong cõi 
trời này, nên gọi catumaharajikabhumi: cõi trời 
Tu-đại-thiên-vương có 4 Đúc-thiên-Vương tri vì: 

1- Đức-thiên-vương Dhataraffha trụ ở hướng 
Đông của núi Sineru trị vì nhóm chu-thién 
Gandhabba. 

2- Đức-thiên-vương Virulhaka trụ ở hướng 
Nam của núi Sineru tri vì nhóm chu-thiên 
Kumbhanga. 

3- Đức-thiên-vương Viripakkha trụ ở hướng 
Tây của núi Sineru tri vì nhóm chw-thiên Nasa. 

4- Đức-thiên-vương Kuvera hoặc Yessavana 
trụ ở hướng Bắc của núi Sineru trị vì nhóm chu- 
thiên Yakkha. 

Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cõi trời T-đại-thiên-vương đều là thuộc 
hạ của 4 Đức-thiên-vương, có nhiều nhóm: 

* Pabbatatthadevata: chư-thiên trú ở núi. 

* Akasatthadevata: chư-thiên ở trên hư không. 
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* Khiddapadosikadevaia: chư-thiên ham chơi 
quên ăn chết. 
* Manopadosikadevaräa: chư-thiên chết vì sân. 
* S1favalahakadevaía: chư-thiên làm khi lạnh. 
* Unhavalahakadevara: chư-thiên làm khí nóng. 
* Candimadevaputtadevaía: chư-thiên ở trên 
mặt trăng. 
* Suriyadevapuftadevaía: chư-thiên ở trên 
mặt trời... 
Chư-thiên cối rời Tư-đại-thiên-vương nương 
nhờ 3 nơi gọi là: 
- Bhummafthadevara: chư-thiên nương nhờ ở 
trên mặt đất. 
- Rukkhadevara: chư-thiên nương nhờ ở trên cây 
- Akasatthadevata: chư-thiên nương nhờ ở 
trên hư không. 


* Bhummatthadevata chư-thiên nương nhờ ở 
trên mặt dat như thể nào? 


Chư-thiên là chư vi thiên-nam, chư vị thiên- 
nữ nương nhờ ở trên mặt đất như núi, sông, 
biển, xung quanh chùa, ngôi tháp, cội đại Bó-dé, 
nhà nghỉ mát, nhà ở, v.v... nêu chư-thiên nương 
nhờ ở nơi nào thì nơi ἂγ là chỗ ở của mình. 

* Rukkhadevata chư-thiên nương nhờ ở trên 
cây như thé nào? 


Chư-thiên nương nhờ ở trên cây có 2 nhóm: 
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- Nhóm chư-thiên có lâu dai đặt trên ngọn cây. 
- Nhóm chư-thiên có lâu dai đặt trên các canh 
cây xung quanh. 


* Akasatthadevata chư-thiên nương nhờ ở 
trên hư không nhu thé nào? 

Chư-thiên là chư vi thiên-nam, chư vi thiên- 
nữ nương nhờ ở trên hư không, lâu đài lớn hoặc 
nhỏ của mỗi vị phát sinh băng 7 loại báu do 
năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của môi 
vị thiên-nam, vi thiên-nữ. 

Tuy nhiên, có những lâu đài phát sinh băng 6 
loại báu, hoặc 5 loại báu, thậm chí chỉ có 1 hoặc 
2 loại báu, tât cả lâu đài ây đêu phát sinh do 
năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của môi 
vị thiên-nam, vi thiên-nữ. 

4 Đúc-thiên-vương mỗi vị có mỗi lâu đài to 
lớn băng thât báu nguy nga lộng lây. 

Tu-đại-thiên-vương là 4 Đức-vua-trởi hộ trì 
cõi người, nên gọi là Cafulokapdla. 

Chư-thiên ác cõi Tú-đại-thiên-vương 

Chư-thiên ác cối 71-đại-thiên-vương có 4 nhóm: 

- Yakkha, yakkhim là nam dạ-xoa, nữ dạ-xoa. 

- Gandhabba, gandhabbi là nam gandhabba, 

nữ gandhabb. 


- Kumbhangda, kumbhandi là nam kumbhanda, 
nữ kumbhandl. 
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- Naga, nagi là long-nam, long-Hữ. 

l- Yakkhadevata: chư-thiên yakkha (dạ-xoa) 
có 2 nhóm: 

- Yakkhadevafa là loài dạ-xoa có thân hình 
xinh đẹp có hào quang như chư-thiên. 

- Yakkhatiracchana là loài dạ-xoa có thân hình 
xâu xí không có hảo quang như loài súc-sinh. 

Chư-thiên yakkha này nếu khi phát sinh ác- 
tâm muốn hành hạ chúng-sinh địa-ngục thì hoá 
ra chúa địa-ngục hiện xuống cõi địa-ngục, hành 
hạ chúng-sinh địa-ngục, néu muốn ăn thịt 
chúng-sinh địa-ngục thì hoá ra con kên kên, con 
qua, con chó bắt chúng-sinh địa-ngục dé ăn thịt. 

Yakkha (dạ-xoa) thích ăn xác chết làm vật thực. 

Nhóm yakkha (nam dạ-xoa), yakkhint (nữ dą- 
xoa) này ở trong sự cai quản của Đức-vua-trời 
Kuvera hoặc essavata. 

2- Gandhabbadevata (Chư-thiên gandhabbaq) 
có 2 nhóm : 

- Nhóm chư-thiên gandhabba nương nhờ sinh 
trên cây có mùi thơm, rồi vĩnh viễn trú tại nơi 
cây ây mãi mãi, dù cho cây ấy bị ngã hoặc bị 
chết vẫn không đời sang cây khác. Nếu người 
nào chặt cây ấy đem vè làm nhà, đóng tủ, bàn 
ghé, v.v... làm bát cú dung cu nào thi v; chu- 
thiên gandhabba ấy vẫn đi theo nương nhờ nơi 
vật dụng ấy. 
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Vì vậy, đôi khi chư-thiên gandhabba ấy hiện 
hình ra để chủ nhân nhìn thấy; đôi khi chư-thiên 
gandhabba ấy không hài lòng làm quấy nhiễu 
trong gia đình với nhiều cách như làm cho người 
trong nhà bị bệnh hoạn óm đau, làm cho của cải 
tài sản hư hao không rõ nguyên-nhân, v.v... 

Chư-thiên gandhabba có tính chất khác với vị 
chư-thiên rukkhadevata là vị chư-thiên cũng 
nương nhờ sinh trên cây, nhưng khi cây ấy chết 
hoặc bị người ta chặt cây áy, vi chu-thién rukkha- 
devata së dời sang nương nhờ nơi cây khác. 

- Nhóm chw-thiên gandhabba nương nhờ nơi 
thân người, người ta thường gọi là người bị phi 
nhân nhập, hoặc người có người âm nhập. 

Người nào khi bị chu-thién gandhabba nhập 
vào rồi, người ấy không còn tự chủ nữa, không 
biết mình, cho đến khi chư-thiên gandhabba 
xuất ra, thì người ấy mới trở lại bình thường 
như trước. 

Nhóm chư-cthên παπι gandhabba, nữ 
gandhabbï này ở trong sự cai quản của Đức- 
vudq-frời Dhatarattha. 


3- Kumbhandadevatä (chư-thiên kumbhanda) 
có thân hình to lớn, mặt lôi màu đỏ, có 2 nhóm: 

- Nhóm chw-thiên kumbhanga ở trong cõi 
người có phận sự giữ gìn các kho báu, những 
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viên ngọc quý báu, ngọc mani trên núi cao, ngôi 
bảo tháp, rừng rậm, cây cao to lớn, hồ nước lớn 
tự nhiên, các con sông sâu, v.v... những nơi nào 
mà Đức-thiên-vương truyền lệnh cho vị chư- 
thiên kumbhanda nào có phận sự giữ gìn, nếu 
người nào xâm nhập vào nơi ây thì vị chw-thiên 
kumbhanda ấy trừng phạt người ấy. 


- Nhóm chw-thiên kumbhanga ở trong cõi địa- 
ngục, làm phận sự chúa địa-ngục, chu-thién 
kumbhangda hoá ra kên kên kumbhanda, qua 
kumbhanga, chó kumbhangda hành hạ chúng-sinh 
địa-ngục, hoặc bắt chúng-sinh địa-ngục để ăn thịt. 


- Nhóm chư-thiên nam kumbhanda, nữ kum- 
bhangï này ở trong sự cai quản của Đức-vua trời 
Virulhaka. 


4- Nagadevata (chư-thiên naga: long) ở dưới 
mặt đất và ở dưới núi gọi là pathavidevata. 

Nãgadevaiã có phép biến hoá do quá của 
nghiệp (vipaka-iddhi) có khả năng hóa ra thành 
người, chư-thiên, con cop, sư tử, v.v... Νᾶρα- 
devata phát sinh ác-tâm thích hành hạ chúng- 
sinh địangục giống như yakkhadevaiä, 
kumbhandadevata. 

Nhóm chư-thiên zam naga (long nam), nữ 
nag (long nü) này ở trong sự cai quản của Đức- 
vuq-trời Viripakkha. 


Kamasugatibhümi: Cõi Thiện Duc-Giói 463 





Chu-thién trong cõi Tu-dai-thién-vuong có 
ác-tâm hung dữ, 4 nhóm này không những thích 
hành hạ các chúng-sinh khác, mà còn hành hạ 
đồng loại với nhau nữa. 

Vì vậy, mỗi ĐÐức-thiên-vương cai quản, trừng 
phạt mỗi nhóm. 

Tóm lại chw-thiên trong cối Tú-đại-thiên- 
vương có nhiều nhóm, có nhóm chư-thiên thiện, 
có nhóm chư-thiên ác, có nhóm có chánh-kiến, 
có nhóm có tà-kiến, có nhóm có đức-tin nơi 
Tam-bảo, có nhóm không có đức-tin nơi Tam- 
bảo, có nhóm hộ trì loài người, có nhóm quấy 
nhiễu loài người, v.v... 

* Chư-thiên trong cối Tứ-đại-thiên-Vvương có 
πιό! thọ 500 năm cối trời, so với thời gian cõi 
người 9 triéu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm bằng 
50 năm cõi người. 


2- Tāvatimsābhūmi: 
δι trời Tam-thập-tam-thiên 

Cối trời Tam-thập-fam-thiên là cõi trời thứ 
nhì trong 6 cõi trời dyc-giói có vi trí năm trên 
đỉnh núi Sineru. 

Cối trời Tam-tháập-tam-thiên này có sự tích 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, một xóm nhà tên gọi là 
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Μασαἰαρᾶπια, có nhóm người sahapuññakartr 
(nhóm cùng tạo phước-thiện với nhau) gồm cô 
33 người đàn ông, người đứng đầu tên là 
Māghamānava. 

Nhóm 33 nguoi này cùng nhau làm vê sinh 
xung quanh xóm làng, các đường sá, các ngõ 
hẻm đều sạch sẽ, để thuận tiện cho mọi người 
qua lại. Trên các con đường, rải rác làm chỗ đặt 
nồi nước sạch, để cho mọi người qua lại uống 
nước, xây dựng trại nghỉ chân dọc đường, đề 
cho những người qua lại có chỗ nghỉ chân. 

Nhóm 33 người này đồng tâm nhất trí với 
nhau tạo mọi phước-thiện, cho nên sau khi nhóm 
33 người này chết, đựục-giới thiên- nghiệp (đại- 
thiện-nghiệp) ἂν cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam trên cối rời dục-giới thứ nhì, tiền- 
kiếp của Māghamānava trở thành Đức-vua-trời 
Inda hoặc Đức-vua-trời Sakka và tiền-kiếp của 
32 người bạn thân trở thành 32 vị chư-thiên bậc 
cao trên cõi trời dục-giới thứ nhì. 

Vì vậy, cõi trời dục-giới thứ nhì gọi là 
Tavatimsabhumi: cối trời Tam-thập-tam-thiên 
(cõi trời 33 vị chư-thiên). 

Vấn: Ngoài cối tam-giới góm có 31 cõi-giói 
nay ra, còn các cối tam-giới khác, cối trời dục- 
giới thứ nhì có tên gọi là cối trời Tam-thập- 
tam-thiên hay không? 


Kamasugatibhümi: Cõi Thiện Duc-Giói 465 





Đáp: Các cối tam-giới góm có 31 cõi-giói 
khác, cối trời dục-giới thứ nhì cũng băt chước 
tên gọi là cối trời Tam-thập-tam-thiên. 


VỊ trí của 6 cối trời dục-giới 


1- Cõi trời Tưứ-đại-thiên-vương nằm vị trí ở 
khoảng giữa núi Sineru, cách mặt đất loài người 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

2- Cõi trời Tam-thập-tam-thiên nằm vị trí ở 
trên đỉnh núi Sineru, cách cối trời Tư-đại-thiên- 
vương khoảng 42.000 do-tuân (yojana). 

3- Cài trời Dạ-ma-thiên năm ở trên hư không 
cao cách cối frởời Tam-tháp-tam-thiên khoảng 
42.000 do-tuân (yojana). 

4- Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên năm ở trên hư 
không cao cách cối frởi Dạ-ma-thiên khoảng 
42.000 do-tuân (yojana). 

5- Cõi trời Hoá-lạc-thiên nằm ở trên hư 
không cao cách cối trời Đâu-suất-đà-thiên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

6- Cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên nằm ở trên 
hư không cao cách cối trời Hoá-lạc-thiên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 


Cõi trời Tam-thập-tam-thiên nằm vị trí ὁ 
trên đỉnh núi Sineru có bê mặt diện tích hình 
vuông môi cạnh khoảng 42.000 do-tuân (yoJana), 
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ngay trung tâm có kinh thành Sudassana bề rộng 
mỗi cạnh 10.000 do-tuần, tất cả mặt bằng trên 
đỉnh núi Sineru được thành tựu bằng thất báu. 

Toản thể chư-thiên trong cối trời Tam-thập- 
tam-thiên có 2 nhóm: nhóm bhummatthadevata 
và nhóm akasatthadevatüa. 


* Nhóm bhummafthadevata có Đức-vua-trời 
Inda (Sakka) và 32 vị thiên-nam cao quy cùng 
với nhóm chư-thiên thuộc hạ và 5 nhóm chư- 
thiên a-su-ra trú ngụ dưới núi Sineru cũng ở 
trong nhóm lớn bhummatthadevata. 

* Nhóm akasatthadevata có những lâu đài nỗi 
trong hư không phía trên đỉnh núi Sineru. 

Trung tâm kinh-thành Sudassana có đại lâu 
dai Vejayanta là nơi ngự của Đức-vua-frời Sakka. 

* Hướng Đông của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Nandavana rộng 1000 do-tuân, trong 
vườn có 2 hô nước: hô lớn Mahananda và hồ 
Culananda, xung quanh hô nước lát đá quý, đê 
ngôi nghỉ ngơi. 

* Hướng Tây của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Cittalada rộng 500 do-tuân, có 2 hô 
nước: hồ lớn Vicitta và hồ Cülacitta. 

* Hướng Bắc của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Mlissakavana rộng 500 do-tuân, có 2 
hô nước: hó Dhamma và hó Sudhamma. 
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* Hướng Nam của kinh-thành Sudassana có 
khu Vườn Pharusakavana rộng 700 do-tuân, có 2 
hô nước: hồ Bhadda và hó Subhadda. 


Khu vườn 4 hướng này là nơi du ngoạn tiêu 
khiên của chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi 
trời Tan-thập-tam-thiên. 


* Hướng Đông Bắc của kinh-thành Sudassana 
có 2 khu vườn: khu vườn Pundarika không rõ bê 
rộng và khu vườn Mahavana rộng 700 do-tuân. 


Cülamani Cetiya Và Sudhammasabhä 


* Khu vườn Pundarika có cây parichatta hoặc 
parijāta cao 100 do-tuần có cảnh vươn rộng ra 
50 do-tuần, khi đến mùa tró hoa có mùi thơm toả 
ra xa 100 do-tuần. 

Phía dưới tàng cây pãrichafta có tâm đá quý 
làm chỗ ngồi gọi là Pandukambalasila bề ngang 
50 do-tuàn, bề dọc 60 do-tuân, bề dày 15 do-tuần 
có mảu đỏ hồng như màu hoa. 


* Ngôi bảo-tháp Cüūlāmanicetiya nơi tôn thờ 
Xá-Igi Răng nhọn bên phải εἶα Đức-Phật 
Gotama và nắm tóc của Đức-Bô-tát Siddhattha. 
Khi Đúc-Bồ-tát đi xuất gia, cất tóc ném lên hu 
không, khi ấy, Đức-vua-trời Sakka hiện xuống, 
hứng đón nhận năm tóc, đem về tôn thờ trên 
ngôi bảo-tháp Culamani này. 


468 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 





* Hội-trường Sudhanunasabhä là nơi mà tất 
cả chư vi thiên-nam, chư vị thiên-nữ tụ hội nghe 
pháp hoặc đàm đạo pháp tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

* Khu vườn Mahãvana οὐ hồ nước rộng tên 
gọi là Sunanda và có lâu đài nguy nga tráng lệ là 
nơi du ngoạn tiêu khiển của Đức-vua-trời Sakka. 


Tính chất cõi trời Tam-thập-tam-thiên 


Chư-thiên là chư vị thiên-nam, chw vị thiên- 
nữ trong cối trời Tam-tháp-tam-thiên có những 
tính chất đặc biệt như sau: 

* Nếu là vị fhiên-nam thì có thân hình dáng 
dấp trẻ trung trong độ tuói 20, và nêu là vị thiên- 
nữ thì có thân hình trẻ đẹp trong độ tuổi 16. Tất 
cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ vẫn duy trì độ 
tuổi ấy cho đến khi hết tuổi thọ 7.000 năm tuổi 
101, so với thời gian trong cõi người là 36 /riệu 
năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên bằng 100 năm trong cõi người. 

Tất cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên không có giả, bệnh, tóc 
bạc, răng rụng, da nhăn, v.v... vẫn duy trì sự trẻ 
trung, xinh đẹp cho đến hết tuôi thọ (chết) biến 
mát không có thi thê. 

* Vật thực, nước uống của tất cả mọi thiên- 
nam, mọi thiên-nữ là vô cùng vi-té, cho nên 
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trong thân thé không có thải ra các chất cặn bã, 
nghĩa là không có tiểu tiện, đại tiện. Các thiên 
nữ không có kinh nguyệt, không có thai, bởi vì 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên đều hoá-sinh. 


(Tuy nhiên cũng có sô ít vi thiên-nữ trong cõi 
bhũmmatthadevatä giông như người nữ trong 
CÕI người). 

Theo lệ thường, chư-thiên trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên này: 

* Nêu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là con thì 
hoá-sinh tại nơi về của vi chư-thiên. 

* Nếu vị thiên-nữ là vợ thì hoá-sinh tại chỗ 
năm của vi thiên-nam. Môi vi thiên-nam có 500, 
700, 1.000, v.v... vị thiên-nữ làm vợ. 

* Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là vị hầu hạ 
thì hoá-sinh xung quanh chỗ năm của vị chư- 
thiên ây. 

* Nêu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là vị giúp 
công việc thì hoá-sinh trong lâu đài, hoặc trong 
phạm vi lâu đài của vị chư-thiên ây. 

* Nêu vị thiên-nam, vị thiên-nữ hoá-sinh ở 
bên ngoài khoảng giữa 2 lâu đài của 2 vị thiên- 


nam, nêu có sự tranh chấp giữa 2 vị thiên-nam 
muốn vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ á ἂγ là thuóc 
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hạ của mình thì dẫn nhau đến hầu Đức-vua-trời 
Sakka phán xét. 
Đức-vua-trời phán xét ràng: 


“Nếu vị thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nào xuất 
hiện gần với lâu dai của vị chư-thiên nào thì vị 
thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ thuộc về vị chu- 
thiên ấy. ” 

“Vi thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nào xuất hiện 
ngay khoảng giữa 2 lâu dài của 2 vị chư-thiên- 
nam, nếu vị thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nhì về 
hướng lâu dài vị chư-thiên nào thì thuộc vê vị 
chư-thiên ấy. ” 

“Vi thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nào xuất hiện 
ngay chính khoảng giữa 2 lâu dài của 2 vị chư- 
thiên, nếu vị thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nhìn 
thăng, không hướng về lâu đài của vị chư-thiên 
nao thì vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy thuộc về của 
Đức-vua-trời Sakka. ” 

Các vị thiên-nam, các vi thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên có hào quang toả ra rộng 
lớn khác nhau, có những đồ trang sức, các loại 
châu báu quý giá khác nhau, có lâu đài to lớn 
nguy nga tráng lệ khác nhau, có thân hình xinh 
đẹp khác nhau, v.v... tiếp xúc với các đối-tượng 
tốt đáng hài lòng khác nhau, đó là do quả báu 
của các phước-thiện khác nhau, khác với loài 
người có thân hình ô-trọc. 
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Cho nên, chư-thiên nếu tiếp xúc với mùi của 
loài người thì dù cách xa 100 do-tuần vẫn không 
thé chịu đựng nỗi. 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có toàn những 
đối-tượng tốt thật vô cùng hoan-hỷ mà trong cõi 
người không sao sánh được, nhất là khu vườn 
Nandavana là nơi thật vô cùng hoan-hý bậc nhất 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Thật vậy, vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào có nỗi 
khó tâm vì lo sợ chết, néu vị thiên-nam, vị thiên- 
nữ ấy đi đến du ngoạn tiêu khiển trong khu vườn 
Nandavana thì cảm nhận vô cùng hoan-hỷ, nên 
không còn khó tâm nữa. 


Đức-vua-trời Sakka 


Đúc-vua-trời Sakka là Đức-vua cao cả nhất 
trong cối trời Tam-thập-tam-thiên νὰ cối trời 
Tư-đại-thiên-vương. Đức-vua-trởời Sakka ngự tại 
lâu đài bằng vàng gọi là Ψε]αγαπία trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. Lâu dai Vejayanta cao 
1000 do-tuần có những cây cột cờ cao 300 do- 
tuần cần bằng thất báu căm xung quanh lâu dài. 


* Đức-vua-trời Sakka οὐ chiếc xe cũng có tên 
Vejayanta, phía trước xe là chỗ ngồi của vị 
thiên nam lái xe Mātali dài 50 do-tuần, phần 
giữa xe là chỗ ngồi của Ðúýc-vua-tròi Sakka dài 
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50 do-tuần, phía sau xe dài 50 do-tuần, chiếc xe 
Vejayanta gồm có chiều dài 150 do-tuần, bề 
rộng 50 do-tuần. Chiếc ngai của Đức-vua-trời 
Sakka trên chiếc xe thành tựu bằng thất báu có 
chiều cao 1 do-tuần, bề rộng 1 do-tuần, phía trên 
có chiếc long lớn 3 do-tuân, có 1.000 con ngựa 
báu trang hoảng những đồ trang sức quý giá để 
kéo chiếc xe Vejayama. (1.000 con ngựa báu 
không phải là loài súc-sinh mà chính là vị thiên- 
nam trên cõi trời biến hoá ra con ngựa báu). 

* Nếu khi Đức-vua-trời Sakka muôn cõi voi 
thì có con voi báu Erāvana to lớn 150 do-tuần 
được trang hoàng lộng lẫy, voi báu Erãvana này 
không phải là loài súc-sinh mà chính là vị thiên- 
nam biến hoá ra voi báu.... 

Để trở thành Đức-vua-trời Sakka cần phải 
thực-hành 7 pháp: 

l- Nuôi dưỡng cha mẹ một cách cung-kính νὰ 
chu đáo. 

2- Tôn kính bậc trưởng lão trong dòng họ và 
người trong đời. 

3-Nói năng dịu dàng lễ phép đối với mọi người. 

4- Không nói lời chia rë mà nói lời hoà thuận. 

5- Không có tính keo kiệt trong của cải tải sản 
của mình mà hoan-hỷ tạo phước-thiện bố-thí. 

6- Có tính chân thật với mình và mọi người. 

7- Chế ngự được tính sân hận. 


Kamasugatibhümi: Cõi Thiện Duc-Giói 473 





δι trời Tam-thập-tam-thiên 


Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có kinh-thành 
Suaassana, 4 khu vườn giải trí công cộng, đặc 
biệt có 2 khu vườn Pundarika và Μα]ιᾶναπα. 

- Khu vườn Mahavana là nơi mà Đức-vua- 
trời Sakka đến du lãm giải trí. 

- Khu vườn Pundarika là nơi đặc biệt quan 
trọng hơn các nơi khác, bởi vì có ngôi bảo-tháp 
Cūlāmanicetiya, nơi tôn thờ Xá-lợi cua Đức- 
Phật Gotama, có tảng dd Pandukambalasila 
dưới tàn cây Parichafa mà Đức-Phật Gotama 
đã từng ngự đến ngồi thuyết Abhidhamma- 
pitaka: Tạng Vi-Diệu-Pháp gồm có 7 bộ, trong 
mùa hạ thứ 7 của Đức-Phật tại cung trời Tam- 
thập-tam-thiên và hội-frường Sudhammasabha 
là nơi mà tất cả chư-thiên tụ hội nghe pháp 
hoặc đàm đạo pháp. 


Hội-Trường Sudhammasabhä 


Hội-trường Sudhammasabhäa nằm gần cây 
Parichatta. Cây Parichatfa mỗi năm {τὸ hoa một 
lần, khi đến thời-kỳ trổ hoa, lá cây trở thành màu 
vàng, nhìn thấy lá màu vàng như vậy, chư vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ vui mừng hoan-hỷ sẽ 
được nhìn thấy hoa parichatia, đến khi gần trổ 
hoa, tất cả lá vàng đều rụng cả, tiếp theo toàn 
cây parichatta trồ hoa màu dó toả ra ánh sáng 
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xung quanh 500 do-tuần, mùi thơm của hoa theo 
chiều gió 100 do-tuần. 

Hội-trường Sudhammasabha là nơi mà các vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ hoan-hÿ tụ hội lắng nghe 
thuyết-pháp hoặc đàm đạo pháp có Đức-vua-trời 
Sakka chủ trì. 

* Hội-trường Sudhammasabha được thành 
tựu bằng thất báu, có chiều cao 500 do-tuân, rộng 
300 do-tuân, nền lát bằng ngọc quý, cột bằng 
vàng, v.v... tất cả đều thành-tựu bằng 7 thứ báu. 

Bên trong hội-trường, phía trên ngay ở giữa 
có một pháp-toà thành-tựu băng thất báu quý giá 
cao 3 do-tuân, dé vị Pháp-sư ngồi thuyết pháp. 

Phía dưới có chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka, 
kế tiếp 32 chỗ ngòi của 32 vị thiên-nam cấp cao 
quý và tiếp theo các vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
theo thứ tự từ cao đến thấp. 

Khi đến thời-kỳ nghe pháp tại hội rường 
Sudhammasabhä, Đức-vua-trời Sakka thôi tù-và 
bằng vỏ ốc gọi là vijayuttara dài 140 cùi tay, 
tiếng tù-và vang xa trong kinh-thảnh Sudassana, 
ngoài kinh-thành, và thói tù-và chỉ một lần, âm 
thanh kéo dài lâu 4 tháng của cõi người. 

Tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ở trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên này nghe tiếng tù-và 
báo hiệu, tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ khắp 
mọi nơi đều đến hội-trường Sudhammasabhä. 
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Duc-vua-trói Sakka ra khỏi lâu dai Vejayanta 
cùng với 4 Chánh-cung hoàng-hậu là Nanda, 
πα, Sudhamma, Sujã lên voi báu Eravana 
dẫn đầu tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ngự đến 
hội-trường Sudhammasabha. 

Pháp-sư là vị phạm-thiên Sunankumara từ 
cõi phạm-thiên hiện xuống thuyết-pháp, nếu khi 
vị phạm-thiên không hiện xuống thì Ðức-vwa- 
trời Sakka sẽ thay thê thuyết- pháp hoặc vị thiên 
nam nào có tri-tuệ sáng suốt hiểu biết chánh- 
pháp có khả năng cũng thuyết-pháp được. 


Đức-vua-trời Sakka túi thân 


Đức-vua-trời Sakka có uy quyền bậc nhất 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên tư duy răng: 

“Ta là Đức-vua-trời là do nhờ quả báu của 
mọi phước-thiện mà tién-kiép cua ta đã tao 
trong thoi-ky không có Phật-giáo, nên hào quang 
cùng những món đô trang sức, lâu đài,... của ta 
không thể sánh với các vị thiên nam mà tiên- 
kiếp của họ đã tạo mọi phước-thiện trong thời- 
kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian, 
nên các vị thiên nam ấy có hào quang sáng 
choang cả hội trường, có những món đô trang 
sức quý giá lộng lẫy, thậm chỉ có những lâu đài 
nguy nga tráng lệ hơn ta gấp bội. 

Vậy, ta nên tìm cơ hội để tạo phước-thiện bó- 
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thí cúng dường đến các Ngài đại-trưởng-lão có 
giới-đức cao thượng. ” 

Với thiên-nhãn đặc biệt hơn toàn thể chư-thiên 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua-trời 
Sakka thấy rõ, biết rõ Ngài đại-rưởng-lão 
Mahakassapa nhập diệtthọ- tưởng (nirodha- 
samäpatti) suốt 7 ngày đêm, Ngài đại-trưởng- 
lão vừa xả diệt-thọ-tưởng. 

Theo lệ thường, sau khi χά điệf-thọ-tưởng, Ngài 
đại-trưởng-lão đi khất thực đến tế độ người 
nghèo khó, để cho họ có được vô-lượng phước- 
thiện bố-thí và có được vô-lượng quả báu cao quý. 

Sau khi thấy rõ, biết rõ như vậy, nên Ð/c-vua- 
trời Sakka truyền gọi Chánh- -cung hoàng-hậu Suja 
cùng nhau xuất hiện xuống cõi người, hoá thân 
thành hai ông bả lão thợ đệt nghèo khó trong một 
căn nhà lá trên con đường mà Ngài đại-trưởng- 
lão Mahãkassapa sẽ đi khất thực ngang qua. 

Ngài đại-trưởng-lão Mahäakassapa đi đến 
nhìn thấy căn nhà lá nghĩ răng: “Hai ông bà thợ 
dệt này già cả như thé mà còn phải làm việc, 
chắc hắn là người nghèo khó nên tế dó”. 

Nhìn thấy Ngài đại- trưởng-lão đứng trước 
công nhà, ông lão đi ra đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Ngài, rồi xin nhận cái bát. 

Ngài đại-trưởng-lão trao cái bát với tâm bị, 
ông lão cung-kính đón nhận cái bát vào nhà, bỏ 
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dày vật thuc ngon lành có vi trời, hai ông bà lão 
cùng nhau đem ra kính dâng lên Ngài đại- 
trưởng-lão Mahäkassapa, cái bát bóc lên mùi 
thơm tho của vật thực toả ra khắp kinh-thành 
Rãjagaha. 

Khi nhận cái bát, Ngài dai-truong-lIao suy xét 
ràng: “Hai ông bà lão này là ai mà có món vật 
thực như vật thực của Đức-vua-trời vậy!” 

Ngài đại-trưởng-lão biết ngay hai ông bà lão 
này chính là Đức-vua-trời Sakka và Chánh-cung 
hoàng-hậu Suja hoá thân thành hai ông bà lão 
nghèo khó như vậy. Ngài đại-trưởng-lão quở 
trách rằng: 

- Này Đức-vua-trời Sakka! Đức-vua đã giành 
cơ hội của người nghèo khổ, đã làm việc không 
nên làm đổi với địa vị cao cả như Đức-vua-trời! 

Nghe Ngài đại-trưởng-lão Mahakassapa quở 
trách như vậy, Đức-vua-trời Sakka kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài đại-trưởng-lão, chúng con 
cũng là phận nghèo nàn trên cối trời Tam-thập- 
tam-thiên. Tuy con là Đức-vua-trời, nhưng hào 
quang, dó trang sức, lâu đài,... không thể sánh 
với các vị thiên-nam mà tiên- kiếp của họ đã tạo 
mọi phước-thiện trong thờikỳ có Đức-Phái 
Gotama xuất hiện trên thé gian, nên các vi 
thiên-nam ấy có hào quang sáng choang cả hội 
trường, có những món dó trang sức quy giá lộng 
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lây, thậm chí có những lâu đài nguy nga tráng lệ 
hơn chúng con gáp bội. 

Cho nên, chúng con cũng là phận nghèo nan. 
Bạch Ngài. 

Ngài đại-trưởng-lão Mahãkassapa dạy rằng: 

- Này Đức-vua-trời Sakka! Từ nay Đức-vua 
không nên lừa cúng dường lão Tăng như vậy nữa. 

- Kính bạch Ngài đại-trưởng-lão, nếu chúng 
con lừa cung đường lên Ngài đại-trưởng-lão 
như vậy thì chúng con có được phước-thiện hay 
không? Bạch Ngài. 

- Này Đức-vua-trời Sakka! Đức-vua vẫn có 
được phước-thiện vậy. 

Đức-vua-trời Sakka và Chánh-cung-hoàng-hậu 
Suja vô cùng hoan-hý, thành kính đảnh lễ Ngài 
đại-trưởng-lão Mahakassapa, rồi xin phép hồi 
cung trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Đức- 
vua-trời Sakka và Chánh-cung-hoàng-hậu Suja 
bay lên hư không thôt lên lời hoan-hỷ 3 lân răng: 

“- Aho danam paramadanam Kassape supatit- 

thitam! 

- Aho danam paramadanam Kassape supatit- 
thitam! 

- Aho danam paramadanam Kassape supatit- 
thitam!”. ® 





! Chú-giải Dhammapada, Mahakassapattherapindapatadinnavatthu. 
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“A! hạnh phúc quá! Phuóc-thién mà chung ta 
đã tao do nương nho nơi Ngài đại-trưởng-lão 
Mahakassapa thật là phước-thiện bó-thí cao quỷ 
nhất, vững chắc nhất. ” (3 lân) 

Do nhờ năng lực của phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Ngài đại-trưởng-lão Mahäkassapa, 
từ đó, Đức-vua-trời Sakka có hào quang sảng 
ngời, có những món đô trang sức quy giá lộng 
lây, thậm chí có những lâu đài cũng nguy nga 
tráng lệ không thua kém vị thiên-nam nào trong 
cối trời Tam-thập-tam-thiên. 


Đức-vua-trời Sakka trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu 


Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại động núi 
Veriyaka, miền bắc của xóm lảng Ambasanda, 
hướng Bắc của kinh-thành Rãjagaha. Khi Ấy, 
Đức-vua-trời Sakka thåy 5 hiện tượng gần chết 
của chư-thiên, nên phát sinh tâm sợ chết, Dic- 
vua-trời Sakka ngự xuông cõi người cùng với vị 
thiênnam Pañcasikha đến hầu dành lễ Đức- 
Thé-Tôn, bạch hỏi 14 câu hỏi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy giải đáp xong 14 
câu hỏi”. Khi ấy, Đức-vua-ười Sakka chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 





' Bộ DI. Mahavagøsa, Sakkapañhäsutta, và Atthakathä. 
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Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. Ngay tại nơi ây, 
Đức-vua-trời Sakka chuyển kiếp (cuti: chét), ròi 
hoá-sinh kiếp sau (patisandhi) trở lại là Βής- 
vua-trời Sakka (kiếp mới). 

Đức-vua-trời Sakka thành kính đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, xin phép hồi cung trở về cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 


Kiếp vị-lai của Đức-vua-trời Sakka 


* Trong thời vi-lai, khi Đức-vua-trởời Sakka 
hết tuổi thọ ở cối trời Tam-thập-tam-thiên sẽ 
chuyển kiếp (cuti: chết), rồi tái-sinh kiếp sau 
(pa†isandhi) xuống làm người trong cõi người, 
sẽ trở thành ĐÐức-vua chuyển-luân-thánh-vương, 
sẽ trở thành bậc Thánh Nhát-lai tại cõi người. 

* Khi Đức-vua chuyển-luân-thánh-vương hết 
tuôi thọ tại cối người sẽ chuyển kiếp (cuti: chết), 
ròi bhoá-sinh kiếp sau (pafisandhi) lên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, làm vị thiên-nam, rồi sẽ trở 
thành bậc Thánh Bát-lai chứng đắc đến đệ ngũ 
thiền sắc-giới thiện-tâm, sau đó sẽ chuyển kiếp 
(cuti: chết), đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả hoá-sinh kiếp sau (pafisandhi) lên 5 
tầng trời sắc-giới Suddhāvāsa: Tịnh-cư-thiên, 
hết tuổi thọ ở tàng trời bậc thấp hoá-sinh kiếp 
sau lên tầng trời bậc cao theo tuần tự, từ (ἄπο 
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trời Aviha, táng trời Atappa, tầng trời Sudassa, 
tầng trời Sudassr, cho đến tầng trời Akanittha 
cuối cùng. 

* Trong đẳng trời sắc-giới Akanittha, hậu- 
kiếp của Ðức-vua-trời Sakka sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch điệt Niễết-bàn tại 
tầng trời săc-giới này, giải thoát khó tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 

(Theo Chú-giải bộ DI. Mahavaggafthakatha, 
kinh Sakkapañhasuttavannana). 


Tích vị thiên-nam Rãhu-Asurinda 


Trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên có vi thiên- 
nam tên Rãhu-asurinda có thân hình to lớn nhật 
trong 6 cõi trời dục-gIới. 

Thân hình của vị thiên-nam Raãhu-asurinda có 
chiều cao 4.800 do-tuần, 2 vai rộng 112 do-tuân, 
chiều rộng vòng quanh thân hình có 600 do- 
tuân, 2 bàn tay, 2 bàn chân mỗi bàn lớn 200 do- 
tuân, ngón tay dài 50 do- tuân, cái đầu to 900 do- 
tuần, trán rộng 30 do- tuần, 2 con mắt khoảng 
cách 50 do-tuần, lỗ mũi dài 300 do-tuần, miệng 
rộng 300 do-tuần. 


VỊ thiên-nam Rahu-asurinda có thần hình to 
lớn là vị phó-vương trong cung điện của loài a- 





! Dĩ. theo STlakkhandhavagg atthakatha, Sonadandasuttavanmnanä. 
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su-ra-ka-ya ở phía dưới núi Sineru. Khi nghe 
các chư-thiên tán dương ca tụng ân-đức của 
Đức-Phật Gotama, vi fhiên-nam Rahu-asurinda 
cũng muốn hiện xuống cõi người đến hầu Đức- 
Phật Gotama, nhưng suy nghĩ rằng: 

“Ta có thân hình to lớn như thể nay, nếu 
hiện xuống hâu Đức-Phật Gotama với thân 
hình nhỏ bé thì ta không thể cúi mặt nhìn thấy 
Đúc-Phát được ”. 

Do suy nghĩ như vậy, nên không đến hầu 
Đức-Phật. 

Một thời gian sau, nghe toàn thể chư-thiên 
đều tán duong ca tụng ân-đức của Ðức-Phật 
Gotama vô lượng, nên vị thiên nam Rahu- 
asurinda suy nghĩ rằng: 

“Đức-Phật Gotama có 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có ân-ẩđức vô 
thượng nhu thé nào? Vả lại Đúc-Phật xuất hiện 
trên thé gian là điều khó, rất hy hữu. Vậy, ta 
cũng nên có gắng đến hấu Đức-Phật Gotama 
một lân cho biét”. 

Khi ấy, biết rõ điều suy xét của thiên-nam 
Rãhu-asurinda, Đức-Phật nghĩ rằng: 

Khi thiên-nam Rãhu-asurinda đến hấu, Nhu- 
lai nên ở trong oai nghỉ nào trong 4 oai nghỉ đi, 
đứng, ngôi, năm. Con người đứng hoặc ngôi dù 
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thấp cũng như cao. Vậy, Như-lai nên ở trong oai 
nghỉ nằm nghiêng bên phải (Tathagataseyya), 
để vị thiên-nam Rãhu-asurinda nhìn thấy Nhu- 
lai trong oai nghỉ nằm nghiêng bên phải ấy. 

Sau khi nghĩ như vậy, Đức-Phật truyền bảo 
Ngài Đại-đức Ananda răng: 


- Này Ananda! Con nên đặt chiếc giường nằm 
của Như-lai bên ngoài gắn trước cửa cốc 
gandhakufi này, Như-lai sẽ nằm ở chỗ ấy. 


Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Ananda đặt chiếc giường gần trước cửa cóc 
gandhakufi xong, Đức-Thế-Tôn ngự đến nằm 
nghiêng bên phải, tay phải chống cái đầu. 


Khi ấy, vị fhiên-nam Rãhu-asurinda từ trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuông hâu 
Đức-Thê-Tôn, đứng ngửa mặt lên chắp 2 tay 
trên trán nhìn Đức-Phật, như đứa bé ngửa mặt 
nhìn lên mặt trăng trên hư không. Đức-Thê-Tôn 
truyền hỏi răng: 

- Này Rãhu-asurindal Ngươi đứng nhìn thấy 
Như-lai nhw thê nao? 

VỊ thiên nam Raãhu-asurinda bạch với Đức- 
Thê- Tôn răng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, con không biết 
Đức-Thê-Tôn có nhiêu oai lực vô thượng phi 
thường như thê này, thê mà con tưởng răng: con 
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không thể cúi mặt mình nhìn thấy được, nên trước 
đây con không đến hầu Đức-Thế- Tôn. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Nay Rahu-asurinda! Khi tạo tất cả mọi 
pháp-hạnh ba-la-mật, Như-lai không hê cúi mặt 
rut rè tạo các pháp-hạnh ba-la-mật, không hê 
thoái chí nản lòng, bồi bổ các pháp-hạnh ba-la- 
mật cho được đây đụ trọn vẹn. Vì vậy, những 
chúng-sinh có y muốn nhìn thấy Như-lai, không 
cần phải cúi mặt xuống nhìn thấy Như-lai, như 
ngươi suy nghĩ. 

Thấy rõ, biết rõ như vậy, vi thiên-nam Rahu- 
asurinda phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Thế-Tôn, nên Đức-Phật thuyết-pháp tế độ vị 
thiên-nam Rahu-asurinda. 

* Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp 
xong, vi (hiên nam Rahu-asurinda phát sinh 
đức-tin trong sạch kính xin quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Thế- Tôn, Đức-Pháp-bdo, chư ty-khuu- 
Tăng-bảo đến trọn kiếp. 

Vị thiên-nam Rãhu-asurinda kính lễ Đức-Phật, 
xin phép trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

* Chu-thiên trong cối trời Tam-tháập-tam- 
thiên có tuôi thọ 1.000 năm cối trời, so với thời 
gian cõi người 36 triêu năm, bởi vì 1 ngày νὰ 1 
đêm bằng 100 năm cõi người. 
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3- Yāmābhūmi: Cõi trời Dạ-ma-thiên 


Cõi trời Dạ-ma-thiên là cõi trời thứ ba nằm ở 
trên hư không cao cách cối trời Tam-thập-tam- 
thiên khoảng 42.000 do-tuân (yoJana). 


Tắt cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cõi trời này không có khó, chỉ có sự an-lạc mà 
thôi, nên gọi cõi trời này là Yamabhiữmi: cõi 
trời Dạ-ma-thiên. 

Đức-vuda-trời Suyama hoặc Đức-vud-frời 
Yama trị vì toàn thê chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ trong cối trời Dạ-mma-thiên. 


Tất cả chư vị thiên nam, chư vị thiên-nữ 
trong cối frời Dạ-ma-thiên này không có nhóm 
bhummafthadevafta mà chỉ có nhóm chư-thiên 
äkãsafthadevata mà thôi. Tất cả chư vị thiên- 
nam, chư vị thiên-nữ có thân hình, hào quang, 
lâu đài, các món đồ trang sức, v.v... hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời này vi-tễ hơn cối rời 
Tam-tháp-tam-thiên. 


* Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cối trời 
Dạ-ma-thiên có ταδὶ thọ 2.000 năm cối trời, so 
với thời gian cõi người 144 triêu năm, bởi vì 1 
ngày và 1 đêm bằng 200 năm cõi người. 
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4- Tusitabhümi: Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên 

Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên là cõi trời thứ tư 
năm ở trên hư không cao cách cối frởời Dạ-ma- 
thiên khoảng 42.000 do-tuân (yojana). 

Toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cối trời Đâu-suát-đà-thiên có tâm hoan-hy 
và luôn luôn vui tươi an-lạc trong cõi trời này, 
nghĩa là chư-thiên không có khô tâm, chỉ có tâm 
thường an-lạc mà thôi. 

Vì vậy, cõi trời này gọi là Twsabhimi: cối 
trời Đâu-suát-đà-thiên rât cao quý. 

Thật vậy, tất cả chw Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác khi đã hoàn thành đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng chắc chăn sẽ 
trở thành Đức-Phát Chảnh-Đăng-Giác. 


Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy kiếp 
áp chót đều hoá-sinh làm vị /hiên-nam Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác trên cối trời Đâu-suất-đà- 
thiên này chờ đợi đến thời-kỳ đúng lúc, hợp thời 
sẽ tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Trong kiếp trái đất này gọi là Bhaddakappa 
thật vô cùng diễm phúc gôm có 5 Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian. 
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Trong thời quá-khứ đã có 3 Đức-Phật đã xuất 
hiện là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phát Κοπᾶ- 
gamana, Đức-Phật Kassapa; trong thời hiện-tại 
Đức-Phật Gotama đã xuất hiện, giáo-pháp của 
Đức-Phật vẫn đang còn lưu truyền, và trong thời 
vị-lai Đức-Phật Metfeyya sẽ xuất hiện trên thế 
gian cùng trong kiếp trái đất này. 


Vấn: Trong thời vị-lai, đến thời-kỳ nào Đức- 
Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thé gian cùng 
trong kiếp trải đất này? 

Đáp: Trong thời hiện-tại Phát-lịch 2561 năm, 
giảo-pháp cua Đức-Phật Gotama đang con lưu 
truyền trên thế gian cho đến Phậtlịch 5000 
năm, giảo-pháp của Đức-Phật hoàn toàn bị tiêu 
hoại, bởi vì không còn các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật trong cõi người này, không còn 
một ai biết đến Phát-giáo nữa. 

Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
ngược lại thiện-pháp càng ngày càng suy giảm, 
nên tuổi thọ của con người càng ngày càng giảm 
dân, giảm dân cho đến khi tuổi thọ của loài 
người chỉ còn 10 năm mà thôi. 

Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra, 
loài người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, 
không phân biệt cha mẹ, con cái, bà con thân 
quyền, một số người hoảng sợ chạy trốn vào 
rừng núi thoát thân. 
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Biết nạn chém giết không còn nữa, số người 
còn sống sót ấy gặp lại nhau cam kết không sát 
hại nhau nữa. Từ đó, con người biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên thiện-pháp bắt đấu 
càng ngày càng tăng trưởng, ngược lại ác-pháp 
càng ngày càng suy giảm, tuổi thọ của con 
người càng ngày càng tăng dán, tăng dán cho 
đến tôt đỉnh a-tăng-kỳ'năm. 


Trong thời-kỳ ấy con người bắt đầu sống thất 
niệm dễ duôi, nên ác-pháp phát sinh. Vì vậy, tuổi 
thọ con người lại bắt đẫu giảm dân, giảm dân 
cho đến khi thời đại con Người có tuổi thọ còn 
khoảng 80.000 năm. Khi ἄν, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Dàng- Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Metteyya, 
chuyén kiép (cuti: chét) từ cối trời Dáu-suát-dà- 
thiên, tái-sinh kiếp chót (pafisandhi) đầu thai 
làm người trong cõi người này, rồi sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Metteyya. 


Chư Đúức-Bồ-tát môi bậc khi đã tạo đây đủ 
trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật cua mình 
xong rồi, kiếp áp chót đều sinh trong cối trời 
Đâu-suất-đà-thiên này. Cho nên, cối trời Đáu- 
suất-đà-thiên là cõi trời cao quy hơn các cối trời 
dục-giới khác. 





! Asañkhyeyya: a-tăng-kỳ là đơn vị số lượng số 1 trước 140 số 0. 


Kamasugatibhümi: Cõi Thiện Duc-Giói 489 





Đức-vua-trời Santussita trị vì toàn {πὲ chu- 
thiên trong cối rời Đâu-suất-đà-thiên. Tất cả 
chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong cối trời 
Đâu-suất-đà-thiên này chỉ có nhóm chư-thiên 
äkãsafthadevata mà thôi. Tất cả chư vị thiên- 
nam, chư vị thiên-nữ có thân hình, hào quang, 
lâu đài, các món đồ trang sức, v.v... hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời này vi-tễ hơn cối rời 
Dạ-ma-thiên. 


* Chư-thiên trong cõi trời Đâu-suất-đà-thiên 
có tuôi thọ 4.000 năm cối trời, so với thời gian 
cõi người 576 triêu năm, bởi vì 1 ngày νὰ 1 đêm 
bằng 400 năm cõi người. 


5- Nimmanaratibhümi: Cõi trời Hoá-lạc-thiên 


Cói trời Hoả-lạc-thiên là cõi trời thứ năm 
năm ở trên hư không cao cách cối rời Đáâu-suát- 
đả-thiên khoảng 42.000 do-tuân (yojana). 

Toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cối trời này có khả năng tự hoá ra 5 dôi- 
tượng ngĩũ-dục theo y muôn của mình, rồi hưởng 
sự an-lạc trong các dói-tuong ay. 

Vì vậy, cõi này gọi là Nimmanaratibhumi: 
cối trời Hoá-lạc-thiên. 


Trong 6 cõi trời dục-giới, từ cõi trời Τιζ-ἆᾳ!- 
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thiên-vương, Tam-thập-tam-thiên, Dạ-ma-thiên, 
Đâu-suất-đà-thiên chư vị thiên nam, chư vị 
thiên-nữ đều có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị, 
nhưng cối frời Hoá-lạc-thiên và cối trời Tha- 
hoá-tự-tfai-thiên không có cặp có đôi riêng biệt 
của mỗi vị thiên-nam. 

VỊ thiên-nam hoặc vi thiên-nữ trong cối frời 
Hoáả-lạc-thiên néu khi nào muôn hưởng an-lạc 
trong đối-tượng ngũ-dục thì khi ấy vị thiên-nam 
hoặc vi thiên-nữ tự mình hoá ra vi thiên-nữ hoặc 
vị thiên-nam khác phái theo ý muốn của mình, 
để hưởng sự an-lạc trong đối-tượng ngũ-dục ấy 
xong, rồi cho bién mắt. 


Đức-vua-trời Sunimmita hoặc Đức-vua-trời 
Nimmifa trị vì toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ chỉ có nhóm chw-thiên akasatthadevata 
trong cối trời Hoả-lạc-thiên mà thôi. 


Tất cả chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ có thân 
hình, hào quang, lâu đài, các món đồ trang sức, 
v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời này vi- 
tế hơn cối trời Đâu-suất-đà-thiên. 


* Chư-thiên trong cối trời Hoá-lạc-thiên có 
tuổi thọ 8.000 năm cối trời, so với thời gian cõi 
người 2.304 friệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm 
băng 800 năm cõi người. 
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6- Paranimmitavasavattibhümi: 
δι trời Tha-ho4-tu-tai-thién 


Cói trời Tha-hoq-tu-tai-thién là cõi trời thứ 
sáu cao nhất trong 6 cõi trời dục-giới năm ở trên 
hư không cao cách cối trời Hoáả-lạc-thiên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 


Toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cỡi trời Tha-hoả-tự-tại-thiên muốn hưởng 
an-lạc trong đối-tượng ngũ-dục đêu do vị chu- 
thiên thuộc hạ biết rõ sự ham muốn ấy nên hoá 
ra đối-tượng ἂν theo ý muốn. 

Vì vậy, cối này gọi là Paraninumifavasavaff- 
bhumi: cối trời Tha-hoá-tự-tại-thiên. 

VỊ thiên-nam, vị thiên-nữ trong cối rời Tha- 
hoả-tự-tại-thiên giống như vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ trong cối trời Hoáả-lạc-thiên đều không 
có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị. 

Đức-vua-trời Paranimmita hoặc Đức-vua- 
trời Vasavattfī trị vì toàn thê chư vị thiên-nam,chư 
vị thiên-nữ trong cối frời Tha-hoáả-tự-tại-thiên. 


Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cối trời Tha-hoá-tự-tại-thiên này chỉ có nhóm 
chư-thiên äkãsafthadevatä mà thôi. Tất cả chu- 
thiên có thân hình, hào quang, lâu đài, các món 
đồ trang sức, v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi trời này vi-tễ hơn cối trời Hoá-lạc-thiên. 
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* Chu vị thiên nam, chư vị thiên-nữ trong 
οἱ trời Tha-hoá-tự-tại-thiên có tuôi thọ 16.000 
năm cối trời, so với thời gian cõi người 9.276 
triệu năm. bởi vì 1 ngày và 1 đêm bằng 1.600 
năm cõi người. 

* Đức-vua-trời Vasavattī không chỉ trị vì cõi 
trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, mà còn có oai lực cai 
quản cả 6 cõi trời dục-giới nữa. 


Ác-ma-thiên (devaputtamära) 


* Ảc-ma-thiên (devapuftamära) có nhiều oai 
lực tại cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, Ác-ma-thiên 
có ác-tâm không muốn chúng-sinh nào thoát ra 
khỏi quyền năng của mình. 

Thật vậy, khi biết Đức-Bồ-tát Siddhattha di 
xuất gia, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác thuyết-pháp tế độ chúng-sinh giải thoát 
khó tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, thì Ác- 
ma-thiên từ cõi trời Tha-hoá-tự-tai-thiên liền 
hiện xuống, ngăn cản Ðức-Bổ-tát Siddhattha, 
nhưng y bát lực, đành trở về cõi trời. 

Đến khi Ðức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi 
trên bồ-đoản quý báu, vào buổi chiều ngày rằm 
tháng tư (âm-lịch), để trở thành Đức-Phật Chánh 
Đăng-Giác. Khi ấy, Ác-ma-thiên cầm đầu thiên- 
ma-binh, thiên-ma-tướng từ cõi trời Tha-hóa-tự- 
tại-thiên xuất hiện đến cội Đại-Bồ-đề nơi Đức- 
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Bó-tát Siddhatha đang ngự trên bó-doàn quy 
báu, Ác-ma-thiên sử dụng mọi phép màu cực kỳ 
lợi hại, cốt để đuôi Đức-Bồ-tát rời khỏi cội đại- 
Βὸ-άδ, giành ngôi bồ-đoàn quý báu ấy, để Đức- 
Bồ-tát Siddhattha không thể chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, nhưng Ác-ma- 
thiên hoàn toàn bát lực, đành phải chịu thất bại, 
nên 4c-ma-fhiên cùng thiên-ma-binh, thiên-ma 
tướng bỏ chạy trở về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 


Đêm rằm tháng tư ấy, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để đầu tiên không 
tháy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 T. hánh- 
quá, Niét-bàn, diệt tận được mọi phièn-não trằm- 
luân, mọi tham-á1 không còn dư sót, đặc biệt diệt 
mọi tiền-khiên-tật (νᾶςαπᾶ), trở thành bác 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn thé giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama độc nhất vô 
nhị trong toàn cõi giới chúng-sinh, vào canh 
chót đêm rằm tháng tư ấy. 


Sau khi Ðức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, Ác-ma-thién đến kính thỉnh Ðức-Phật tịch 
điệt Niết-bàn, bởi vì y không muốn chúng-sinh 
nào được nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
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bản, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán y theo Đức-Phật, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 
loài, thoát ra khỏi quyền năng của y, nhưng 
Đức-Phật không chấp thuận theo lời thỉnh cầu 
của Ác-ma-thiên. 

Đức-Phật Gotama thuyết- pháp tế độ chúng- 
sinh suốt 45 năm sau, Ác-ma-thiên hiện xuông 
kính thỉnh Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn. 
Lần này Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu 
của Ác-ma-thiên. 


* Hiện-tượng của chư-thiên trước khi chết 


Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ sắp hết tuổi thọ 
tại cõi trời dục-giới ấy, thường có pubbanimitta” 
5 hiện-tượng báo trước phát sinh là: 

1- Mala milayamti: những vòng hoa héo. 

2- Vatthani kilissanti: những y phục phai màu. 

3- Kacchehi seda muccami: mô hôi chảy ra 
từ 2 bên nách. 

4- Kaye dubbanniyamnn okkamati: sắc thân 
không con xinh đẹp. 

5- Devo devasane nabhiramati: chư-thiên 
không còn hài lòng cối trời dục-giới đang sống. 

Vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào nếu có 5 triêu- 
chứng báo trước phát sinh thì vị thiên-nam, vi 





! Khu. Itivuttakapäli, Pañcapubbanimittasutta. 


Kamasugatibhümi: Cõi Thiện Duc-Giói 495 





thiên-nữ sắp hết tuổi thọ tại cõi trời ấy, phải 
cuti: chuyển kiếp (chết), rồi sẽ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhï) trong cõ1-giới khác, tuy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị thiên nam hoặc vị 
thiên-nữ ấy. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả thì 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người hoặc hoá- 
sinh làm vị thiên-Ham, hoặc vị thiên-Hữ trong 
cối trời dục-giới cao hơn hoặc cõi trời dục-giới 
thấp hơn hoặc cối trời dục-giới ngang bằng với 
kiếp trước. 

- Nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cối ác-giới: cõi địa-ngục, cối a- 
su-ra, cối ngq-quỷ, loài súc-sinh, tuy theo năng 
lực của quả ác-nghiệp ấy. 


Lựa chọn sinh trong 6 cối trời dục-giới 


Đối với hạng người nào đến lúc lâm chung có 
khả năng lựa chọn tải-sinh cối trời dục-giới nào 
trong 6 cõi trời dục-giới đúng theo ý muốn lựa 
chọn của mình được? 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm 
σοὶ là tái-sinh-tâm (pafi-sandhicita) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cối trời dục-giới ấy 
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Trong Chú-giải bài kinh Sakkapafihasuffa, có 
đoạn đề cập đến người có giới, người giữ gìn các 
điều-giới của mình trong sạch và trọn vẹn răng: 


“Parisuddhasla nama chasu devalokesu 
yatthicchanti, tattha nibbattanti. 18 

Những người thiện nào giữ gìn các diéu-giói 
của mình trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm chung 
có đại-thiện-tâm tỉnh táo sảng suốt, muốn lựa 
chọn cối trời dục-giới nào trong 6 cối trời dục- 
giới, rồi sau khi người thiện ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp giữ-giới ấy có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ấy đúng theo y 
muốn lựa chọn của mình, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cối trời dục-giới ấy, cho đến khi hết tuổi 
thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy có 5 qua-bdu của 
người thiện có giới, người thiện giữ gì" các 
điểu-giới của mình trong sạch và trọn ven, có 
điều quả-báu thứ 4 và điểu quả-bảu thứ 5 rằng: 

- Nay các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gì giới trong sạch và trọn vẹn lúc lâm chung 
có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suối. 

Đó là quả-báu thứ tư cua người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 





' Dĩ.Atthakathä, Mahävagsatthakathä. Sakkapañhasuttavannanä. 
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- Nay các người tại gia! Sau khi người có 
giới, người giữ gìn giới trong sach và trọn ven 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới (cõi người, 
hoặc 6 cối trời dục giới), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cối ấy. 

Đó là quả-bảu thứ năm của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn ven.” 

Như vậy, người thiện nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, tin nghiệp và 
quả của nghiệp, biết giữ gìn các điều-giới của 
mình trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm chung, 
người thiện ấy có đẹi-thiện-tâm giữ-giới tinh 
táo sáng suốt, có khả năng lựa chọn cối trời 
dục-giới nào trong 6 cối trời dục-giới. Sau khi 
người thiện ấy chết, đai-thiên-nghiêp giữ-giới 
trong đại-thiệntâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicit4) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối trời duc- 
giới ấy theo ý muốn lựa chọn của mình, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời dục-giới áy, cho đến 
khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 





' DĨ, Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, ph. Sīlavanta ãnismsa 
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Tích Dhammika upāsakavatthu” được tóm 
lược như sau: 


Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngư tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi, đê cập đên 
cận-sự-nam Dhammika. 


Cận-sự-nam Dhammika đang lâm bệnh nặng 
đến lúc lâm chung, khi ấy, có 6 chiếc xe trời 
được trang hoàng lộng lẫy, với 1.000 con ngựa 
báu từ 6 cõi trời dục-giới hiện xuống đều thỉnh 
mời cận-sự-nam Dhammika tái-sinh kiếp sau 
hoá-sinh trên cõi trời dục-giới của mình. 

Khi Ấy, cận-sự-nam Dhammika suy xét nên 
lựa chọn tái-sinh kiếp sau hoá-sinh lên cõi trời 
nào trong 6 cõi trời dục-giới. Sau khi suy xét 
xong, cán-sự-nam Dhammika lựa chọn cối trời 
Tusita: cõi trời Đâu-suất-đà thiên. Sau khi cận- 
sự-nam Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm hợp với tri-fuệ gọi là tải-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hoá-sinh làm vị thiên-nam trên cối frời Đáu- 
suất-đà thiên đúng theo ý lựa chọn của mình. 


Quả-bảáu cua phước-thiện giữ-giới là nhu 
vậy, con phước-thiện bô-thí nhu thê nào? 





!! Dha. atthakathä, Yamakavagga, Dhammika upäsakavatthu. 
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Đối với người thí-chủ nào đã tạo nhiều phước 
thiện đại-bồ-thí, người thí-chủ ấy đến lúc lâm 
chung có khả năng lựa chọn cối trời dục-giới 
nào trong 6 cối trời dục-giới theo ý muốn của 
mình được hay không? 

Sau khi người thí-chủ ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp bỗ-thí trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đại-qud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pati- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hoá- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối 
trời dục-giới ấy theo ý muốn lựa chọn của mình 
được hay không? 

Nên tìm hiểu bài kinh Dānüūpapattisutta” có 
một đoạn Đức-Phật dạy như sau: 

“ Này chư tÈ-khưu! Có số thí-chủ trong đời 
này, tạo phước-thiện bố-thí như cơm, nước, vải, 
xe có, hoa quả, vật thơm, våt thoa, chỗ nằm, chỗ 
ở, đèn, ... đến Sa-môn, bà-la-môn. 

Thí-chủ tạo phước-thiện bó-thi, rôi câu mong 
quả-báu của phước-thiện bó-thí ấy. 

Thí-chủ nghe nói rằng: 

Chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trên cối 
trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ sống lâu 
(1.000 năm cối trời, nếu so với số năm cõi người 





' Añguttaranikäya, Atthakanipãta, Dãnũpapattisutta. 
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thì bằng 36 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên bằng 100 năm cối 
người), có sốc đẹp tuyệt vời, sự an-lạc νἱ-[6,... 
nên thi-chủ câu mong ràng: 

“Quý hoá biết dường nào! Sau khi tôi chết, 
cầu mong phước-thiện bó-thí này cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm vị thiên-nam (vị thiên-nữ) trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên ấy. ” 

Sau khi thi-chú chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị 
thiên-nam (vi thiên-nữ) trên cối trời Tam-tháp- 
tam-thiên ấy. 

Như-lai dạy rằng: Kiếp sau của thí-chủ được 
Thành tựu nhu y, thì thí-chủ phải là người có 
các điều-giới của mình trong sạch trọn vẹn, thi- 
chủ không phải là người phạm điễu-giới, không 
có giới (tañca kho silavato vadāmi, no dussīlassa). 

- Nay chư f)-khưu! Người thchủ có các 
điểu-giới trong sạch trọn vẹn thì cầu mong được 
thành tựu nhu ý, nhờ đại-thiện-tâm trong sạch 
thanh-tinh” (ijjhati bhikkhave! Sllavafo ceto- 
panidhi visuddhata). 

Như vậy, dù /hr-chu nào có tạo phuóc-thién 
đại-bố-thí nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu thí- 
chủ phạm điêu-giới nào, tạo ác-nghiệp điễu-giới 
ấy, sau khi thí-chủ ấy chết, thì không thé ngăn cản 
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duoc ác-nehiép cho quá tái-sinh kiép sau trong 4 
cối ác-giói (địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-¬sinh). 


Thật vậy, Đức-Phật day có 5 quả xấu, quả 
khổ của người phạm điều-giới, và 5 quả-báu của 
người có giới, người g1ữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn như sau: 


*Quả khó của người phạm giới 
(Dussila ādīnava)” 


Một thuở nọ, Đúc-Thế- Tôn đang ngự tại ngôi 
làng Pataligama, dán lang Patali đến hàu danh 
lê Duc-Thé-Tón xong, ngôi một nơi hợp lẽ. Khi 
ἄν, Đức-Thê- Tôn truyện dạy dân làng Patali răng: 

- Này các người tại gia! Có 5 quả xấu, quả 
khổ của người phạm giới, người không có giới. 
5 quả xấu, quả khổ ấy là: 

- Này các người tại gia! Trong đời này, người 
phạm giới, người không có giới làm tiêu hao 
của cải tài sản lớn lao, do nhân dê duôi. 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có tiếng xu bị lan truyền 
khắp mọi nơi. 





' Dĩ. Mahāvagga, Mahãparinibbãnasutta, đoạn DussTla ādīnava. 
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Đó là quả xâu thứ nhì của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Nay các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có bãt-thiện-tâm e ngại, sợ 
sét khi di vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn 
gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Ba-la-món... 

Đó là quả xáu thứ ba cua người phạm giới, 
người không có giới. 

- Nay các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả xâu thứ tư của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Nay các người tại gia! Sau khi người phạm 
giới, người không có giới chết, dc-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh), chịu quả khô 
trong cối ác-giới ay. 

Đó là quả xâu, quả khô thứ năm của người 
phạm giới, người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xáu, quả 
khô của người phạm giới, người không có giới. 
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* Quả báu của người có giới 
(δΠαναπία ānisamsa)” 


- Nay các người tại gia! Có 5 quả-báu cua 
người có giới, người giữ gin giới trong sach νὰ 
trọn vẹn. 5 qua-bdu åy là: 

l- Này các người tại gia! Trong đời này, 
người có giới, người giữ gìn giới được trong 
sạch và trọn vẹn có nhiều của cải lớn lao, do 
nhờ nhân không dê duôi (có trí-nhớ biết mình). 

Đó là quả-bảu thứ nhát cua người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gin giới trong sạch và trọn vẹn có danh 
thơm tiêng tôt được lan truyện khăp mọi nơi. 

Đó là quả-bảu thứ nhì cua người có giới, 
nguði giữ gin giới trong sạch νὰ trọn vẹn. 

3- Nay các người tại gia! Người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại- 
thiện-tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi đi 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, 
hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả-bảu thứ ba của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 





' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, STlavanta ãnisamsa. 
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4- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện- 
tâm tính táo sáng suốt lúc lâm chung. 

Đó là quả-báu thứ tư cua người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Nay các người tại gia! Sau khi người có 
giới, người giữ gin giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh 
kiệp sau trong cối thiện dục-giới (cõi người, 
hoặc 6 cối trời dục giới). 

Đó là quả-bảu thứ năm của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 qua-báu của 
người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn như vậy. 

Như vậy, đôi với người phạm điêu-giới, 
người không có giới có quả xâu thứ tư, có ác- 
tâm mê muội lúc lâm chung và quả xâu thứ 
năm, sau khi người phạm giới, người không có 
giới chêt, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối úc-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giởi ấy. 

* Đôi với người có giới, người giữ gìn giới 
trong sạch và trọn vẹn có quả-báu thứ tư, có đại- 
thiện-tâm tỉnh táo sáng suôt lúc lâm chung và 
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quả-báu thứ năm, sau khi người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đgi- 
thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối thiện dục-giới (cối người, hoặc 6 cối 
trời dục giới). 

Thật vậy, Chú-giải bài kinh Sakkapañhasutta, 
những người có giới trong sạch có thể lựa chọn 
cõi-giới tái-sinh kiếp sau 1 trong 6 cõi trời dục- 
giới theo ý muốn của mình như sau: 

“Parisuddhasla nama chasu devalokesu 
yafthicchamii, tattha nibbattanti. xố; 


Những người nào có giới trong sạch trọn vẹn, 
lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng 
suốt muốn tái-sinh trên cối trời nào trong 6 cối 
trời dục-giới, thì sau khi những người ấy chét, 
dục-giới thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh trong 
cõi trời dục-giới ấy theo ý muốn của mình, νὰ 
hưởng được mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy cho 
đến hết tuổi thọ. 

Như Đức-Phât dạy về 5 quả-báu của người 
thiện giữ gìn giới của mình trong sạch vả trọn 
vẹn. Trong quả báu thứ 4 lúc lâm chung có đại- 
thiện-tâm tỉnh táo chọn lựa được cõi trời dục- 
giới nảo mình muốn tái-sinh, và quả báu thứ 5, 
sau khi chết được tái-sinh cõi trời mình đã chọn. 





' Dĩ. Mahãvagsatthakathä, kinh Sakkapañhasuttavannanä. 
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Ngăn Ác-Nghiệp Không Cho Quả Tái-Sinh 


* Có phương cách nào ngăn ác-nghiệp không 
cho quả tải-sinh kiếp sau được hay không? 


Ác-nghiệp hay bắt-thiện-nghiệp (akusalakam- 
ma) đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bát- 
thiện-tâm (12 ác-tâm) tạo 10 ác-nghiệp băng 
thân, bằng khâu, băng ý làm cho khổ tâm, khô 
thân trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Ác-nghiệp có 3 loại: 


l- Ác-nghiệp tà-kién cỗ-định (niyatamicchã- 
ditthikamma) có 3 loại tà-kiến có-dinh: (D) 

- Natthikaditthi: vô-quả tà-kiến. 

- Ahetukaditthi: vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyaditthi: vô-hành tà-kiến. 

Nếu người nào có loại ác-nghiệp tà-kiến có- 
định này là người áy hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nhưng sự thật người ây đã 
tạo ác-nghiệp tà-kiến cố-định, thì sau khi người 
ἂν chết chắc chăn ác-nghiệp tà-kiến cố-định này 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục 
Avīci chịu quả khổ lâu dải không hạn định. 





! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV “Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp”, cùng soạn giả. 
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Tuy nhiên, nếu người nào có ác-nghiệp tà-kién 
cô-định ấy, có duyên lành gặp bậc thiện-trí, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, người ấy phát 
sinh đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin ñghiệp và quả của 
nghiệp, rồi từ bỏ được fà-kiến có-dinh ấy, trở 
thành người có chánh-kiến sở nghiệp của mình 
(kammassakatä sammadifthi), thì người áy có 
thé tạo mọi thiện-nghiệp theo khả năng của mình 


2- Ác-nghiệp vô-giún trọng-tội (ãnantariya- 
Καπιπια) có 5 loại: 


- Ác-nghiệp trọng-tội giết cha. 

- Ác-nghiệp trọng-tội giết mẹ. 

- Ác-nghiệp trọng-tội giết bậc Thánh A-ra-hán. 

- Ác-nghiệp trọng-tội làm bẩm máu ngón chân 
của Đức-Phát. 

- Ác-nghiệp trọng-tội chia rẽ chư t)-khưu- Tăng. 


Người nào đã tạo ác-nghiệp vô-gián trọng-tội 
nào rôi thì vô phương giải cứu, sau khi người ây 
chết, chắc chắn ác- -nghiệp vô-gián trọng-tội ἂν 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa- 
ngục, mà không có nghiệp nào có thể ngăn cản 
được, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt nhiều 
đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 
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Nếu người nào đã tạo 2 loại ác-nghiệp trọng- 
tôi này, thì sau khi người ἂν chết, chắc chắn chỉ 
có ác- _nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp ké- -tiếp 
trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, phải chịu quả khó 
của ác-nghiệp trong cõi đại-địa-ngục ấy mà thôi. 

Tuy nhiên, người nào đã tạo ác-nghiệp vô- 
giản trong-tói nào rồi, sau đó người ây biết ăn 
năn sám hồi tội lỗi của mình, có duyên lành đến 
hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, rồi nguyện 
tránh xa mọi ác-nghiệp do thân, khẩu, ý, giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, có găng tinh-tấn 
chỉ tạo mọi phước-thiện thuộc về dục-giới thiện- 
nghiệp mà thôi, chắc chắn không thé tạo sấc- 
giới thiện-nghiệp, vô-sắc-giới thiện-nghiệp và 
siêu-tam-giới thiện nghiệp được, bởi vì ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội ấy ngăn cản. 

Sau khi người ấy chết, đáng lẽ ác-nghiệp vô- 
giản trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cối đại-địa-ngục Avīci, nhưng nhờ duc- 
giới thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và giữ gìn ngũ- 
giới trong sạch trọn vẹn và tạo mọi phước-thiện 
khác có năng lực làm giảm tiềm năng cho quả 
của ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy, nên cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối fiểm-địa-ngục, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong khoảng thời 
gian không lâu như trong cối dai-dia-nguc ΑνΙΕΊ. 
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3- Ác-nghiệp loại-thường thuộc về ác-nghiệp 
bắt-định, nêu ác-nghiệp nào có cơ hội thì ác- 
nghiệp ấy cho quả khó trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai. 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp loại thường 
này rồi, thi người ấy tim phương cách ngăn cản 
ác-nghiệp ἂν không có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau được hay không? 


Ngoại trừ 2 !oại ác-nghiệp trọng-tội ấy τα, 
trước kia, người nào đã gần gũi thân cận với bạn 
ác, nên đã lỡ phạm các điều-giới nào trong ngñ- 
giới, đã tạo các loại ác-nghiệp loại thwòng. Sau 
đó, nêu người ἂν phát sinh /ám hồi hận tw làm 
khó tâm như vậy, thì ác-nghiệp ấy lại càng tăng 
trưởng, đó là điều bát lợi, bởi vì ác-nghiệp ấy dễ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác- 
giới thật sự. 

Thật ra, người ấy có nhiều phương cách ngăn 
cản ác-nghiệp ấy không cho có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau như sau: 

-Người ấy xa lánh mọi người ác, nên thường 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trí trong Phật- 
giáo, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, phát 
sinh đ/c-tin trong sạch nơi Tam-bao: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-báo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, kính xin bậc thiện-trí hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 
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Người åy trở thành người cận-sự-nam hoặc cân- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời. 

Từ đó về sau, người cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ ấy có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê- -sợ tói-lói, biết tự trọng, nguyện tránh xa 
mọi ác-nghiệp, giữ gìn ngũ-giới cho được trong 
sạch và trọn vẹn, đô là điều rất dễ dàng trong 
khả năng bình thường cua mình, nên có được 5 
quả-báu của người οὐ gIới. 

Trong 5 quả báu của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch vả trọn vẹn có quả-báu điều 
thứ 4 và điều thứ 5 là: 

- Người có giới, người giữ gìn giới trong sạch 
và trọn vẹn lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh 
táo sáng suốt. 

- Sau khi người có giới, người giữ gìn giới 
trong sạch và trọn vẹn chết, đại-thiện-nghiệp giữ 
giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cối thiện 
dục-giới. 

* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên có gắng 
tinh-tán tạo mọi phước-thiện như bó-thí tuy theo 
khả năng của mình, nếu có khả năng thì nên thọ- 
trì bát-giói uposathasila trong những ngày giới 
hằng tháng, nương nhờ giới trong sạch và trọn 
vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ. Hằng 
ngày, đêm nên dành thời giờ thực-hành pháp- 
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hành thiën-dinh với để mục thién-dinh niêm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật, tạo đại-thiện-nghiệp thường 
hành thiên (äcinnakusalakamma) trở thành thói 
quen hằng ngày. 

Cho nên, người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã tạo đại-thiện-nghiệp nào hằng ngày đêm trở 
thành thường-hành đại-thiên-nghiệp (āciņņa- 
kusalakamma) trong thời hiện-tại, đến lúc lâm 
chung, có đ4¡-?hiện-tâm ấy tỉnh tao, sau khi 
người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ἂγ chết, Jai- 
thiện-nghiệp ấy trong dai-thién-tám có cơ hội 
cho quả trong (hởi-kỳ} tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau 1 trong 7 cõi thiện-dục-giới là cối người 
hoặc cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi thiện-dục-giới ấy. 


* Nếu người cận-sự-nam, cận-sự nữ nào 
thuộc về hang người tam-nhán là hành-giả có 
giới trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi 
nương nhờ, thực-hành pháp-hành thiên-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc các bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm nào, sau khi hành-giả chết, chắc 
chắn săc-giói thiện-nghiệp bậc cao cuối cùng 
trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm ấy cho quả 
trong thời-k) tái-sinh kiếp sau (pati- -sandhikala) 
có bậc thiên sắc-giới quả-tâm ἂν gọi là sắc-giới 
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tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng 
với bậc thiên sắc-giới quả-tâm ây, vi phạm-thiên 
hưởng sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên 
tầng trời săc-giới phạm-thiên ấy. 

* Nếu hành-giả ấy thuộc về hạng zgười tam- 
nhân có giới trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, 
làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lựu Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiềnnão là tà-kién (difhi) νὰ hoài-nghỉ 
(vicikiccha), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn 
vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi 
ác-giới nào nữa, chỉ có đại-(hiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời- 
kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) οὐ đại-quả- 
tâm hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu ἂν chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp 
và mọi đại-thiện-nghiệp đã được tích luỹ, lưu trữ 
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ở trong tám từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp cho 
đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy đều trở thành νό- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả được nữa, bởi vì không còn tái- 
sinh kiếp sau. 

Trước kia, nếu người nào gần gũi với các bạn 
ác, nên đã tạo moi ác-nghiệp loại thường. 


Ví dụ như Ngài Trưởng-lão Angulimala, 
trước kia, Ngài là tên cướp sát nhân giết trên 
ngàn người, cắt đầu ngón tay trỏ, xâu làm vòng 
đeo cô, nên có biệt danh là Añsgulimala ở trong 
rừng sâu. 

Một hôm, Đức-Phật một mình ngự vào rừng, 
đê tê độ rên cướp sát nhân Angulimala. Khi nhìn 
thay Đức-Phật ngự đi khoan thai băng phép thân- 
thông, tên cướp sát nhân Angulimala cầm gươm 
chạy hêt tóc lực đuôi theo giêt Đức-Phật suôt 3 
do-tuân mà không kip, vì quá đuôi sức, nên đành 
phải dừng lại, bèn gọi lớn răng: 

- Này Sa-môn! Hãy dừng lại! 

Khi áy, Đức-Phật vẫn ngự di tự nhiên mà 
truyền dạy vọng lại răng: 

_- Này Angulimala! Như-lai đã dừng lại từ lâu 
rồi, chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi. 
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Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, tên cướp 
sát nhân Angulimala vô cùng ngạc nhiên nghĩ 
rằng: “Sa-món dòng Sakya thường làm như thé 
nào thì nói như thể ấy; nói như thế nào thì làm 
nhu thể ấy”. 

Trong trường hợp này, Sa-môn này vẫn bước 
đi, mà lại nói răng: “Nhu-lai đã dừng lại từ lâu 
rồi”, còn ta đã dừng lại rồi, mà Sa-môn này lại 
nói rằng: “Chỉ có con mới chưa dừng lại mà 
thôi”. 

Ta nên hỏi cho biết rõ ý nghĩa. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn! Ngài đang di, mà 
lại nói rằng: “Như-lai đã dừng lại từ lâu rôi”, 
còn tôi đã dừng lại rồi, sao Ngài lại nói rằng: 

“Chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi”. 

Ngài nói như vậy có ý nghĩa như thé nào? 
Kinh bạch Ngài, xin Ngài giảng giải cho tôi hiểu 
rõ y nghĩa. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Angulimala! “Như-lai đã dừng lại từ lâu 
rồi” có nghĩa là Như-lai đã từ bỏ sự giết hại 
chúng-sinh từ lâu rồi. “Chỉ có con mới chưa dừng 
lại mà thôi” có nghĩa là con chưa từ bỏ sự giết 
hại sinh-mạng của chúng-sinh. 

Sau khi nghe Đức-Phật giảng giải như vậy, tên 
cướp sát nhân Angulimala liền thức tỉnh ngay, 
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biết τὸ Ngài Sa-môn ấy chính là Dúc-Thé-Tón, 
nên ném vũ khí xuống hồ sâu, đi đến hầu cung- 
kính dành lễ đưới đôi bàn chân của Đức-Phật, rồi 
kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế- Tôn, Ngài là Bác Tôn 
Sw của chư-thiên, chw phạm-thiên, nhân loại, 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi ngự đến khu rừng 
này để tế độ con thoát khỏi si-mê lâm lạc, được 
thức tỉnh trở lại. 

- Kính bạch Đức-Ti hế Tôn, kể từ nay VỀ sau, 
con xin nguyện từ bỏ mọi ác-nghiệp. Kính xin 
Ngài chứng minh lòng chân thành sám hồi tôi- 
lỗi của con. 

Sau đó, Añgulimala quỳ dành lễ dưới đôi bàn 
chân của Đức-Phật, kính xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia trở thành tỳ-khưu. 


Đức-Phật có Phật-nhãn thấy ró, biết rõ 
phước-thiện của Añgulimala có thé phát sinh 8 
thứ vật dụng của ty-khưu, nên Đức-Phật đưa bàn 
tay phải ra, chỉ băng ngón tay trỏ bèn truyền dạy 
ràng: “Ehi bhikkhu!...” 


- Này Angulimala! Con hãy trở thành tỳ-khưu 
nhw ý nguyện, Pháp mà Như-lai đã thuyết day 
hoàn hảo ở phán đâu, phân giữa, phân cuối. 
Con hãy nên thực-hành phạm-hạnh cao-thượng, 
để giải thoát khổ hoàn toàn. ” 
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Sau khi Đức-Phật vừa truyền dạy dứt lời 
xong, Añgulimala trở thành tỳ-khưu có đầy đủ 8 
thứ vật dụng của tỳ-khưu phát sinh ví như thần- 
thông, /Ø)-khưu Angulimala có tăng tướng trang 
nghiêm như vị Trưởng-lão có 60 tuôi hạ. 

Đức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana 
có f)-khưu Angulimala theo sau. 


Về sau không lâu, /)-kzu Angulimala sống 
một mình nơi thanh vắng, tinh-tán thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Τ, hánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-há¿n cao thượng trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão 
Angulimala vô cùng hoan-hỷ thốt lên câu kệ rằng: 

“Yo ca pubbe pamajjitväā, 

paccha so nappamajjati. 

So mam lokam pabhaseti, 

abbha muttova candimā.” 

Người nào trước dé duói thất niệm. 

Sau, người ấy không dé duôi thất niệm. 

Thực-hành pháp-hành tu-niém-xu. 

Hành-giả làm xán lan cuộc đời mình. 

Như vâng trăng thoát ra khỏi dám mây. 





' Dhammapadatthakathä, Lokavagga, Añgulimalattheravatthu. 
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Khi Ngài 7rưởng-lão Angulimala tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hỗồi trong 
tam-gIới, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp và mọi 
đại-thiện- nghiệp đều trở thành vó-hiéu-qud- 
nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa, bởi vì bậc Thánh A-ra-hán không 
còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


Như vậy, trước kia, người nào đã gần gũi 
thân cận với người ác, đã tạo mọi ác-nghiệp loại 
thường tồi. 

VỀ sau, người ấy có duyên lành được gần gũi 
thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp 
của bậc thiện-trí, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, 
trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, rồi 
g1ữ gìn ngũ-giới trong sạch νὰ trọn vẹn. 


Đó là phương cách làm ngăn cản moi ác- 
nghiệp ấy không cho có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau, bằng cách làm cho mọi thiện-pháp phát 
sinh từ duc-giói thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, 
vô-săc-giới thiện pháp cho đến siêu-tam-giởi 
thiện-pháp đó là Thánh-đạo-tâm như trường hợp 
Ngài Trưởng-lão Angulimala. 


(Xong phán nội dung) 


Doan Két 


Quyển sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực 
Trong Cuộc Sống "chỉ giảng giải 12 bát-thién- 
tâm (ác-tâm) với nhân-sinh của môi bát-thién- 
tâm (ác-tám), 8 dục-giới thiện tâm gọi là đại- 
thiện-tâm với nhân-sinh của mỗi đại-thiện-tâm, 
gồm có 20 tâm νὰ 52 tâm-sở đồng sinh với 20 
tâm ấy, và trình bày thêm 23 dục-giới quả-tâm, 
11 dục-giới duy-tác-tâm liên quan, nên góm có 
54 dục-giới-tâm cả thay. 

12 bát-thién-tám và 8 đại-thiện-tâm đối với 
mọi người như thé nào? 


Pham là các hạng phàm-nhân (chưa phải là 
bậc Thánh-nhán) ở trong đời, 12 bất-thiện-tâm 
(ác-tâm) νὰ 8 đại-thiện-tâm, mỗi tâm phát sinh 
trong môi lộ-trình-tâm biết mỗi đối-tượng, suốt 
đêm ngày đối với tất cả mọi người phàm-nhân 
trong đời, từ khi tinh giấc cho đến khi ngủ say. 

Lúc mọi người ngủ say thật sự, dòng hó-kiép- 
tâm (bhavangacita) đó là quả-tâm sinh rôi diệt 
liên tục không ngừng có đối-tượng kamma 
(nghiện) hoặc kammanimitta (hiện-ftưọng của 
nghiệp) hoặc gatinimiia (cảnh-giới tải-sinh) 
trong kiếp quả-khứ, nên hộ-kiếp-tâm ἂν không 
biết đối-tượng kiếp hiện-tại. 

Thật ra, trong suốt khoảng thời gian ngủ say 
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không có lộ-trình-tâm nào phát sinh, nên không 
biết đối-tượng kiếp hiện-tại. 

Nếu trường hợp khi đang ngủ nằm mộng thì 
có lộ-trình-tâm mộng (supinavfthicita) phát sinh 
có tác-hành-tâm (javanacita) đó là bắt-thiện- 
tâm hoặc đại-thiện-tâm biết đối-tượng mộng đữ 
hoặc mộng lành, nhưng nghiệp trong giấc mộng 
không có năng lực cho quả tải-sinh kiếp sau. 

Khi tỉnh giác, các lộ-trình-tâm phát sinh, mói 
lô-trình-tâm đều có tác-hành-tám đó là bát- 
thiện-tâm tạo bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) hoặc 
đại-thiện-tâm tạo đại-thiện nghiệp. 

Như vậy, đối với các hạng phàm-nhân ở 
trong đời, ngoại trừ khi ngủ say thật sự ra, suốt 
đêm ngày có bắt-thiện-tâm (ác-tâm) hoặc đại- 
thiện-tâm phát sinh trong các lộ-trình-tâm. Mỗi 
lộ-trình-tâm đêu có tác-hành-tâm (javanacitta) 
nếu tác-hành-tâm đó là bất-thiện-tâm thì tạo 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) bằng thân, khẩu, 
3, nếu tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm thì tạo 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ÿ. 

- Bất-thiện-tâm (ác-tâm) có 12 tâm. 

- Đại-thiện-tâm có 8 tâm. 

Mỗi tâm nào phát sinh đều do hội dú các 
nhán-sinh của tâm ấy, nếu thiếu nhân-sinh nào 
của tâm ấy, thì tâm ấy không thể phát sinh được. 

Cho nên, môi bất-thiện-tâm (ác-tâm) nào phát 


DOAN KÉT 2 





sinh cũng do hội dú các nhân-sinh của bát- 
thiện-tâm (ác-tâm) ấy, nêu thiêu nhân-sinh nào 
thì bát-thiện-tâm ἂν không thê phát sinh được. 

Mỗi đại-thiện-tâm nào phát sinh cũng do hội 
đủ các nhân-sinh của đại-thiệntâm ἂν, nếu 
thiêu nhân-sinh nào thì đại-thiện tâm ἄν cũng 
không thê phái sinh được. 

Như vậy, nếu người nào muốn ngăn cản båt- 
thiệntâm (ác-tâm) nào không phát sinh, thì 
người ἄν nên biết tránh xa nhân-sinh cua bát- 
thiệntâm (ác-tâm) ἄν, di nhiên bát-thiện-tâm 
(ác-tâm) ἄν không thê phát sinh, thì không tạo 
bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) được. 

Và nếu người nào muốn đại-thiện-tâm nào 
phát sinh, thì người ἂν nên biết làm cho hội đủ 
nhân-sinh cua đại-thiện tâm áy, dĩ nhiên đại- 
thiện-tâm áy phái sinh tạo đại-thiện-nghiệp áy. 

* Ví dụ: ngăn cản tham-tâm không phát sinh. 

Nhân-sinh của tham-tâm có 4 nhân: 

l- Tải sinh làm người với đại-quả-tâm có ảnh 
hưởng đến tham-tâm. 

2- Tiên-kiếp của người từ cõi giới có tham. 

3- Tiếp xúc với đỗi-tượng tốt đáng hài lòng. 

4- Thấy đỗi-tượng thật đáng hài lòng. 

Nếu hội đủ 4 nhân-sinh của tham-tâm này thì 
tham-tâm phát sinh tạo bát-thiện-nghiệp. 
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Xét thấy trong 4 nhân-sinh của tham-tâm thì 
có 2 nhân đáu thuộc về kiếp quá-khứ, còn 2 
nhân sau thuộc về kiếp hiện-tại. 


* Nếu người nào muôn, ngăn cán tham-tám 
không phát sinh thì người ἂν nên biết tránh xa 2 
nhân sau là: 

- Không tiếp xúc với đối-tượng tốt hài lòng. 

- Không thấy đối-tượng thật đáng hài lòng. 


Nếu không hội đủ 4 nhán-sinh của tham-tâm, 
thì tham-tâm không thể phát sinh, không tạo ác- 
nghiệp tham muốn. 

Tuy nhiên, nếu khi tiếp xúc với đỗi-tượng tốt 
nào, thì người thiện cần phải có yonisomanasi- 
kara: tri-tuệ hiểu biết trong tâm đúng theo thật- 
tánh của các pháp trong đỗi-tượng tốt ấy chỉ có 
4 trạng-thái là vô-thường, khó, vô-ngã, bất-tịnh 
mà thôi, đó là nhân-sinh đại-thiện-tám, nên đại- 
thiện-tâm phát sinh, còn tham-tâm không thể 
phát sinh lên được. 


* Ví dụ: Muốn cho đại-thiện-tâm phát sinh, 
thì nhờ đến nhân-sinh đại-thiệntâm đó là 
yonisomanasikãra: tríi-tuệ hiểu biết trong tâm 
đúng theo thật-tánh của các pháp. 


Đề có yonisomanasikara cân phải nhờ đên 
nhân quá-khứ và nhân hiện-tại gôm có 5 nhân: 
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l- Pubbekatapuññata: đã từng tao phước- 
thiện được tich-luỹ từ những kiếp quá-khứ. 

2- Patiripadesaväsa: sinh sống nơi thuận lợi 
có Phát-giáo. 

3- Sappurisupanissaya: gân gũi thân cận với 
bậc thiện-trí trong Phát-giáo. 

4- Saddhammassavana: lắng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật. 

5- Adasammapanidhi: tâm biết đúng trong 
chánh-pháp của Đức-Phát. 


Nếu hợp đủ 5 nhân-sinh của đại-thiện-tâm này 
thì có yonisomanasikara, nên đại-thiện-tâm phát 
sinh tạo đại-thiện-nghiệp. 


Nếu người nào muốn ngăn bất-thiện-tâm (ác- 
tâm) nào không cho phát sinh, thì người ấy nên 
biết tránh xa nhân-sinh của bắt-thiện-tâm (ác- 
tâm) ấy, đồng thời biết hội đủ nhân-sinh đại- 
thiện tâm, để cho đại-thiện-tâm phát sinh tạo 
đại-thiện-nghiệp. 

Như vậy, con người có quyền hoàn toàn chủ 
động, tự lựa chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc tạo 
đại-thiện-nghiệp nào theo ý của mình, nhưng 
nêu khi đã tạo úc-nghiệp nào rôi hoặc đã tạo 
đại-thiện-nghiệp nào rôi, néu nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả của nghiệp ấy, thì chủ nhân của 
nghiệp ấy lại hoàn toàn bị động, không có quyền 
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lwa chọn, mà phải chịu nhận quả của nghiệp ἦγ 
như người thừa kế quả của nghiệp ấy mà thôi. 


Đức-Phật thuyết dạy vé nghiệp và quả của 
nghiệp như sau: 

“Kamnassako Tnhỉ kammadayado kammayoni 
kammabandhu kammappatisarano yam kammam 
karissami kalyanam va papakam va tassa dayado 
bhavissämi. ”” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả cua nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyền của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ cua ta, ta tạo Tthiện-nghiệp nào 
hoặc ác-nghiệp nào’ ta sẽ là người thừa hưởng 
quả an-lạc của thiện-nghiệp áy hoặc chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


Trong quyền sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện 
Thực Trong Cuộc Sống” này, bán sư trình bày 
12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) với nhân-sinh của mỗi 
bắt-thiện-tâm (ác-tâm), và trình bày 8 đại-thiện- 
tâm với nhân-sinh của môi đại-thiện-tâm. 

Nếu độc giả không muốn bất-thiện-tâm (ác- 
tâm) nào phát sinh, thì độc giả nên biết tránh xa 
nhân-sinh của bất-thiện-tâm (ác-tâm) ấy, hoặc 
có yonisomanasikãra để làm nhân-duyên cho 
đại-thiện-tâm phái sinh. 





! Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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Cho nên, nếu độc giả tìm hiểu ghi nhớ ró 
nhân-sinh của môi bất-thiệntâm (ác-tâm) và 
nhân-sinh của môi đại-thiện-tâm, thì độc giả có 
khả năng chủ động biết tránh xa nhân-sinh của 
bắt-thiện-tâm (ác-tâm) nào, thì bất-thiện-tâm ấy 
không thể phát sinh, và độc giả cũng có khả năng 
chủ động biết làm cho hợp đủ nhân-sinh của đại- 
thiện tâm nào, thì đại-thiện-tâm ấy phát sinh 
như ý của mình. 

Như vậy, độc giả có khả năng chủ động, có 
quyên lựa chọn không tạo bất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) nào, và cũng có khả năng chủ động, có 
quyên lựa chọn tạo đại-thiện-nghiệp nào theo 
khả năng của mình, bởi vì độc giả có khả năng 
chủ động biết tránh xa nhân-sinh của bất-thiện- 
tâm (ác-nghiệp) ấy, và cũng có khả năng chủ 
động biết làm cho hội đủ nhân-sinh của đại- 
thiện-tâm ấy phát sinh theo ý của mình. 


PL. 2561 / DL. 2017 

Rừng Nui Viên Không, 

Xa Tóc-Tiên, huyện Tân- Thành, 
Tỉnh Ba-Ria - Vũng- Tàu. 


T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Patthana 


Imina puññakammena, 

Sukhi bhavama sabbada. 

Ciram titthatu saddhammo, 

Loke satta sumangala. 

Vietnam ratthika ca sabbe, 

Jana pappontu sasane. 

Vuddhim virulhivepullam, 

Patthayami nirantaram. 
Nang luc phuóc-thién thanh cao nay, 
Mong chung con thuong duoc an-lac. 
Câu mong chánh-pháp được trường tón, 
Tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hoá hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bán sư câu nguyện với tâm thành, 
Hang mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram titthatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram titthatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn 
trên thé gian. 

* Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn 
trên tó quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasaãsanam ciram tifthatu. 
* Cáu mong Phát-giáo được trưởng tôn. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DÁN 


* Bộ Tam-tạng Pali và các bộ Atthakathapali, 

* Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Anuruddha. 

* Toàn bộ sách cua Ngài Đại-Trưởng-lão 
VicttIasarabhivamsa (Visitthatipitakadhara Maha- 
tipitakakovida Dhammabhandasarika). 

* Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika ” 
của Ngài Đại- Trưởng-Lão Bhaddanta Saddham- 
majotika. 

* Các bộ sách cua Ngài Đại-Trưởng-Lão 
Ledi Sayadaw, ν.ν... 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 
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- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

- GƯƠNG BAC XUẤT GIA 

- TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ (Tái Bản) 

— Hạnh Phúc An Lành: HIÉU NGHĨA 

— Hạnh Phúc An Lành: NHÂN NẠI 

— Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

— PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẠT (Tái Bản) 
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OAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔ 

- Ý NGHĨA ĐÊM RÅM THÁNG TƯ 

- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LẺ DÂNG Y KATHINA 

- ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo: CÁM NANG QUY Y TAM-BẢO 

= N èn-Táng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT BÁC 

THƯỢNG 

-. Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền I: TAM-BẢO (Tái Bản) 

—  Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY Y TAM-BẢO (Tái Bản) 

— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo: CÁM NANG QUY Y TAM-BẢO 

-. Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền ΠΠ: PHÁP-HÀNH-GIỚI (Tái Bản) 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA 
NGHIỆP 








- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền V: PHƯỚC-THIỆN 

- Nền-Tảng- -Phật-Giáo Quyển VI: PHÁP-HẠNH BA-LA- 
MÂT Tập 1 

- Nên-Tảng-Phật-Giáo Quyên VI: PHÁP-HẠNH BA-LA- 
ΜΑΤ Tập 2 

- Nên-Tảng-Phật-Giáo Quyên VI: PHÁP-HẠNH BA-LA- 
ΜΑΤ Tập 3 

- Nên-Tảng-Phật-Giáo Quyên VII: PHÁP-HÀNH THIÊÈN-ĐỊNH 
- Nên-Tảng-Phật-Giáo Quyên VII: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 
— __ VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 

- NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 
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Quyên “Vi-Diéu-Pháp Hiên Thuc Trong - ο 


Cuộc Sông” giảng giải 12 ác-tâm với nhân 
sinh của mỗi ác-tâm và 8 đại thiện-tâm với 
nhân sinh của mỗi đại-thiện-tâm. 

Đối với hạng phàm-nhân trong đời, nếu 
khi ác-tám phát sinh thì dai-thién-tám không 
phát sinh, trái ląi, néu khi dai-thién-tám phát 
sinh thì ác-tâm không phát sinh. Nếu ác-tâm 
phát sinh thì tao ác-nghiêĝp, còn néu đąi- 
thiên-tâm phát sinh thì tao đai-thiên-nghiêp. 

Môi ác-tám nào phát sinh thì cân phải hội 
đủ nhân sinh của ác-tâm áy, nếu thiếu nhân 
nào thì ác-tâm ấy không thể phát sinh được. 
Và mái đại-thiện-tâm nào phát sinh thì cán 
phải hội dú nhân sinh của đại-tiện-tâm ấy, 
nếu thiếu nhân nào thì đại-thiện-tâm ấy 
không thê phát sinh được. 

Quyên sách nhỏ này trình bày nhân sinh của 
mỗi ác-tâm và nhân sinh của mỗi đại-thiện- 
tâm, cho nên độc-giả có quyên chú động ngăn 
không tạo ác-nghiệp ἄγ, và đồng thời có quyên 
chů dóng giúp tao dai-thién-nsghiép ấy như ý 
cña minh. 





